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cương dưới bóng cây Bodhivrksa, và cuối cùng nỗ lực 

hàng phục được ma quân trong lẫn ngoài. Ma trong thì có 
ma phiền não vọng tưởng; ma ngoài thì có ma thinh sắc, ma uy 
lực. 


§- 49 ngày đêm đức Bồ-tát ngồi tư duy trên tòa kim 


Sau khi hàng phục được ma quân, đến ngày cuối cùng, 
Ngài thấy thân tâm trở nên vắng. lặng và sáng suốt, bao nhiêu 
cảnh mê mờ và, phiền não đều biến mắt. 


- Canh hai Ngài chứng được túc mạng minh: Thấy biết 
tất cả những nghiệp nhân của mình và tất cả chúng sanh nhiều 
đời về trước: từ việc lành, việc dữ, cha mẹ, quyên thuộc, giàu 
nghèo, sang hèẻn, tốt xấu, cho đến mỗi đời tên họ là gì đều biết 
một cách rành rẽ. 























' Quá khứ hiện tại nhân quả kinh, 3ƒ £ SJ f£ [| # #4 : Ð.3, q.3, tr. 639c- 
64Ib 
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- Đến nửa đêm Ngài chứng được thiên nhãn minh: Thấy 
rõ ba cõi, sáu đường những cảnh giới hoặc an vui, hoặc khô dơ, 
chúng sanh xinh đẹp xâu xa rõ ràng như nhìn thây trong gương. 


- Đến lúc sao mai vừa mới mọc Ngài chứng được lậu tận 
minh: Dứt sạch mọi phiền não, rõ hết mọi đầu mối duyên 
nghiệp. Tâm thể trở nên vắng lặng sáng suốt. Năm ấy Ngài 35 
tuổi.” 

Sự kiện giác ngộ của Ngài là một khám phá về những 
nguyên nhân trói buộc chúng sanh vào con đường sinh tử luân 
hồi, và phương pháp để diệt trừ những khổ đau mà chúng sanh 
phải gánh chịu. Đây là những điều mà trước kia Ngài đã từng 
cưu mang. 

Đạo lý giải thoát của Ngài được đặt nền tảng chính yếu 
qua thập nhị nhân duyên và tứ đế. 


Với thập nhị nhân duyên Ngài đã khám phá ra nguyên 
nhân chính yếu của vòng tròn sinh khởi và huỷ diệt khổ đau 
của sinh tử luân hồi. Theo phương pháp quán thuận nghịch, tức 
là cách quán lưu chuyền và hoàn diệt của thập nhị nhân duyên. 


Trong 49 ngày đêm Ngài ngôi. tư duy dưới bóng cây Bồ- 
đề không ngoài vấn đề này. Vấn đề sinh, lão, bệnh, tử được 
Ngài đặt ra như là một tiên quyết là làm sao biết được vấn đề 
con người từ đâu sinh ra? Và khi chết sẽ đi về đâu? 





“ Có nhiều kinh theo hệ Đại thừa cho rằng, Thái tử xuất gia năm 19 tuổi và 
thành đạo năm 30 tuổi. Ở đây chúng tôi theo kinh Đại Bát Niết-bàn của 
Trường bộ 1 tr. 651, bản dịch HT.T. Minh Châu, và Nhất- thiết hữu bộ Tỷy- 
nại-da tạp sự (Ð. XXIV, tr. 382) thì Ngài xuất gia năm 29 tuôi và thành đạo 
vào năm 35 tuổi. 
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Theo kinh Quá khứ hiện tại nhân quả” Phật dạy: 


«Lúc bấy giờ là canh ba, Bồ-tát Thích-ca Mâu-ni quán 
sát tất cả căn tánh chúng sanh, do nhân duyên gì mà có lão, tử? 
Bồ-tát biết lão tử do sinh mà có. Nếu dứt bỏ sự sanh thì không 
có lão tử. Hơn nữa sự sanh này không phải do trời sinh, không 
phải tự mình sinh, cũng không phải không duyên cớ gì mà sinh. 
Tất cả mọi sự mọi vật đều do nhân duyên sinh. Vì có nghiệp 
của ba cõi, nên các nghiệp trong ba cõi từ đâu sinh ra? Biết 
rằng nghiệp của ba cõi từ thủ sinh ra, ái từ thọ sinh ra, thọ từ 
xúc sinh ra, xúc từ lục nhập sinh ra, lục nhập từ danh sắc sinh 
ra, danh sắc từ thức sinh ra, thức từ hành sinh ra, hành từ vô 
minh sinh ra. 


«Nếu vô minh diệt thì hành diệt, v.v... cho đến lão tử diệt. 


«Quán sát thuận nghịch mười hai chi nhân duyên như thế, 
canh ba vừa dứt Ngài đã phá được màn vô minh khi sao mai 
vừa mới mọc. Như Lai chứng đặng trí tuệ sáng suốt, đoạn tất cả 
mọi chướng ngại thành Nhất thiết chủng trí.» 


Qua đoạn kinh văn này cho chúng ta một cái nhìn thấu 
suốt từ căn để cội nguồn duyên khởi theo lưu chuyển và hoàn 
diệt quán của thập nhị nhân duyên. Và đây là toàn bộ đoạn kinh 
văn diễn tả quá trình phát kiến duyên khởi theo hệ nam truyền 
Pài: 




















ẵ Quá khứ hiện tại nhân quả kinh, š† # ĐỊ #£ [1 # #4: Ð.3, q.3, trang 
642a-642b 

* Nhất thiết chủng trí, — ØJ #h #ï, Skt: Sarvathã-Jñãna, là một trong ba trí, 
1. Nhất thiết trí, —- Ø)J #f, là trí hiểu biết tất cả tổng tướng của các pháp, 
tức là chỉ cho không tướng. Đây là trí của thính văn, Duyên giác. 2. Đạo 
chủng trí, jli ‡ #f, là trí hiểu biết tất cả biệt tướng của các pháp. Đây là 
trí của Bồ-tát. 3. Nhất thiết chủng trí, —- ÙJ †! #lf, là trí thông đạt tổng 
tướng cùng biệt tướng các pháp, chỉ cho trí của Phật. 
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«Các tỷ-khưu! Xưa kia, khi ta còn là Bồ-tát, chưa thành 
chính giác, Ta tự nghĩ: Cõi đời này thật do những nỗi lo khổ 
(kiccha) ràng buộc; sinh, già, chết để rồi lại sinh ra, và vẫn 
chưa biết thoát ly cái khổ của già, chết thì làm sao biết được cái 
khổ già, chết đề thoát ly? Lúc đó Ta tự hỏi: do đâu có già, chết? 
Do đâu có già, chết? 


«Bấy giờ nhờ sự tư duy chính đáng (yoniso-manasikära) 
mà ta phát trí hiểu biết đích thực (abhisamaya: hiện quản) như 
vầy: do có sinh mà có già, chết, do sinh làm duyên mà có già, 
chết. 

«Lúc đó ta lại nghĩ do đâu mà có sinh, có hữu, có ái, có 
thọ, có xúc, có lục nhập, có danh sắc, cho đến do đâu mà có 
danh sắc? 


«Bấy giờ, do sự tư duy chính đáng mà ta phát trí hiểu biết 
đích thực như vây; do có thức mà có danh sắc, do có thức làm 
duyên mà có danh sắc. 


«Rồi ta lại hỏi do đâu mà có thức, lấy gì làm duyên mà 
có thức? 


«Bấy giờ, ta tự nghĩ, thức này là vật có thê trở lại, vượt 
lên trên danh sắc, chỉ do vào đó (chúng sinh) có già, sinh, chết, 
và tái sinh, tức lấy danh sắc làm duyên mà có thức, lấy thức 
làm duyên mà có danh sắc, lấy danh sắc làm tot mà có lục 
nhập, lấy lục nhập làm duyên mà có xúc vân.vân ... Như vậy 
thuần là nguyên nhân của khổ uần. 


«Lớn thay những nguyên nhân ấy! Thế là, với Ta, chưa 
từng nghe pháp ây mà sinh mắt, sinh trí, sinh tuệ, sinh sáng, 
sinh ánh sáng. 

«Bấy giờ, Ta lại tự nghĩ, làm thế nào không có già, chết? 
Cái gì diệt thì già, chêt diệt? 
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«Rồi nhờ sự tư duy chính đáng mà ta phát sinh trí hiểu 
biết đích thực như vầy: Không sinh thì không già, chết, sinh 
diệt thì già, chết diệt. 

«Lúc đó ta lại tự nghĩ, làm thế nào có được không sinh, 
không hữu, không thủ, không ái, không thọ, không xúc, không 
lục nhập, không danh sắc, cho đến cái gì diệt thì danh sắc diệt? 


«Rồi nhờ sự tư duy chính đáng mà ta phát trí hiểu biết 
đích thực như vây: không có thức thì không có danh sắc, thức 
diệt thì danh sắc diệt. 


«Bấy giờ, ta tự nghĩ, làm thế nào để không có thức? Cái 
gì diệt thì thức diệt? 

«Rồi nhờ sự tư duy chính đáng mà ta phát trí hiểu biết 
đích thực như vây: không có danh sắc thì không có thức, danh 
sắc diệt thì thức diệt. 

«Lúc đó ta tự nghĩ, cái đạo mà ta vừa ngộ có thể đạt được, 
tức là, danh sắc diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, do 
danh sắc diệt mà lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, cho 
đền... như vậy là thuân diệt những khô uân. 


«Lớn thay cho sự tiêu diệt ấy! thế là với ta, chưa từng 
nghe pháp ây mà sinh mắt, sinh trí, sinh tuệ, sinh sáng, sinh 
ánh sáng. Điều này cũng giống như một người đang thơ thân 
trong cánh đồng hoang bỗng phát hiện con đường mòn của 
người xưa đã đi và cứ đi theo lối mòn ấy mà thấy được làng 
mạc và thành quách của người xưa và nhà cửa của người xưa 
VỚI vườn, sân, rừng cây, ao sen và tường hoa X9 với 





: (PälI: Samyutta Nikãya No XII. Vol. II, p. 101-106; Hán: Tạp A-hàm 
12.) Nguyên Thủy Phật giáo tư tưởng luận, trang 233-235., bản dịch HT. 
Thích Quảng Độ. 
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Qua đoạn kinh văn này, cho chúng ta thấy nhân duyên 
chỉ gôm có 10 chi, chứ không phải là 12 chi như kinh Quá khứ 
hiện tại nhân quả bên Hán tạng. 


Về nội dung tư tưởng ý nghĩa duyên khởi thì ngay trong 
nội bộ của Tiểu thừa cũng không đồng quan điểm trong nhận 
thức về sự thật hữu của chúng”, và cũng chính từ đây nó là một 
trong những nguyên nhân đưa đến sự manh nha phân phái 
thành Đại thừa và Tiểu thừa sau này. Về mặt hình thức, theo 
Chi phẩm Tương Ưng bộ và Đại phẩm luật bộ nguyên thỉ thì 
Tiểu thừa cũng đủ 12 chi, tuy nhiên cũng có kinh ghi 10 chỉ khi 
nói về nhân duyên chứng ngộ của Phật Tỳ-bà-thi (Viassa 
Buddha)”; hay Tương Ưng bộ ghi về những tư duy trước khi 
Bồ-tát thành đạo,Š thì không có 2 chi vô minh và hành. Có kinh 
ghi 9 chi, không có 3 chi vô minh, hành và lục nhập.” Đó là nói 
về Chi phẩm Tương Ưng và Đại phẩm luật bộ của hệ Tiểu thừa. 
Trong khi hệ Hán tạng những kinh tương đương trên đều nhất 
thống ghi là 12 chỉ. 


Theo chúng tôi ngay trong chính hệ Tiểu thừa giữa các 
kinh trong Kinh bộ còn không có sự thống nhất chỉ sỐ trong sự 
kiện này, nên sự kiện này sau này đã trở thành vấn đề giáo 
tướng giữa các luận sư của A-ty-đạt-ma, đã phát sinh ra nhiều 
kiến giải trong luận bộ. Theo «quận Đại Tỳ-bà- -sa '° đã dùng rất 
nhiều hình thức như đề cập về Một duyên khởi (chỉ cho tất cả 
pháp hữu vị), Hai duyên khởi (nhân và quả), Ba duyên khởi 





® Chủ trương của Hữu bộ về sự thật hữu của các pháp. Từ sự bất đồng về 
chủ trương này Kinh lượng bộ ra đời, và tách ra thành một phái riêng. 


«Kinh Đại bản,» Trường bộ; D. 14. Mahapadana II, p. 3l) 
: Samyutta Nikaya No XI. vol 11. 

? «Kinh Đại duyên,» Trường bộ; D 19. Mahäãnidana sutta.) 
tạ Luận Đại Tỳ-bà-sa 24. Vạn bản tr. 98. 
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(hoặc, nghiệp, sự), Bôn duyên khởi (vô mình, hành, sinh, lão tử) 
cho đến mười hai duyên khởi; còn Câu xá luận, Thành duy 
thức luận, đều lấy mười hai chi để y cứ. Theo học giả Taiken 
Kimura về hình thức này thì cho rằng: “Giả sử đây không phải 
là chủ trương ban đầu về số mục thì nó cũng có thể được thêm 
hoặc bớt tuỳ theo sự tiện lợi cho việc quan sát. Nếu đứng trên 
một lập trường nào đó mà nhận xét, thì lấy số mục ây làm nền 
tảng để bao quát toàn thể cũng là một phương pháp cần 
thiết. ''” Vì những lý do trên: 


- Chúng tôi chọn mười hai nhân duyên để nói về sự kiện 
giác ngộ của đức Phật mà không sợ có gì là sai trái hay mâu 
thuẫn giữa hai kinh theo Đại thừa và Tiểu thừa. Vì có vô minh 
hay không có vô minh, có hành hay không có hành, chúng vẫn 
nói lên được tánh duyên khởi hiện thực của chúng ngay trong 
hiện tại. Và cũng từ trong hiện thực này mà đức Phật đã giác 
ngộ thành bậc Chánh đắng Chánh giác. Theo như nhà học giả 
Taiken Kimura cho rằng điều chủ yếu ở đây: “Là lấy vấn đề 
làm trung tâm chứ không phải lấy giáo điều và sự chú giải giáo 
điều làm chủ yếu '””. 

- Qua hai thuyết 12 chi và 10 chỉ giữa Pàli tạng và Hán 
tạng, chúng ta chưa thắm định được thuyết nào có trước và 
thuyết nào có sau, nên vấn đề này chúng tôi không đặt ra. Vì có 
thêm hay bớt thì ý nghĩa tư tưởng của chúng vẫn không thay 
đổi. Do đó cho nên chúng tôi chọn mười hai nhân duyên để bàn 
về chúng. 





sẻ Nguyên Thủy Phật giáo tư tưởng luận, trang 239. bản dịch HT Thích 
Quảng Độ. 
nề Nguyên Thủy Phật giáo tư tưởng luận, trang 22I. bản dịch HT Thích 
Quảng Độ. 
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Theo kinh A-hàm bên Hán tạng của Tiểu thừa thì ngoài 
12 chi này ra có chỗ đê cập đên 10 chị, 9 chị, 8 chị, 7 chị v.v... 
Nhưng thật ra chúng cũng được hàm nhiệp vào trong 12 chị. 


Theo kinh Tạp A-hàm 12 của Tiểu thừa ” thì cho rằng 
pháp duyên khởi là chân lý vĩnh hằng thực hữu bát biến, chính 
đức Phật đã nhờ quán sát chân lý này mà giác ngộ, và cũng vì 
chúng sanh mà khai thị pháp này, theo hai cách quán lưu 
chuyên và hoàn diệt: về sự thành tựu khổ đau của con người 
bằng cách nào, và bằng cách nào để hủy diệt chúng? Đức Phật 
đạy: 

«Thế nào là pháp nhân duyên”? Là cái này có nên cái kia 
có, như duyên vô minh nên có hành, duyên hành nên có thức, 
cho đến, tụ tập thuần một khối khổ lớn như vậy. 


“Thế nào là pháp duyên sanh”? Là vô minh, hành,... Dù 
Phật có xuất hiện hay chưa xuất hiện ở thế gian thì pháp này 
vẫn thường trụ, pháp trụ, pháp giới ' . Pháp này Như lai đã tự 
giác tri, thành Đăng chánh giác, vì người diễn nói, chỉ dạy, hiển 
bày; rằng: Duyên vô minh có hành, cho đến, duyên sanh nên có 
già, bệnh, chết, ưu, bi, não, khổ. 


“Dù Phật có xuất hiện hay chưa xuất hiện ở thế gian thì 
pháp này vẫn thường trụ, pháp trụ, pháp ĐIỚI. Pháp này Như lai 
đã tự giác tri, thành Đăng chánh giác, vì người diễn nói, chỉ 





3 Ð,2, Tạp A-hàm kinh, q. 12, kinh 334, tr. 92b-92c. 
!* Nhân duyên pháp, hay lý duyên khởi. Pãli: paticcasamuppäda. 
v Duyên sanh pháp, hay duyên dĩ sanh. Päli: paticcasamuppanna dhamma. 


6 pạii; uppädãä vã tathägatanam anuppadaä vã tathäagatanam, thiã va sã 
dhãtu dhammatthitatä dhammaniyämatä idappaccayatä, Các Như lai xuất 
hiện hay không xuất hiện, giới này (đạo lý này) vốn thường trú; đó là tính a 
n trụ của pháp (pháp trụ tánh), tính quyết định của pháp (pháp vị tánh), và 
tính y duyên (tương y tương duyên). 
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dạy, hiên bày; răng: duyên sanh nên có già, bệnh, chết, ưu, bị, 
não, khô. 


“Các pháp này pháp trụ, pháp không”, pháp như, pháp 
nhĩ, pháp chăng lìa như, pháp chẳng khác như, chân đề, chân 
thật, không điên đảo. tùy thuận duyên khởi như vậy, đó gọi là 
pháp duyên sanh!Š. Tức là: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục 
nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, não, khổ. 
Đó gọi là pháp duyên sanh. 


“Đa văn Thánh đệ tử đối với pháp nhân duyên và pháp 
duyên sanh này bằng chánh tri mà thấy rõ như thật, không truy 
tìm về đời trước” mà nói rằng: “Tôi trong đời quá khứ hoặc có, 
hay không có? tôi trong quá khứ là loài gì, tôi trong quá khứ 
như thế nào?” Không truy tìm tương lai mà nói rằng: “Tôi ở 
đời vị lai hoặc có, hay [84b] không có? tôi là loài gì, tôi sẽ như 
thế nào?° Bên trong chẳng do dự:”' “Đây là những thứ gì? tại 
sao có cái này? Trước đây chúng là cái gì? Sau này chúng sẽ là 














!” Pháp trụ, pháp không ïš{E, 2”: trong bản Pali: dhammätfhitatã (pháp 
trụ tánh), dhammaniyama (pháp vị tánh, pháp định tánh). 

'Š Pali: katame ca, bhikkhave, paticcasamuppannä dhamm8ä? Jaramararam, 
bhikkhave, aniccam samkhatam paticcasamuppannam khayadhammm 
vayadhammam vraägadhammam nirodhadhammam, các pháp duyên sanh 
(duyên sanh pháp) là gì? Già chêt là vô thường, hữu vi, do duyên mà khởi, 
chịu quy luật đảo thải, tiêu vong, ly tham, diệt tận. 

' Hán: tiền tế ÑiẾã, Päli: pubbantam 


29 pạii; ahosam nu kho aham attamaddhanam, nanu kho ahosim 


attamaddhaãnam, kim nu kho ahosim attamaddhanam, katham nu kho 
ahosm_ atfamaddhanam, km hutvã kim ahos nu kho aham 
aiftamaddhãnam, quá khứ tôi hiện hữu hay không hiện hữu? Quá khứ tôi là 
gì, tôi là thế nào? Quá khứ, do hiện hữu cái gì mà tôi hiện hữu? 

?Ì Pạli: etarahi paccuppannam addhãnam ajjhattam kathamkathT bhavissati, 
hoặc ở đây trong đời hiện tại mà nên trong có nghi hoặc. 
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cái gì? Chúng sanh này từ đâu đến? ở đây mất rồi sẽ đi về 
đâu?” 


“Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn nào khởi các kết sử kiến” 
phàm tục, tức là, kết sử của ngã kiến, kết sử của chúng sanh, 
kết sử của thọ mệnh, hoặc kết sử của kiến chấp cữ kiêng tốt 
xấu.” Khi tất cả những điều đó được đoạn tận, được biến tri, 
cắt đứt gốc rễ, như chặt ngọn cây đa-la, ở đời vị lai thành pháp 
bất sanh. Đó gọi là đa văn Thánh đệ tử đối với pháp nhân 
duyên và pháp duyên sanh bằng chánh trí mà như thật khéo 
thấy, khéo tỉnh giác, khéo tu tập, khéo thể nhập.” 


Theo các nhà Tiểu thừa thì pháp duyên sinh này dù có 
Phật ra đời hay không ra đời pháp này vẫn thường trụ, pháp trụ, 
pháp giới. Pháp này Như Lai đã tự giác tri thành Đẳng chánh 
giác, vì chúng sanh mà diễn nói chỉ dạy, hiển bày, rằng: 


- Chúng sanh từ vô thỉ cho đến nay, vì vô minh hoặc 
nghiệp các phiên não theo đó mà khởi, nên đôi với thật sự, thật 
lý không nhận thức một cách rõ ràng minh bạch. Đó gọi là vô 
minh. 


- Vì đối với thật sự, thật lý không biết rõ nên tạo ra các 
tác nghiệp. Đó gọi là hành. 

- Khi nghiệp nhân quá khứ mang thần thức đi thác thai 
trong sát-na ban đâu. Đó gọi là thức. 





- Pali: aham nu kho'smI, no nu kho” smI, kim nu kho”smi, katham nu 
kho”smi, ayam nu hko sattã kuto ägato, so kuhim gamissafT”ti, ta đang hiện 
hữu, hay không đang hiện hữu? ta đang là cái gì? ta đang là thê nào? Chúng 
sanh này từ đâu đên? Rôi nó sẽ đi đâu? 

*®` Hán: kiến sở hệ JjJJT##. Pali: ditthi-samyojana. 

*ˆ Ky húy cát khánh kiến sở hệ ? Et##¡# Jj# ñJJ†8R 
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- Sau khi nhập thai, thì cá thể kia có đầy đủ hai yếu tố là 
sắc (chỉ cho thân xác), và phi sắc (chỉ cho thọ, tưởng, hành, 
hức); nhưng lúc này sáu giác quan chưa hoàn thành. Đó gọi là 
danh sắc. Danh (họ, tưởng, hành, thức) sắc (chỉ cho xác thịt). 


——- Sau khi nhập thai xong, sáu giác quan của thai nhi bắt 
đâu dân dân tăng trưởng hình thành. Đó gọi là lục nhập. 


- Sau khi thai nhỉ ra đời, thời gian từ 1 tuổi cho đến 3 tuổi 
là thời gian đứa trẻ bắt đầu dùng sáu giác quan (lục căn) của 
mình tiếp xúc với hoàn cảnh chung quanh (lục trần) của mình 
để phát sinh biết („c thức). Trong thời gian này, tuy CÓ sự tiếp 
xúc, có phát sinh ra biết, nhưng những cảm giác đối với việc 
khổ việc vui chưa nhận ra rõ ràng minh bạch được. Đó gọi là 
xúc. 


- Khi đứa bé lên 4 tuổi và cho đến 15 tuổi, đây là thời 
gian đối với những việc khổ, vui đứa bé bắt đầu có cảm giác 
phân biệt rõ ràng, từ đó sinh ra tri giác; nhưng thời gian này 
chưa khởi lên tham dục. Đó gọi là thọ. 


- Con người theo thời gian càng lớn, ham muốn dục vọng 
càng tăng trưởng. Lòng dục thúc đây (Ý) được thể hiện ra ngoài 
hành động (thân, khẩu), nhưng vẫn chưa tìm cầu sâu rộng lắm. 
Đó gọi là ái. 


- Khi tuổi hoàn toàn trưởng thành, con người muốn đạt 
được tât cả mọi thứ mong câu, nên đi khắp nơi tìm kiêm đem 
về cho mình. Đó gọi là thủ. 

- Vì có sự tìm cầu, chứa nhóm cho mình, nên các hoặc 
nghiệp cũng từ đó phát sinh. Đó gọi là hữu. 

- Do nghiệp lực hiện tại, nên sau khi từ bỏ xác thân này, 
lại phải tiêp tục dân khởi thân thức ở trong sát-na đâu thai vào 
trong tương lai. Đó gọi là sanh. 
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- Mỗi sát-na, từ khi sinh cho đến khi từ bỏ thân mạng, 
giai đoạn thời gian này gọi là lão tử. 


Đó là cách quán lưu chuyển hay còn gọi là quán thuận 
qua mười hai nhân duyên, ngược cách quán này gọi là quán 
hoàn diệt hay còn gọi là quán nghịch bắt đầu từ vô minh khát ái 
diệt bằng không tạo ra tác nhân thì thọ quả hành cũng 
không, ... cho đến sanh, lão tử cũng không hiện hữu, và như 
vậy vòng xích mười hai nhân duyên không còn nữa. Đó là cách 
giải thích thông thường quán thuận nghịch theo kinh nguyên thỉ 
của các nhà Tiểu thừa. 

Cũng qua mười hai nhân duyên này theo các bộ phái sau 
này được giải thích thành bốn cách như luận” Câu-xá 9 đã giải 
thích mười hai duyên khởi thành: 


1. Sát-na duyên khởi, là một sát-na trong tâm cùng lúc 
đầy đủ mười hai chị, vì ‹cái này có, cái kia có; cái này sinh, cái 
kia sinh. Cái này không, cái kia không; cái này diệt thì cái kia 
diệt.” Ở đây theo dạng nhân qủa đồng thời, có nhân là có quả, 
theo lưu chuyển và, nhân diệt là qủa diệt cùng lúc theo nghĩa 
hoàn diệt. Do đó sát-na duyên khởi ở đây không lệ thuộc vào 
thời gian. 

2. Liên phược duyên khởi, là trong mười hai chi này 
duyên khởi không gián đoạn theo quan hệ nhân trước quả sau. 
Tuy chúng quan hệ liên tục không gián đoạn nhân trước quả 
sau, nhưng chúng phải tùy thuộc vào thời gian tác nhân đã qua, 
và thọ qủa sau đó ngay trong hiện tại gần nhất. 








* Ð, 31, A-tÿ-đạt-ma Câu-xá luận, lƒ It ‡k #£ {FLZ>zfầ tr. 48c- 49a 


*° Hán: Thị hữu cố bỉ hữu, thị sinh cố bi sinh; thị không cố bỉ không, thị 
diệt có bỉ diệt, ##lq6‡ 4, /E ñ4W/E ; 780/40/28, lÈÙÂi4tWÙÄ. 
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3. Phân vị duyên khởi, là căn cứ vào thọ quả hiện tại để 
tìm cái nhân sinh ra nó, và cũng từ đó căn cứ vào tác nhân hiện 
tại mà biết quả vị tương lai, như các nhà Hữu bộ đã giải thích 
về tam thế lưỡng trùng nhân quả của mười hai nhân duyên. 
Hữu bộ đã dùng 12 chi nhân duyên phân ra quá trình cùng 
trạng thái lưu chuyên sinh tử của chúng sanh hữu tình biểu thị 
ngay trong hiện tại để phân chia thành ba đời hai lớp. 


4. Viễn tục duyên khởi, sự duyên khởi liên tục 12 chi 
nhân duyên này không những chỉ một đời, hai đời, ba đời mà 
còn nhiều đời. 

Thật ra trong bốn cách giải thích này, đứng về mặt thời 
gian tương đối mà chúng ta có những phân tích về chúng như 
vậy, đó là chúng ta căn cứ vào phân đoạn sinh tử để phân tích 
và giải thích; nhưng đứng về mặt biến dịch sinh tử thì vấn đề 
thời gian không được quan niệm và đặt ra, thì khó mà chúng ta 
những hữu tình chúng sanh có thể nhận ra được. Do đó ở đây 
chúng tôi chú trọng hơn về mặt thời gian tác động trong hiện 
tại mà chúng ta có thể chấp nhận được qua sự tác động nhân 
quả của thập nhị nhân duyên như của Hữu bộ đã chủ trương. 


Một đàng qua tác nhân nhận thức mê lầm do vô minh 
hoặc nghiệp trong quá khứ dẫn khởi đến thọ quả hiện tại, cọng 
với tác nhân đang tạo ra di hại đến khổ đau tương lai trong ba 
cõi sáu đường, trong chiều nhân quả hiện khởi hỗ tương lưu 
chuyển của định luật duyên khởi. Đó chính là nghĩa sinh khởi 
quán của mười hai chi nhân duyên, hay còn gọi là quán thuận. 
Một đàng khác, qua tác nhân chánh kiến nhận thức thật sự, thật 
lý một cách rõ ràng có trí tuệ, nên không tạo ra mê lầm trong 
tác nhân tạo nghiệp hoặc phiền não trong quá khứ hay trong 
hiện tại, thì trong hiện tại hay trong tương lai sẽ không nhận 
thọ quả hoặc nghiệp phiền não khổ đau, và như vậy vòng tròn 
mắc xích mười hai chi nhân duyên tự diệt. Đó chính là nghĩa 
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hoàn diệt quán của mười hai chi nhân duyên, hay còn gọi là 
quán nghịch. Đây chính là hai cách quán thuận và nghịch của 
thập nhị nhân duyên. 


Từ hai cách quán này chúng hiện rõ ra nhân quả hai lớp 
ba đời của thập nhị nhân duyên theo sự phân chia của Câu xá 
luận 9 dưới đây : 


Theo thuyết hai lớp ba đời nhân quả phân vị của Hữu bộ 
chủ trương thì: Vô minh và hành là chỉ cho phiền não đã tạo 
nghiệp từ đời quá khứ của chúng sanh hữu tình chỉ cho chánh 
nghiệp của thân và tâm. 


Y vào nhân quá khứ này tâm thức thác sinh vào thai mẹ 
trong sát-na ban đâu, lúc này phân vị hữu tình là thức. Sang 
sát-na thứ hai trở về sau là phân vị của danh sắc, tuy lúc này 
lục căn chưa hoàn bị. Nhưng khi thai nhi ở trong thai mẹ lục 
căn đã hoàn bị rồi thì lúc này gọi là lục xứ (ực nhập). Sau khi 
thai nhi ra đời từ một đến ba năm, đứa trẻ có cảm giác tiếp xúc, 
đó gọi là thời gian phân vị của xúc. Từ 4, Š tuổi cho đến 14, 15 
tuổi là thời gian tánh cảm thọ rất mạnh, đó gọi là phân vị thọ. 
Từ thức cho đến thọ là năm quả của thời hiện tại. 


Sau đó từ 16, 17 tuổi trở về sau cho đến 29 tuổi là thời 
gian ái dục mãnh liệt, nên gọi là phân vị của ái. Từ 30 tuổi trở 
về sau tâm tham trước mạnh hơn, nên gọi là phân vị của thủ. 
Và từ đây, mà tạo nghiệp nên gọi là phân vị hữu. Ba chi này 
gọi là ba chi nhân của đời hiện tại. 

Do nhân này chiêu cảm sanh đời vị lai, nên gọi là phân vị 
sinh. Và cho đến khi chết đi gọi là phân vị lão tử. Hai chi này 
là hai quả của đời vị lai. 

Đó là quan điểm nhân quả hai lớp ba đời của Hữu bộ giải 
thích như trên. Trong nhân luôn luôn bao hàm chiêu cảm 
nghiệp, và quả là khổ, cho nên mười hai duyên khởi câu nhiếp 
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nghiệp cảm khổ ba đường mà nhân quả không bao giờ dừng 
nghỉ, và không bao giờ có đâu có cuôi. Dưới đây là nhân quả 
hai lớp được chi tiệt hóa: 


Nhân quả của lớp thứ nhất: 

Gồm có bảy chi, và được phân chia theo tác nhân và thọ 
quả: 

- Chỉ thứ nhất (vô minh, P. avija), và chỉ thứ hai (hành, 
P. samkhara): Hai chì này thuộc về tác nhân quá khứ. 


- Chi thứ ba (hức, P. viãñãnam) thử tư (danh sắc, P. 
nãmaripam) thứ năm (lục nhập, P. salayafanam) thứ sáu (xúc, 
P. phasso) thứ bảy (thọ, P. vedana): Năm chị này thuộc về thọ 
quả hiện tại. 

Nhân quả lớp thứ hai: 

Gồm có năm chi, và cũng được phân chia theo tác nhân 
và thọ quả: 


- Chi thứ tám (á¡, P. fanhđ) thứ chín (hú, P. upadanam) 
thứ mười (hữu, P. bhavo): Ba chị này thuộc tác nhân hiện tại. 


- Chi thứ mười một (sanh, P. 7đii) thứ mười hai (1ão fứ, P. 
jaramaranam): hai chi này thuộc thọ quả tương lai. 


Theo những phân tích về thập nhị nhân duyên căn cứ 
theo thời gian phân đoạn, nên có quá khứ, hiện tại, và tương lai 
qua ba đời và hai lớp nhân quả theo hai cách quán thuận nghịch. 


Cũng trong cách quán thuận nghịch này, thì: «theo A-tỳ- 
đạt-ma tạp tập luận 4, trong truyện Thế tôn thành đạo chứng 
quả giải thích, Ngài cũng nhờ hai cách quán này mà khai ngộ. 
Đã y cứ vào vô minh, theo thứ tự thuận quán về sự sinh khởi 
của mê, gọi là tạp nhiễm thuận quán; và ngược lại từ lão tử, 
theo thứ tự nghịch quán thiết lập khô, tập, diệt, đạo của tứ để 
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mà nói về sự sinh khởi của mê, gọi là tạp nhiễm nghịch quán, 
để thiết lập hai cách quán thuận nghịch dành cho lưu chuyển 
quán. Và hoàn diệt quán thì lập ra hai cách quán thuận nghịch 
cho mười hai nhân duyên. Từ vô minh diệt thì hành diệt thuận 
xuống đến lão tử, gọi là thanh tịnh thuận quán; và từ lão tử diệt 
thì sinh diệt và ngược lên đến vô minh diệt, gọi là thanh tịnh 
nghịch quán. “5› Có lẽ trong A-tỳ-đạt-ma tạp tập luận giải thích 
về hai cách quán thuận nghịch như trên, là căn cứ vào sự kiện 
từ thập nhị nhân duyên đức Phật giác ngộ và, sau đó Ngài triển 
khai ra giáo lý tứ đế để nhờ đó, không những giải thoát được 
khổ đau mà còn đạt được an vui Niết-bàn qua tu tập bát chánh 
đạo. Thật ra giữa thập nhị nhân duyên và tứ đế chúng không 
phải là một, nhưng chúng cũng không phải khác. Do đó tuỳ 
theo pháp vị của chính chúng mà chúng ta đánh giá về tác dụng 
của chúng. Theo đức Phật thì Thập nhị nhân duyên là pháp tu 
dành cho các hàng Duyên Giác, còn tứ đế dành cho các hàng 
Thinh văn. Ở đây đức Phật cũng tuỳ theo căn cơ của hành giả 
mà có pháp vị để hoàn thành khế cơ khế lý cho mỗi chúng sanh 
trong việc trao truyền chánh pháp của Ngài. 


Do đó, bây giờ việc sinh tử của chúng ta không còn là 
một bí mật không còn là bất khả tri nữa, mà việc từ đâu sinh ra? 
chết sẽ đi về đâu? Nó rõ ràng minh bạch hiện thực như bóng 
hiện trong gương. Ngay trong hiện tại, trong sắc thân này, 
trong gia đình này, trong xã hội này, trong châu lục này, trong 
cõi ta-bà này, trong hệ hành tinh này. Nếu chúng ta muốn biết 
sự hiện hữu của ta và mọi người ở nơi đâu, qua liên hệ nhân 
quả duyên khởi trong thọ quả hiện tại, thì chúng ta cũng có thể 
biết được kiếp trước chúng ta đã làm gì? đã ở đâu? đã tạo 
những nghiệp nhân nào trong quá khứ? qua sự thể hiện thọ quả 
trong hiện tại này. Và cũng từ đây, trong hiện tại chúng ta cũng 























* Phật quang Đại từ điển, f 3: 2 #Ẽ #t 1, tr. 338c-339a 
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có thê biết mình sau khi chết sẽ đi về đâu qua tác nhân hiện tại, 
mà chúng ta đã tạo ra, chúng sẽ quyết định. Vì vậy cho nên, 
nếu chúng ta muốn biết nhân đời trước của chúng ta ra sao thì 
cứ nhìn vào thọ quả trong hiện tại, và muốn biết quả báo trong 
tương lai như thế nào thì cứ nhìn vào việc làm hiện tại của 
chúng ta, thì chúng ta sẽ rõ. Việc sống và chết của chúng ta, vì 
chúng liên hệ nhân quả duyên khởi đến nghiệp nhân và nghiệp 
quả của biệt nghiệp cá nhân và cộng nghiệp xã hội, nên qua sự 
thê hiện sống chết này chúng ta có thể đánh giá được tác nhân 
xấu tốt của cá nhân đó, trong xã hội đó, mà không sợ sai lầm 
trong nhận thức phân biệt. Do đó việc tạo nhân trong hiện tại 
chúng sẽ quyết định cho thọ quả khổ đau hay an vui trong 
tương lai, chúng tuỳ thuộc vào tác nhân hiện tại của chúng ta 
tốt hay xấu. Chính vì tác nhân hiện tại chúng sẽ chuyền biệt 
nghiệp và cộng nghiệp theo nghiệp nhân thiện ác sinh khởi và 
hoàn diệt theo nghĩa nhân quả, nên việc làm chủ tác nhân cho 
mọi hành động của chính mình, chúng ta có thể kiểm soát được 
qua sự tu tập. Đó là việc chúng ta nên làm qua việc lựa chọn 
lánh ác làm lành trong hành động của mình. Vì tác nhân hiện 
tại của chúng ta, chúng sẽ trở thành thứ chủng tử di truyền làm 
nhân quá khứ cho thọ quả trong tương lai, và chúng sẽ di hại 
đến thọ quả trong tương lai, nêu tác nhân đó là bất thiện, nên 
chúng ta phải cân thận trong hành động trong việc lựa chọn 
thiện và bất thiện. Và nếu chúng ta muốn tiến xa hơn nữa trong 
việc muốn giải thoát khỏi khổ đau trong sống chết thì chúng ta 
không nên làm, tức là không tạo ra bất cứ tác nhân nào dù là 
tác nhân thiện đi nữa, thì chúng ta sẽ không chịu thọ quả. Đó 
chính là con đường vượt qua khỏi khổ đau trong sống chết của 
pháp hoàn diệt quán. Những quan điểm giải thích về thập nhị 
nhân duyên của các bộ phái Tát-bà-đa (Hữu bộ), Tuyết Sơn, Đa 
Văn, Hoá Địa thuộc Tiêu thừa về sự thực hữu của các pháp qua 
thập nhị nhân duyên, và dựa vào tam pháp ấn vô thường, khổ, 
vô ngã mà chủ trương nhơn không (S. pudgalasunyata) pháp 
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hữu (am thể thật hữu, pháp thể hằng hữu) của họ, nên sự kiện 
giác ngộ qua thập nhị nhân duyên được họ giải thích theo 
những thủ đắc của họ có được qua những lời dạy của đức Phật 
như những giải thích ở trên. 


Nhưng đối với các nhà Kinh bộ cũng thuộc Tiểu thừa, thì 
họ không tán đồng thuyết của Hữu bộ về sự thật hữu của các 
pháp qua nhân quả hai lớp ba đời của thập nhị nhân duyên. 
Kinh bộ đã phủ nhận quan điểm này, và chỉ chấp nhận có tâm 
cùng tứ đại là thật tại, và chỉ có hiện tại mới là thật hữu, còn 
quá khứ thì đã đi qua, và tương lai thì chưa đến, và ngay đến 
hiện tại cũng chưa chắc đã tồn tại, mà ít nhất chỉ có sự tồn tại 
của một thứ chủng tử mà thôi. Và cũng từ đây chính là khởi 
nguyên của thuyết chủng tử của Duy thức, và cũng là cơ sở 
phát triển Trung quán và các nhà Đại thừa sau này, bằng cách 
phủ định tất cả mọi sự hiện hữu các pháp được gọi thực hữu 
của các phái Tiêu thừa nói trên. 

Theo”Ÿ Thành duy thức luận 8, thì Thập nhị nhân duyên 
được giải thích như sau: 


Từ vô minh cho đến hữu là 10 chi nhân. Sanh, lão tử là 2 
chi quả, từ sự phân chia này thiết lập nhân quả nhất trùng. 
Nhưng vì nhân cùng quả không cùng ở trong hiện tại mà phải 
khác đời, nên thiết lập nhân quả nhất trùng hai đời: 

Vì hai chi vô minh và hành là nhân của năm chi (/ờ /hức 
cho đến thọ,) nên hai chi vô minh, và hành là chỉ năng dẫn, còn 
năm chi kia là chi sở dẫn. Vì vậy nên bảy chi này gọi chung là 
nhân dẫn dắt. 





“3 Ð, 31; No. 1585, Thành duy thức luận, tr. 42b-43c. 
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Vì ba chỉ ái, thủ, hữu là nhân có thể sinh ra hai chỉ sinh, 
lão tử đời vị lai, nên ba chi này gọi là chi năng sinh, hay là 
nhân sinh khởi, còn lão tử gọi là chi sở sinh hay là sở dân sinh. 


Tuy ở đây có phân chia ra chỉ năng dẫn và chỉ sở dẫn; chỉ 
năng sinh và chỉ sở sinh, nhưng chúng vẫn không ngoài ý nghĩa 
duyên khởi, hay y tha khởi này. Cho nên sự hiện hữu của nhất 
trùng hai đời cũng chỉ là một sự hiện hữu giả danh trong ý 
nghĩa duyên khởi hiện khởi mà thôi. 

Theo các nhà Duy thức của Thành duy thức (574đ), và 
Nhập lăng già (Lankãvaiãra) cho rằng các nhà Tiểu thừa nói 
chung và các nhà hữu bộ nói riêng chỉ biết năm giữ hiển giáo 
của đức Phật chứ không biết gì về mật giáo; họ chỉ chấp nhận 
sự sinh khởi về mặt hiện tượng về thập nhị nhân duyên của sự 
vật mà thôi, chứ không tìm hiểu tính bất sinh căn bản của sự 
vật, và với lập trường nhơn không, pháp hữu nên họ xem ba 
giới là thật có, có sự sai biệt giữa chủ thê và đối tượng, tự chấp 
nhận uần, xứ, giới, tâm, nhân duyên, sinh, trú, dị, diệt luôn hiện 
hữu Trong khi đức Phật đã tùng tuyên bố: 
«Aprattyasamutpanno dharmah ka§cin na vidyate.» (Không 
bao giờ có thể có một sự vật gì phát sinh mà không có nhân 
duyên.)”” Họ đã không đê ý đến và bỏ quên, nên không biết đến 
pháp không (6. dharmasinydi3), khi đức Phật dạy: «Mọi vật 
đều vô thường, mọi vật đều vô ngã.» Khi đề cập về lý duyên 
khởi Lañkãvatãra cho rằng vì hiểu được muôn vật phát sinh do 
nhân và duyên, nên đoạn trừ được mọi vọng tưởng xem mọi sự 
vật không hiện hữu cho là hiện hữu, và xem sự phát sinh của 
chúng là từ từ hay đột khởi. Theo Lañkãvatãra thì duyên khởi 
phát sinh do hai cách: ngoại nhân, ngoại duyên như đồ gốm, bơ, 
cây con v.v... và phát sinh do nội nhân, nội duyên như vô minh, 





? Đại thừa và sự liên hệ với Tiểu thừa. tr. 353. Bản dịch HT. Thích Minh 
Châu. 
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ái, nghiệp v.v... Vì vậy nên các nhà duy thức cho lý duyên 
khởi thuộc vê lãnh vực của vọng tưởng (2arikalpana) chứ 
không phải thực hữu. 


Theo các nhà Duy thức chỉ có ba sự thật mà thôi đó là: 
Biến kế sở chấp (S.parikalpana), Y tha khởi (S.parafanra), và 
Viên thành thật (S. parimispannd). Theo ngài Asalga (Wô 
Ti rước)” sự liên hệ của ba sự thật này được trình bày như sau: 
«Sự thật về Viên thành thật là sự thật nói đến sự không thê hiện 
dưới hình thức Parikalpita hay Paratantra, và không phải không 
hiện hữu dưới hình thức Parinispamna. Sự thật này không khác, 
vì cả hai sự thật trước không khác với sự thật sau.» 


Về sự thật thứ nhất Parikalpita: là nói đến mọi sự vật hiện 
hữu được là nhờ vào nimttta (ướng: về hình sắc) và laksana 
(tánh: khổ, lạc...) được gán vào cho sự vật ấy. Ngược lại nếu 
sự vật tướng và tánh của chúng không được gán vào thì chúng 
sẽ không hiện hữu. Vậy sự hiện hữu có được của sự vật là do 
con người tưởng tượng đặt lên cho chúng, kể cả pháp của đức 
Phật. Do đó sự hiện hữu này chỉ là một sự hiện hữu trong 
tưởng tượng của con người, chúng không có liên hệ gì đến sự 
thật. Vì vậy chúng là Parikalpita (biến kể sở chấp). Đó là cách 
giải thích của các nhà Duy thức trong tập Siddhi (Thành duy 
thức). Cũng vậy tập Lankàvatàra thì cho: mọi sự vật duyên 
khởi biết được là nhờ vào các tướng và tánh của chúng. Tướng 
và tánh chia ra làm hai loại: một, sự vật chỉ nhờ vào khía cạnh 
tổng quát nội và ngoại của nimittta mà biết; hai, sự vật phải 
nhờ vào đặc tướng và tánh nội ngoại cả hai nimitta-laksana 
phát sinh mà biết. 





39 Đại thừa và sự liên hệ với Tiểu thừa. tr. 366. Bản dịch HT. Thích Minh 
Châu. 
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Về sự thật thứ hai Paratantra: Đứng về mặt sinh khởi, sự 
hiện hữu của mọi sự vật được hình thành nhờ vào óc tưởng 
tượng và chúng được y cứ vào một sự vật khác để sinh khởi 
(Parafanra). Do đó sự vật không còn là nguồn gốc chính 
chúng phát sinh như lúc ban đầu nữa. Vì vậy dù sự vật, thiện, 
ác, vô ký, hay ba giới, tâm, và tâm sở luôn luôn vẫn lệ thuộc 
vào tưởng tượng, và sự hiện hữu của chúng cũng khởi lên từ 
các nhân và duyên mà sinh khởi, có nghĩa là chúng y vào các 
pháp khác mà sinh khởi để hiện hữu, và vì vậy không thể gọi 
chúng là hiện hữu thật sự. 


Về sự thật thứ ba Parinispanna: là sự thật tối cao thuộc về 
Paramrärtha (chân đề) hay Tathatä (như thật fánh) chúng liên 
hệ đến Niết-bàn, tịnh lạc v.v... mà tất cả phiền não và nghiệp 
chướng được diệt tận. Sự thật này thuần nhất không có phân 
biệt giữa chủ thể và vật thê như Paratantra. Về phương diện sự 
tướng thì cũng có thê gọi là Dharmatä (pháp nhĩ như thị), hay 
nói một cách khác là tối thượng tiềm tàng trong thế giới hiện 
tượng. 


Đó là ba sự thật của các nhà Duy thức, qua ba sự thật này 
thì thập nhị nhân duyên chúng thuộc về hai sự thật trên và 
chúng được coi như là một sự hiện hữu không thật có, chúng 
có được là do nhân và duyên mà hiện hữu. Bởi vậy sự hiện hữu 
của chúng cũng là một thứ vọng tưởng do sự tưởng tượng của 
con người đặt ra cho chúng, chúng thuộc về Samvrti (ục độ), 
chỉ có sự thật thứ ba mới là Paramärtha (chân để). 


Cũng như các nhà Duy thức, các nhà Đại thừa nhất là 
Trung quán rất tán thán công thức thập nhị nhân duyên này, 
nhưng họ không mấy chú tâm về ý nghĩa của những vòng 
chuyền công thức này, vì ở đây họ chỉ chú tâm vào giáo lý 
chính đó là dharma$ũnyatä (pháp không) trong đó có cả 
pudgalasũnyatä (nhơn không). Nhờ hai pháp này xứng hợp với 
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quan điểm về sự thật của họ, do đó các nhà Đại thừa và Trung 
quán đã xem đức Phật có hai hình thức giáo lý để dạy người, 
một là tục đế, và một là chơn để. Ở đây thập nhị nhân duyên 
được các Ngài liệt vào hàng tục đề chứ không phải chân đế như 
các nhà Tiểu thừa và Hữu bộ đã chủ trương. 


Ngài Nãgãrjũna (Long Thọ) chủ trương mọi vật đều 
không (sarvzm sunyam) như đức Phật đã từng dạy: «Mọi vật 
đều vô thường, mọi vật đều vô ngã,» không có tự tính, nên các 
pháp hiện hữu có được là do duyên sinh, ngay cả thập nhị nhân 
duyên cũng chỉ là một hiện hữu do duyên, nên chúng cũng 
không thật hữu, chỉ là sự hiện hữu giả danh. Như hai bài kệ mở 
đầu trong chương quán nhân duyên Trung luận của ngài 
NagarJjũna, Phạm chí Thanh Mục thích như sau: «Như trong 
kinh Bát-nhã ba-la-mật, Phật bảo ngài Tu-bồ-đề: "Bồ tát khi 
ngồi ở đạo tràng, quán thập nhị nhân duyên cũng như hư không, 
không cùng tận." Sau đức Phật diệt độ 500 năm, trong thời kỳ 
tượng pháp, căn tánh con người trở thành ám độn, đắm sâu các 
pháp; tìm tướng quyết định nơi mười hai nhân duyên, 5 ấm, 12 
nhập, 1§ giới. Không hiểu thâm ý của Phật mà chỉ chấp vào 
văn tự. Nghe trong Đại thừa nói: "Rốt ráo Không”; chăng biết 
vì lý do gì nói Không, liền phát sinh kiến chấp nghi ngờ rằng: 
"Nếu tất cả rốt ráo là Không, làm thế nào phân biệt báo ứng tội 
phước v.v..." Và như vậy, thì không có thế đế và đệ nhất nghĩa 
để. Chấp thủ tướng Không â Ấy, khởi lên sự tham đắm, ở trong lý 
rốt ráo Không phát sinh vô số sai lầm. Vì những lý do đó, nên 
Ngài Long Thọ làm bộ luận này.”› Theo giải thích của Phạm 
chí Thanh Mục, thì ở đây, Bồ tát Long Thọ muốn chúng ta 
nhận thức rõ ràng và hiểu biết thêm về lý nhân duyên sanh một 
cách hữu lý qua mười hai nhân duyên cũng như các pháp khác, 





ệ, Đ.30, No. 1564, Trung luận 1, chương Quán nhân duyên đệ nhất; tr. 
Ib-Ic. 


24 


THÍCH ĐỨC THẮNG 





mà không rơi vào thiên kiến, mê chấp, cô định. Vì Phật Pháp là 
pháp bất định, nên chúng phải được thích ứng và thể hiện qua 
mọi thời gian, mọi không gian, tùy căn cơ của mọi từng lớp 
chúng sinh, trình độ trí thức hay kém trí thức. Do đó, chúng 
không phải là pháp cố định độc lập, và hiện hữu thật sự, mà chỉ 
là một hiện hữu giả tạm. Chính vì sự hiện hữu giả tạm nên 
chúng không có tự tánh riêng của chính nó, chúng mang bộ mặt 
không tánh; vì vậy sự hiện hữu có được của chúng là do nhân 
do duyên mà có. Do đó chúng được gọi là Sarvam Sũnyam. 
Bịnh trầm trọng của chúng sanh là bịnh thiên kiến, cố chấp; 
cho rằng các pháp thường tồn, đoạn diệt, hay là do Thượng đề, 
Phạm Thiên sáng tạo v.v.... chính những nguyên nhân cố chấp 
này làm trở ngại con đường khai phóng tự tại giải thoát. Có 
chấp là không có tính thần uyên chuyền, mở tầm mắt, tâm hồn 
khoáng đại, để nhận lãnh và quan sát cùng tận chân lý phố quát, 
tòan diện. Sự thật ngày nay không ai còn nghĩ rằng sự vật trong 
vũ trụ này là từ vô nhân hay ngẫu nhiên có, mà không phải từ 
nhiều nhân tố, phương tiện điều kiện hợp thành, như cái bàn, 
cái ghế. Ngay bản thân chúng ta, cũng do nhiều nhân tố hợp 
thành... Nhưng chúng ta đừng khẳng định rằng tất cả các pháp 
đều do nhân duyên sanh mà cố chấp vào nhân duyên, vì nhân 
duyên cũng không ngoài các pháp. 


Qua hai bài tụng mở đầu trong chương quán nhân duyên, 
Bồ-tát Long Thọ đã nói lên sự sai lầm không những của các 
phái ngoại đạo vào lúc bấy giờ, mà ngay trong nội giáo cũng có 
quan niệm sai lầm về các vấn đề: Sinh, diệt, thường đoạn, một, 
khác, đến, đi trong nhận thức của họ. Và 14 bài tụng tiếp theo, 
Bồ-tát Long Thọ tuần tự chỉ ra những nhận thức sai lầm của họ 
trước hết ngài khẳng định rằng: 


Các pháp không tự sinh, 
Không từ cái khác sinh, 
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Không từ cả hai, không vô nhân. 
Thế nên biết không sinh. [] 


Theo Ngài các pháp xưa nay vốn không tự chúng, sinh ra, 
cũng không từ cái khác sinh ra, từ cả hai (/ và fha4) sinh ra, 
hay không nhân sinh ra nên gọi là không sinh, Ngài dạy tiệp: 


Như tự tảnh các pháp, 
Không tôn tại trong duyên. 
Vì vốn không tự tánh, 

Nên tha táảnh cũng không.|2] 


Tất các pháp đều do nhân duyên sinh nên chính chúng 
không có tự tánh. Tự tánh là chỉ bản thể thường trú mà Bồ Tát 
Long Thọ gọi là Šũnya, tánh chân không. Bản thể này không 
phải từ nhân duyên hay phi nhân duyên. Do đó tự tánh bản thể 
chân không là tánh bất sanh bát diệt... và 


Nhân duyên, thứ đệ duyên, 

Duyên duyên, tăng thượng duyên; 
Bốn duyên sanh các pháp, 

Không có duyên thứ năm.|3] 


Nhưng nếu chúng ta quan niệm rằng, ngoài pháp nhân 
duyên sanh có một tự tánh thường trú khác, thuộc phi nhân 
duyên, quan niệm như thế cũng là sai lầm thiên kiến. Còn có 
quan niệm về hữu nhân duyên, phi nhân duyên v.v... là còn các 
biên chấp trước có không. Ngài tiếp: 


Quả là từ duyên sanh, 
Hay là phi duyên sanh? 
Chính duyên ấy có quả, 
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Hay là Duyên không quả? [4] 

—_ Chúng ta thường hiểu quả là từ nhân duyên sanh ra. Như 
thê với nhân giông nhau hay khác? Theo quan niệm răng quả 
không khác nhân, bởi nhân sanh ra quả. "Nhân nào quả ây" 
quan niệm như thê không phải sai, song không phải hoàn toàn 
đúng. Bởi vì, nêu quả giông nhân, nhân quả không khác, như 
vậy người ta đặt danh từ nhân quả làm gì? Nhân quả không 
khác, có nghĩa nhân tức là quả, quả tức là nhân. Và như thê 
nhân quả là một. Khi nói nhân trong ây đã có quả thì không cân 
nói quả của nhân, thêm thừa. Ngài tiếp: 

Quả sanh do pháp ấy, 

Pháp ấy gọi là duyên. 

Nếu quả ấy chưa sanh, 

Sao không nói phi duyên ?[Š] 


Quả phát sinh từ duyên, và như vậy duyên có trước quả 
có sau. Nếu quả chưa phát sinh thì lúc này chưa gọi là duyên. 
Như chiếc bình có được là nhờ đất, nước phối hợp mà sinh ra; 
thấy bình thì biết đất, nước v.v... là duyên của bình. Nếu bình 
kia chưa có thì tại sao không gọi đất nước là phi duyên? Vì vậy 
cho nên quả không phải phát sinh từ duyên. Từ duyên còn 
không sinh huống chỉ là phi duyên? Ngài tiếp: 


Quả trước ở trong duyên, 
Có, không đêu bắt thành. 
Trước không, duyên cái gì? 
Trước có, cần gì duyên? [6] 
Như nếu nói quả khác với nhân. Điều này cũng không 
đúng. Nhân khác, quả khác thì cũng như nói hột xoài (nhán) 
sanh ra trái mít (guđ). Quan niệm trong nhân đã có quả, trong 
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nhân không có quả, quả chẳng phải là nhân duyên, hữu quả vô 
quả, phi nhân, phi quả... là quan niệm còn trong tư tưởng lần 
quân. Thâu triệt chân lý Phật giáo là người phải nhận định phân 
minh các nghĩa hẹp, nghĩa rộng, sự lý và tương đôi tuyệt đôi 
dung hòa không gian thời gian, tùy duyên bât biên, bât biên tùy 
duyên. Ngài tiếp: 

Như quả không có sanh, 

Cũng chẳng phải không sanh, 

Chẳng phải có không sanh, 

Sao được nói có duyên? [7] 

Bài tụng này phê phán khái niệm “nhân” hay nguyên 
nhân (í„), tức duyên thứ nhât trong bôn duyên. Nhưng theo 
ngài Cát Tạng, cả 4 bài tụng trên đêu nhăm phê phán vê nhân 
duyên; 3 bài kê tiêp, phê phán 3 duyên còn lại. Ngài tiêp: 

Quả nếu khi chưa sanh, 

Thì không thể có diệt. 

Pháp diệt, làm sao duyên, 
Nên không thứ đệ duyên. [8] 

Bài tụng này nói lên quả vị lai chưa sinh, thì không thê đề 
cập đên cái diệt của qủa chưa sinh thì cân gì đên duyên thứ đệ? 
Trường hợp quả vị lai đã sinh, thì có cân đên duyên thứ đệ 
không? Trong cả hai trường hợp này cũng không cân duyên thứ 
đệ. Ngài tiệp: 

Pháp chán thật vì diệu, 
Như Chư Phật đã nói: 

Đó là pháp không duyên, 
Vậy đâu có duyên duyên [9] 
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Vì vậy, cho nên Bồ tát Long Thọ áp dụng luận cứ uyễn 
chuyên bằng học thuyết "Tánh Không" trong Trung Quán luận, 
bắt đầu bằng nguyên lý nhân duyên sanh. Vì đây là đầu mối 
đưa đến diệt vọng chấp và giải thoát toàn diện, giác ngộ viên 
mãn qua lý Trung đạo Đệ nhất nghĩa đế. Ngài dạy tiếp: 


Các pháp không tự tánh, 

Nên không có tướng có. 

Nói rằng: "Cái này có, 

Nên kia có." Không đúng. [10] 

Các pháp từ các duyên phát sinh, nên tự chúng không có 
định tánh. Vì không có định tánh nên không có tướng có. Vì 
không có tướng có nên làm sao bảo là :«cái này có, nên cái kia 
có?» Cho nên quan điêm này cũng không đứng vững. Ngài tiệp: 

Trong nhân duyên riêng, chung, 
Không thể tìm thấy quả. 

Trong nhân duyên nếu không, 
Làm sao từ duyên khởi?[1 I] 


Cho dù là tập hợp chung hay riêng biệt các duyên, thì 
chúng ta cũng không tìm thấy được quả. Và nếu trong nhân 
duyên chung và riêng không có qủa thì làm sao bảo là qủa từ 
nhân duyên phát sinh? Hơn nữa, Ngài tiếp: 


Nếu nói duyên không quả, 
Mà từ duyên phát sanh; 
Quả ấy sao chẳng từ 


Trong phi duyên phát xuất? [12] 
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Nếu không tìm thấy qủa trong duyên, mà nói từ duyên 
phát sinh. Vậy tại sao không nói là quả ây phát sinh từ phi 
duyên? Ngài tiêp: 


Nếu quả từ duyên sanh; 

Duyên ấy không tự tánh. 

Từ vô tự tánh sanh, 

Sao được từ duyên sanh. [13] 
Quả chẳng từ duyên sanh, 

Không từ phi duyên sanh. 

Vì quả vốn không có, 

Duyên, phi duyên cũng không [L4] 


Nếu quả mà từ duyên phát sinh, thì duyên ấy không có 
tính cố định. Nếu không có tự tính (không có tính cô định), thì 
sẽ không có pháp. Nếu không có pháp thì làm thế nào để phát 
sinh? Vì vậy cho nên quả không từ duyên sinh. Không từ 
duyên sinh là một hình thức của phủ định duyên, nên nói là phi 
duyên. Nhưng duyên đã không thì làm gì có pháp phi duyên. 
Hai trường hợp này không sinh quả, vì vậy quả không có. Khi 
quả không có thì duyên cùng phi duyên cũng không. 


Từ những nhận thức và chủ trương sai lầm về sự thực 
hữu của các pháp nói chung và của thập nhị nhân duyên của 
các nhà tiêu thừa. Bồ-tát Long thọ đã phủ định tất cả mọi kiến 
chấp sai lầm này và đưa sự mâu thuẫn phi lý của chính họ 
trong lý luận và nhận thức về các pháp thực hữu, và chủ trương 
Pháp không. Khi các nhà Tiểu thừa nghe các nhà Đại thừa chủ 
trương Pháp không (đharmaýunyaiđ) thì các nhà Tiểu thừa đặt 
vẫn đê là: «nếu mọi sự vật là không thật có, thì sự tìm hiểu về 
một sự vật không thật có là điều phi lý.» Trước hết ngài cho 
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rằng các nhà Tiểu thừa đã không hiểu được nghĩa của từ 
Sũnyat, nên cho rằng Šũnyatä là đôi lập với a§ũnya (/tực hữu), 
do đó SŠũnyatã. này có nghĩa là không, trống rỗng, là hư VÔ, 
không có gì hết, theo nghĩa đoạn diệt nên có những nạn vấn 
như vậy. Theo đó Ngài Nãgãrjũna đưa ra những phi lý trong 
cách giải thích sai lầm vê các pháp thật hữu của các nhà Tiểu 
thừa để trả lời cho nạn vấn của họ như sau: Nếu các pháp vốn 
tự chúng hiện hữu thì sẽ không bị lý nhân duyên chi phối, và 
như vậy thì không cần có nhân có duyên, có người làm và có 
việc làm. Do đó chủ trương của Tiêu thừa phản lại sinh, diệt, 
nhân quả, tội phước, cho đến các Thánh quả. Vì vậy việc các 
nhà Tiểu thừa chủ trương mọi sự vật tự thật hữu không thể 
chấp nhận được, trong khi theo Ngài Šũnyatã như nghĩa hai bài 
tụng dưới đây: 


Pháp do các duyên sanh, 

Tôi nói đó là không, 

Cũng chính là giả danh, 

Cũng là nghĩa Trung đạo. 
Chưa từng có một pháp, 
Không từ nhân duyên sanh. 
Cho nên tất cả pháp, 

Không gì không phải Không”. 


Và chính họ đã phản lại lời dạy của đức Phật đã từng 
tuyên bố: «Aprattyasamutpanno dharmah ka§cim na vidyate.» 
(Không bao giờ có thể có một sự vật gì phát sinh mà không có 
nhân duyên). Lời tuyên bố của đức Phật này, nó củng có và 





3”. 30, No. 1564, Trung luận 1, chương Quán Tứ đế đệ nhị thập tứ; 3U 
DI j ñn Z5 —  PH, Arya-satya parTkSä; tr. 33b. 
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phù hợp với định nghĩa Šũnyatã theo các nhà Đại thừa và đã 
làm lung lay tận cùng nền tảng của chủ trương thực hữu của 
các nhà Tiểu thừa. Thật sự nếu mọi vật mà có thật hữu (zýữnya) 
và chúng sanh không nhân không duyên mà hiện hữu, thì sẽ 
không có vật gì là vô thường, và cũng từ đó chúng sanh sẽ 
không có khổ đau. Nhưng trên thực tế thì chúng sanh đang 
sống trong khổ đau, vì vậy cho nên ngài Thánh Thiên 
(Šãntideva) đã nói: «con người vì vô minh (zviảyä) mà gán sự 
hiện hữu (sz/) cho sự vật không hiện hữu (2sđ/), tự ngã (24) 
cho sự vật không có ngã (znz#a). Vô minh này sẽ chấm dứt 
khi nào vị này nhận chân được (02arzmaffhaf4) sự vật hiện hữu 
như giấc mộng chiêm bao hay như tiếng vọng. Khi nào vô 
minh diệt, các vòng chuyền khác trong sợi dây chuyền nhân 
duyên sẽ không có cơ hội để khởi và nhờ vậy, người ây chứng 
Niết-bàn ”› Từ những giải thích chỉ tiết trên, chúng ta thấy rõ 
ràng Parinispanna (Viên thành thát) của các nhà Duy thức và 
Paramartha (chân đề) của các nhà Trung quán nêu rõ sự thật 
theo quan điểm của họ, thì chỉ có sự thật này là sự thật độc nhất, 
liên hệ đến Niết-bàn tịnh lạc, sau khi tất cả phiền não nghiệp 
chướng được diệt tận, và loại bỏ tất cả các pháp khác; cho răng 
chúng chỉ hiện hữu giả tạm trong một thế giới không thật có, 

đó là thế :. giới Parikalpita (biến kế sở chấp) hay samvtti (tục đề), 
nhưng vẫn xem sự sinh diệt của các pháp tục đế đều do các 
nhân hay duyên chi phối. Nói một cách khác, các pháp tục để 
luôn luôn chịu sự chỉ phối và lệ thuộc vào định luật nhân quả 
của Tiểu thừa, hay luật Pratityasamutpäda (duyên khởi) của các 
nhà Đại thừa và Trung quán, hay Paratantra (y fha khởi) của 
các nhà Duy thức. 





3 Đại thừa và sự liên hệ với Tiểu thừa. tr. 361-362. Bản dịch HT. Thích 
Minh Châu. 
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Tóm lại, qua những trình bày về mười hai nhân duyên, 
cho chúng ta thấy được sự khác biệt giữa Đại thừa và Tiểu thừa 
trong nhận thức. Một đàng căn cứ vào ba pháp ấn cho rằng 
ngoài nhơn không ra còn tất cả các pháp đều là thật hữu, nên 
thập nhị nhân duyên thuộc về chân đế, chúng thuộc về pháp vô 
vi; chỉ có nhơn không mới là tục đế, chúng thuộc về pháp hữu 
vi sinh diệt. Một đàng khác căn cứ vào lời tuyên bố của đức 
Phật: «Mọi vật đều vô thường, mọi vật đều vô ngã.» mà chủ 
trương Sarvam Sũnyam, không những chỉ có nhơn không mà 
còn có pháp không, và do đó tất cả các pháp đều thuộc về pháp 
sinh diệt không tự tánh, chúng thuộc vào sự chi phối của nhân 
và duyên sinh diệt nên chúng thuộc về tục đề. 


Qua hai sự giải thích này về thập nhị nhân duyên, thật ra 
cả hai đều căn cứ vào những lời dạy của đức Phật để giải thích. 
Nhưng trên căn để của những lời dạy này, chúng thể hiện ra 
được vấn đề khế cơ khế lý của đức Phật khi tuyên thuyết ra 
những điều này, và như vậy vấn đề căn cơ được đặt ra ở đây. 
Một, đức Phật dùng giáo lý nhân quả để thuyết minh về tội 
phước báo ứng, sinh tử Niết-bàn từ thấp đến cao, để hướng dẫn 
cho những căn cơ chúng sanh nào phù hợp với chúng, với mục 
đích là dẫn dụ chúng sanh giải thoát khổ đau sinh tử bằng vào 
những hành động tạo nhân như thế nào thì sẽ thọ quả như thế 
đó trong thế giới tục đế; nhưng nếu nhân quả, trong thế giới tục 
đế này mà thấy được bản chất không tự tánh của chúng qua 
duyên khởi thì chúng ta sẽ thoát khỏi sinh tử khổ đau. Thật ra 
khi đức Phật dạy về nhân qủa Ngài không phải không dạy cho 
mọi người về giáo lý duyên khởi nhưng vì trình độ căn cơ tiếp 
thu không hết ý của đức Phật, nên giáo lý duyên khởi đã bị các 
bộ phái và các nhà Tiểu thừa hiểu một cách hời hợt bên ngoài, 
mà vấn đề cốt tủy sâu thắm đẳng sau họ không thấy đến, nên 
chỉ chấp nhận chúng trên phương diện áp dụng cho các pháp 
hữu vi mà thôi. Do đó nhận thức của họ về pháp hữu dành cho 
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thập nhị nhân duyên theo đó cũng trở nên sai lầm trong phương 
diện cứu cánh rốt ráo thực hữu của chúng. Một, đức Phật dùng 
giáo lý duyên khởi thuyết minh về sự hiện hữu có được các 
pháp là do nhân và duyên, và sự hiện hữu đó là một hiện hữu 
không có tự tánh. Vì vậy cho nên đức Phật luôn luôn nhấn 
mạnh đến sự quan trọng của nhân duyên qua lời dạy: 
«ApratTtyasamutpanno dharmah ka$§cim na vidyate.» (Không 
bao giờ có thể có một sự vật gì phát sinh mà không có nhân 
duyên). Ö đây chúng ta nên biết rằng, tuy đức Phật nhắn mạnh 
đến sự quan trọng của nhân duyên, nhưng nhân duyên không 
phải là pháp cứu cánh, do đó nhân duyên không ngoài các pháp, 
nên chúng vẫn là pháp thuộc thế giới tục đế chứ không phải 
chân đế, vì vậy muốn đạt được đệ nhất nghĩa. 

Cho nên trong kinh nói, 

Nếu thấy pháp nhơn duyên. 

Thì có thể thấy Phậi, 

Thấy Khổ, Tập, Diệt, Đạo.`° [ 379] 

Ở đây, nếu ai thấy tất cả pháp thế gian (huộc tục đề) đều 
từ các duyên mà sanh khởi là Không, thì người ấy có khả năng 
thấy pháp thân Phật, đây lùi vô minh, thêm lớn trí tuệ, và có thể 
thấy được bốn Thánh đề khổ, tập, diệt, đạo. Thấy bốn Thánh đế, 
đạt đến bốn Thánh quả, diệt mọi khổ não chứng đắc Niết-bàn 
an lạc. 





3“. 30, No. 1564, Trung luận 1, chương Quán Tứ đế đệ nhị thập tứ; XU 
HỊ 3# ñh 85 — -E DU, Arya-satya pariksä; tụng 379, tr. 34c. 























34 


Tử ĐỀ 


L>xv 





pháp luân nơi vườn lộc dã cho năm vị tỳ kheo, sau khi 

Ngài thành Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Là giáo 
nghĩa cơ bản dùng để giải thích mọi hiện tượng nhân sinh vũ 
trụ được quy nạp từ thập nhị nhân duyên, cũng là con đường 
trung đạo duy nhất giải thoát sinh tử luân hồi, là những lời dạy 
đại cương trên đại thể của giáo nghĩa nguyên thỉ của đức Phật 
cho cả Tiều thừa lẫn Đại thừa sau này. Nhưng trên thực tế, như 
kinh Diệu pháp Liên hoa (Pungarika) đã nói rõ là có sự nhận 
thức sai biệt quan trọng về các Thánh đế (Zryaszfayã) cũng 
như lý Duyên khởi (Prafifyasamuipäda) trong việc chứng đắc 
Niết-bàn (Wivãn4) giữa các nhà Tiểu thừa và Đại thừa, nghĩa 
là một chúng sanh theo các nhà Tiểu thừa, muốn đạt được Niết- 
bàn thì phải vượt qua khỏi sinh tử (sưmsara) mới đạt được 
cảnh giới Niết-bàn ngoài sinh tử, hay đi từ trạng thái thế gian 
(laukika) đến một trạng thái xuất thế gian (/okuffara). Còn theo 
các nhà Đại thừa thì giữa sinh tử và Niết-bàn không có sự sai 
khác nào. Thế gian có được chỉ là một sự hiện hữu tương đối, 
giả tạm không thật có, nhờ nhận thức và thực hành như vậy nên 
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chứng được Niết-bàn chân thật, còn gọi là 7øihafã (như thật 
tảnh) hay Sunyata (không táảnh). 


Qua hai quan điểm về Sự thật sai khác như vậy, nên 
phương pháp thực hành, và hai nhãn quan đối tất cả mọi sự vật 
hoàn toàn khác xa. Đối với các nhà Tiểu thừa Tứ Thánh để và 
lý duyên khởi luôn cho là thật có, chúng thuộc về Đệ nhất 
nghĩa đế (paramafha) chữ không phải tục để (samwrfi) hay 
Biến kế sở chấp (arikalpita), Y tha khởi (paratanfra) của các 
nhà Duy thức. Vì sự sai khác giữa hai quan điểm như vậy nên 
theo đó chúng tôi xin được trình bày về chúng theo hai quan 
điểm được lấy ra từ hai hệ kinh điển Tiểu thừa và Đại thừa về 
Tứ đề. 

Như kinh Phân biệt Thánh đế trong Trung A hàm 7', 
hoặc Đại tỳ-bà-sa luận 77”, đã định nghĩa về Tứ để thì: 


1. Khổ đế (duhkha-saiya): Chỉ cho trạng thái khổ não 
bức bách thân tâm. Nhận thức đúng thế gian, không luận là hữu 
tình hay vô tình của tất cả mọi sự vật giữa thế gian, tất cả đều 
là khổ; cùng mọi giá trị phán đoán do những hoàn cảnh chung 
quanh tạo ra trong cuộc sông của con người thuộc về thế tục, 
thì bản chất của chúng là khô. Khô đề là Chân đề chỉ cho quan 
hệ sinh tử thật là khô. 


2. Tập đế (samudaya-safya): có nghĩa là nhóm họp tích 
chứa. Nhận thức đúng tất cả nghiệp hoặc phiền não, chúng có 
khả năng nhóm họp quả khổ sinh tử ba cõi. Tập đề là chân đề 
chỉ cho quan hệ sinh khởi cùng căn nguyên của mọi thứ khổ 
của chúng sanh ở trong thế gian này. 





! Ð.1, Trung A hàm 7, tr. 0462a-0462b. 
? Đại tỳ-bà-sa luận 77, tr. 0397a-0397b-0397c. 
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3. Diệt đế (mirodha-safya): là tịch diệt. Nhận thức đúng 
về việc đoạn trừ dục ái nguồn gốc của khổ, thì khổ sẽ diệt được, 
và có thê sẽ nhập vào cảnh giới Niết-bàn. Diệt đề là chân đề chỉ 
cho sự quan hệ diệt tận khô và tập. 

4. Đạo để (mãrga-satya): Đạo có nghĩa là thông suốt. 
Nhận thức đúng về đạo diệt khổ, qua bát Chánh đạo (Từ chánh 
kiến cho đến chánh tuệ). Nếu nương tựa vào chúng mà tu hành, 
thì sẽ thoát khỏi hai đế khổ-tập, đạt đến cảnh giới Niết-bàn tịch 
tĩnh. Đạo đề là chân đề chỉ cho sự quan hệ đến bát Chánh đạo. 


Qua Tứ đề khổ và tập biểu thị cho nhân quả mê vọng của 
thế gian; tức quả của hữu lậu thế gian là khô đế, nhân của hữu 
lậu thế gian là tập đế; quả của vô lậu xuất thế gian là diệt đề, 
nhân của vô lậu xuất thế gian là đạo đế. Đó là nhân quả Tứ đề 
giải thoát sinh tử qua kinh điển dành riêng cho các nhà Thinh 
văn như trong kinh Pháp Hoa (Pundarika) phâm tựa đã dạy. 


Có rất nhiều thuyết khác nhau nói về tự tánh của tứ đề: 
Theo Đại tỳ-bà-sa luận T: hay các nhà luận sư của A-tỳ-đạt- 
ma thì lấy ngũ thủ uấn làm khổ đế, nhân hữu lậu làm tập đề; 
lấy trạch diệt làm diệt đế, pháp học, vô học làm đạo đế. Còn 
Câu xá luận 22', Đại tỳ-bà-sa luận 78Ÿ, thì theo thứ tự lấy Tứ 
đề để hiện quán: Trước hết quán Khổ đế, tiếp theo quán Tập đé, 
Diệt để và Đạo đế. Ngoài ra về lý Tứ đế còn phân ra làm ba 
giai đoạn, mỗi giai đoạn như vậy thì có bốn hành tướng gọi là 
tam chuyên thập nhị hành tướng: 


a) Lần chuyên ban đầu gọi là 7⁄j chuyến: “Đây là Khô 
đề”. 





Ÿ Đại tỳ-bà-sa luận 77, tr. 0397a-0397b-0397c 
* Câu xá luận 22 „ Ð.29, tr. 0113c-0114a. 
Ý Đại tỳ-bà-sa luận 78, Ð. 27, tr. 0401c. 
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b) Lần chuyên thứ hai gọi là Khuyến chuyển: “Đây là khô 
nên biệt tât cả” (vĩnh viên đoạn trừ, chứng nhập và tu tập). 


c). Lần chuyên thứ ba gọi là Chứng chuyển: “Đây là Khô 
đã biết tất cả”, (cho đến đã tu tập.) Và cứ như vậy Tập, Diệt, 
Đạo để có ba lần chuyên như vậy. Cho nên gọi là mười hai 
hành tướng. 


Theo kinh A hàm 15, Câu xá luận 24”, thì trong ba lần 
chuyển Tứ đế này mỗi để có bốn hành tướng nhãn, trí, minh, 
giác; và như vậy thì trong mỗi để có cả mười hai hành tướng. 
Nhưng theo lối giải thích này chúng không thông dụng mà chỉ 
thông dụng mỗi đế có ba lần chuyển thành mười hai hành 
tướng, chứ không có bốn hành tướng của nhãn, trí, minh, giác 
trong mỗi đề. 


Nhưng theo các nhà Nhất thiết hữu bộŸ trong tu chứng 
luận giáo học thì dùng tứ thiện căn đề thành lập cách quán Tứ 
đế, mỗi một đế như vậy thì có bốn loại hành tướng, cộng lại 
thành mười sáu hành tướng, nên gọi là mười sáu hành tướng 
Tứ đế: Tức là quán Khổ đề có bốn hành tướng phi thường, khổ, 
không, phi ngã, nghĩa là tất cả vạn pháp không có tánh thường 
tồn, chúng là Khổ, chúng chỉ tồn tại trong tướng giả tạm, 
không có thể tánh thật sự; quán Tập đề có bốn hành tướng nhân, 
tập, sinh, duyên, nghĩa là chấp ái là nhân của khô, Tập này tích 
tụ khổ, mà cũng làm trợ duyên cho khổ sanh khởi; quán Diệt đề 
có bốn hành tướng diệt, tĩnh, diệu, ly, nghĩa là cảnh giới lý 
tưởng của diệt khô là diệt mọi sợi giây trói buộc, phiên não 
không còn nữa, cảnh giới thù thắng vi diệu, xa lìa mọi tai hoạn; 
quán Đạo để cũng có bốn hành tướng đạo, như, hành, xuất, 





® kinh A hàm 15 ,Ð. 01, tr. 
7 Câu xá luận 24, Ð. 29, tr. 0128c. 
Š Câu xá luận, Đại 29, tr. 119b. 


38 


THÍCH ĐỨC THẮNG 





nghĩa là đạt đến Thánh đạo diệt khổ, vì thánh là con đường 
chính của thực hành hợp với chánh lý, hướng đến cảnh giới lý 
tưởng, mà vượt qua khỏi cuộc sống tồn tại mê vọng. Theo thứ 
tự bốn thiện căn này nhập vào kiến đạo, dùng trí vô lậu chân 
thật hiện quán Tứ đế. Kiến đạo này tức là dự lưu hướng, đến 
nơi dự lưu quả, và từ đó trở về sau thuộc về tu đạo, nếu đã 
thông được mười sáu tâm hiện quán Tứ đề của dự lưu hướng, 
và dự lưu quả rồi thì gọi là hiện quán Thánh đề. 


Hơn nữa, theo các nhà Hữu bộ lần lượt quán Tứ để với 
bốn nhẫn, bốn trí lấy Dục giới làm đối tượng, khi chấp nhận 
khổ là sự thật thì quán Khổ đề gọi là Khổ pháp trí nhẫn hay còn 
gọi là Khổ pháp nhẫn, là hiện quán Khổ đề dục giới, đoạn trừ 
phiền não mê của Khổ đế, dùng Khổ pháp trí hiện quán Khổ đề 
của dục giới để chứng nhập lý của Khổ đế. Còn nếu dùng sắc 
giới, vô sắc giới làm đối tượng quán Tứ đế, là nhờ phương 
pháp loại suy, khi nhận thức có được khi quán Khổ đế gọi là 
Khổ loại trí nhẫn hay còn gọi là Khổ loại nhẫn, là hiện quán 
Khổ đề của hai cõi trên, mà đoạn trừ phiền não, nhờ Khổ loại 
trí hiện quán Khổ đề hai cõi trên mà chứng lý, tức dùng bốn 
tâm hiện quán Khổ đề này. Đối với Tập đế, Diệt để, Đạo đề 
cũng hiện quán như vậy. Tất cả là mười sáu tâm gọi là tám trí, 
tám nhẫn. Ngoài ra, cũng theo thứ tự quán về thanh tịnh vô lậu 
của Tứ đế, có thê sinh ra Khổ trí, Tập trí, Diệt trí, Đạo trí, bốn 
trí này cùng với Thế tục trí, Pháp trí, Loại trí, Tha tâm trí, Tận 
trí, Vô sanh trí, cùng gọi là Thập trí bao gồm tất cả Hữu lậu trí, 
và Vô lậu trí. 

Đó là những quan điểm về Tứ đế từ lúc sơ chuyên pháp 
luân tại vườn nai cho đến hiện tại của các nhà Tiểu thừa nói 
chung và của bộ phái Hữu bộ nói riêng, họ căn cứ vào những 
thủ đắc có được từ những lời dạy đầu tiên về Tứ để và những 
triển khai sau này của họ, theo định luật nhân quả, tuỳ theo 
hiện quán Tứ đề về những hiện thực khổ đau tồn tại của nhơn 
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sinh mà họ muốn vượt qua khỏi sự khổ đau sinh tử này bằng 
cách vượt ra khỏi ba cõi đề đạt đến một thế giới Niết-bàn chân 
thật ngoài ba cõi này. 

Đối với các nhà Tiêu thừa Tứ đề và lý Duyên khởi là thật 
có hiện hữu, nhưng ngược lại các nhà Đại thừa nhất là các nhà 
Trung quán, cho rằng các pháp không như thật có, kể cả pháp 
Tứ đề hay Thập nhị nhân duyên. Tuy nhiên các nhà Đại thừa sở 
dĩ không phủ nhận chúng là vì theo các Ngài sinh tử không 
ngoài Niết-bàn, và Niết-bàn không ngoài sinh tử cho nên không 
gạt chúng ra ngoài, mà chấp nhận rằng chúng sanh vì vô minh 
che lấp, ban đầu muốn hiểu được Pudgala sũnyatã („hơn không) 
thì phải nhờ hai pháp này. Do đó các nhà Đại thừa coi Tứ để 
như là một pháp phương tiện như muôn nghìn pháp phương 
tiện khác, để từ đó chuyên chúng thành cứu cánh trong những 
nhận thức thực hành của họ. Các nhà Đại thừa xem đức Phật có 
hai hình thức về những lời dạy của Ngài, một là Tục đế, hai là 
Chân đề. Những gì Ngài dạy về Tứ đế chúng thuộc về Tục đế 
(Samvydi), chỉ có Tathafã và Šũnyatã mới thuộc về Chân để 
(Paramarthsatya). Và vì vậy Tứ đề cũng tuỳ theo sự nhận thức 
của các nhà Đại thừa bởi những thủ đắc của họ có được về Tứ 
đề về hình thức cũng như nội dung. 


Theo Hiển dương Thánh giáo luận 7”, của Đại thừa Phật 
giáo thì y cứ vào nội dung của Tứ đế mà triển khai ra nhiều 
hình thức: Hành Khổ đế, Hoại Khổ đế, Khổ Khô đế, Lưu 
chuyên đề (Lấy Khổ để triển khai), Tạp nhiễm đề (ương đương 
với hai đề Khổ, Tập), Lưu tức đễ (ương đương với Diệt đô), 
Thanh tịnh đế (ương đương với hai để Diệt, Đạo), Chánh 
phương tiện đề (ương đương với Đạo đề) thành bát đề. 





? Hiển dương Thánh giáo luận 7, Phật quang Đại từ điển. 2, Tr. 
1842a. 
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Tuy nhiên ngoài thuyết giải thoát sinh tử này trong Tiểu 
thừa giáo, kinh điển Đại thừa cũng có nói về Tứ đế này, như 
kinh Thắng Man, kinh Đại bát Niết-bàn 7'”, bắc bốn, phát huy 
và giải thích rất nhiều về thâm nghĩa của Tứ đế này. Theo 
Thắng Man bảo khốt của Cát Tạng quyền hạ'!, cho là cách 
quán của Tiều thừa về Tứ đế không được triệt để, không đạt 
cứu cánh, sau đó phải tu tác trở lại, nên gọi là hữu tác Tứ đề; 
còn Tứ đề của Đại thừa là hoàn toàn triệt đề, đạt cứu cánh, sau 
đó không còn tu tác nữa nên gọi là vô tác Tứ đế. Hai quan điểm 
này hợp lại cũng gọi là bát đế. Theo Thắng Man Giảng Luận 
của TT. Tuệ Sỹ, chương VII Thánh Đề và Niết-bàn tr. 130-124 
thì: “Bốn Thánh đế là nội dung của giáo pháp không chỉ riêng 
biệt của Thanh văn hay Duyên giác thừa mà chung cho cả ba 
thừa. Tuỳ theo trình độ nhận thức mà ý nghĩa của bốn Thánh 
đế có nội dung khác nhau. Như sự khẳng định kinh Đại Bát- 
nhã về tự tính của bốn Thánh đế. Tu-bồ-đề hỏi Phật: 

“Thế nào là bốn Thánh đề bình đẳng? 

Phật nói: 

“Nếu không tôn tại sự khổ, không tôn tại nhận thức về 
khổ; không tôn tại nguyên nhân tập khởi của khổ cũng không 
tôn tại nhận thức về nguyên nhân tập khởi của khổ; không tôn 
tại sự điệt khổ cũng không: tôn tại nhận thức về sự diệt khổ; 
không tôn tại con đường dẫn đến diệt khổ, cũng không tôn tại 


nhận thức về con đường dẫn đến diệt khổ. Đó gọi là bồn Thánh 
đề bình đăng. 


“Lại nữa, Tu-bô-để, bốn Thánh để ấy là như như, là 
không dị biệt, là pháp tướng, là pháp tính, là pháp trụ, là pháp 





!9 Đại bát Niết-bàn 7, Ð. 12 Tr. 0647a-0647c. 


bã Thắng Man bảo khốt của Cát Tạng quyền hạ, Phật quang Đại từ điển. 2, 
Tr. 1842a. 
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vị, là thật tế. Vì rằng, có Phật hay không có Phật, pháp tướng 
là thường trụ, không hư dối, không biến thái. ” 


Và bốn Thánh đề theo sự nhận thức của Thắng Man Phu 
nhơn khi thưa trình đức Phật: 


“Bạch Thể tôn, trong bốn Thánh đề này, ba là vô thường, 
một là thường. Vì sao? Vì ba đề thuộc vào tướng hữu vi. Những 
øì thuộc vào tướng hữu vì, là vô thường; những øì là vô thưởng, 
lìa pháp hư vọng. Những gì là pháp hư vọng, không phải là để, 
không phải là thường, không phải là chỗ quy y. Do đó, Khổ đề, 
Tập để, Đạo để không phải là Đệ nhất nghĩa đề, không phải là 
thường, không phải là chỗ quy ÿ. 

“Một khổ diệt để lìa tướng hữu vì. Lìa tướng hữu vì, nên 
là thường. Thường nên không phải là pháp hư vọng. Không 
phải là pháp hư vọng nên là để, nên là thường, là chỗ quy y. 
Nên diệt đề là Đệ nhất nghĩa đề. ”'” 


Theo Thắng Man phu nhơn, mặc dù có sự khác biệt trong 
nhận thức và phương pháp, trên mặt hiện tượng giới chúng bị 
lệ thuộc vào thời gian của ba đế, nên cái nhìn bị hạn chế vào cá 
biệt. Ở đây, những nỗi khổ của sinh tử chỉ được chiêm nghiệm 
và kinh qua bởi cá thể, và ước vọng hướng đến để giải thoát 
khổ cũng tuỳ thuộc vào cá thể ở trong phần đoạn sinh tử, 
nhưng về tự tánh của bốn Thánh đề giữa Tiêu thừa lẫn Đại thừa 
vốn bình đẳng, nên Phu nhơn nói: “i pháp không hơn kém mà 
chứng đắc Niết-bàn. Vì trí tuệ bình đăng: mà chứng đắc Niết- 
bàn. VÌ giải thoát bình đẳng mà chứng đắc Niết-bàn. Vì thanh 
tịnh bình đẳng mà chứng đắc Niễt-bàn. Cho nên Niết-bàn chỉ 
có một vị, vị bình đẳng, goi là vị giải thoát. ”13 Đó là những sai 
biệt trong cách nhận thức, trong phương pháp và trong cái nhìn 





'ˆ Thắng Man giảng luận, TT. Tuệ Sỹ, tr.283-284-285. 
Mệ Thắng Man giảng luận, TT. Tuệ Sỹ, tr. 134. 
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về bản thể của bốn Thánh để giữa các nhà Tiểu thừa và Đại 
thừa trong cách lý giải về chúng. 


Theo Đại sư Trí Khải của tông Thiên Thai y cứ vào kinh 
Niết-bàn 5, phẩm Đức vương Ý, cùng ý nghĩa trong bốn câu kệ: 
cNhân duyên sở sinh pháp Ÿ... mà thành lập riêng bốn loại Tứ 
đế từ cạn đến sâu không đồng, phối hợp cùng bốn giáo tướng 
của Tạng, Thông, Biệt, Viên lại thành: 


a/ Sinh diệt Tứ đế: là chủ trương của Tạng giáo, dùng sự 
sinh diệt của pháp hữu vi, mà quán nhân quả Tứ đế là thật có 
sinh, diệt. 

b/ Vô sinh Tứ để (hay là Vô sinh diệt Tứ độ: là chủ 
trương của Thông giáo, dùng các pháp nhân duyên tức không, 
vô sinh mà quán nhân quả mê ngộ Tứ đề đều là không-vô mà 
không sinh diệt. 

c/ Vô lượng Tứ đề: là chủ trương của Biệt giáo, lẫy Sự Sai 
biệt vô lượng hằng sa của nội giới và ngoại giới, mà quán tất cả 
mọi hiện tượng đều do nhân duyên sinh ra có đầy đủ vô lượng 
sự sai biệt, nhân đó mà Tứ đế cũng có vô lượng tướng. 


d/ Vô tác Tứ đế: là chủ trương của Viên giáo, lấy đương 
thể của mê ngộ tức thật tướng, mà quán sự đối lập mâu thuẫn 
của mê cùng ngộ tức chẳng phải mâu thuẫn, mà chính chúng là 
thật tướng. 


Sự sai biệt về bốn loại Tứ đế của Tông Thiên thai qua y 
cứ kinh Niết-bàn 51, phẩm Đức Vương, của Trí Khải Đại sư 
được thành lập căn cứ vào giáo tướng của Tạng giáo, Thông 
giáo, Biệt giáo, và Viên giáo để từ đó cho chúng ta thấy được 
đặt điểm cơ bản ở đây là tuỳ thuộc vào căn cơ nhận thức qua 





'Ê kinh Niết-bàn 5. phẩm Đức vương, Ð. 12, tr. 
'Š Nhân duyên sở sinh pháp... Ð. 30, Trung luận, phẩm Tứ đế, tr. 33) 
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thực tế nỗi khổ của cuộc đời được biểu hiện qua mỗi cái nhìn 
cá biệt về thực tại khổ của mỗi hành giả được thể hiện qua mỗi 
giáo tướng của giáo môn, từ cạn đến sâu, từ tiểu đến đại qua 
Tứ đế: Từ dụng có; đến dụng không; từ dụng vừa có, vừa 
không; đến dụng chắng phải có, chắng phải không. 


Còn theo các nhà Duy Thức thì trong: “Các tác phẩm 
Duy Thức như Thành Duy thức (5/44//), và Nhập Lăng Già 
(Lankavaiara) không chỉ nói riêng vê Tứ đế mà nói đến giáo lý 
Tiểu thừa để so sánh và nêu rõ sự khác biệt. Ví dụ các tập ây 
nói đến các nhà Tiểu thừa như những vị chỉ năm giữ hiển giáo 
của đức Phật chớ không phải mật giáo; tự bằng lòng xác nhận 
sự sinh khởi của sự vật mà thôi, chớ không tìm hỏi tính bất 
sanh căn bản. Chúng bị khổ cực dưới vọng tưởng 
(parikalpana), xem ba giới là thật có, ước định sự sai biệt giữa 
chủ thể và đối tượng, tự chấp nhận sự hiện hữu của uấn, xứ, 
giới tâm (c4), nhân duyên (ef#rafyaya), hoạt động 
(kriyäyoga), sanh (uipäda), trú (sthii), diệt (bhanga) v.v...”'5 
Trong khi các nhà Duy thức lại chủ trương: “Xem mọi sự vật là 
không thiệt có, bất sinh bất diệt, chân đề không thể tuyên bó, 
đồng nhất với Như thật tánh và không thay đối, đầy đủ tướng 
anäynha (bất thủ), và niryiha (bất xả), và vượt ngoài mọi khả 
năng tưởng tượng (Lanka. Tr. 196). Theo các nhà Duy Thức thì 
Tứ để cũng như bất cứ giáo lý nào đã được đức Phật nói ra, 
chúng được coi như là những pháp không thật hữu ngoại trừ 
Tathatä (như thật tánh) hay Sũnyatä (không tánh) mới thuộc về 
Đệ nhất nghĩa đế hay Chân đề, còn tất cả chúng thuộc về Tục 
đế, thuộc về biến kế sở chấp, y tha khởi đối với các nhà Duy 
Thức. 


Cũng vậy, Ngài Nagai7una (Long Thọ) cũng đứng trên 
quan điêm coi mọi vật không thật hiện hữu, nhưng nêu có hiện 





}6 Đại thừa và sự liên hệ Tiểu thừa, HT. Thích Minh Châu dịch, tr. 363. 
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hữu đi chăng nữa, thì sự hiện hữu Tứ đề này cũng chỉ là hiện 
hữu giả tạm, chúng như một giấc chiêm bao, như một giấc mơ, 
cần được nhận thức như vậy. Vì theo Ngài mọi vật đều không 
(Sarvam Sinyam) qua những lời dạy của đức Phật về ba pháp 
án, đã cho chúng ta một cái nhìn chính xác hơn về các pháp 
được đức Phật nói ra trong đó có Tứ đế. Nhưng các nhà Tiểu 
thừa đã không nhìn ra được, nên giữa các nhà Tiểu thừa và Đại 
thừa có sự tranh luận sôi nổi gay gắt về vẫn đề này và ngày 
càng thêm quyết liệt hơn trong cung cách chấp nhận và giải 
thích theo quan điểm của mỗi bộ phái. Các nhà Tiểu thừa chỉ 
chấp nhận và bằng lòng với lối giải thích giản dị là: “Vì thế 
giới không có tự ngã và những sở hữu của ngã nên được gọi là 
Sunya” (yasma ca sunnam aftena va aifeniyena va fasma sunno 
loko tỉ vuecafij). Từ quan điểm ấy, các nhà Tiểu thừa chỉ chấp 
nhận dành Sa cho các pháp hữu vi và đặc biệt là Nhơn 
không (Pudgala S„nyai4) mà thôi. Trong khi đó, các nhà Đại 
thừa, đặc biệt là các nhà ÄM⁄adhyamikas (Trung quản), không 
dừng lại nơi đây, ngược lại còn tiến xa triệt để hơn trong cách 
giải thích của mình về Sarvam sùnyam. Theo các nhà này, thì 
Sunyafa không những chỉ dành riêng áp dụng cho các pháp hữu 
vi, mà ngay đến các pháp vô vi cũng được áp dụng một cách 
triệt để như quan niệm về Niết-bàn (WMữwvana), Như Lai 
(Tathãgafa) hay bất cử một khái niệm nào khác. 


Chính những quan niệm triệt để này đã làm lung lay tận 
nền tảng tri thức của các nhà Tiểu thừa về những quan niệm mà 
họ đã thủ đắc được từ những lời dạy của đức Phật về Tứ đế 
(ãryasafyas), lý Duyên khởi (Prafityasamuipada) cùng tất cả 
những giáo lý khác. Từ những hụt hãng này, các nhà Tiểu thừa 
đã phản bác lại bằng những nạn vấn sắc bén. Mà theo đó, 
những nạn vấn này, chúng vừa củng cô cho lập trường hữu lý 
của họ, vừa đánh đổ những phi lý của các nhà Đại thừa và 
Trung quán đã phạm phải, theo quan điểm và lập trường của họ. 
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Ở đây, chúng tôi sẽ trình bày những nạn vấn này, cùng những 
quan điểm của Bồ tát Long Thọ (Wãgãr/una) về Tứ đề'”: 


Theo quan điểm và lập trường của các nhà Tiểu thừa thì: 
Nếu tắt cả thế gian đều không, không có sở hữu thì sẽ không có 
hiện tượng sanh diệt. Khi đã không có hiện tượng sanh diệt 
hiện hữu, thì tất cả mọi hiện tượng theo đó không hiện hữu và 
ngay đến cả nhân quả Tứ đế: “Thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt 
và tu đạo” cũng không luôn. Do đó pháp bảo cũng không có. 
Từ không này dẫn đến Bốn quả Sa môn, Bốn hướng, Bốn đắc 
cũng không. Từ đó Bát hiền thánh cũng không hiện hữu. Khi 
Bát hiền thánh đã không hiện hữu thì không có Tăng bảo. Tóm 
lại, nếu Pháp bảo đã không, Tăng bảo đã không thì làm gì có 
Phật bảo? Do đó ngài đã phá hoại Tam bảo. Không những chỉ 
phá hoại Tam bảo thôi mà còn phá hoại luôn cả nhân quả tội 
phước cùng tất cả các pháp đang hiện hữu trên thế gian này. Từ 
những phân tích trên cho thấy các ngài đã quá sai lầm trong 
nhận thức về các pháp. Ở đây, các pháp chỉ thực hữu chứ 
không phải không thực hữu như các ngài đã quan niệm. 


Để trả lời những nạn vấn này, ngài Long Thọ thấy rằng: 
“đối phương đã không năm được ý nghĩa Không (Sinyatä), 
tướng Không cùng nhân duyên Không, nên có những tưởng 
tượng sai lẫm về chúng. Do đó, trước hết, ngài muốn vạch ra 
những sai lầm của đối phương về Sùnyatà: 


- Sữnyadt4 không phải là Nasstiea (Đoạn diệt) cũng 
không phải là Abhãva (khiếm diện một cái gì) như họ tưởng, 
mà Sùnyatà cần phải nhận thấy qua các đặc tướng trong việc 
giải thích nó. 





tp, 30, Trung luận, q 4, phẩm quán Tứ đề 24, Ärya-satya-parTksã, tr. 32. 
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- Sinyatä là Aparapratyaya (không thể dạy cho người 
khác) chỉ có tự mình chứng ngộ nội tâm, không thê nghe người 
khác giảng dạy mà hiệu được. 


- Sinyatä là Sãnta (an tịnh), không bị sinh diệt chỉ phối. 


- Sữnyatä là Prapancairaprapancitam (không thể nghĩ 
bản). 


- Sũnyatä là Nivirkalpa (không thể giải ngộ), vượt ngoài 
VỌNg tưởng. 


- Sinyaftä là Ananartha (không có nhiều nghĩa khác 
nhau). Ngài tiếp tục giải thích Sunyatà là Prtiyasamutpada 
(duyên khởi) `Ÿ.” 


Sẽ không có bất cứ giá trị tương đối nào thực hữu tồn tại 
về một thế giới mà ở đó, mọi vật được coi như là thật hiện hữu, 
mà chúng chỉ là một giả định về mặt hiện tướng khi duyên hợp 
đủ, để nói lên cái hiệu quả bất toàn cho cái duyên biến đủ theo 
sau chúng. Đó chính là cái Tánh Không (5nya/đ) của các pháp 
được soi sáng bởi cái nhìn sâu, thâm hiểu qua mọi sự kiện, mà 
qua đó, chúng không có một sự kiện sai khác nào giữa sanh tử 
và Niết bàn. Thế giới chỉ hiện hữu tương đối giả tạm, nhưng 
chúng sẽ trở thành hình như thật có đối với một tâm hồn mê 
mờ. Do đó, cần phải đập tan mọi quan niệm sai lầm về một thế 
gian chân thật ở bên ngoài thế gian này, theo quan điểm của 
các nhà Tiểu thừa. Theo đó, họ sẽ loại bỏ Tục đề (sanh tử) đề 
chứng Chân đề (Đệ nhất nghĩa hay Niết-bàn). Nghĩa là các vị 
ấy đi từ trạng thái thế gian (//zukika) đến trạng thái xuất thế 
gian (lokuttara). 


Vì tất cả những quan niệm sai lầm như trên, nên đã dẫn 
các nhà Tiêu thừa đên một thứ cực đoan không thê châp nhận 





'Š Đại thừa và sự liên hệ Tiểu thừa, HT. Thích Minh Châu dịch, tr. 340-341. 
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được, trong việc có biến giáo lý Tứ đề và lý Duyên khởi thành 
một thứ chân lý thực hữu thuộc về Đệ nhất nghĩa đề 
(Paramaftha) chứ không phải Tục đề (Samnyfi), và cứ ôm chặt 
vào đó, cho là một thứ cứu cánh thực hữu cần phải đạt đến. 
Cho nên họ đã hiểu một cách sai lạc về quan điểm Szrvam 
sùnyam chính đức Phật nói ra. Từ đó, họ đẻ ra những nạn vấn 
mà chính họ sẽ tự hại họ trong cuộc đối thoại này. 


Tiếp đến, ngài Long Thọ muốn làm sáng tỏ lập trường 
của mình về Dharmasunyafà qua nạn vẫn này. Trước hết, ngài 
không phủ nhận Nhị đề mặc dù ngài đã liệt nó vào hàng Tục đề 
trên phương diện mê. Song không thê không châp nhận giáo lý 
này trên cái nhìn của bậc Thánh, vì giữa sanh tử và Niệt bàn 
không có sự sai khác. Vì khi mê Nó là tục, khi ngộ Nó là chơn; 
chỉ khác nhau ở chỗ mê nó và ngộ nó, như bài kệ ngài vIỆt : 

“Nếu chẳng y Tục để 
Chẳng được Đệ nhất nghĩa 
Không được Đệ nhất nghĩa 
Thời không đạt Niết bàn ”`Ẻ. 


Ở đây, có sự sai biệt nhau trên bình diện mê, nên có Tục 
đề -Đệ nhất nghĩa đề -Niết bàn. Nhưng khi ngộ thì chính ba cái 
sai biệt đó không khác nhau. Vì những lý do đó cho nên ngài 
Long Thọ không phủ nhận giáo lý Nhị để trong quan điểm của 
mình, và chỉ coi nó như là một phương tiện cần cho giai đoạn 
chuyên mê khai ngộ. Theo ngài, nêu không nhờ những ngôn 
thuyết của Tục đề thời Đệ nhất nghĩa không nói được, và nếu 
không đạt được Đệ nhất nghĩa thì làm sao chúng ta có thể đạt 
được Niết bàn? Vì vậy, nó được coi như là một phương tiện 
chuyên chở cho sự thành công của một cứu cánh. Nhưng khi 





#p, 30, Trung luận, q 4, phẩm quán Tứ đề 24, Ärya-satya-parTksã, tr. 33. 
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cứu cánh đã đạt được, và nó nhìn lại chính nó, thì chính nó là 
phương tiện chứ không gì khác. Từ những lập luận này cho 
chúng ta thấy rằng: quan điểm Sònyaà của ngài Long Thọ 
không phủ nhận giáo lý Nhị đề. 


Cũng đứng trên lập trường này, ngài cảnh cáo các nhà 
Tiểu thừa rằng: Nếu hiểu Sữnya/z sai lầm như những nạn vấn 
trên thì chính mình tự hại mình. Bởi vì cái nghĩa Không này, 
nó quyết định sự thành tựu của các pháp thế gian và xuất thế 
gian. Ngược lại, nếu không có nó, thì các pháp thế gian bất 
thành. Theo pháp Thực-Hữu của các nhà Tiểu thừa thì chúng 
đối lập với cái Không Thực Hữu của các pháp. Nhưng Sữnyaã 
không phải là cái Không Thực Hữu như các nhà Tiểu thừa 
quan niệm. Do đó, Sa này, nó vượt ra khỏi quan niệm có- 
không của Tiểu thừa và nhờ vậy mà nó quyết định được sự 
thành bại của các pháp. Ngược lại, chính các pháp Hữu, theo 
quan niệm của các nhà Tiểu thừa, là pháp sai lầm, rơi vào 
thường kiến. Nó sẽ trở thành kẻ phá hoại Tam bảo qua sự soi 
sáng của Sữnyaa. Ở đây, chúng ta sẽ thấy một cách rõ ràng 
hơn, những phản bác mà ngài Long Thọ đã dùng phương pháp 
“Gậy ông đập lưng ông”, do chính các nhà Tiểu thừa đập lại 
chính họ, sau khi ngài đã chỉ rõ những hiểu biết sai lầm về 
Sunyafa mà cho là cái đoạn diệt, cái không thực hữu, trong khi 
Sunyafa không can hệ gì tới chúng cả. 


Ngài Long Thọ bảo: nếu các nhà Tiểu thừa bảo rằng tất 
cả các pháp trong đó kể cả Tứ thánh đế, tự chúng đã có thực 
hữu định tánh của nó, thì các pháp này không nhân, không 
duyên. Chỉ vì tánh kiên trì của nó cho nên chúng sẽ không sanh 
diệt. Như vậy, rõ ràng sự thành tựu của các pháp đâu cần đến 
nhân duyên? Nhưng trong thực tế, các pháp từ duyên sanh và 
chúng diệt đi cũng từ duyên diệt. Vậy, nếu bảo các pháp đã có 
sẵn định tánh nơi tự tánh của chúng thì điều này hoàn toàn 
không đúng. Vì nếu đã có tánh quyết định nơi tự tánh của 


49 


PHẬT PHÁP CĂN BẢN 





chúng rồi, thì theo đó nhân quả cũng sẽ bị phá luôn, vì không 
nhân thì làm gì có quả theo sau đó đê thê hiện cái tướng vô 
thường của các pháp. Đăng này, các pháp như ngài Long Thọ 
nÓI: 

“Các nhân duyên sanh pháp 

Ta nói tức là không 

Đó cũng là giả danh 

Cũng là nghĩa Trung đạo 

Chưa từng có một pháp 

Chẳng từ nhân duyên sanh 


Cho nên tất cả pháp 
Không phải chẳng là không ””9. 

Ở đây, chúng ta thấy mọi sự hiện hữu của mọi sự vật 
luôn luôn tùy thuộc vào các duyên. Do đó, chúng không có tự 
tánh, chỉ vì muốn hướng dẫn chúng sanh nên phải dùng giả 
danh để nói. Không ở đây xa lìa, không lệ thuộc vào có-không 
như các nhà Tiểu thừa đã tự hiểu, nên chúng được gọi là Trung 
đạo. Vì pháp này không có tánh nên không được bảo là có, 
cũng không có không, nên không được bảo là không. Nếu pháp 
tự nó đã có tánh tướng thì dứt khoát không cần lệ thuộc vào các 
duyên mà hiện hữu. Nhưng ở đây, nếu muốn có pháp mà không 
nhờ các duyên thì điều đó sẽ không xảy ra. Do đó, có-không 
của các vị không phải là pháp Không (Dharmasunydf4) của 
đức Phật. 


Ngài Long Thọ lập luận tiếp: Như trên, các vị bảo rằng 
quan điểm về Dharmasữnyafä của chúng tôi có những lỗi như 





“Ð, 30, Trung luận, q .4, phẩm quán Tứ đề 24, Ärya-satya-parTksä, tr. 33. 


50 


THÍCH ĐỨC THẮNG 





vậy. Nhưng rõ ràng, cái lỗi sai lầm đó, chính các vị vấp phải 
chứ không phải chúng tôi. Vì sao? Vì nếu bảo rằng tất cả các 
pháp vốn tự chúng đã có tánh, chăng phải không tánh thì sẽ rơi 
vào không sanh diệt. Nhưng nếu mà không sanh diệt thì sẽ 
không có Tứ thánh đế. Tại sao vậy? Vì Dukkha (khổ) không từ 
duyên sanh nên sẽ không có khổ. Nhưng theo kinh thì "Vô 
thường là khổ". Vậy khổ đã có định tánh của riêng nó rồi thì 
làm gì có vô thường, vì chúng không bỏ tự tánh riêng của 
chúng. 


Lại nữa, nếu D„u#&ha đã có định tánh rồi thì không cần 
phải sanh trở lại, vì trước đó đã có Duk#kJa rồi cần gì phải từ 
Tập sanh ra. Do đó không có Samudaya (Tập đô. Mặc khác, 
nêu u&kha đã có định tánh của nó rôi thì cũng chẳng cần 

Nirodha (Diệ0, vì tánh Dukkha đã định rồi nên không thể mắt 
được. 


Lại nữa, pháp nếu đã định có thì sẽ không có tu Đạo 
(magøq), VÌ nếu là thật pháp thì phải là thường hằng. Nhưng đã 
thường hằng rồi thì không tăng không giảm, đã không tăng 
không giảm thì cần gì phải tu đạo? Đạo, nếu đã tu được thì 
không có định tánh. Do đó, khi trước đó, các pháp đã quyết 
định có tánh của chúng rồi thì không thê có Khổ đề -Tập đề - 
Diệt đề. Vậy thì con đường diệt khổ hiện tại nên đi đến chỗ nào 
để diệt khổ? 


Lại nữa, nếu 2wkkha đã là định tánh, mà trước khi chưa 
làm phàm phu chưa thấy chúng, thì trong hiện tại vẫn không 
thê thấy được, và trong cả tương lai nữa. Vấn đề đoạn Tập, 
chứng Diệt và tu Đạo cũng như vậy. Nếu từ trước đến nay 
chẳng đoạn, chẳng chứng, chẳng tu thì trong hiện tại cũng 
chẳng đoạn, chăng chứng, chăng tu; vì từ trước tới nay chưa 
từng đoạn, chưa từng chứng, chưa từng tu. Cho nên bốn hành 
trong Tứ Thánh đề, tất cả đều không hiện hữu. Khi bốn hành đã 
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không hiện hữu thì bốn đạo quả cũng không luôn, vì định tánh 
của các pháp cho nên từ trước đến nay chưa đạt được, và trong 
hiện tại cũng thế. Ngược lại, điều này có thể xảy ra, với điều 
kiện tánh của chúng không định thì khả dĩ đạt được. Nhưng 
điều này sẽ không xảy ra với quan điểm của các nhà Tiểu thừa 
đối với các pháp. Do đó, cái hậu quả tất yếu sẽ xảy ra theo đó 
đối với vấn đề đạt Hướng, Bát hiền thánh, Tăng bảo, Pháp bảo 
cho đến Phật bảo. Tất cả đều bị phá, đều bị đây lùi vào trong 
đoạn diệt, không hiện hữu như chính quan điểm của các nhà 
Tiểu thừa đã hiểu về Dharmasùnyam, mà các vị đó đã gán cho 
các nhà Đại thừa và Trung quán chủ trương, để đối nghịch lại 
cái Hữu của họ. 

Ở đây, dù là hữu hay là vô mà hiểu theo các nhà Tiểu 
thừa cũng rơi vào hai bên, chấp thủ thiên kiến. Nếu hiểu theo 
cách mà quan điểm các nhà Tiểu thừa về hữu và vô như vậy, 
thì cho dù chúng ta có nỗ lực siêng năng tu hành để đạt được 
quả vị Phật, sẽ không thể nào thực hiện được. Bởi vì muốn đạt 
được quả vị Phật phải thực hành Tứ thánh đề. Nhưng nếu thực 
hành theo đường lối của các nhà Tiểu thừa, như những phân 
tích trên của ngài Long Thọ thì làm sao đạt được? Đó là những 
quan điểm mà ngài Long Thọ đưa ra để phản bác lại những lập 
luận rơi vào tà kiến của các nhà Tiểu thừa. Chính lối dùng 
“Gậy ông đập lưng ông” này đã đưa các nhà Tiểu thừa vào 
tuyệt lộ. 


Và sau đây là những vân nạn cuôi cùng vê Tứ đê của các 
nhà Tiêu thừa đưa ra, sau khi họ đã được nghe giải thích về 
Dharmasiinyafä sai lâm theo quan điêm chính họ: 
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Ngài tuy đã phá các pháp, nhưng cứu cánh của con 
đường đi đến A-nậu đa-la tam-miệu tam-bồ-đề ”Ì 
(Anuttarasamyuak-Sambodhi) buộc phải có. Nhần vào con 
đường này để gọi là Phật? 


Ngài Long Thọ cũng đứng trên lập trường Pháp-Hữu của 
chính họ để trả lời câu hỏi này. Ngài bảo: “7heo như các vị, thì 
các pháp đã có định tánh rồi, cần gì phải nhân nơi Bồ đề để có 
Phật; hay ngược lại, nhân nơi Phật đạo để có Bồ để, vì hai 
định tánh này là hai định tánh của riêng chính nó. Cho dù 
chúng ta có nổ lực tỉnh cần tu hành đến muôn kiếp đi nữa, mà 
trước kia chúng ta không có tảnh Phật, thì làm sao hiện tại có 
thể thành Phật được? Cũng như thiếc không có tánh vàng, dù 
dùng đủ mọi cách để rèn dũa nung đúc, cuối cùng cũng không 
thành vàng. 


Lại nữa, nếu các pháp đã có định tánh mà không phải 
không, thì rốt cùng cũng không có người tạo ra tội phước, vì 
tánh tội phước đã quyết định trước rôi, kế cả hành động tạo tác 
và người tạo tác cũng không. Do đó, dù chúng ta có ở trong 
nhân duyên tội phước mà vẫn không có quả bảo, và quả bảo có 
thể có được khi lìa xa nhân duyên tội phước đi nữa, thì quả báo 
vẫn không cân đợi có nhân mới xuất hiện. 

Lại nữa, lìa tội phước có thể không có quả báo thiện ác, 
nhưng từ tội phước thì có quả báo thiện ác?” 

Để trả lời nạn vấn này, ngài Long Thọ bảo dù có lìa tội 
phước hay không lìa tội phước, có quả báo hay không có quả 
báo, thì tất cả đều rơi vào lỗi có-không như đã nói ở trước. 








TỐC -nậu đa-la tam-miệu tam-bô-đề J“j§§Z#— 3# —*#‡ là phiên âm từ 
Anuttarasamyuak-Sambodhi tiếng Sanskrit, là chỉ trí tuệ giác ngộ viên mãn 
bình đăng của đức Phật; còn gọi là vô thượng chánh biến tri, hay vô thượng 
chánh đăng chánh giác. 
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Lại nữa, nếu các nhà Tiểu thừa vì không năm bắt được 
nghĩa Không và nhân duyên của nó nên có những quan điểm 
sai lầm như vậy, thì đã vô tình phá Đệ nhất nghĩa Không. Đệ 
nhất nghĩa Không mà bị phá, tức là phá tất cả pháp thể tục. 


Hơn nữa, nếu chúng ta quan niệm tất cả các pháp-hữu 
đều có định tánh của chúng, thì theo đó, các hiện tướng có 
được trên thế gian này đều không thể sanh ra và không thê diệt 
mắt, mà chúng phải luôn luôn thường trụ, vĩnh viễn không biến 
mất. Vì chúng đã có thật tánh của chúng rồi, nên không thể 
biến khác được. Nhưng muôn vật giữa thế gian này, hiện bày ra 
trước mắt chúng ta, luôn luôn ở trong chiều hướng sanh diệt, 
biến dịch trong từng sát na một, trong từng hơi thở. Những 
hiện tướng này luôn tùy thuộc vào các duyên hợp-biến mà hiện 
khởi. Vì vậy, chúng không có định tánh. Nếu chúng đã có định 
tánh thì như chúng ta đã biết: một là thường, hai là đoạn diệt. 
Do vậy, nếu không có cái KHÔNG (5øy4ä) thì những việc này 
có thê xảy ra đối với chúng ta: chưa được không cân được - 
phiền não cũng không đoạn - việc khổ cũng không hết. 


Để kết luận phẩm Tứ đề này, ngài Long Thọ đã dẫn lời 
dạy của đức Phật trong kinh : 


“Cho nên trong kinh nói, 

Nếu thấy pháp nhân duyên 

Thời có thể thấy Phật 

Thấy Khổ - Tập - Diệt - Đạo 2. 


Ở đây, nếu người nào thấy tất cả pháp từ các duyên sanh 
ra, thì người này có thê thây được pháp thân của đức Phật, tăng 
trưởng trí tuệ đạt mọi lợi ích, và có thê thây được Khô-Tập- 





ĐÐ, 30, Trung luận, q 4, phẩm quán Tứ đề 24, Ärya-satya-parksã, tr. 34 
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Diệt-Đạo của Tứ thánh đề. Vì thấy được Tứ thánh đế cho nên 
đạt được Tứ quả, diệt trừ tất cả mọi phiền não. Bởi vậy, chúng 
ta cần phải thấu đạt nghĩa KHÔNG này, nếu không sẽ đi vào 
con đường vô minh tà kiến như các nhà Tiểu thừa vấp phải. Ai 
phá nghĩa KHÔNG tức là phá pháp nhân duyên, phá pháp nhân 
duyên tức là phá Tam bảo. Nếu phá Tam bảo tức là chính mình 
tự phá mình. 
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Vũ QU8N ĐIỂM Của BỒ TáT LONG THỌ 


“ta 





đều vô ngã”, thường được diễn tả với danh từ Sarvam 

Sùnyam (mọi vật đếu Không). Trong những lời dạy của 
Ngài, thì sau đó, giữa các nhà Tiểu thừa và Đại thừa có sự 
tranh luận sôi nổi gay gắt về vấn đề này và ngày càng thêm 
quyết liệt hơn trong cung cách chấp nhận và giải thích theo 
quan điểm của mỗi bộ phái. Các nhà Tiểu thừa chỉ chấp nhận 
và bằng lòng với lỗi giải thích giản dị là: “Vì thế giới không có 
tự ngã và những sở hữu của ngã nên được gọi là Sùnya” 
(yasmà ca sunnam đíiena va afteniyena va fasmà sunno loko tỉ 
vuccari). Từ quan điểm ấy, các nhà Tiểu thừa chỉ chấp nhận 
dành Sùnya cho các pháp hữu vi và đặc biệt là Nhơn không 
(Pudgala sùnyafa) mà thôi. Trong khi đó, các nhà Đại thừa, 
đặc biệt là các nhà Madhyamikàs (Trung quán), không dừng lại 
nơi đây, ngược lại còn tiễn xa triệt để hơn trong cách giải thích 
của mình về Sarvam sùnyam. Theo các nhà này, thì Sùnyatà 
không những chỉ dành riêng áp dụng cho các pháp hữu vi, mà 


†- khi đức Phật xác lập: “Mọi vật đều vô thường, mọi vật 
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ngay đến các pháp vô vi cũng được áp dụng một cách triệt đề 
như quan niệm về Niết bàn (Wirvana), Như Lai (Tathàgata) 
hay bất cứ một khái niệm nào khác. Chính những quan niệm 
triệt để này đã làm lung lay tận nền tảng tri thức của các nhà 
Tiểu thừa về những quan niệm mà họ đã thủ đắc được từ những 
lời dạy của đức Phật về Tứ để (vryasaiyas), lý Duyên khởi 
(Prafityasamuipàda) cùng. tất cả những giáo lý khác. Từ những 
hụt hãng này, các nhà Tiểu thừa đã phản bác lại bằng những 
nạn vân sắc bén. Mà theo đó, những nạn vấn này, chúng vừa 
củng có cho lập trường hữu lý của họ, vừa đánh đồ những phi 
lý của các nhà Đại thừa và Trung quán đã phạm phải, theo 
quan điểm và lập trường của họ. Ở đây, chúng tôi sẽ trình bày 
những nạn vấn này, cùng những quan điểm của Bồ tát Long 
Thọ (Wägâz/una) về Tứ Đề. 


Theo quan điểm và lập trường của các nhà Tiêu thừa thì: 
Nếu tất cả thê gian đều không, không có sở hữu thì sẽ không có 
hiện tượng sanh diệt. Khi đã không có hiện tượng sanh diệt 
hiện hữu, thì tất cả mọi hiện tượng theo đó không hiện hữu và 
ngay đến cả nhân quả Tứ đề: “Thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt 
và tu đạo” cũng không luôn. Do đó pháp bảo cũng không có. 
Từ không này dẫn đến Bốn quả Sa môn, Bốn hướng, Bốn đắc 
cũng không. Từ đó Bát hiền thánh cũng không hiện hữu. Khi 
Bát hiền thánh đã không hiện hữu thì không có Tăng bảo. Tóm 
lại, nếu Pháp bảo đã không, Tăng bảo đã không thì làm gì có 
Phật bảo? Do đó ngài đã phá hoại Tam bảo. Không những chỉ 
phá hoại Tam bảo thôi mà còn phá hoại luôn cả nhân quả tội 
phước cùng tất cả các pháp đang hiện hữu trên thế gian này. Từ 
những phân tích trên cho thấy các ngài đã quá sai lầm trong 
nhận thức về các pháp. Ở đây, các pháp chỉ thực hữu chứ 
không phải không thực hữu như các ngài đã quan niệm. 

Đề trả lời những nạn vấn này, ngài Long Thọ thấy rằng 
đối phương đã không nắm được ý nghĩa Không (Sờnyaià), 
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tướng Không cùng nhân duyên Không, nên có những tưởng 
tượng sai lầm về chúng. Do đó, trước hết, ngài muốn vạch ra 
những sai lầm của đối phương về Sùnyatà: 


- Sùnyatà không phải là Nàsstitva (Đoạn điệr) cũng 
không phải là Abhàva (khiếm diện một cải gì) như họ tưởng, 
mà Sùnyatà cần phải nhận thấy qua các đặc tướng trong việc 
giải thích nó. 


- Sùnyatà là Aparapratyaya (không thể dạy cho người 
khác) chỉ có tự mình chứng ngộ nội tâm, không thê nghe người 
khác giảng dạy mà hiêu được. 


- Sùnyatà là Sànta (an ứjnh), không bị sinh diệt chỉ phối. 


- Sùnyatà là Prapancairaprapancitam (không thể nghĩ 
bản). 


- Sùnyatà là Nivirkalpa (không thể giải ngộ), vượt ngoài 
vọng tưởng. 


- Sùnyatà là Anànàrtha (không có nhiều nghĩa khác nhau). 
Ngài tiếp tục giải thích Sùnyatà là Prtìtyasamutpada (duyên 
khởi). 

Sẽ không có bất cứ giá trị tương đối nào thực hữu tồn tại 
về một thế giới mà ở đó, mọi vật được coi như là thật hiện hữu, 
mà chúng chí là một giả định về mặt hiện tướng khi duyên hợp 
đủ, để nói lên cái hiệu quả bất toàn cho cái duyên biến đủ theo 
sau chúng. Đó chính là cái Tánh Không (sởnya/à) của các pháp 
được soi sáng bởi cái nhìn sâu, thâm hiểu qua mọi sự kiện, mà 
qua đó, chúng không có một sự kiện sai khác nào giữa sanh tử 
và Niết bàn. Thế giới chỉ hiện hữu tương đối giả tạm, nhưng 
chúng sẽ trở thành hình như thật có đối với một tâm hồn mê 
mờ. Do đó, cần phải đập tan mọi quan niệm sai lầm về một thế 
gian chân thật ở bên ngoài thế gian này, theo quan điểm của 
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các nhà Tiểu thừa. Theo đó, họ sẽ loại bỏ Tục để (sơnh ứở) đề 
chứng Chân đề (Đệ nhát nghĩa hay Niết bàn). Nghĩa là các vị 
ấy đi từ trạng thái thế gian (/zukika) đến trạng thái xuất thế 
gian (Iokuttara). 


Vì tất cả những quan niệm sai lầm như trên, nên đã dẫn 
các nhà Tiêu thừa đến một thứ cực đoan không thể chấp nhận 
được, trong việc có biến giáo lý Tứ đề và lý Duyên khởi thành 
mô? thứ chân lý thực hữu thuộc về Đệ nhất nghĩa đế 
(Paramatiha) chứ không phải Tục để (Samvrii), và cứ ôm chặt 
vào đó, cho là một thứ cứu cánh thực hữu cân phải đạt đến. 
Cho nên họ đã hiểu một cách sai lạc về quan điểm Sarvam 
sùnyam chính đức Phật nói ra. Từ đó, họ đẻ ra những nạn vấn 
mà chính họ sẽ tự hại họ trong cuộc thử thách này. 


Tiếp đến, ngài Long Thọ muốn làm sáng tỏ lập trường 
của mình vê Dharmasùnyatà qua nạn vân này. Trước hết, ngài 
không phủ nhận Nhị đê mặc dù ngài đã liệt nó vào hàng Tục đê 
trên phương diện mê. Song không thê không châp nhận giáo lý 
này trên cái nhìn của bậc Thánh, vì giữa sanh tử và Niệt bàn 
không có sự sai khác. Vì khi mê Nó là tục, khi ngộ Nó là chơn; 
chỉ khác nhau ở chỗ mê nó và ngộ nó, như bài kệ ngài việt: 

Nếu chẳng y vào Tục để 
Chẳng được Đệ nhất nghĩa 
Không được Đệ nhất nghĩa 
Thời không đạt được Niết bàn. 


Ở đây, có sự sai biệt nhau trên bình diện mê, nên có Tục 
đề - Đệ nhất nghĩa đề - Niết bàn. Nhưng khi ngộ thì chính ba 
cái sai biệt đó không khác nhau. Vì những lý do đó cho nên 
ngài Long Thọ không phủ nhận giáo lý Nhị để trong quan điểm 
của mình, và chỉ coi nó như là một phương tiện cần cho giai 
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đoạn chuyên mê khai ngộ. Theo ngài, nếu không nhờ những 
ngôn thuyết của Tục đề thời Đệ nhất nghĩa không nói được, và 
nêu không đạt được Đệ nhất nghĩa thì làm sao chúng ta có thể 
đạt được Niết bàn? Vì vậy, nó được coi như là một phương tiện 
chuyên chở cho sự thành công của một cứu cánh. Nhưng khi 
cứu cánh đã đạt được, và nó nhìn lại chính nó, thì chính nó là 
phương tiện chứ không gì khác. Từ những lập luận này cho 
chúng ta thấy rằng: quan điểm Sùnyatà của ngài Long Thọ 
không phủ nhận giáo lý Nhị đề. 


Cũng đứng trên lập trường này, ngài cảnh cáo các nhà 
Tiểu thừa rằng: Nếu hiểu Sùnyatà sai lầm như những nạn vấn 
trên thì chính mình tự hại mình. Bởi vì cái nghĩa Không này, 
nó quyết định sự thành tựu của các pháp thế gian và xuất thế 
gian. Ngược lại, nếu không có nó, thì các pháp thế gian bất 
thành. Theo pháp Thực-Hữu của các nhà Tiểu thừa thì chúng 
đối lập với cái Không Thực Hữu của các pháp. Nhưng Sùnyatà 
không phải là cái Không Thực Hữu như các nhà Tiểu thừa 
quan niệm. Do đó, Sùnyatà này, nó vượt ra khỏi quan niệm có- 
không của Tiểu thừa và nhờ vậy mà nó quyết định được sự 
thành bại của các pháp. Ngược lại, chính các pháp Hữu, theo 
quan niệm của các nhà Tiêu thừa, là pháp sai lầm, rơi vào 
thường kiến. Nó sẽ trở thành kẻ phá hoại Tam bảo qua sự soi 
sáng của Sùnyatà. Ở đây, chúng ta sẽ thấy một cách rõ ràng 
hơn, những phản bác mà ngài Long Thọ đã dùng phương pháp 
“Gậy ông đập lưng ông”, do chính các nhà Tiểu thừa đập lại 
chính họ, sau khi ngài đã chỉ rõ những hiểu biết sai lầm về 
Sùnyatà mà cho là cái đoạn diệt, cái không thực hữu, trong khi 
Sùnyatà không can hệ gì tới chúng cả. 

Ngài Long Thọ bảo: nếu các nhà Tiểu thừa bảo rằng tất 
cả các pháp trong đó kế cả Tứ thánh đế, tự chúng đã có thực 


hữu định tánh của nó, thì các pháp này không nhân, không 
duyên. Chỉ vì tánh kiên trì của nó cho nên chúng sẽ không sanh 
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diệt. Như vậy, rõ ràng sự thành tựu của các pháp đâu cần đến 
nhân duyên? Nhưng trong thực tê, các pháp từ duyên sanh và 
chúng diệt đi cũng từ duyên diệt. Vậy, nêu bảo các pháp đã có 
săn định tánh nơi tự tánh của chúng thì điêu này hoàn toàn 
không đúng. Vì nêu đã có tánh quyết định nơi tự tánh của 
chúng rồi, thì theo đó nhân quả cũng sẽ bị phá luôn, vì không 
nhân thì làm gì có quả theo sau đó đê thê hiện cái tướng vô 
thường của các pháp. Đăng này, các pháp như ngài Long Thọ 
nÓI: 

Các nhân duyên sanh pháp 

Ta nói tức là không 

Đó cũng là giả danh 

Cũng là nghĩa Trung đạo 

Chưa từng có một pháp 

Chẳng từ nhân duyên sanh 

Cho nên tất cả pháp 

Không phải chẳng là không. 


Ở đây, chúng ta thấy mọi sự hiện hữu của mọi sự vật 
luôn luôn tùy thuộc vào các duyên. Do đó, chúng không có tự 
tánh, chỉ vì muốn hướng dẫn chúng sanh nên phải dùng giả 
danh để nói. Không ở đây xa lìa, không lệ thuộc vào có-không 
như các nhà Tiểu thừa đã tự hiểu, nên chúng được gọi là Trung 
đạo. Vì pháp này không có tánh nên không được bảo là có, 
cũng không có không, nên không được bảo là không. Nếu pháp 
tự nó đã có tánh tướng thì dứt khoát không, cân lệ thuộc vào các 
duyên mà hiện hữu. Nhưng ở đây, nêu muôn có pháp mà không 
nhờ các duyên thì điều đó sẽ không xảy ra. Do đó, có-không 
của các vị không phải là pháp Không (Dharmasùnydfd) của 
đức Phật. 
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Ngài Long Thọ lập luận tiếp: Như trên, các vị bảo rằng 
quan điểm về Dharmasùnyatà của chúng tôi có những lỗi như 
vậy. Nhưng rõ ràng, cái lỗi sai lầm đó, chính các vị vấp phải 
chứ không phải chúng tôi. Vì sao? Vì nếu bảo rằng tất cả các 
pháp vốn tự chúng đã có tánh, chăng phải không tánh thì sẽ rơi 
vào không sanh diệt. Nhưng nếu mà không sanh diệt thì sẽ 
không có Tứ thánh đế. Tại sao vậy? Vì Dukkha (&¡đ) không từ 
duyên sanh nên sẽ không có khổ. Nhưng theo kinh thì “Vô 
thường là khổ”. Vậy khổ đã có định tánh của riêng nó rồi thì 
làm gì có vô thường, vì chúng không bỏ tự tánh riêng của 
chúng. 


Lại nữa, nêu Dukkha đã có định tánh rồi thì không cần 
phải sanh trở lại, vì trước đó đã có Dukkha rồi cần gì phải từ 
Tập sanh ra. Do đó không có Samudaya (Tập đề). Mặc khác, 
nêu Dukkha đã có định tánh của nó rôi thì cũng chẳng cần 
Nirodha (Đi), vì tánh Dukkha đã định rồi nên không thê mất 
được. 


Lại nữa, pháp nếu đã định có thì sẽ không có tu Đạo 
(magga), vì nêu là thật pháp thì phải là thường hằng. Nhưng đã 
thường hằng rồi thì không tăng không giảm, đã không tăng 
không giảm thì cần gì phải tu đạo? Đạo, nếu đã tu được thì 
không có định tánh. Do đó, khi trước đó, các pháp đã quyết 
định có tánh của chúng rồi thì không thê có Khổ để -Tập đề - 
Diệt đề. Vậy thì con đường diệt khổ hiện tại nên đi đến chỗ nào 
đề diệt khổ ? 


Lại nữa, nếu Dukkha đã là định tánh, mà trước khi chưa 
làm phàm phu chưa thấy chúng, thì trong hiện tại vẫn không 
thê thấy được, và trong cả tương lai nữa. Vấn đề đoạn Tập, 
chứng Diệt và tu Đạo cũng như vậy. Nếu từ trước đến nay 
chẳng đoạn, chẳng chứng, chẳng tu thì trong hiện tại cũng 
chăng đoạn, chăng chứng, chăng tu; vì từ trước tới nay chưa 
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từng đoạn, chưa từng chứng, chưa từng tu. Cho nên bốn hành 
trong Tứ thánh đế, tât cả đều không hiện hữu. Khi bốn hành đã 
không hiện hữu thì bốn đạo quả cũng không luôn, vì định tánh 
của các pháp cho nên từ trước đến nay chưa đạt được, và trong 
hiện tại cũng thế. Ngược lại, điều này có thê Xảy Ta, VỚI điều 
kiện tánh của chúng không định thì khả dĩ đạt được. Nhưng 
điều này sẽ không xảy ra với quan điểm của các nhà Tiểu thừa 
đối với các pháp. Do đó, cái hậu quả tất yêu sẽ xảy ra theo đó 
đối với vấn đề đạt Hướng, Bát hiền thánh, Tăng bảo, Pháp bảo 
cho đến Phật bảo. Tất cả đều bị phá, đều bị đây lùi vào trong 
đoạn diệt, không hiện hữu như chính quan điểm của các nhà 
Tiểu thừa đã hiểu về Dharmasùnyam, mà các vị đó đã gán cho 
các nhà Đại thừa và Trung quán chủ trương, để đối nghịch lại 
cái Hữu của họ. 

Ở đây, dù là hữu hay là vô mà hiểu theo các nhà Tiểu 
thừa cũng rơi vào hai bên, chấp thủ thiên kiến. Nếu hiểu theo 
cách mà quan điểm các nhà Tiểu thừa về hữu và vô như vậy, 
thì cho dù chúng ta có nỗ lực siêng năng tu hành để đạt được 
quả vị Phật, sẽ không thể nào thực hiện được. Bởi vì muốn đạt 
được quả vị Phật phải thực hành Tứ thánh đề. Nhưng nếu thực 
hành theo đường lối của các nhà Tiểu thừa, như những phân 
tích trên của ngài Long Thọ thì làm sao đạt được? Đó là những 
quan điểm mà ngài Long Thọ đưa ra để phản bác lại những lập 
luận rơi vào tà kiến của các nhà Tiểu thừa. Chính lối dùng 
“Gậy ông đập lưng ông” này đã đưa các nhà Tiểu thừa vào 
tuyệt lộ. 


Và sau đây là những vân nạn cuôi cùng vê Tứ đê của các 
nhà Tiêu thừa đưa ra, sau khi họ đã được nghe giải thích về 
Dharmasùnyatà sai lâm theo quan điêm chính họ: 


Ngài tuy đã phá các pháp, nhưng cứu cánh của con 
đường đi đến A-nậu đa-la tam-miệu tam-bồ-đề 
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(Anuttarasamyuak-Sambodhi) buộc phải có. Nhân vào con 
đường này đê gọi là Phật? 


Ngài Long Thọ cũng đứng trên lập trường Pháp-Hữu của 
chính họ để trả lời câu hỏi này. Ngài bảo: Theo như các vị, thì 
các pháp đã có định tánh rồi, cần gì phải nhân nơi Bồ đề để có 
Phật; hay ngược lại, nhân nơi Phật đạo đề có Bồ đề, vì hai định 
tánh này là hai định tánh của riêng chính nó. Cho dù chúng ta 
có nổ lực tinh cần tu hành đến muôn kiếp đi nữa, mà trước kia 
chúng ta không có tánh Phật, thì làm sao hiện tại có thê thành 
Phật được? Cũng như thiếc không có tánh vàng, dù dùng đủ 
mọi cách để rèn đũa nung đúc, cuối cùng cũng không thành 
vàng. 


Lại nữa, nêu các pháp đã có định tánh mà không phải 
không, thì rốt cùng cũng không có người tạo ra tội phước, vì 
tánh tội phước đã quyết định trước rồi, kê cả hành động tạo tác 
và người tạo tác cũng không. Do đó, dù chúng ta có ở trong 
nhân duyên tội phước mà vẫn không có quả báo, và quả báo có 
thể có được khi lia xa nhân duyên tội phước đi nữa, thì quả báo 
vẫn không cần đợi có nhân mới xuất hiện. 


Lại nữa, lìa tội phước có thê không có quả báo thiện ác, 
nhưng từ tội phước thì có quả báo thiện ác? 


Đề trả lời nạn vấn này, ngài Long Thọ bảo dù có lìa tội 
phước hay không lìa tội phước, có quả báo hay không có quả 
báo, thì tất cả đều rơi vào lỗi có-không như đã nói ở trước. 

Lại nữa, nếu các nhà Tiểu thừa vì không năm bắt được 
nghĩa Không và nhân duyên của nó nên có những quan điểm 
sai lầm như vậy, thì đã vô tình phá Đệ nhất nghĩa Không. Đệ 
nhất nghĩa Không mà bị phá, tức là phá tất cả pháp thế tục. 


Hơn nữa, nêu chúng ta quan niệm tât cả các pháp-hữu 
đêu có định tánh của chúng, thì theo đó, các hiện tướng có 
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được trên thế gian này đều không thể sanh ra và không thể diệt 
mắt, mà chúng phải luôn luôn thường trụ, vĩnh viễn không biễn 
mất. Vì chúng đã có thật tánh của chúng rồi, nên không thể 
biến khác được. Nhưng muôn vật giữa thế gian này, hiện bày ra 
trước mắt chúng ta, luôn luôn ở trong chiều hướng sanh diệt, 
biến dịch trong từng sát na một, trong từng hơi thở. Những 
hiện tướng này luôn tùy thuộc vào các duyên hợp-biễn mà hiện 
khởi. Vì vậy, chúng không có định tánh. Nếu chúng đã có định 
tánh thì như chúng ta đã biết: một là thường, hai là đoạn diệt. 
Do vậy, nêu không có cái KHÔNG (Szyzia) thì những việc 
này có thể xảy ra đối với chúng ta: chưa được không cân được 
phiền não cũng không đoạn - việc khổ cũng không hết. 


Đề kết luận phẩm Tứ đề này, ngài Long Thọ đã dẫn lời 
dạy của đức Phật trong kinh: 


Cho nên trong kinh nói 
Nếu thấy pháp nhân duyên 
Thời có thể thấy Phật 
Thấy Khổ -Tập - Diệt -Đạo. 


Ở đây, nếu người nào thấy tất cả pháp từ các duyên sanh 
ra, thì người này có thê thấy được pháp thân của đức Phật, tăng 
trưởng trí tuệ đạt mọi lợi ích, và có thê thấy được Khổ- -Tập- 
Diệt-Đạo của Tứ thánh đế. Vì thấy được Tứ thánh đế cho nên 
đạt được Tứ quả, diệt trừ tất cả mọi phiền não. Bởi vậy, chúng 
ta cần phải thấu đạt nghĩa KHÔNG này, nêu không sẽ đi vào 
con đường vô minh tà kiến như các nhà Tiểu thừa vấp phải. Ai 
phá nghĩa KHÔNG tức là phá pháp nhân duyên, phá pháp nhân 
duyên tức là phá Tam bảo. Nếu phá Tam bảo tức là chính mình 
tự phá mình. 
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qua nhân quả Khổ-Tập gọi là Tục đề (Sk/: Samwyti-safya, 

Päãli: Sammuii-sacca) hay còn gọi là Thế tục đề, là chỉ 
cho chân lý nhân quả của thế gian. Theo Nam hải Ký qui nội 
pháp truyện 4! mọi sự việc của thế tục, chúng che khuất chân 
lý của thế gian nên Tục để còn gọi là Phú tục để hay Phú đế. 
Và nhân quả Diệt-Đạo gọi là Chân đề (Sk: Paramattha-satya, 
Päãli: Paramattha-sacca) còn gọi là Đệ nhất nghĩa đế hay 
Thắng nghĩa đế, là chân lý nhân quả của xuất thế gian. Vậy Nhị 
đề đứng về mặt hiện tượng mà xét thì chúng được căn cứ vào 
nhân quả của Tứ Thánh đề để thành lập, và sự thành lập này 


N: để là từ được qui kết từ các Thánh đế (ãryasafayä) 








! Nam hải Ký qui nội pháp truyện 4, Eã 8 ïĩ B# [AI 3# ii. Theo Phật 
quang đại từ điển, ƒ?ÿ 3 + 8# ## quyền 1 : tr. 244b 
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chúng tuỳ thuộc vào mặt tướng dụng (s) sinh khởi và huỷ diệt 
của các pháp mà chúng được gán cho một tên (đanh) để gọi 
qua ngôn ngữ, tuỳ thuộc vào ý nghĩa thuộc tính của chúng về 
cả hai mặt tương đối lẫn tuyệt đối. Nhưng ngôn ngữ như đức 
Phật đã dạy thì cho dù chúng có thể bất lực trước sự diễn tả 
một thực tại chân lý mà chúng ta muốn nắm bắt chúng, như 
đoạn kinh văn dưới đây trong kinh Pháp hoa khi đức Phật nói 
về duyên khởi, nhưng về mặt tương đối thì Nhị đế biểu hiện 
cho nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian qua duyên 
khởi được thiết lập bỡi ngôn ngữ. Theo Kinh Pháp hoa, qua 
ngòi bút của La-Thập, đã nói rõ vê vai trò của định thức duyên 
khởi ấy như sau: “Chân lý mà đức Phật tự chứng, không thể 
nói lên bằng ngôn ngữ, nhưng có thể đề mở ra con đường dân 
về nó, sau khi trâm tự về sự chứng ngộ của mình dưới gốc cây 
Bồ-đề, Phật đã quyết định đến Ba-la-nai, nói về Tứ diệu đề cho 
năm thầy t)-kheo. ” Tứ diệu đễ được thiết lập trên tương quan 
của định thức duyên khởi: Khổ và Tập, nhân quả lưu chuyên. 
Diệt, Đạo, nhân quả hoàn diệt.ˆ Tục đề và Chân đề là hai mặt 
của một thực tại, mà thực tại đó chúng ta muốn đạt đến qua 
biểu tượng thuộc tính của nó. Một mặt, bản thể được nhận thức 
là nhờ vào sự hiện hữu của biểu tượng qua ngôn ngữ, và mặt 
khác biểu tượng khi đã mang danh rồi thì chúng không còn là 
thực tại như chính chúng hiện khởi qua dòng thời gian đang 
biến dịch nữa. Ở đây, vì bản thể là một thực tại tuyệt đối, nên 
thực tại tuyệt đối luôn luôn là bất khả thuyết, nhưng ngay bản 
chất của ngôn ngữ biểu tượng tương đối cũng là bất khả thuyết, 
cho nên có một sự tương ứng giữa tiến trình biểu tượng và tiến 
trình bản thê thực tại, chúng không những không đánh mất tinh 
thể của ngôn ngữ, mà còn mang lại cho ngôn ngữ một giá trị 
như là một con đường đi đến tuyệt đối của bản thê. 





* Triết học về Tánh Không, Tuệ Sỹ, An Tiêm xuất bản, Saigòn 1970, tr. 29. 
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Vì như Kinh Pháp hoa đã dạy, chân lý không thể nói lên 
bằng ngôn ngữ, nhưng có thể mở ra một con đường dẫn về nó 
qua ngôn ngữ biểu tượng là Tứ để trong lần thuyết giáo đầu 
tiên của Phật tại vườn nai. Đó chính là con đường Trung đạo 
vượt thoát, tránh mọi thứ lệ thuộc cực đoan trói buộc trong 
phiền não sinh tử luân hồi. Con đường Trung đạo chính là con 
đường giải thoát khổ đau sinh tử. Con đường này chư Phật quá 
khứ đã từng đi, chư Phật hiện tại đang đi, và chư Phật vị lai sẽ 
đi. 

Biểu tượng thuộc tính Nhị đế, theo kinh luận Tiểu thừa 
và Đại thừa chủ trương, thì không phải là một. 


I. THEO KINH LUẬN TIỂU THỪA. 


1. Theo kinh điển Nguyên Thỉ - Tiêu thừa Phật giáo, thì 
như kinh A-hàm phần lớn chỉ có thuyết về Tứ đề: Khổ -Tập - 
Diệt - Đạo, rất ít đề cập và luận về Nhị đế. Chỉ có Trung sế 
hàm 7 phẩm Tương ưng, trong kinh phẩm phân biệt Thánh đề” 
có nhắc đến từ Chân đề chứ không thấy đề cập đến Tục đế, hay 
trong kinh Tăng Nhất A-hàm 3” có nói đến từ Nhị đế, nhưng về 
nội dung thì không thấy nói đến. Có lẽ những từ Chân đé, Nhị 
đế được đức Phật đề cập đến trong A-hàm 7, hay trong Tăng 
Nhất A-hàm 3 trong những ngày đầu, là nền tảng mở đường 
cho con đường Trung đạo qua Nhị đề cho sự phát triển của các 
Tông, luận Đại-Tiểu thừa phát triển sau này. 


2. Theo tông, luận Tiều thừa, như: 

















Ÿ Kinh Trung A-hàm 7, tương ưng phẩm, phân biệt Thánh đề , rP [Hƒ 2 › 
‡H nh, 2} mIl 5E ñf # › Ð. 1, N0 › 26 tr. 0469a. 

* kinh Tăng Nhất A-hàm 3, j##Zfjj 2:#§ › Ð. 2, tr. 56la, phẩm A-tu-luân §, 
kinh 3. 
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- Câu Xá luận 22 thì đưa ra rất nhiều tên gọI về chân tục 
của Nhị đề trong khi thuyết minh về ý nghĩa của chúng: Về mặt 
biểu tượng hiện tượng chẳng hạn như cái bình, y phục và mọi 
vật khác, về ngoại hình tức là biểu tượng hay trạng thái của 
chúng một lúc nào đó chúng có thê bị huỷ hoại đi, và lúc này 
chúng ta không còn gọi tên bình, hay y phục của chúng nữa. Vì 
từ hình thể biêu tượng này chúng bị huỷ hoại biến dịch thành 
hình thể biểu tượng khác, nên tên gọi của chúng cũng tuỳ thuộc 
vào biểu tượng hiện tại mà chúng đang mang và phải lệ thuộc 
vào thuộc tính của chúng. Hay như nước, lửa... nếu chúng ta 
dùng thắng huệ để phân tích chúng, thì chúng sẽ thành sắc, 
hương, vị... hay thành những yếu tô khác; khi đã thành những 
yếu tố khác rồi thì không thể gọi chúng là nước, lửa nữa... mà 
phải tuỳ thuộc vào yếu tố biểu tượng hiện tại mà có tên gọi 
khác. Như vậy sự hiện hữu của chúng có được chỉ là một sự 
hiện hữu giả danh, chúng luôn tùy thuộc vào duyên khởi biến 
hiện của chính chúng trong một thuộc tính mới mà chúng hiện 
đang là biểu tượng. Đó là những hiện tượng mà những nhận 
thức thông thường của thế gian quan niệm, nên gọi chúng là 
Thế tục đế. Ngược lại, tuy chúng luôn biến dịch hiện khởi, 
nhưng sắc, hương, vị... này, chúng là yếu tố tồn tại của vạn vật. 
Cho dù hiện tượng biểu tượng hay trạng thái của chúng có thể 
nghiền nát thành tro bụi, hay biến thái đến chỗ cùng cực đi 
chăng nữa, nhưng chúng ta dùng thắng huệ để phân tích chúng 
thì cái bản chất tồn tại thường hằng của chúng vân bất biến. 
Cho nên chúng được xem như chân lý xuất thế gian của Phật 
giáo, nên được gọi là Thắng nghĩa đế. Với quan điểm này các 
nhà Câu xá luận cho răng trên mặt hiện tượng có thể biến dịch 
đổi dời và luôn tuỳ thuộc vào những thuộc tính mới xuất hiện 
qua danh ngôn đặt để, nhưng bản chất một số pháp như sắc, 
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” Câu xá luận, phân biệt hiền Thánh phẩm, {l > jậ, 2} JJI ## #E dù 
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thỉnh, hương, vị... chúng không bao giờ biến đối, vì chúng là 
yêu tô tôn tại của vạn vật, cho nên chúng luôn luôn thực hữu. 


- Cũng đồng với quan điểm này, giả danh là một hiện 
tượng tạm thời, chúng có khả năng thay đôi hiện tượng bất cứ 
vào lúc nào, theo duyên và chúng luôn tuỳ thuộc vào thuộc tính 
mới nên chúng thuộc về Tục đế, trong khi bản chất của một số 
pháp luôn luôn hiện hữu và không bao giờ biến mất, trên cơ 
bản chính để hình thành các pháp, nên chúng thuộc về Chân đế. 
Theo phẩm Lập giả danh của Thành thật luận 11 , thì cho rằng 
sắc, hương, vị, pháp cùng Niết-bàn đều thuộc về Chân đề; 
ngược lại do sắc là yếu tố cơ bản để hình thành ra bình, nước.. 
nhờ nhân duyên hoà hợp, chúng chỉ có giả danh mà không có 
thật thể, cho nên gọi là Tục đế. Như con người là do ngũ uấn 
hoà hợp mà thành, cho nên con người thuộc về Tục đề. 


- Các nhà Kinh bội thì chủ trương không như hai nhà 
Câu xá và Thành thật luận trên, là phải dựa vào hiện tượng và 
bản chất của sự vật mà đánh giá chúng là Tục hay là Chân. 
Trong khi các nhà Kinh bộ thì y vào trí xuất thế gian vô lậu, 
cùng hậu đắc chánh trí của thế gian chấp nhận đối các pháp nên 
gọi là Thắng nghĩa đế; ngược lại y vào trí hữu lậu mà chấp 
nhận đối các pháp, nên gọi là Thế tục đế. Ở đây Chân hay là 











® Thành thật luận , jÈ #š ïf › Sk/. Sayasiddhi-sastra, Phật quang đại từ 
na l, Tr. 224c. 


” Kinh bộ, #£ lỗ, (Sũtra-vädin), còn gọi là Kinh lượng bộ (Sauträntika), 
hay Tăng-già-lan- đề-ca (Samkräntika), là một trong những phái Tiểu thừa 
phát triển mạnh đồng thời với Nhứt thiết hữu bộ sau khi đức Phật vào Niết- 
bàn. Bộ phái này chủ trương nhị nguyên luận tâm vật, phủ định thuyết thật 
hữu đối với van vật của Hữu bộ, chỉ có chấp nhận có tâm cùng với tứ đại là 
thực tại, và chỉ có hiện tại mới là thật hữu, còn quá khứ đã qua di, vị lai thì 
chưa đến, và ngay đến hiện tại cũng chỉ là tồn tại trong chốc lát, chỉ có 
chủng tử mới tôn tại thật sự. Đây là nền tảng cơ sở của các nhà Duy thức 
sau này khi chủ trương về chủng tử. 
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Tục cũng tuỳ thuộc vào trí hữu lậu hay là vô lậu đôi với các 
pháp mà có một cái nhìn cho quan điêm của họ. 


- Cũng vậy, Đại Tỳ-bà-sa luận 77 cũng chủ trương bằng 
những nhận thức thông thường, hay đạo lý được hình thành bỡi 
những tập tục ước định của thế gian hữu lậu, hay y cứ vào 
những lý chân thật do kiến giải triệt để của các bậc Thánh trí 
vô lậu mà hình thành Thế tục để hay Thắng nghĩa đế. Vì những 
lý giải về sự vật qua nhận thức thông thường của thế gian, hay 
đạo lý được hình thành bởi những tập tục ước định của thế gian, 
là những lý giải tương đối nên chúng thuộc về Thế tục đế; và y 
vào lý chân thật các kiến giải triệt để của các bậc Thánh trí vô 
lậu, nên chúng thuộc về Thắng nghĩa đế. 

Qua hai quan điểm lấy hiện tượng biến dịch của sư vật và 
không biến đổi của sự vật mà có những quan điểm về cách chủ 
trương như của luận Câu xá và luận Thành thật về Nhị đế, đã 
cho chúng ta một cái nhìn về mặt hiện tượng được thiết lập qua 
tương quan nhân quả duyên khởi của (5) mà thành lập Nhị đề; 
trong khi các nhà Kinh bộ và các nhà đại Tỳ-bà-sa luận thì lấy 
lý của Thế tục hữu lậu và, lý của Thánh trí vô lậu mà thành Nhị 
đế. Ở đây trên lý thuyết có thể có những mâu thuẫn nhau trên 
lập luận và nhận thức theo sự và lý, nhưng chúng không loại bỏ 
nhau, vì sự và lý chúng không ở ngoài nhau. 


Ngoài ra, sự quan hệ giữa Nhị đế Chân Tục cùng Tứ đề 
đối với các bộ phái Tiểu thừa trong việc phán pháp cũng rất 
phức tạp: Như có chủ trương lấy Khô-Tập làm Tục đế, Diệt- 
Đạo làm Thắng nghĩa đế; có chủ trương lấy ba đề Khổ-tập-Diệt 
làm thế Tục đế, lấy Đạo đề làm Thắng nghĩa đế; có chủ trương 








Š Đại Tỳ-bà-sa luận , X EB 3Š ỳb ñRâ : Abhidharmamahavibbhasa-$astra. Ð. 
27 Tr. 399c. 
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lây hết Tứ để làm Thể tục đế, và lấy không, phi ngã làm Thắng 
nghĩa đê. 


Những chủ trương trên phân chia nhân quả lưu chuyển và 
hoàn diệt của Tứ đề đề thành lập Nhị đề của các nhà Tiểu thừa. 
Ở đây, như Câu-xá luận chủ trương căn cứ về mặt hiện tượng 
để nói lên thuộc tính của chúng. Tuy trên mặt hiện tượng biểu 
tượng có thể bị luật vô thường chi phối, có thế biến đồi và hình 
thành theo thuộc tính của sự vật mà nó có tên gọi mới. Nhưng 
dủ tên gọi này có thê gọi là giả danh là Thế tục đế đi nữa, mà 
trên mặt hiện thực bản chất của chúng thì chúng bất biến, luôn 
luôn hiện hữu, nên chúng thuộc vê Thắng nghĩa đề. Trong khi, 
Thành thật luận lấy các pháp sắc, hương, vị cùng Niết- bản tức 
là các pháp hữu vi và vô vị làm Chân đế, vì chính sắc, hương, 
vị, và Niết-bàn là những yếu tố cơ bản đề hình thành tất cả các 
pháp qua nhân duyên để chúng hiện hữu, nên các pháp kế trên 
chúng thuộc về Chân đế, và ngược lại những pháp được các 
pháp làm yếu tố cơ bản để các pháp đó hiện hữu qua nhân 
duyên, thì các pháp này được gọi là giả danh không có thật thẻ. 
Chúng chỉ mang thuộc tính của các pháp cơ bản trên thôi, và 
như vậy sự hiện hữu của biểu tượng có được này chúng thuộc 
về Tục đế, giống như con người do năm uẫn hoà hợp mà thành 
nên chúng thuộc về Tục đế. Còn, Kinh bộ thì chủ trương lấy sự 
chấp nhận thuộc trí hữu lậu về các pháp cho là Thế tục đề, và 
lấy trí vô lậu xuất thế gian, cùng hậu đắc chánh trí thế gian làm 
Chân đề. Luận Đại Tỳ-ba-sa thì lấy đạo lý ước định tục thành 
của thế gian, hay mọi sự vật được lý giải thông thường của thế 
gian cho là Thế tục đế, và lấy lý chân thật, những kiến giải triệt 
để của các bậc Thánh vô lậu làm Thắng nghĩa đế. Nói chung 
Tất cả đều y cứ vào pháp hữu lậu chỉ Thế đề và pháp vô lậu chỉ 
Thắng nghĩa đề để thiết lập Nhị đề, cho dù pháp đó là sự hay là 
lý, là tục hay là chân, là biểu tượng hay là bản thể, là thế gian 
hay là xuất thế gian cũng đều được qui về nhân quả của Nhị đề. 


72 


THÍCH ĐỨC THẮNG 





H. THEO KINH LUẬN ĐẠI THỪA. 
1. Theo kinh điển Đại thừa như: 


- Kinh Niết-bàn 13, phẩm Thánh hạnh” thì dùng những 
điều hiểu biết (sở năng ri) của người thế gian làm Thế đế, và 
lấy những điều hiểu biết chứng ngộ của người xuất thế gian 
làm Đệ nhất nghĩa đề; hay lấy “ỞJZu danh hữu thật” (Có danh 
có thập làm Đệ nhật nghĩa đế, và “Hữu danh vô thật” (Có 
danh không thập làm Tục đề. Như lý của Tứ đề là Đệ nhất 
nghĩa đế; như sức nóng của bánh xe lửa khi quay, thành càn- 
thát-bà, lông rùa, sừng thỏ đều là Thế tục đế. 


- ¡jrong phẩm Nhị đế, Kinh Nhân vương Bát-nhã quyền 
thượng '°, đưa ra thuyết “Nhị để tương tức, chân tục bất nhị” 
(Hai đề tức một, chân tục chẳng phải hai) là từ đề lý mà nói, 
thì có riêng chân tục nhị đề; nhưng nếu lấy trí tuệ chân thật mà 
quán chiếu chúng, thì lý của Nhị đề chẳng phải hai, siêu nhiên 
tự hiện. 


Theo kinh điển Đại thừa như kinh Niết-bàn thuyết, thì 
đứng về mặt tương đối thì có tục, có chân, có hữu thật, vô thật; 
chúng là thứ ngôn ngữ biểu tượng cho những thuộc tính mà 
chúng muốn vương đến. Những biểu tượng này cho dù là giả 
danh, nhưng chính chúng cũng có bản thể của chính nó, cho dù 
trên chiều tuyệt đối ngôn ngữ khó bề tiếp cận. Do đó, sự mâu 
thuẫn ở đây giữa Tục để và Đệ nhất nghĩa đề dù có mâu thuẫn 
đến đâu đi nữa trên mặt nhân quả, nhưng trên mặt duyên khởi 
chúng cần sự mâu thuẫn này đề tiếp cận chân lý tuyệt đối. Bỡi 
vì chúng không đòi hỏi bất cứ sự thành công nào của ngôn ngữ 























? Kinh Niết-bàn, (Mahã-parinirãäana), phẩm Thánh hạnh 3i Ä# #$ › 8E ƒƒ 
ủu › Ð. 12, tr. 0443a - 0444a. 

!9 Kinh Nhân vương Bát-nhã-ba-la-mật {— + Í# #' W š Z4 £&. Ð. 8, Tn. 
0839a. 
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khi diễn giải về chúng, nếu không muốn nói là một thất bại của 
ngôn ngữ. Vì nếu ngôn ngữ không thất bại trong việc triển khai 
diễn giải thì chúng đã đánh đi mắt bản chất của duyên khởi, và 
như vậy thì con đường Trung đạo cũng khó mà hiện hữu để 
đưa đến cảnh giới Niết-bàn tuyệt đối. Do đó Chân Tục bắt nhị 
(chẳng phải hai) của kinh Nhân vương Bát-nhã chính là con 
đường Trung đạo từ Tục đến Chân qua bất nhị, chúng thể hiện 
được bản thê duyên khởi nhân quả không hai. Đó chính là con 
đường đưa đến tuyệt đối mà chúng không tự đánh mất hiện 
tượng biểu tượng của chúng qua ngôn ngữ. 


2. Theo các tông, luận Đại thừa như: 


- Theo Pháp tướng tông'", ngài Khuy Cơ viết trong Đại 
thừa pháp uyên nghĩa chương 2! căn cứ vào bôn loại Thê tục 
để trong Du-già-sư-địa luận 64', và bốn loại Thắng nghĩa đề 




















lệ Pháp tướng tông, 3# 4H #E › còn gọi là Du-già tông, ‡fJJJ Z hay Duy 
thức tông, IÉ 8 2K › Hữu tướng tông #ï ‡H # v.v... Tông này căn cứ vào 
tướng tánh các pháp làm yếu chỉ cho giáo nghĩa của mình. Nhưng thường là 
chỉ cho tông Duy thức nhiều hơn, nó là một trong 13 tông phái Phật giáo 
Trung quôc, cũng là một trong 8 tông ở Nhật bản. Tông này do ngài Huyền 
Trang là tổ khai tông đầu tiên, dựa vào năm vị bách pháp đề phán quyết 
phân biệt các pháp nào là hữu vi, pháp nào là vô vi. Chủ trương của tông 
phái này cho răng tất cả chỉ có Thức là yếu chỉ. Họ y cứ vào các kinh Hoa 
Nghiêm, Giải thâm mật, Như lai xuất hiện công đức, Đại thừa A-tỳ-đạt-ma, 
Nhập lăng già, cùng Du-già-sư-địa luận, Hiển dương Thánh giáo luận, Đại 
thừa trang nghiêm kinh luận, Nhiếp đại thừa luận, Đại thừa A-tỳ-đạt-ma tạp 
tập luận v.v... và nhất là đã dùng kinh Giải thâm mật, cùng thành Duy thức 
luận làm cơ sở y cứ để thành lập ra yếu chỉ của tông này. 















































Mở Đại thừa pháp uyên nghĩa chương › 2 3E 3# Z 3š ‡KẼi - 
T3 Du-già-sư-địa luận Zấ fJI fili 1U šậ (Yogacärabhũmi), Ð. 30 N0. 1579. 
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trong luận Thành duy thức 9'* mà quy nạp lại thành “Tứ chân 
tứ tục” (bón chân, bồn tục) của bôn loại Nhị đê như sau. 


a/ Theo Du-già-sư-địa luận thì ‹cái bình› cùng ‹ngã› cả 
hai đều không có thật thê tồn tại, nhưng vì phàm phu tình mê 
nên thấy là thật có, bèn một mặt y chiếu vào kiến giải thế gian 
giả danh cung cấp cho mà gọi là Thế gian Thế tục đế, hay là 
‹Hữu danh vô thật đé› (sự thật về có danh không có thật). 
Ngược lại, theo Thành duy thức luận thì các pháp sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức, ngũ uấn do nhân duyên sinh ra, tuy chúng sẽ 
bị băng hoại, nhưng vì có thật thể cùng tác dụng, bậc Thánh có 
thể y cứ vào hậu đắc trí để có thê biết rõ được, nên gọi là Thế 
gian Thắng nghĩa đế, hay là ‹Thể dụng hiển hiện đế›. (Sự /hậti 
về thể và dụng hiển hiện) Ngài Khuy Cơ đã dùng hai thuyết 
trên mà qui nạp lại ‹Hữu› và ‹vô› làm thể của Nhị để, làm 
thành Nhị đề riêng gọi là Nhị đề ‹danh-sự›. Danh chỉ cho ‹Hữu 
danh vô thật: (có danh không có thát) như sự hiện hữu của 
huyền hoá; Sự chỉ cho ‹Hữu danh hữu thật› (có đanh có thậi) là 
sự tồn tại của mọi hiện tượng. 


b/ Theo Du-già-sư-địa luận thì đạo lý ngũ uẫn cùng mọi 
Sự xưa nay vốn có sự sai biệt, nên tướng của chúng có thể phán 
đoán phân biệt được, nên gọi là đạo lý Thế tục đế, hay cTuỳ sự 
sai biệt đế (Sự /hật về theo việc sai khác). Ngược lại, theo 
Thành duy thức luận cho rằng lý của Tứ để tuy có sự sai biệt 
của nhân quả mê ngộ, nhưng nếu y vào trí vô lậu thì có thể biết 
rõ, nên gọi là Thắng nghĩa đề đạo lý, hay ¿Nhân quả sai biệt đế› 
(sự thật về nhân quả sai khác). Ở đây ngài Khuy Cơ y cứ vào 
‹sự› và dlý› mà thành lập ra Nhị đề riêng gọi là Nhị đề ‹sự-lý›. 











!* Thành duy thức luận › p tí š# #2 (Vijăaptimätratäsiddhi-4ãstra) Ð. 31, 
N0. 1585 Tr. 0048a. 
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c/ Theo Du-già-sư-địa luận thì lý của Từ đề có thể khiến 
cho người tu hành đi vào Niết-bàn, nhưng cần phải tạm mượn 
ngôn thuyết để trình bày về sự sai biệt của nhân quả mê ngộ, 
mới có thê biết rõ tướng của chúng, nên gọi là Chứng đắc Thế 
tục đế, hay là ‹Phương tiện an lập đé› (sự thật về phương pháp 
an láp). Ngược lại, theo Thành duy thức luận thì cho rằng, hai 
cái không chân như của ‹Ngã không› cùng ‹pháp không› cần 
phải nhờ trí tuệ của bậc Thánh quán chiếu mới có thể hiển hiện 
lý chân thật của chúng, ngoài ra phàm phu không thể nào có 
thê biết rõ được, nên gọi là Chứng đắc Thắng nghĩa đế, hay là 
‹Y môn hiển thật đế› (sự fhật về nương vào cửa mà hiển hiện 
thậ£. Ö đây, ngài Khuy Cơ y cứ vào chỗ ‹cạn› và ‹sâu› của đạo 
lý mà thiết lập ra Nhị đề riêng gọi là Nhị đề thiển-thâm (cgn- 
sáu). 


d/ Theo Du-già-sư-địa luận thì Chân như nhị không siêu 
việt tất cả pháp hữu vi, rất ít do trí tuệ các bậc Thánh chứng 
biết, nên tạm mượn tên Nhị không, mà dùng ngôn ngữ để thể 
hiện sự giải thích rõ ràng về đạo lý của chúng, nên gọi là Thắng 
nghĩa Thế tục đế, hay là ‹Giả danh phi an lập đế› (sự thật về 
giả danh chẳng cân phải thiết lập an vị). Ngược lại, mm” 
Thành duy thức luận thì cho rằng “Nhất chân pháp giới _ củ 
phi an lập (chẳng cần phải an lập), chỉ cần siêu việt cảnh giới 
tuyệt đối của ngôn ngữ tư duy, thì sẽ đạt đến chỗ chứng ngộ trí 
vô phân biệt căn bản của bậc Thánh, nên gọi là thắng nghĩa 
Thắng nghĩa đế, hay là ‹Phế thuyên đàm chỉ đế› (sự £hật về bỏ 
giải thích, bàn về yếu chỉ). Ở đây, ngài Khuy Cơ y cứ vào 
“Ngôn thuyên” (1ởi giải thích) cùng ‹Siêu ngôn thuyên› (vượí 














'Ÿ Nhất chân pháp giới, —- f{ 3#: ÿ# › Tức chỉ pháp thân chư Phật bình 
đẳng, từ xưa tới nay không sinh không diệt, chẳng phải không chẳng phải có, 
xa lìa danh tự xa lìa hình tướng, không trong không ngoài, hoàn toàn duy 
nhất chân thật, không thê nào nghĩ bàn, nên gọi là “Nhất chân pháp giới”. 
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lên trên lời giải thích), mà thiết lập Nhị đề riêng gọi là Nhị để 
Thuyên-chỉ (giải thích, yếu chỉ(im lặng). 

Thế gian Thế tục đề trong bốn Thế tục để là “Duy tục phi 
chân” (chỉ có tục không có chân); và thắng nghĩa Thắng nghĩa 
đế trong bốn Thăng nghĩa đế là “Duy chân phi tục” (ch có 
chân không có tục). Còn ba Thế tục đế, ba Thắng nghĩa đế 
khác kia cũng giống như vậy, chỉ do từ hai mặt của chân tục 
mà quán, nên có chỗ sai biệt. 

Một sự kết hợp trong Đại thừa Pháp uyễn nghĩa chương, 
ngài Khuy Cơ đã cho ra bốn chủng loại Nhị đế qua biểu tượng 
ngôn ngữ tên gọi mang những thuộc tính của chính nó trong 
việc đánh giá hỗ tương duyên khởi nhân quả qua việc lập danh, 
đã mang lại cho Nhị đế một cách nhìn khác, qua ngôn ngữ 
chúng trở thành những biểu tượng của hiện tượng khác ngang 
qua thuộc tính của chính nó, theo đó chúng có được những giá 
trị nào đó trên đường hướng về tuyệt đôi, mà chúng như là 
những đối tượng được nhận thức qua ngôn ngữ biểu tượng, 
ngoải những ngôn ngữ tên gọi và thuộc tính của Du-già sư-địa 
luận và Thành duy thức luận. Sự hình thành tứ trùng Nhị đề 
(bốn lớp hai sự thật) này do sự kết hợp bốn chủng loại thế gian 
Thế tục để trong Du-già-sư-địa luận và bốn chủng loại thế gian 
Thắng nghĩa đề trong Thành duy thức luận để cho ra bốn chủng 
loại Nhị đề gọi là: “Danh sự Nhị đề, Sự lý Nhị đế, Thâm thiển 
Nhị đế, Thuyên chỉ Nhị đế” của Thế gian. Như vậy ở đây ngài 
Khuy Cơ chỉ căn cứ vào tục-chân của Thế gian để thiết lập Nhị 
đế chứ không căn cứ vào xuất thế gian đề thiết lập Nhị đề. 


- Lớp thứ nhất danh sự Nhị đế, ngài Khuy Cơ dùng “Hữu, 

vô” để thiết lập thể của Nhị đế. Danh ở đây chỉ cho nghĩa “hữu 
Hnh vô thật” (có danh không thái). Theo Du-glà-sư-địa luận 
thì mọi sự vật được hiện hữu nhờ vào tên đặt cho chúng, như 
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cái nhà, cái bình, ngã, hữu tình v.v..., và tên đặt này luôn tuỳ 
thuộc vào nhân duyên mà có sự hiện hữu, do đó chúng không 
có thật thể, chúng chỉ là một giả danh mà thôi, nên chúng có 
được chỉ là một tên giả đặt, nên chúng được gọi là thế gian Thế 
tục để (hay hữu danh vô thật để) (sự thật về có danh không có 
thật), chúng thuộc vào về thứ nhất của Nhị đế. Đối lại thể 
“Danh” là ‹Sự›, tức chỉ cho nghĩa “Hữu danh hữu thật” (có 
danh có thái). Theo Thành duy thức luận thì các pháp sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức của năm uân do nhân duyên sinh khởi, tuy 
chúng sẽ bị băng hoại biến đổi trên mặt hiện tượng được gọi là 
thế gian, nhưng mọi sự vật này đều có thực thê và được hiện 
hữu qua tác dụng nhờ vào hậu đắc trí của các bậc Thánh giả để 
có thê biết được nên chúng được gọi là thế gian Thắng nghĩa đề 
(hay còn gọi là Thế dụng hiển hiện đô) (sự thật về thể dụng 
hiển hiện), chúng thuộc vào về thứ hai của trùng thứ nhất. Sự 
kết hợp giữa thế gian Thế tục đế và thế gian Thắng nghĩa đề 
của “Hữu danh vô thật” Địa luận và “Hữu danh hữu thật” của 
Thành duy thức luận. Ngài Khuy Cơ căn cứ vào mặt hiện 
tượng hiện hữu của mọi sự vật qua tên gọi; nhưng những tên 
gọi này chúng có danh mà không có thực thể, vì sự hiện hữu 
của chúng có được là nhờ vào nhân duyên giả hợp, nên chúng 
chỉ mang một cái tên giả tạm để phân biệt với những tên khác 
cùng lúc hiện hữu với chúng qua nhân duyên. Do đó muốn đạt 
được bản thể của những hiện tượng qua tên gọi giả danh này, 
thì theo ngài Khuy Cơ là cần phải vay mượn chủ trương “Hữu 
danh hữu thật” (có danh có thật) của Thành duy thức luận để 
thành lập về thứ hai cho Nhị đế, như trên đã nói qua hậu đắc trí 
của các bậc Thánh trong việc thông đạt và liễu tri chúng. Đây 
là biện chứng pháp lớp thứ nhất từ tục qua chân của Nhị đề. 


- Lớp thứ hai sự lý Nhị đế, ngài Khuy Cơ dùng đạo lý 
Thế tục để (hay tuỳ sự sai biệt đô (Sự thật về tuỳ theo việc sai 
khác) của Du-già sư-địa luận làm “sự”, vì theo các nhà Du-già- 
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sư-địa luận chủ trương đạo lý xưa nay của năm uẩn cùng mọi 
sự vật, chúng vốn có sự sai biệt trên mặt hiện tượng, cho nên 
chúng ta có thể căn cứ vào tướng của chúng mà định danh phân 
biệt. Đây là về thứ nhất của lớp thứ hai Nhị đế. Ngược lại “sự” 
là “lý”, ngài Khuy Cơ dùng đạo lý Thắng nghĩa để (hay nhân 
quả sai biệt đê) (sự thật về nhân quả sai khác nhau) của Thành 
duy thức luận làm ‹lý›, vì theo các nhà Thành duy thức luận thì 
lý Tứ để tuy có sự sai biệt giữa nhân quả mê ngộ, nhưng nếu 
căn cứ vào trí vô lậu thì có thể hiểu biết rõ ràng. Đây là về thứ 
hai của lớp thứ hai Nhị để theo chủ trương của Ngài Khuy cơ 
dựa vào nhân quả sự-lý tục-chân của Du-già-sư-địa luận và 
Thành duy thức luận mà thành lập lớp thứ hai lý sự Nhị đề của 
mình. Theo ngài Khuy Cơ dù trên mặt hiện tượng ‹s› bị chỉ 
phối bởi mọi hiện tướng sai biệt của con người cùng sự vật 
theo đạo lý Thế tục đế của các nhà Du-già-sư-địa luận, nhưng 
về mặt lý thì vẫn khó tiếp cận cho dù nhân quả mê ngộ của lý 
Tứ để có sự sai biệt, Song vẫn phải y cứ vào trí vô lậu của đạo 
lý Thắng nghĩa đế của Thành thật luận mới có khả năng nhận 
thức rõ ràng về chúng. Đây là biện chứng pháp lớp thứ hai từ 
tục qua chân của Nhị đề. 


- Lớp thứ ba thiên thâm (cạn, sâu) Nhị đế, ngài Khuy Cơ 
dùng chứng đắc Thế tục để (hay phương tiện an lập để) (sự 
thật về phương pháp thiết lập an vị) của Du-già-sư-địa luận 
làm “thiển” (cạn), vì theo các nhà Du-già-sư-địa luận chủ 
trương thì lý của Tứ đế có khả năng khiến cho hành giả tu hành 
có thê thâm nhập vào Niết-bàn, qua cách vay mượn ngôn ngữ, 
dùng đề thuyết minh về sự sai biệt của nhân quả mê ngộ, thì 
mới có thể biết rõ được tướng của chúng, nếu không nhờ chúng 
thì chúng ta khó mà thâm nhập. Đây là về thứ nhất của lớp thứ 
ba Nhị đế. Ngược lại “thiển” (czn) là “thâm” (sâu), ngài Khuy 
Cơ dùng chứng đắc Thắng nghĩa để (hay y môn hiển thật để) 
(sự thật về y cửa hiển hiện thật) của Thành duy thức luận làm 
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“thâm” (sáu), vì theo các nhà Thành duy thức luận thì hai cái 
không chân như của “nhơn không” cùng “pháp không”, muốn 
lý chân thật của chúng hiển hiện thật sự thì cần phải nhờ đến trí 
tuệ quán chiếu của các bậc Thánh giả thì mới có khả năng, còn 
không thì đối với những kẻ phàm phu như chúng ta thì không 
thể nào nhận thức rõ ràng được. Đây là về thứ hai của lớp thứ 
ba Nhị để theo chủ trương của ngài Khuy Cơ dựa vào chỗ thâm 
nhập cạn sâu của Du-già-sư-địa luận và Thành duy thức luận 
mà thành lập lớp thứ ba thiển thâm (cạn sâu) Nhị đề của mình. 
Theo ngài Khuy Cơ lý Tứ để có khả năng khiến cho người thực 
hành thông đạt Niết- bản, nhưng cần phải vay mượn ngôn ngữ 
và lời nói để nói rõ về sự sai biệt của nhân quả mê ngộ thì 
chúng ta mới có thể nhận rõ ra được bộ mặt sai biệt qua hiện 
tượng của chúng nhờ vào chứng đắc Thế tục đế của Du-già-sư- 
địa luận, nhưng còn Chân như của hai không “nhơn không” và 
“pháp không” khó mà đạt được qua việc vay mượn vào ngôn 
thuyết, mà phải nhờ vào trí tuệ quán chiếu của các bậc Thánh 
mới có thể làm hiễn hiện lý chân thật của chúng qua chứng đắc 
Thắng nghĩa đế của Thành thật luận. Đây là biện chứng pháp 
lớp thứ ba từ cạn ‹tục› qua sâu “chân” Nhị để của ngài Khuy 
Cơ. 


- Lớp thứ tư thuyên chỉ (giải thích, yếu chỉ) Nhị đề, ngài 
Khuy Cơ dùng thắng nghĩa Thế tục đề (hay giả danh phi an lập 
đê) (sự thật về giả danh chẳng cân thiết lập an vị) của Du-già- 
sư-địa luận làm “thuyên” (giải thích), vì theo các nhà Du-già- 
sư-địa luận thì hai cái không chân như siêu việt khỏi tất cả các 
pháp hữu vi, chỉ có một ít trí tuệ Thánh giả chứng biết mà thôi, 
nên chúng ta cần phải vay mượn tên của hai cái không mà dùng 
ngôn ngữ biểu trưng để giải thích (biểu thuyên) đạo lý của 
chúng. Đây là về thứ nhất của lớp thứ tư Nhị đế. Ngược lại 
“thuyên” là “chỉ”:, ngài Khuy Cơ dùng thắng nghĩa Thắng 
nghĩa đề (hay phề thuyên đàm chỉ đê) (sự thật về bỏ giải thích, 
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bàn nói yếu tính) của Thành duy thức luận làm “chỉ” (yếu tính), 
vì theo các nhà Thành duy thức luận thì Nhất chân pháp giới 
không cần an lập nó, vì nó là cảnh giới tuyệt đối vượt ra ngoài 
ngôn ngữ tư duy, là nơi của trí căn bản vô phân biệt chứng ngộ. 
Đây là về thứ hai của lớp thứ tư Nhị đế, theo chủ trương của 
ngài Khuy Cơ dựa vào tương đối qua việc vay mượn ngôn 
thuyết tên gọi của nhị không “nhơn không” và “pháp không” 
của Du-già-sư-địa luận và mặt tuyệt đối của của nhị không là 
cảnh giới siêu việt ngôn ngữ tư duy của Thành duy thức luận 
mà thành lập lớp thứ tư thuyên chỉ Nhị đế của mình. Đây là 
biện chứng pháp lớp thứ tư của nhị đề từ tục qua chân. 


- Theo chủ thuyết của Địa luận tông“ thì như Đại thừa 
nghĩa chương q.1, ngài Tuệ Viễn'” phán lập ra bốn tông: Lập 
tánh tông, Phá tánh tông, Phá tướng tông, Hiển thật tông đề 
thuyết minh về nghĩa sâu cạn không đồng của Nhị đề như sau: 























Đệ Địa luận tông › H j ZZ là một trong 13 tông phái Phật giáo của Trung 
quốc. Chủ trương theo ý nghĩa Như lai tạng duyên khởi của Đại thừa mà lập 
tông. 


17 X..yz# sb tư ` Xà . Xi Ê & N SZ A 
Tuệ Viễn ; #* 35 › là sơ tô của Tịnh độ tông Trung quôc, người sáng lập 


ra Lô sơn Bạch liên xã, là người Nhạn Môn Lâu phiền, họ Cổ. Năm 13 tuổi 
du học tại Hứa Xương, Lạc Dương, thông cả lục kinh của Lão Trang. Năm 
23 tuổi, đến Thái Hành Hằng sơn nghe Đạo An giảng kinh Bát-nhã liền tỏ 
ngộ, và tự than rằng: “Chín dòng Nho Đạo đều như trấu lép” bèn xin Đạo 
An cho làm đệ tử, rồi xuống tóc xuất gia. Năm 24 tuôi đăng đàn giảng pháp, 
ông mượn tư tưởng sách Trang tử dẫn ra để giảng rõ về ý nghĩa thật tướng 
của Phật giáo làm cho ai cũng hiểu được. Năm 402 Nguyên Hưng nguyên 
niên, sư cùng với Lưu Di Dân và hơn tram người khác sáng lập ra Bạch 
Liên xã, chuyên dùng pháp môn niệm Phật của Tịnh độ là pháp môn tu hành, 
hơn 30 năm trời chưa từng xuống núi. Sư nội thông Phật lý, ngoại giỏi thế 
học. Bấy giờ chùa Đông Lâm-Lô sơn là trung tâm Phật giáo phía nam, 
cùng với La Thập ở Trường An phân chia thiên hạ. Sư mất lúc 83 tuôi. 
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a/ Lập tánh tông, là nghiên cứu về Tỳ đàm tông Ÿ giáo 
thuyết của Hữu bộ. Tỳ-đàm tông chủ trương sự lý tương đối, 
dùng sự làm Thế đế, dùng lý làm Chân đế. Như ngũ uấn, thập 
nhị xứ, thập bát giới, mọi sự chướng ngại nhau, làm Thế đế; vô 
thường, các khổ, mười sáu Thánh đề tương thông tất cả là Chân 
đế. Tông này dùng sự lý tương đối để lập giáo thuyết của họ, 
cho nên còn gọi là Nhân duyên tông thuộc chủ thuyết các căn 
cơ thấp (thiển) của các nhà Tiểu thừa. Ngài Tuệ Viễn y cứ vào 
giáo thuyết Tỳ-đàm tông “sự lý” tương đối của Hữu bộ ” làm 
Thế đề và Chân đé. Sự chỉ cho các pháp hữu vi có hình tướng 
có chướng ngại với nhau, như sự hiện hữu của con người (ngữ 
uấn), con người và đối tượng chung quanh cuộc sống con 
người (/hập nhị xứ), nhân sinh quan và vũ trụ quan của con 
người (/hập bát giới), chúng chướng ngại nhau, mâu thuẫn sai 
biệt nhau qua từng biểu tượng tuỳ theo thuộc tính của chúng. 
Lý chỉ cho các pháp vô vi tương thông với mọi giá trị nhân quả 
duyên khởi của vô thường, khổ thuộc mười sáu Thánh đề. Đây 
là thuyết tương đối qua sự lý Nhị đế căn cơ thấp (hiển, cạn) 
của các nhà Tiểu thừa. 


b/ Phá tánh tông, chỉ cho Thành thật luận. Tông này lấy 
“Giả hữu của nhân duyên sinh” (giả có của nhân duyên sinh 
khởi) làm Thế đế, lấy “Không của vô tự tánh” (không của 
không có tự tánh) làm chân đế, còn gọi là Giả danh tông, thuộc 





!Š Tỳ đảm tông › EB # Zš › còn gọi là Tát-bà-đa bộ, (Sarvästi-vãda), chỉ 
cho Hữu bộ là một trong hai mươi bộ phái Tiểu thừa Ấn độ, cũng là một 
tÓn 13 tông vào lúc bây giờ ở Trung hoa. 





° Hữu bộ,#ï #l (Sarvästi-vadin), gọi đủ là Thánh căn bốn thuyết nhứt thiết 
hữu bộ, là một trong 20 bộ phái Tiểu thừa, còn gọi Hữu bộ tông, Hữu tông 
thuộc một phái của Thượng toạ bộ. Chủ trương của bộ này là: “Tam thế 
nhất thiết pháp là thật có, nên gọi là Hữu bộ”. Căn cứ địa hoằng pháp cực 
thịnh của bộ này là miền Tây bắc Ca-thấp-di-la, và Kiển-đà-la.... Bộ này y 
cứ vào các bộ luận A-tỳ-đạt-ma để thành lập. 
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chủ thuyết thuộc căn cơ cao (hâm) của các nhà Tiểu thừa. 
Ngài Tuệ Viễn y cứ vào mọi hiện tượng hiện hữu của nhân 
duyên sinh khởi có được cho là giả hữu, vì chúng chỉ hiện hữu 
được do nhân duyên sinh khởi, nên sự hiện hữu của chúng 
không thật có, mà chúng là giả có. Sự giả có này được gọi là 
Thế đế. Và lấy không của không tự tánh làm Chân đề, vì sự 
hiện hữu của các pháp do nhân duyên sinh nên tánh của chúng 
là không, không có tự tánh. Ở đây “Giả hữu của duyên sinh›, 
cùng ‹không của vô tự tánh” chúng cũng thuộc vào hệ thống 
nhân quả sự lý tương đối của tục-chân Nhị đề thuộc căn cơ cao 
của Tiểu thừa. 


c/ Phá tướng tông, chỉ cho Tam luận tông”. Tông này lấy 
‹Hữu của tướng vọng tất cả các pháp› làm Thế đế, lấy ‹Không 
của vô tướng› làm chân đế, còn gọi là bất chân tông (ông 
chẳng phải chân), thuộc chủ thuyết căn cơ thấp của các nhà 
Đại thừa. Sự hiện hữu của tất cả các pháp được hình thành qua 
biểu tượng đều thuộc tướng vọng. Tướng vọng này có được 
cũng từ nhân duyên sinh, do đó chúng thuộc về giả tướng, hay 
là giả danh theo thuộc tính của chính nó qua duyên khởi. Vì 
chúng hiện hữu như vậy, nên sự hiện hữu này thuộc về Thế đế, 
không thật có mà chỉ có trong vọng tưởng, chúng như sương 
mai, như điện chớp, như giấc mộng. Từ sự hiện hữu như vọng 
tưởng của các pháp qua duyên khởi, chúng như là thật có đối 
với các tâm hồn mê mờ, trong khi bản chất của chính chúng là 
không vì chúng không có thực thể, là không tướng của giả hợp 
do nhân duyên hình thành, và sẽ biến chuyên khi duyên không 





?° Tạm luận tông › — ïf ZZ, là một trong 13 tông Phật giáo tại Trung quốc, 


và cũng là một trong tám tông ở Nhật bản.. Tông này y cứ vào nghĩa lý ba 
bộ luận: Trung quán (Long Thọ, Nagi7un4), Bách luận (Thánh Thiên, 
ryadeva ), và Thập nhị môn (Long Thọ, NagarJna) để xiển dương không, 
vô tướng, bát bất Trung đạo cho tông phái mình, và nhất là xiên dương tánh 
không của các pháp nên còn gọi là Pháp tánh tông. 
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còn đủ, và cứ như thế chúng kết hợp chúng tan rã tuỳ thuộc vào 
duyên đủ “không của vô tướng” mà ngài Tuệ Viễn dùng làm 
Chân đề cho chủ trương của mình về Nhị đề. Ở Tục đế và Chân 
đế vẫn được coi như là một sự kết hợp của tương đối của chủ 
thuyết thuộc căn cơ thấp của các nhà Đại thừa. 


d/ Hiển thật tông, chỉ cho tông Địa luận của Tuệ Viễn, 
yếu chỉ của chúng có thê phân ra làm hai nghĩa Y trì và Duyên 
khởi. Theo nghĩa Y trì mà nói thì dùng pháp tướng vọng làm 
năng y, nên lấy vọng hữu (uọng có), lý vô (1ý không) làm Thế 
đế, dùng chân như làm sở y, tướng của chúng tuy không nhưng 
vẫn tồn tại thật thể, nên lấy làm chân đế. Theo nghĩa duyên 
khởi mà nói thì tự thể của Chân như tức là Chân đế, chúng y cứ 
vào duyên khởi mà hiễn hiện thế giới mê ngộ nên gọi là Thế đế. 
Vì Tông này nói rõ về thể của Chân như, nên gọi là Chân tông, 
thuộc chủ thuyết căn cơ sâu trong Đại thừa. Đây chính là tông 
Địa luận của ngài Tuệ Viễn được y cứ vào hai nghĩa y trì và 
duyên khởi mà thiết lập Nhị đế. Ở đây y trì dùng tướng vọng 
của các pháp làm năng y, lấy vọng hữu, lý vô làm Thế đế, và 
tướng vọng của các pháp tuy là không, trên mặt hiện tượng qua 
giả hợp, nhưng thật thê của chúng vẫn tồn tại, nên lây chúng 
làm Chân đế; còn đối với nghĩa duyên khởi thì tự thê của chân 
như tức là Chân đề. Từ tự thể này chúng y cứ vào duyên khởi 
mà hiện khởi ra mọi sai biệt trên tướng mê ngộ ở giữa thế gian 
này qua nhân quả trong hiện tướng, nên lấy chúng làm Thế đế. 
Qua hai nghĩa của y trì và duyên khởi cho ra hai cặp Nhị đề, 
chúng vân căn cứ vào sự hiện khởi tương đối của các pháp mà 
thiết lập Nhị đề của Hiển thật tông theo chủ thuyết căn cơ cao 
của các nhà Đại thừa. 
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- Theo Pháp hoa Huyền nghĩa q. 2'” của Trí Khải Đại 
” Thiên thai tông” chủ trương trong Hoá pháp Tứ giáo ”” và 
ba loại liên hệ nhau”” mà phán lập ra bảy loại Nhị đề như sau: 


a/ Nhị để của Tạng giáo”, lấy các pháp là pháp thật có 
của các pháp thật sinh thật diệt làm Tục đề, và lấy pháp thật có 
này sau khi diệt rồi qui về lý không-vô làm Chân đề. Chúng 
thuộc về chủ thuyết của Tiểu thừa giáo, còn gọi là Nhị đề sinh- 
diệt. Đây chính là quan điểm Nhị đế thuộc Tạng giáo của các 








Bo hoa Huyền nghĩa ›: ‡£ 3# 4 3$. Ð. Tr. 


























? Trí Khải Đại sư› #¡ (+ J KHI › người Đơn Dương, họ Phùng, 
thuở nhỏ theo Cát Tạng đại sư Gia Tường xuất gia. Năm Trinh quán 19 
(645) Đô đốc Ứng Tễ mời giảng thuyết tam luận tại chùa Gia Từng, người 
học bốn phương tụ tập hơn cà tám trăm người. Năm trinh quán thứ 20 thì 
mât. 




















?Š Thiên thai tông › Z2 tì 5š › còn gọi là Pháp hoa tông, là một trong 13 
tông phái Phật giáo tại Trung quốc, cũng là một trong tám tông phái tại 
Nhật bản. Vào thời Lục triều Đại sư Trí Khải ở tại núi Thiên Thai, kiến lập 
ra giáo quán tông, người đời thường gọi ngài là đại sư Thiên Thai, và do đó 
lấy lập thành tên của tông, và ngay cả têncủa môn đồ môn hạ cũng đều lây 
tên này mà kêu luôn. Tông này y cứ vào kinh Pháp hoa, để phán quyết nhất 
đại thời giáo củ đức Phật, và tôn sùng kinh Pháp hoa trên hết, nên còn gọi là 
Pháp hoa tông, dùng giáo chỉ của kinh Pháp hoa làm cơ sở để phán quyết 
thành lập giáo tướng của bát giáo ngũ thời., đề xướng lý tam đế dung thông. 




















?! Hoá pháp tứ giáo, {E, ‡# PH ÿ⁄ › là học thuyết phán giáo của tông Thiên 
Thai chú trương lấy nội dung giáo pháp một đời do đức Phật tuyên nói để 
dạy dỗ chúng sanh phân ra là bôn loại: Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo, 
Viên giáo cùng với hoá nghi tứ giáo cùng gọi chung là Thiên Thai bát giáo. 
?Š Tạm chủng tiếp bị, —= §§ ## E£. 


ˆ“ Tạng giáo › 7š ⁄ › chỉ cho toàn bộ ba tạng giáo điển (kinh, luật, luận) 
của Tiêu thừa giáo, tức chỉ cho các thuyết riêng biệt về sự sinh diệt của Tứ 
đế của người ba thừa, dùng phân tích quán không cùng đoạn trừ kiến-tư- 
hoặc, khiến vào vô dư Niết bàn. 
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nhà Tiêu thừa, căn cứ vào nhân quả duyên khởi để thiết lập 
Chân Tục Nhị đề qua sinh-diệt. 

b/ Nhị đế của Thông giáo””, lấy “Các pháp là pháp huyễn 
có do nhân duyên sinh.” làm Tục đế, và lấy “Vì chẳng phải thật 
có, nên tức không.” làm Chân đế. Đây là chủ thuyết chung cho 
cả ba giáo Thinh văn, Duyên giác, và Bồ-tát, còn gọi là Nhị đế 
vô sinh. 

c/ Nhị đế của Biệt giáo Ÿ liên hệ Thông giáo, lấy “Các 
pháp là huyền có” làm Tục đế, lây “Huyễn hữu tức không, bất 
không.” (wuyễn có tức không, chẳng phải không) làm Chân đề. 
Đây là Nhị đế chủ thuyết chung cho cả biệt giáo và thông giáo, 
còn gọi là Nhị đế hàm trung (bao hàm cả trung đạo), hay Nhị 
đề đơn Tục phức Chân (một tục hai chán). 

d/ Nhị đế của Viên giáo ”” liên hệ Thông giáo, lấy ‹Các 
pháp là huyễn có› làm Tục đế, lấy “Huyễn có tức không mà 
chẳng phải không, các pháp về không mà chăng phải không” 
làm Chân đế. Đây là chủ thuyết Nhị đế cho cả Viên giáo và 
Thông giáo, cùng Nhị để biệt giáo cho cả Thông giáo cùng gọi 
là Nhị đề hàm trung (bao hàm cả trung đạo). 

















s Thông giáo › 3t ấ% › Chỉ cho các bộ Bát-nhã, nghĩa của chúng thông cả 
cho Tiểu-Đại thừa. Bao quát cả đạo lý thâm sâu u áo cùng cạn cợt hiển bảy. 
Tức chỉ cho chủ trương của người ba thừa về thể Không, vô sinh của Tứ đề, 
khiến cho mọi người đống nhập vô dư Niết-bàn. 

?# Biệt giáo, JJ| #W › chỉ cho các loại kinh thuộc Đại thừa như Kỳ xà , 
Phương đăng. Kinh này đức Phật chỉ thuyết riêng cho các hàng Đại Bồ-tát 
chứ không phải cho các hành nhị thừa về lý vô lượng Tứ đế, theo thứ tự 
dùng ba quán pháp ba hoặc, khiến cho hành giả đi vào lý chỉ có Trung đạo. 








Tả Thông giáo, 3ð Ÿf( › chỉ cho giáo nghĩa kinh Pháp hoa, vì các hành Bồ-tát 
mà thuyÊt về vô tác của Tứ đề, để ba quán viên dung đồng dứt trừ nhị hoặc, 
khiên chứng vảo lý không phải chỉ có trung đạo. 
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e/ Nhị đế của Biệt giáo, lấy ‹Huyễn có, huyễn có tức 
không› làm Tục đế, lấy “Bình đăng pháp giới của chẳng phải 
có, chẳng phải không” làm Chân đế. Đây là Nhị đế của giáo 
thuyết dành riêng cho Bồ-tát Đại thừa, còn gọi là Nhị để phức 
Tục đơn trung (hai fục, một trung đạo), hay Nhị để vô lượng. 

ø/ Nhị đế của Viên giáo liện hệ với Biệt giáo, lấy “Huyễn 
có, huyễn có tức không” làm Tục đế, và lấy ° “chăng phải có, 
chẳng phải không, các pháp hướng vào chẳng phải có, chẳng 
phải không” làm Chân đề. Đây là chủ trương Nhị đề của Viên 
giáo liện hệ với Biệt giáo, cùng Nhị đề Biệt giáo đồng gọi là 
Nhị đề phức tục đơn trung (4đ tục, một trung đạo). 

h/ Nhị để của Viên giáo, lấy “Huyễn có, huyễn có tức 
không” làm Tục đế, lấy “Các pháp hướng vào có, hướng vào 
không, hướng vào chẳng phải có chẳng phải không” làm Chân 
đế. Hay ngoài hữu-không, lập riêng Trung đạo, ba để Hữu- 
không-trung đạo riêng nhau, làm Tục đế; không thiên về Hữu- 
không-trung đạo, ba để tương tức, viên dung vô ngại, là chân 
đế. Đó là Nhị để của Viên giáo Thiên thai, còn gọi là Nhị đề vô 
tác, Nhị để hoà hợp, Nhị đề bất khả tư nghị. Nhị để chân tục 
kia, hỗ tương làm một thể, viên dung bất nhị, thề của nó là 
Trung đạo. 


Ý nghĩa Nhị đế theo Mạt pháp đăng minh ký chuyên 
dụng”” gọi Phật pháp là Chân đế, Vương pháp là Tục đế. Tịnh 
độ Chân tông” của Nhật bản cũng noi theo thuyết này cho rằng 
về mặt tín ngưỡng tôn giáo là Chân đế, về đạo đức thế gian là 
Tục đề. 





























S_ Mạt pháp đăng minh ký chuyên dụng : ZRK 3š #Š H šu ## H. 


„ Tịnh độ Chân tông : ‡#⁄$ Ƒ# E 5 › là một trong tám tông phái Phật giáo 
tại Nhật bản. y cứ vào bản nguyện lực của đức Phật A-di-đà mà câu vãng 
sanh về cõi nước Tịnh độ của Ngài. 
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- Theo Tam luận tông của ngài Cát Tạng cho rằng, từ khi 
Thành thật luận và Trung luận được triển khai giảng giải, thì 
nhất là Nhị đế rất được bàn luận và nghiên cứu một cách 
nghiêm túc và thịnh hành. Trong chương Nhị đế quyên hạ”” 
ngài Cát Tạng đã tường thuật vê mười bốn tác gia từ xưa tới 
nay nói về thể của Nhị đế. Trong sự sai biệt này, được Ngài 
tóm thâu và chia ra làm 3 khuynh hướng chủ trương theo 
những thuộc tính cách nhìn của từng khuynh hướng một. a/ 
Thẻ của Nhị đế là một, b/ Thể của Nhị đế khác nhau, c/ Thể 
của Nhị đề là Trung đạo. Cũng trong chương Nhị đế, Cát Tạng 
dẫn xuất từ Đại thừa huyền luận q.I?”, chủ thuyết “Nhị đế Ư- 
giáo” cùng “Nhị đề tứ trùng” (Mhj đề bốn lớp) dùng đề tóm 
thâu các giáo thuyết của Nhị đế. 

- Nhị để Ư-giáo, tức chỉ cho “Ư chỉ Nhị đế” (hai sự thật 
nói vỀ nơi nương fa) tức là ư đế cùng với “Giáo chỉ Nhị đế” 
(hai sự thât nói về nương tựa) tức chỉ cho giáo để. Nói một 
cách dễ hiểu hơn thì: 


a/ “Ư” có nghĩa là chỉ cho chỗ nương vào (sở y), là đối 
tượng để chư Phật nói pháp, tức chỉ cho cảnh giới lục trần, là 
cảnh giới hiện thực trước mặt chúng ta. Sắc hình cùng cảnh 
giới lục trần, phàm phu thấy chúng, nhìn kỹ là cho là có thực, 
nên gọi là “ư Tục để”; nhưng đối với bậc Thánh thì xét soi rõ 
biết chúng là không nên gọi là “ư Chân đế”. Ư đề lại phân làm 
hai loại bồn-mạt (sốc, ngọn) thời gian chư Phật chưa xuất hiện 
trở về trước thì “bồn” này tức tồn tại, chư Phật y vào đó mà 
tuyên thuyết giáo pháp, đó chính là “sở y ư đế” (bổn); thời gian 





3? Nhị đế quyển hạ, minh Nhị đề thể đệ tứ. — š#⁄@ TK HỊ — §# #8 # 
DU › Ð,.45, N0. 1854, tr. 107c.115a 


3 Đại thừa huyền luận : 2 Z 4  › Ð. 44, N0. 1853, Tr. 12c-... 
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nghe chư Phật thuyết pháp, mà chúng sanh được lý giải, đó là 
“mê giáo ư để” (mại). 


b/ “Giáo” có nghĩa là nương tựa (năng y), chỉ cho chư 
Phật y vào cảnh giới lục trần nói ra giáo pháp. Giáo thuyết 
chân không diệu hữu, gọi là “Giáo tục đế”; tuyên thuyết lý vô 
sở đắc siêu việt ngôn ngữ tư tưởng tư duy, gọi là ‹Giáo chân 
đế›. Ở đây, nếu hiệp hai loại bổn-mạt ‹Ư Nhị đế› ghi trên cùng 
Giáo chỉ Nhị đế› lại thì có ba loại Nhị đế. 


- Tứ trùng Nhị đề (bốn lớp Nhị đề), được ngài Cát Tạng 
rút ra từ các chủ trương của các nhà Tỳ-đàm, các nhà Thành 
thật luận, các nhà Đại thừa ĐỊa luận tông, cùng của các nhà Đại 
thừa Nhiếp luận. Hai chủ trương trên là chủ trương của các nhà 
Tiểu thừa, còn hai chủ trương dưới là của các nhà Đại thừa, sau 
đây là Tứ trùng (2n ióp) Nhị đế được khai triển qua biện 
chứng pháp vô thường duyên khởi theo dạng từ thấp lên cao; từ 
nhân quả đến duyên khởi; từ tiêu lên đại; từ hữu đến không của 
sự và lý; từ có không đến chăng có chăng không; từ có không, 
chẳng có chẳng không đến chăng phải có chẳng phải không, 
chẳng phải chẳng có chẳng phải chẳng. không; từ hai, chẳng hai, 
chẳng phải hai chăng phải chẳng hai đến ngôn ngữ tiêu mất suy 
nghĩ dứt luôn (0gôn vọng lự tuyệt): 

a/ Lớp thứ nhất Nhị đế của các nhà Tỳ đàm chủ trương, 
lấy “Hữu” (có) tức “sự” làm Tục đế, lấy “không” tức “lý” làm 
Chân đế. Các nhà Tỳ-đàm dùng sự-lý, hữu-không của đạo lý 
nhân quả thế gian mà thành lập Tục để và Chân đế, theo biểu 
tượng và thuộc tính của chúng để cho ra Nhị đế tục chân. Ở 
đây chỉ sử dụng có hữu của tục và không của chân để thiết lập 
Nhị để nên chúng được gọi là một lớp (whất trùng) Nhị đề. 


b/ Lớp thứ hai Nhị để của các nhà Thành thật luận chủ 
trương, lầy “Hữu-không” làm Tục đê, lây “chăng phải có chăng 
phải không” làm Chân đề. Ở đây, ngoài hữu của tục để còn 
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thêm không, và được gọi là hữu-không của tục đế làm về thứ 
nhất, và về thứ hai phủ nhận hữu-không của về thứ nhất để cho 
ra chẳng phải có chăng phải không làm chân đề của về thứ hai. 
Chủ trương này của các nhà Thành thật luận Tiểu thừa cũng 
đứng trên mặt hiện tượng tương đối nhân quả mà thành lập 
theo sự hiện khởi của mọi vật và sự huỷ diệt của chúng mà 
chấp nhận cả có lẫn không trên mặt nhận thức về hiện tượng 
tương đối thế gian thuộc tục đế, nên được gọi là hai lớp (nñj 
trùng) Nhị đề. 


c/ Lớp thứ ba Nhị đề của các nhà Đại thừa Địa luận tông 
chủ trương, lấy “Hữu- không, chăng phải có chẳng phải không” 
của nhị” (hai), bất nhị (chẳng hai) làm Tục đế, lấy “chăng phải 
có, chăng phải không, chẳng phải chẳng có chẳng phải chăng 
không” của phi nhị (chẳng phải hai, chẳng phải chẳng hai), 
làm Chân đế. Đây là chủ trương của các nhà Đại thừa Địa luận 
tông, họ chấp nhận hai sự kiện vừa có vừa không, và thiết lập 
hai sự kiện vừa chăng phải có (ức là không) vừa chẳng phải 
chẳng không (ức là có) để thiết lập Tục đề và, đối lại với về 
trên bằng cách phủ định hai sự kiện vừa chẳng phải có (/ức 
không, mặt trái của phú định là xác định) vừa chẳng phải 
không (ức là có, mặt trái của phủ định là xác định), vừa chẳng 
phải chẳng có (ức là chấp nhận không) vừa chẳng phải chẳng 
không (chấp nhận có) để thiết lập Chân đế. Đây là một cách 
luận lý vừa phủ định cái này để xác định cái kia theo dạng nhân 
quả duyên khởi để thành lập biện chứng pháp trên con đường 
tiến về tuyệt đối của các nhà Đại thừa Địa luận tông trong việc 
thiếp lập theo ba lớp (am trùng) Nhị đề. 


d/ Lớp thư tư Nhị đế của các nhà Đại thừa Nhiếp luận 
chủ trương, lây ba lớp (ưm trùng) trước làm Tục đê, và lây 
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“Ngôn vọng lự tuyệt” (ngôn ngữ tiêu mất suy nghĩ dứt luôn) 
thuộc cảnh giới tuyệt đối làm Chân đế. Đây là lớp thứ tư / 
rùng) Nhị để của các nhà Đại thừa Nhiếp luận, họ căn cứ vào 
ba lớp Nhị để trước làm tục đế. Ở đây, nếu dùng ba lớp trước 
làm tục đề tức là chấp nhận đạo lý nhân quả duyên khởi tương 
đối của ba trùng trước, như là một biện chứng pháp đưa đến 
ngôn ngữ tiêu mất suy nghĩ dứt luôn (ñgồn vọng lự fuyệi) thuộc 
cảnh giới tuyệt đối mà ngôn ngữ không thể nào với tới được 
như họ đã chủ trương. Vậy làm sao có thể nhận thức và thâm 
nhập được vào cảnh giới tuyệt đối đó bằng ba lớp trên, trong 
khi ngôn ngữ và tư duy đều bị cắt đứt? 


- Nhưng theo phẩm quán Tứ đề Trung luận 4° thuyết thì, 
tất cả mọi sự vật không có bản tính nhất định bất biến, nó là 
Không của không sinh không diệt; nếu chúng ta nhận thức nắm 
bắt một cách rõ ràng lý Không này, thì chính nó là Đệ nhất 
nghĩa đế, vì lý không này theo ngài nó không liên hệ gì đến 
Nhị đề như các nhà Tiểu thừa và Đại thừa chủ trương, và theo 
ngài nếu có thê quan niệm được thì Nhị đế tương đối, hoàn 
toàn thuộc về Tục đế, còn đệ nhất nghĩa đế vượt ra ngoài Tục 
đế, nó chính là tánh không. Hơn nữa tánh không của tất cả mọi 
sự vật, vì muốn bảo trì tác dụng của tánh không trên mặt hiện 
tượng của mọi sự vật thì cần phải tạm mượn mọi sự liên hệ 
cùng nương vào nhau, cùng đối đãi với nhau để thể hiện qua 
nhân duyên của chính chúng mà sản sinh ra nhận thức tác dụng; 
khi biết rõ được pháp giả danh tạm mượn này, thì nó chính là 
Thế tục để (Szzmvy£i). Thế tục đề tuy là pháp không có cứu cánh, 
nhưng có thê mượn nó làm phương tiện tham cứu, mà tiếp cận 
Thắng nghĩa đề. Ví như ngôn ngữ, tư tưởng, quan niệm của 
chúng ta đều thuộc về Thế tục đế, song nếu không mượn ngôn 





























sỗ Trung luận quán Tứ để phẩm › Mù th UURïỆ rìn. Ảryd-satya-pariksä. 
Đ. 30, tr. 32b. 
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ngữ, tư tưởng, quan niệm của Thế tục đế, thì Thắng nghĩa đề 
chúng ta sẽ không với tới được, và sẽ không giải thoát siêu việt 
được Thế tục đế. Không có pháp để hiểu được Đệ nhất nghĩa 
đề (Paramartha), thì sẽ không có pháp để chứng đắc Niết-bàn 
được. Do đó, theo ngài trước hết, cần phải làm sáng tỏ Pháp 
không (Dharmasùnyaià), qua chủ trương mọi vật đều không 
(sarvam sửnyam) như đức Phật đã từng dạy: “Mọi vật đều vô 
thường, mọi vật đều vô ngã,” như trong ba pháp ấn, chúng 
không có tự tính, nên các pháp hiện hữu có được là do duyên 
sinh, ngay cả Tứ đế cũng chỉ là một hiện hữu do duyên, nên 
chúng cũng không thật hữu, chỉ là sự hiện hữu giả danh; và sau 
đó mới hiểu thấu được tại sao hai về của Nhị đề thuộc về tục đề 
mà không liên hệ gì đến chân đế?. Ngài không phủ nhận Nhị đề 
mặc dù ngài đã liệt nó vào hàng Tục để trên phương diện mê. 
Song không thê không chấp nhận giáo lý này trên cái nhìn của 
bậc Thánh, vì giữa sanh tử và Niết-bàn không có sự sai khác. 
Vì khi mê Nó là tục, khi ngộ Nó là chơn; chỉ khác nhau ở chỗ 
mê nó và ngộ nó, như bài kệ ngài viết : 

“Nếu chẳng y Tục để 

Chẳng được Đệ nhất nghĩa 

Không được Đệ nhất nghĩa 

Thời không đạt Niết-bàn ”°°[20]. 


- Ở đây, có sự sai biệt nhau trên bình diện mê, nên có Tục 
đế-Đệ nhất nghĩa đề-Niết bàn. Nhưng khi ngộ thì chính ba cái 
sai biệt đó không khác nhau. Vì những lý do đó cho nên ngài 
Long Thọ không phủ nhận giáo lý Nhị để trong quan điểm của 
mình, và chỉ coi nó như là một phương tiện cần cho giai đoạn 
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chuyển mê khai ngộ. Theo ngài, nếu không nhờ những ngôn 
thuyết của Tục đề thời Đệ nhất nghĩa không nói được, và nếu 
không đạt được Đệ nhất nghĩa thì làm sao chúng ta có thể đạt 
được Niết bàn? Vì vậy, nó được coi như là một phương tiện 
chuyên chở cho sự thành công của một cứu cánh. Nhưng khi 
cứu cánh đã đạt được, và nó nhìn lại chính nó, thì chính nó là 
phương tiện chứ không gì khác. Từ những lập luận này cho 
chúng ta thấy rằng: quan điểm Sũnyatä của ngài Long Thọ 
không phủ nhận giáo lý Nhị đế. Quan điểm của ngài Long Thọ 
này cũng đồng quan điểm của đức Phật trong kinh Pháp Hoa, 
TT. Tuệ Sỹ trong Triết học về tánh không tr. 29 đã viết và trích 
dẫn: “Kinh Pháp hoa, qua ngòi bút của La-Thập, đã nói rõ về 
vai trò của định thức duyên khởi ấy như sau: “Chân lý mà đức 
Phật tự chứng, không thể nói lên bằng ngôn ngữ, nhưng có thê 
đề mở ra con đường: dẫn về nó, sau khi trầm tư vỆ sự chứng 
ngộ của mình dưới gốc cây Bồ-đề. Phật đã quyết định đến Ba- 
la-nại, nói về Tứ diệu đế cho năm thầy tỳ-kheo. “Tứ diệu đế 
được thiết lập trên tương quan của định thức duyên khởi: Khổ 
và Tập, nhân quả lưu chuyên. Diệt, Đạo, nhân quả hoàn diệt.” 
Như đức Phật đã dạy chân lý mà Ngài đã tự chứng, không thê 
nói lên bằng ngôn ngữ, nhưng chúng ta có thể mở ra một con 
đường dẫn về nó đó chính là giáo lý Tứ diệu đế mà Ngài đã 
dạy cho năm thầy tỳ-kheo. Và các đế này được thiết lập trên 
tương quan định thức duyên khởi qua Nhị đế. Định thức duyên 
khởi này chính là một phương tiện quyền xảo để khai thông 
con đường giữa (Trung đạo) mà tương đối là đại diện cho Tục 
để thuộc thế giới hiển nhiên của tri thức và chân lý tuyệt đối, 
siêu nghiệm thuộc về Chân đề. Hai thế giới này luôn luôn mâu 
thuẫn nhau trong việc thành lập Nhị đế như những chủ trương 
của các nhà Tiểu thừa và Đại thừa nêu trên. Vậy thì làm sao 
duyên khởi có thê bao hàm cả tương đối hiển nhiên của Tục đế 
và tuyệt đối siêu nghiệm của Chân đề? Trong khi Tục để và 
Chân đề luôn mâu thuẫn nhau trong kết cấu văn tự của thế giới 
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hiển nhiên Tục để qua Nhị đế. Sự mâu thuẫn này không những 
trong hình thức kết cấu văn tự của ngôn ngữ mà ngay trong bản 
thê nội dung tư tưởng của chúng cũng khó mà giải quyết được. 
Vấn đế bản thể của Nhị đế là một hay là khác cũng khó mà 
phân định một cách rành mạch, vì chúng không vượt qua khỏi 
hàng rào ngôn ngữ luận chứng logic học. Một thực tại tuyệt đối 
của hai mặt Tục và Chân vì thế khó mà lộ diện được, nếu 
chúng ta chưa giải quyết được vấn đề mâu thuẫn này! Vấn đề 
mâu thuẫn này, như trong quyên “Triết học về tánh Không” 
của TT.Tuệ Sỹ, trang 30-31-33 có đề cập trường hợp Chân đế 
và Tục để nhất thể hay dị thể? Trong nhất thể cho rằng theo 
nguyên tắc luận lý thì khi chúng ta đứng bên này của Tục để 
mà nhìn thì chúng ta chỉ có thể biết và nhận thức rõ về chính nó 
thôi chứ không thể quán chiếu qua bên kia của Chân để được, 
và ngược lại khi chúng ta đứng bên kia của Chân đề để nhìn thì 
chúng ta cũng chỉ có thể biết và nhận thức rõ về Chân đế mà 
thôi. Như vậy thì đây cũng chỉ là cái nhìn tương đối bị lệ thuộc 
vào hiển nhiên của một mặt thực tại, chứ không phải là một cái 
nhìn toàn thể của một thực tại mà chúng ta muốn vươn đến, 
nếu có chăng nữa thì đó cũng chỉ là một nhận thức qua suy 
luận chứ không phải là cái nhìn hiện quán toàn diện. Trong dị 
thể thì cho rằng hai sự thể độc lập nhau, làm sao có thể hợp 
nhất được, trong khi muốn nói duyên khởi bao hàm cả hiển 
nhiên và Tuyệt đối? và đưa ra thí dụ của hai sự thể khác nhau 
qua ánh sáng và bóng tối. Sự phối hợp của chúng sẽ không hiện 
thực được trong một toàn thể. Về thể đồng nhất và dị biệt 
chúng trở nên mâu thuẫn và được ngôn ngữ thể hiện qua cách 
nhìn nhận trong hiện quán được đánh giá qua thời gian và 
không gian. Một sự thể dù là quá khứ hay vị lai, một khi chúng 
trở thành đối tượng để hiện quán thì bấy giờ, nó cũng hiện hữu 
như hiện tại. (7rong hiện tại cái đã qua không có tác dụng, cái 
chưa đến cũng không có tác dụng, sự thể như thể không có tác 
dụng, không có tác dụng tức là không hiện hữu, và không phải 
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là đối tượng của hiện quán.) Đó là quan niệm theo luận lý 
thông thường bị lệ thuộc vào thời gian. Nhưng theo Trung quán 
thì hiện tại là cái sắp đến và sắp đi chúng chỉ là ước lệ nếu 
không muốn nói là không có, hiện quán ở đây cả chủ thể lẫn 
đối tượng, chúng không bị tác động và lệ thuộc vào thời gian. 
Do đó, nhất thể như là một toàn thê không thể hiện hữu bằng 
hai khía cạnh cùng lúc ở đây tức là bằng hiện quán được. Cũng 
vậy, dị thể là hai sự thê độc lập, vậy làm sao ánh sáng và bóng 
tối chúng có thể hợp nhất, trong khi duyên khởi lại có thể bao 
hàm cả hiển nhiên và tuyệt đối? Ở đây cũng cần không gian và 
thời gian để ánh sáng và bóng tối hiện hữu. Vậy lúc nào là lúc 
cả hai cùng hiện hữu? Chúng ta nói, có ánh sáng là vì có bóng 
tối, và ngược lại. Như vậy, cho dù là dị thể, cả hai đều biểu thị 
cho một thực tại. Như Ngài Long Thọ trong Trung luận đã nói 
thì đó chỉ là ảo giác tri thức và dựa vào kinh nghiệm hồi tưởng 
qua hai giai đoạn nối tiếp trong dòng liên tục của thời gian đã 
xảy ra: khi ánh sáng bắt đầu hiện diện thì bóng tối bắt đầu ra đi. 
Việc hiện diện và ra đi chúng xảy ra trong hiện tại cùng trong 
một vị trí thời gian và không gian. Nhưng khi ánh sáng hiện 
diện ở đây, thì bóng tối là quá khứ, và khi bóng tối đang hiện 
điện ở đây, thì ánh sáng đang là vị lai; như vậy thì không bao 
giờ cả hai hiện hữu cùng lúc, cùng chỗ được. Trong trường hợp 
như vậy thì Nhị để phải được thành lập như thế nào để nói 
duyên khởi bao hàm cả hai? 


- Những mâu thuẫn được thể hiện qua bằng kết cấu văn 
tự như trên, như những lời dạy của đức Phật trong kinh Pháp 
hoa, tuy ngôn ngữ bắt lực trước việc diễn tả cảnh giới tự chứng 
của đức Phật, nhưng Phật vẫn đến Ba-la-nại nói pháp Tứ diệu 
đế cho năm thầy tỳ-kheo tại vườn nai cũng bằng vào ngôn ngữ 
vào lúc bấy giờ. Như vậy ngôn ngữ văn tự, giờ này đã trở thành 
một khí cụ chuyên chở một ý niệm về thực tại, mà Ngài muốn 
phát biểu nó qua ngôn ngữ văn tự. Ở đây, dù trên mặt ngôn ngữ 
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chúng thể hiện sự mâu thuẫn qua kết cấu, vì những lệ thuộc của 
chúng vào không gian và thời gian, tự thân chúng không thoát 
khỏi sự ràng buộc của nguyên tắc luận lý thông thường của 
hình thức, mà ngay đến nội dung tri thức chúng cũng không 
tránh khỏi những cái lỗi mâu thuẫn trong nhận thức. Và như 
vậy, cho đến khi nào chúng ta giải quyết được những mâu 
thuẫn này, tức là chúng ta giải quyết được con đường bằng vào 
ngôn ngữ văn tự tiến về tuyệt đôi qua định thức duyên khởi, thì 
mọi vấn đề sẽ được giải quyết tiếp theo đó qua duyên khởi. Vì 
nhờ vào duyên khởi mà con đường ngôn ngữ không bị lệ thuộc 
vào bất cứ điều kiện nào trong đó có cả mâu thuẫn. Khi con 
đường nào không bị lệ thuộc thì con đường đó mới là con 
đường Trung đạo, là con đường của vượt cách, là con đường 
giải thoát để đạt đến thực tại tuyệt đối. Ngôn ngữ chúng chỉ 
bày cho chúng ta một con đường nào đó đề tiến về chân lý 
tuyệt đi, thì lúc đó ngôn ngữ chính là hình thức của con đường 
được biểu hiện qua cái danh để biểu tượng cho cái thực. Ở đây 
cái danh không phải là cái thực. Vì danh không phải là thực, 
nên một sự thể có khả năng mang nhiều tên gọi (danh) khác 
nhau; và ngược lại mỗi tên gọi là một tông hợp, hay tổng thê 
của những thuộc tính nào đó. Một sự thể có thể hiện hữu qua 
các thời gian, ở quá khứ nó tuỳ thuộc vào một số thuộc tính có 
thế là như thế kia; trong hiện tại, nó có thể là như thế này, và 
trong tương lai, nó có thê là như thế nọ. Qua những thời gian 
này, sự thê không thường tại ở trong bản thân, mà chúng bộc lộ 
theo tên gọi của chúng theo từng thời gian. Chúng bị lệ thuộc 
vào vô thường, nhưng vô thường thì không có tự hữu như một 
đối tượng. Do đó tên gọi mới là đối tượng của tri thức, và cũng 
từ đây ngôn ngữ văn tự trở nên cần thiết trong việc tiếp cận với 
chân lý. Bản thân của thực tại thì luôn luôn biến thiên bất tuyệt, 
nên nó là hiện tượng đa thù sai biệt, trong khi tên gọi của nó thì 
lại bất biến không thay đổi. "Như sắc chẳng hạn, lúc nào cũng là 
sắc trong khi sự thể của sắc luôn biến thiên theo sự chi phối 
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biến thiên của vô thường qua duyên khởi. Cho nên nó là là một 
hiện tượng nhất thể không sai biệt. Trong kết cấu văn tự, tên 
gỌọ1 của một sự thể là cái không sai biệt của những sai biệt, tức 
là bất dị, và ngược lại sự thể là những sai biệt của cái không sai 
biệt, tức là bất nhất. Ở đây bất nhất, bất dị tức trung đạo. 


- Cái danh biểu thị cho cái thực, nhưng cái danh này là 
duy nhất, không đổi, nó khoác lên cái thực một thuộc tính 
quyết định, hoặc thường, hoặc đoạn, hoặc nhất hoặc dị. Nhưng 
cái danh này khi chúng ta soi chiếu qua duyên khởi thì nó là 
một cái danh giả, và cũng chính cái danh giả này lại biểu tượng 
cho cái thực, cho nên nó chính là Trung đạo. 


- Tóm lại, Nhị để là nhất thể, hay dị thể, khi chúng ta giải 
quyết. những mâu thuẫn cấu kết ngôn ngữ qua danh và giả danh 
này rốt ráo thì con đường trung đạo của Nhị đề sẽ hiển hiện ra 
dưới dạng không nhất không dị. Khi mà tự ngôn ngữ phủ định 
những xác định trói buộc cũng do ngôn ngữ tạo ra, thì lúc đó 
con đường trung đạo sẽ tự hiện. Trước hết sự hiện hữu của bản 
thê có được là nhờ vào sự hiện hữu của biểu tượng ngôn ngữ 
qua cái danh. Vì bản thể là một thực tại tuyệt đối, nên thực tại 
tuyệt đối luôn luôn là bất khả thuyết, nhưng ngay bản chất của 
ngôn ngữ biểu tượng cũng là bất khả thuyết, cho nên có một sự 
tương ứng giữa tiến trình biểu tượng và tiến trình bản thể thực 
tại, chúng không những không đánh mắt tinh thể của ngôn ngữ, 
mà còn mang lại cho ngôn ngữ một giá trị như là một con 
đường đi đến tuyệt đối của bản thể qua giả danh. 
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không), vẫn đề Niết-bàn (Nirvãna), đã được các bộ phái 

nêu ra đặt vấn đề trở lại sau khi Ngài qua đời; theo đó 
Niết-bàn được trình bày theo dạng sở đắc của họ, và cũng từ đó 
mọi tranh luận về nó cũng như các giáo lý khác trở nên gay gắt 
hơn. Niết-bàn, vấn đề hiện hữu hay không hiện hữu, có (bhãy4) 
hay không (abhäva), tại thế gian (Iaukika) này hay vượt ra khỏi 
thế gian (/okofara); một vấn đề làm nảy sanh ra mọi sự tranh 
luận, càng ngày càng gay gắt giữa Hữu bộ hay còn gọi là Nhứt 
thiết hữu bộ (Sarväsfi-vãdin) và Kinh bộ còn gọi là Kinh lượng 
bộ (Szwiräniika). Chính vì phương tiện đối trị căn cơ, nên giáo 
pháp chữa bệnh của đức Phật được Ngài nói ra có đến vô lượng 
để chữa trị có ngằn ấy cơ bệnh do ba dộc phiền não sinh ra. Vì 
tính cách đa dạng và phức tạp của con bệnh, nên thuốc đối trị 
cũng tuỳ thuộc vào tính phức tạp đa dạng của con bệnh mà cho, 
giông như con bệnh thế gian (thế giới) chỉ cho năm thọ ắm 
chẳng hạn, nội trong cách chấp thủ năm thọ. ấm bệnh và cách 
cho thuốc cũng đã là đa dạng rồi. Vì khi muốm chữa con bệnh 
chấp thủ vào năm thọ ấm, không hẳn là chỉ có một cách chữa 
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trị mà trước hết phải xem đến cách chấp thủ đó liên hệ câu hữu 
đến độc nào nặng, đến độc nào nhẹ, trong ba độc hay những 
câu hữu khác ngoài ba độc, mà tuỳ theo đó đức Đạo sư cho 
thuốc chứ không phải chỉ có một phương thuốc duy nhất để trị 
chúng. Cho nên việc chữa lành bệnh, giải thoát mọi đau khổ 
cho bệnh nhân, cho bệnh nhân rất nhiều khía cạnh, sau khi ngài 
diệt độ, đã bị những người đi sau ngộ nhận, chỉ vì những người 
đi sau không hiểu được thâm ý của ngài, cho nên giáo nghĩa 
của những lời dạy đó bị xuyên tạc một cách triệt để và có hệ 
thống. Họ đã biến giáo lý phương tiện mà đức Đạo sư đã dùng 
để đối trị căn bệnh hữu lậu của chúng sanh, đáng lý sẽ bị vượt 
qua, thành giáo lý cứu cánh, và họ chấp chặt vào chúng coi như 
là một thực hữu cần phải đạt đến để thủ đắc. Từ đó Hữu-Vô 
được họ biến thành những thứ nhãn hiệu tuyên truyền cho lập 
trường của họ. Qua đây, giáo lý của Ngài đã biến thành một 
thứ luận lý nhân quả. Từ đó, họ tự đặt nền tảng cho một cứu 
cánh ngoài ba cõi này, cần phải vươn tới, đó chính là một thứ 
Niết-bàn thực hữu không tưởng. Trong khi chính đức Phật chủ 
trương một Niết-bàn không ở ngoài ba cõi, như kinh Rojiiassa' 
đã dạy: “7ại chỗ nào, bạch Thế tôn, không bị sanh, không bị 
già, không bị chết, không có từ bỏ (bắt điệt), không có sanh 
khởi (bắt sanh), chúng con có thể đến để thấy, đề biết, để đạt 
đến chỗ tận cùng của thể giới không? ”. Đức Phật trả lời : 


- “Này hiển giả, ta tuyên bố Tăng - tại chỗ nào không bị 
sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, 
không có khởi đời khác, thời không có thể đi đến để thấy, để 
biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Nhưng này hiển giả, 
trong cải thân dài độ mấy tác này, với những tưởng, những tư 
dụy của nó, fa tuyên , bồ về thể giới tập khỏi, thế giới đoạn diệt, 
về con đường đưa đến thể giới đoạn diệt. ” thuộc Päli tạng. 





, Tăng chi 1 trang 406-408, bản dịch của H.T. Thích Minh Châu. 
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- Và cũng trên lập trường này, trong kinh 13077 Tạp A 
Hàm thuộc Hán tạng, mà chúng tôi sẽ giới thiệu dưới đây qua 
bản dịch của người viết, cùng hiệu-chú của Thượng Toạ Thích 
Tuệ SŸ, sẽ nói lên con đường đi đích thật của đức Phật đã từng 
đi, đã từng sống, để chỉ dạy lại cho chúng ta, những người đi 
sau noI theo. 


“Tôi nghe như vây: 


- “Một thời đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây K}- 
đà, nước Xá-vệ. Báy giờ, có Thiên tử Xích Mã, tướng mạo tuyệt 
vời, vào lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, 
ngôi lui qua một bên; từ thân toả ánh sáng chiếu khắp vườn 
Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà. Lúc này Thiên tử Xích Mẩ` kia 
bạch Phật: 


“Thưa Thế tôn! Có thể vượt qua biên tế thể giới, đến 
chỗ Đống sinh, không già, không chết chăng?” 


Phật đáp Xích Mã: 
- “Không thể vượt qua biên tế thế giới, đến chỗ không 
sinh, không già, không chết được. ” 
Thiên tử Xích Mã bạch Phát: 
- “Lạ thay! Thế tôn khéo nói nghĩa này! Như những gì 
Thế tôn đã nói: 'Không thể vượt qua biên tế thể giới, đến chỗ 


không sinh, không già, không chết được. ` Vì sao thưa Thể tôn! 
Vì con tự nhớ kiếp trước tên là Xích Mã, làm Tiên nhơn ngoại 





: Tap A-hàm 49, kinh số 1307, Đại 2, tr. 259. Tham chiếu, Biệt dịch Tạp 
A-hàm, Đại 2, No 100(306); Tăng nhất A-hàm 8, Đại 2, No 125(43.1), 
tr.756. Pali, Anguttara, A. 1v. 45. Rohtta. 


Ÿ Pali: Rohifasso devaputto. 
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đạo,` đắc thần thông, lìa các ái dục. +Lúc đó, con tự nghỉ: ` 

có thân túc nhanh chóng như vậy, giống như kiện sĩ, bệ: mũi 
tên nhọn trong khoảnh khắc bắn xuyên qua cây đa-la, có thể 
lên một núi Tu-di và đến một núi Tu-di, cất bước nhẹ nhàng từ 
biển Đông đến biển Tây. ` Lúc ấy con tự nghĩ: Nay ta đạt được 
thân lực nhanh chóng như vậy, hôm nay CÓ thể tìn đến biên tế 
của thế giới được chăng? ` Nghĩ vậy rồi liền khởi hành, chỉ trừ 
khi ăn, nghỉ, đại tiêu tiện, và giảm bới ngủ nghỉ, đi mãi đến 
một trăm năm, cho tới khi mạng chung, rốt cuộc không thể 
vượt qua biên té thể giới, đến nơi không sinh, không già, không 
chết. ” 


Phật bảo Xích Mã: 
“Nay Ta chỉ dùng cái thân một tâm để nói về thể giới, 


về thế, giới tập khởi, về thế giới diệt tận, về con đường đưa đến 
thể giới diệt tận. 


- Ny Thiên tử Xích Mã! Thể nào là Thể giới? Là chỉ 
năm thọ âm. Ê Những gì là năm? Là sắc thọ ấm, thọ thọ ấm, 
tưởng thọ ấm, hành thọ ấm, thức thọ ấm, đó gọi là thế giới. 

- “Thế nào là sắc tập khởi ? Là tham ái đối với hữu vị lai 
câu hữu với tham, hỷ, mê đắm nơi này hay nơi kia.” Đó gọi là 
sự tập khởi của thể giới. 





` Pali: Rohitasso nãma isỉ ahosi bhojapufta, có vị ân sỹ tên là Rohitassa, 
con trai của BhoJa. 


Ÿ Pali: vehãsa 'oamo, đi trong hư không. 
: Cũng nói là năm thủ uẫn. P4l¡: pañca-upädänakkhandha. 


T C£ Mi. tr 48: /ahã ponobhavika  nandirägasahagafta 


tatrataträbhinandini, khát vọng tồn tại trong đời vị lai, cùng có mặt với hỷ 
và tham; ươc vọng tái sinhh chỗ này hay chỗ kia. 
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- “Thế nào là thế giới diệt tận ? Là tham ái đổi với hữu vị 
lai câu hữu với tham, hỷ, mê đăm nơi này hay nơi kia, đêu 
đoạn tận, xả ly không còn sót, vô dục, văng lặng, dứt bặt, đó 
goi là sự diệt tận thê giới. 

- “Thế nào là con đường đưa đến thể giới diệt tận ? Là 
tảm Thánh đạo: Chánh kiên, chánh trí, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh 
định. Đó gọi là con đường đưa đên sự diệt tận thê giới. 

“Này Xích Mã! Biết rõ thế giới, đoạn tận thể giới; biết 
rõ thể, giới tập khởi, đoạn tận thế giới tập khỏi; biết rõ thể giới 
diệt tận, chứng nhập thê giới điệt tận; biết rõ con đường đưa 
đến thể giới diệt tận, tu con đường đưa đến sự diệt tận thể giỚi. 
Này Xích Mã! Nếu T)ỳ-kheo nào đối với khổ thế giới, hoặc biết 
hoặc đoạn; sự tập khởi thế giới, hoặc biết hoặc đoạn; sự diệt 
tận thê giới, hoặc biết hoặc chứng; con đường đưa đến sự diệt 
tận thê giới, hoặc biết hoặc tu, thì này Xích Mãi! Đó gọi là đạt 
đến biên tê thê giới, qua khỏi ái thê giới. ” 

Bấy giờ Thể tôn nói kệ lập lại: 

- Chưa từng dạo đi xa, 
Mà đến biên thể giới; 
Chưa đến biên thế giới, 
Trọn không hét biên khổ. 
Vì vậy nên Máu-ni, 

Biết biên tế thể giới; 
Khéo rõ biên thể giới, 
Các phạm hạnh đã lập. 
Đối biên thế giới kia, 
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Người giác tri bình đẳng; 
Đó gọi hạnh Hiền thánh, 
Qua bờ kia thể giới. 
Sau khi Thiên tử xích Mã nghe những g Phậi nói, hoan 
hỷ, tuỳ hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, liên biến mất. ` 


- Qua bản kinh này đã cho chúng ta một cái nhìn đặc 
trưng về Niết-bàn, về thế giới của không sinh, không giả, 
không chết, mà mỗi người trong chúng không ai là người 
không ước ao mong muốn đạt đến nơi đó. Nhưng nơi đó là nơi 
nào? Phải chăng là nơi ở ngoài thế giới ba cõi này? Như Thiên 
tử Xích Mã đã từng hỏi, và đã từng kinh nghiệm, đã từng kinh 
qua trong quá khứ khi hỏi về: Có thê vượt qua biên tế thế giới, 
đến chỗ không sinh, không già, không chết chăng? Khi mà 
những thắc mắc về cuộc sống nhân sinh vũ trụ, lúc nào cũng 
ám ảnh sợ hãi bởi cái khổ trước mắt muốn tìm cách thoát ra nó; 
nhưng qua kinh nghiệm sống, qua kinh nghiệm đã từng trải, bế 
tắt vẫn hoàn bế tắt như Thiên tử Xích Mã đã từng bỏ ra một 
trăm năm chạy đôn chạy đáo cố vượt qua biên tế thế giới để 
tìm đến nơi không sinh, không già, không chết, lúc còn làm 
Tiên nhơn, cuối cùng vẫn không thoát khỏi biên tế thế giới này. 
Chúng ta ai lại không có những thắc mắc và những ước mong 
như Thiên tử Xích Mã, nhưng những thắc mắc và mong ước 
kia Thiên tử Xích Mã đã từng thực hiện nó bằng những hành 
động, nhưng những hành động này vẫn không thành tựu được 
chỉ vì phương pháp thực hành trên nền tảng cơ bản đã sai lầm 
như đức Phật đã dạy: 


- “Không thể vượt qua biên tế thế giới, đến chỗ không 
sinh, ti/ïp già, không chết được. ” Chỉ vì chính chúng ta đã 
quên ngay đến sự hiện hữu của chính chúng ta trên thế giới này, 
mà vong thân hướng ngoại tìm cầu; nhưng theo đức Phật thì: 
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“Nay Ta chỉ dùng cái thân một tâm để nói về thế giới, 
VỀ sự tập khởi thế giới, về sự diệt tận thể giới, và con đường 
đưa đến sự diệt tận thế giới.” Ngay trong cuộc sống hiện tại 
này, ngay trong thế giới này, chứ không ở đâu xa hết. Ở đây, 
đức Phật chỉ giới hạn cái thân này để nói về nhân quả thế gian 
và xuất thế gian qua tứ Thánh đế, mà ở đó con người được 
đánh giá như là một hiện tượng đủ để có thể hoàn thành một 
thế giới qua năm thọ ấm; chúng được coi như là một kết quả, 
được hình thành bỡi những tập khởi của sắc được câu hữu với 
ái, tham, hỷ để phát sinh ra những hệ lụy nhiễm trước trói buộc 
trong quá khứ. Trong hiện tại, đối với vị lai nếu những tập khởi 
của sắc được câu hữu với ái, tham, hỷ để phát sinh ra những hệ 
luy nhiễm trước trói buộc và làm nhân tập khởi cho chúng 
trong vị lai, mà hình thành nhân quả thế gian, thì đó là cách 
hình thành nhân quả thế gian theo chiều lưu chuyển. Và ngược 
lại cũng trong cái thân này, đối vị lai, nếu sắc hiện tại không 
câu hữu với ái, tham, hỷ để phát sinh ra những hệ lụy nhiễm 
trước trói buộc, thì đã thoát khỏi mọi hệ luy nhiễm trước, đã 
dứt sạch hết mọi thứ vô minh phiền não, không còn ham muốn, 
dứt bặt mọi thứ, trở thành vắng lặng tịch tịnh, không còn có ái, 
tham, hỷ hiện hữu ở đây nữa, đó là sự diệt tận thế gIỚI; Và đề 
đạt được trạng thái vắng lặng tịch tịnh của kết quả này, thì 
phương pháp đề sắc không câu hữu với ái, tham, hỷ nữa là cần 
phải tu tập tám Thánh đạo, con đường đưa đến sự diệt tận của 
thế giới, chúng là nhân hiện tại để đưa đến quả trong vị lai như 
đức Phật đã dạy. Đó chính là sự hình thành của nhân quả xuất 
thế gian theo chiều hoàn diệt. 

- Khi chúng ta đã biết rõ thế nào là thế giới, thế nào là thế 
giới tập khởi của nhân quả thế gian và, biết rõ thế nào là thế 
giới diệt tận, thế nào là con đường đến thế giới diệt tận của 
nhân quả xuất thế gian. Tiếp đến, trên nguyên tắc nhân quả 
nhằm loại bỏ đi những di hại của sắc khi câu hữu với ái, tham, 
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hỷ để rồi phát sinh ra những hệ lụy nhiễm trước trói buộc sau 
đó. Trước hết phải đoạn tận thế giới và sự tập khởi của chúng, 
sau đó muốn chứng đạt đến trạng thái vô dục vắng lặng dứt bặt, 
dứt sạch không còn gì hết, thì phải tu tập theo con đường để 
đưa đến thế giới diệt tận. Nhưng đến đây cũng chỉ là những 
định nghĩa một cách lý thuyết về thế giới qua năm thọ âm để 
nói lên cái nhân quả bất toàn có thể thay đổi được bỡi những 
nỗ lực theo lưu chuyên hay hoàn diệt của nhị đế mà thôi. Đức 
Phật dạy tiếp: 


“Này Xích Mã! Biết rõ thể giới, đoạn tận thể giới; biết 
rõ thế, giới tập khởi, đoạn tận thế giới tập khỏi; biết rõ thể giới 
diệt tận, chứng nhập thế giới diệt tận; biẾt rõ con đường đưa 
đến thế giới diệt tận, tu con đường đưa đến sự diệt tận thế 
giới. ” 

- Biết rõ thế giới ở đây chính là biết như thật về năm thọ 
uấn, biết rõ về năm thọ uẫn tập khởi, để đoạn tận chúng. Năm 
thọ uẫn hiện hữu của mỗi chúng ta trong hiện tại, nó là một kết 
quả tất yếu vừa mang hình thức biểu hiện của nhân quá khứ, 
vừa làm nhân tố tích cực cho một cái quả nào đó trong tương 
lai. Như vậy khi chúng ta nói về hiện hữu của chúng là nói đến 
sự liên hệ nhân quả ba đời của quá khứ - hiện tại - tương lai 
(chúng thuộc dạng phân đoạn sinh fử). Trong sự hiện hữu sinh- 
tử này, chúng nói lên được liên hệ nhân quả từ sinh đến tử, giai 
đoạn này chúng ta vừa là người thọ quả của quá khứ, vừa là kẻ 
tạo nhân cho vị lai. Và cũng vì lẽ đó cho nên khi chúng ta biết 
rõ cái quả hiện tại của nhân quá khứ chúng là năm thọ uấn, thì 
cũng trong hiện tại chúng ta tạo nhân cho vị lai bằng cách đoạn 
tận năm thọ uẩn vọng này để không có cái nhân vọng cho vị lai 
nữa, nghĩa là không sinh ra quả vọng cho vị lai; khi quả vọng 
vị lai không sinh, thì nhân vị lai cũng không sinh, và cứ như 
vậy vòng xích nhân quả vọng sẽ bị diệt. Đến đây năm thọ uấn 
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không sinh ra nữa, khi năm thọ uân đã không sinh, thì có gì để 
diệt, nên không diệt. 


- Vậy Niết-bàn chúng sẽ hiện hữu ngay trong cõi này, 
ngay trong xác thân này, nếu ai giải thóat được mọi trói buộc 
đau khổ của tập khởi, của đoạn diệt, bằng cách không khởi tâm 
điên đảo, phân biệt chấp trước đối với cuộc sống, thì người đó 
sẽ đạt được Niết bàn ngay trong cuộc sống này. Từ những ngộ 
nhận sai lầm như vậy, cho nên những gì đức Phật đã phương 
tiện dạy cho chúng ta con đường đi đến giải thoát, thì họ đã 
biến chúng thành con đường nô lệ trói buộc. 


Niễt-bàn cùng thể gian 
Không có tí phân biệt 
Thế gian cùng Niễt-bàn 
Cũng không tí phán biệt. 


- Về Năm uấn nhân duyên, tướng của chúng đứng về mặt 
dụng mà nói, thì chúng là tướng sanh diệt biến đổi liên tục qua 
lại, và gọi chúng là thế gian. Nhưng đứng về mặt tánh mà nói, 
thì cứu cánh của chúng là Không, Tịch diệt, không chấp thủ, đó 
là Không tướng (nghĩa này đã nói ở trên). Ở đây, vì tất cả các 
pháp chăng sanh chẳng diệt cho nên thế gian cùng Niết-bàn 
không có sự phân biệt và ngược lại Niết-bàn cùng thế gian 
cũng không có sự phân biệt nào. Lại nữa, 


Thật tế của Niết-bàn, 
Cùng thật tế thể gian; 
Cả hai thật tế đó, 
Không mảy may sai biệt. 


- Cả hai thật tế Niết-bàn và thế gian, không có bất cứ mảy 
may sai biệt nào cả. Vì sao 2 Vì khi chúng ta tìm kiêm thật tê 
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cứu cánh của chúng, thì cứu cánh của chúng là bình đăng. Do 
đó, mọi tìm kiêm đêu không thê đạt được, chỉ vì chúng không 
có bât cứ mảy may sai biệt nào. 


- Thật ra trong giáo pháp của Ngài, đức Phật đã phương 
tiện dùng hai hình thức Nhân quả và Duyên khởi, để một mặc 
đối trị về nhân quả tội phước, và mặc khác giải phóng những 
phương tiện đó qua duyên khởi để hoàn thành Trung đạo giả 
danh trở về Không tánh. Đó là con đường giải thoát thật sự như 
chính trong kinh Xà dụ, hệ Bali đã dạy: “Chánh pháp côn 
buông bỏ huống chỉ là phi pháp”. Nhưng đối với họ, điều này 
không quan trọng nên đã bị họ bỏ qua. Trong khi đó, họ không 
biết rằng, chính họ đã phản bội lại đức Phật qua lập trường chấp 
thủ tà kiến thuộc nhân quả nhị nguyên. Họ quên đi pháp Trung 
đạo duyên khởi, mà trong suốt cuộc đời, đức Phật đã nỗ lực 
xiên dương chúng. Đức Phật chưa bao giờ chủ trương lầy Hữu- 
Vô làm lập trường chính để đưa chúng sanh đến giải thoát cả, 
mà ngài chủ trương: “Mọi vật đều không” (Sarvam sunyam) 
nhằm phủ định có và không của các pháp và xiếển dương tự 
tánh Không, cũng là mở bày cho một hướng đi vượt thoát, đó 
là Trung đạo qua tướng giả danh. Chính vì Không này mà các 
nhà Tiểu thừa sau này, đã quan niệm sai lầm về nó, để đẻ ra 
một cái tự tánh thực hữu nào đó của các pháp, mà phản lại 
chính quan điểm của đức Phật. Cũng chính vì muốn khôi phục 
lại con đường đi của đức Phật, ngài Long Thọ Bồ tát mới viết 
ra bộ luận Trung quán, nhằm xiên dương con đường Trung đạo 
mà đức Phật đã từng đi, đã từng sống với nó. Ngài Long Thọ 
bảo cái Không ở đây không phải là cái không của không đối 
lập với cái có, mà là cái KHÔNG của : 

Các nhán duyên sanh pháp 
Ta nói tức là Không 
Đó cũng là giả danh 
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Cũng là nghĩa Trung đạo. 


- Ở đây, mọi vật đều Không, được quan niệm như là một 
cứu cánh để phá hủy tất cả mọi quan điểm sai lầm về các pháp. 
Qua đó Bát Bất được ngài sử dụng như là một phủ định tuyệt 
đối cho phương pháp luận của ngài, nhằm triệt tiêu mọi chấp 
thủ có-không (nhj nguyên), vừa xây dựng lý duyên khởi hiện 
tướng qua Trung đạo giả danh để hiển Thể duyên khởi Tánh 
Không của chúng như trong bài kệ trên đã nói. 


Nguyên bản hán kinh 1307 Tạp A-hàm Quyên 49 Đại 
Chánh tân tu tập II. 
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Án 1Á ệ2<e” 


sinh quan và vũ trụ quan qua liên hệ duyên khởi của 

cuộc sông con người, mà qua đó nhân quả được coi như 
là một luật tắc không thê thiếu được khi hình thành một xã hội 
nhân bản đạo đức. Nhân quả vì thế không chỉ có riêng của Phật 
giáo, mà trước đó và ngay trong thời kỳ đức Phật còn tại thế, 
các luận sư ngoại đạo cũng đã lập thành luận thuyết chủ trương 
TÕ ràng TÔI, nhưng cũng vì kiến giải quá nhiều về nhân quả, nên 
mọi kiến giải trở thành đa thù sai biệt và chống đối nhau trên 
quan điểm nảy sinh ra bốn loại mà đức Phật gọi là tà chấp. Đức 
Phật, chỉ kết hợp lại những gì khế cơ khế lý mà thành lập nhân 
quả Phật giáo. Nhân quả Phật giáo vì thế đã trở thành hai hệ 
thống qua Phật giáo phát triển của các hệ phái sau này, đó là 
nhân quả Tiểu thừa và nhân quả Đại thừa trong việc kết hợp 
với định thức duyên khởi tùy thuộc vào thời gian và không 
gian mà hình thành cơ sở lý luận cho tất cả mọi quan hệ duyên 
khởi trong thế giới. 


N hân quả là một định luật tất yếu trong sự hình thành nhân 
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- Nhân quả tiếng Sanskrit goi là hetu-phala, chỉ cho 
nguyên nhân cùng kết quả. Cũng chỉ cho luật nhân quả, là thể 
của giáo nghĩa Phật giáo, dùng để thuyết minh làm cơ sở lý 
luận cho tất mọi quan hệ của thế giới. Bởi vì sự hình thành của 
tất cả các pháp, thì Nhân là “Năng sinh” quả là “Sở sinh”, có 
nghĩa là pháp nào có khả năng dẫn sinh đến kết quả, thì pháp 
ấy là Nhân, và do được nhân sinh ra thì đó chính là Quả. Nhân 
quả như thế chỉ có được qua lệ thuộc thời gian tính có thể quan 
niệm theo Phật giáo Tiểu thừa, nhưng không phải vì thế mà 
nhân quả được nhìn một cách nhất quán. Ngay đến trong Phật 
giáo cũng tùy thuộc vào căn cơ chúng sinh mà đức Phật thuyết 
về nhân quả của thời và không cho thích hợp với căn cơ của họ, 
nên nhân quả cũng vì thế mà có sự sai khác về quan niệm và 
giải thích giữa các nhà Tiểu thừa và Đại thừa về mặt chủ 
trương. Và vào lúc bấy giờ nhân quả cũng được nhìn từ nhiều 
nhãn quan qua các chủ trương của các nhà luận sư trước đó và 
vào lúc bấy giờ tại Ân Độ khi đức Phật ra đời. Những chủ 
trương nhân quả của ngoại đạo vào lúc bấy giờ và trước đó tại 
Ấn Độ có thể phân ra làm bốn loại, và đức Phật liệt họ vào bốn 
loại tà chấp như dưới đây : 

1. Số luận (S%/: Sãmkhya) chủ trương: Tất cả pháp là 
ột”, chủ trương tất cả chỉ là một, nhận hai tướng “ngã” cùng 
“giác” bất khả phân ly, nhân quả đồng nhau, cũng là chủ 
trương của luận sư Tăng Khư ngoại đạo. 


6 


2. Thắng luận (Sk/: Vaisegika, Päli: Vasesika) chủ trương: 
Tất cả pháp là “khác”. Chủ trương này cho rằng tất cả pháp là 
khác nhau, giữa “ngã” cùng “trí”, “ năng” cùng “sở” chúng 
khác nhau, cũng là chủ trương của luận sư Tuỳ Thế ngoại đạo. 


3. Nikin Tử (5% Nirgrantha- Jñ2iapafra, Pali: 
Nirgantha-nafapuiia) chủ trương: Tất cả pháp vừa “một” vừa 
“khác”. Chủ trương này cho rằng tất cả các pháp vừa tồn tại 
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trong một mà cũng vừa tồn tại trong khác, chúng cùng nghĩa 
với nhau. 


4. Nhã-đề Tử cùng Tà Mạng ngoại đạo chủ trương: Tất 
cả pháp chẳng phải “một” chắng phải “khác”. Chủ trương này 
cho rằng tất cả các pháp không liên hệ với nhau (bát câu), 
không cùng tồn tại, mà chỉ có tính tương đối. 


- Và chủ trương của các phái ngoại đạo ở Ấn Độ cổ đại 
về các vấn đề như một khác, thường vô thường, nhân quả có 
không... Theo Tứ tông luận Tiểu thừa, ngoại đạo, dẫn xuất của 
Bồ-tát Đề-bà Ấn Độ, và Bồ-đề Lưu Chi dịch sang Hán thời hậu 
Ngụy thì, Ngài dùng Tông kính luận Đại thừa để phá tứ chấp 
của ngoại đạo cùng Tiểu thừa. 


- Theo các nhà ngọai đạo cô đại Ấn độ, có thê phân chia 
làm bôn lọai luận điêm về quan hệ nhân quả, mà Phật giáo liệt 
họ vào bôn loại châp: 


- Tà nhân tà quả: Họ chủ trương đem nguyên nhân sinh 
khởi ra vạn vật vũ trụ qui vê năng lực do trời Đại tự tại. 


- Không nhân, có quả: chủ trương này, họ thừa nhận sự 
tồn tại của thế giới hiện tượng là quả, chỉ vì cái nhân của cái 
quả này khó mà tham cứu, nên họ phủ nhận nguyên nhân khởi 
lên quả này. 

- Có nhân, không quả: Chủ trương này, họ thừa nhận sự 
tồn tại của thế giới hiện tượng cho là nhân, chỉ vì kết quả của 
nhân này khó mà tham cứu, cho nên họ phủ định kết quả của 
nhân này. 


- Không nhân, không quả: Chủ trương này, họ phủ định 
cả nhân lân quả. 


- Ngoài bốn loại nhân quả trên ra, Phật giáo còn nhận 
thây có hai thứ luận thuyêt về nhân quả nữa: 
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- Trong nhân có quả: Chủ trương này, thừa nhận mọi 
hiện tượng trong thế giới đang hiện hữu qua quả chúng đã có 
sẵn đầy đủ trong nhân, đây là chủ trương của các nhà tư tưởng 
Bà-la-môn giáo cùng học phái Số luận; tức là họ chấp nhận 
trong nhân luôn luôn đầy đủ tánh quả, cho nên tính chất của 
nhân cùng quả tương đồng. 


- Trong nhân không có quả: Chủ trương này cùng với học 
phái Thắng luận, họ không chấp nhận chủ trương trong nhân có 
quả và đối lập lại chủ trương trên. Họ đề xướng cân phải kết 
hợp nhiều yếu tố căn bản độc lập MỚI CÓ thể sinh khởi ra thế 
giới hiện tượng, vì vậy trong nhân ắt đã không có quả, mà cần 
phải vay mượn nhiều tướng nhân để hỗ tương hòa hợp mới có 
thê sinh ra quả được; do vậy, tính chất nhân cùng quả không 
tương đồng. Luận thuyết này cũng có thể gọi là trong quả đã có 
nhân. 


- Còn nhân quả của Phật giáo đại đề phân ra làm hai hệ 
thống Tiểu thừa và Đại thừa. Tiểu thừa lấy Câu xá luận 6 (2Ð. 
29. No: 1558, tr. 30a-36a) làm điển hình đề xuất ra thuyết tứ 
duyên, lục nhân, ngũ quả; còn Đại thừa thì lấy Duy thức tông 
của Thành Duy Thức luận § (@Ð. 31, No: 71556, tr. 4Tb) làm đại 
biểu, dùng tứ duyên, thập nhân, ngũ quả làm nội dung chủ yếu 
để luận về nhân quả. 


- Về Tứ duyên, tức chỉ cho Nhân duyên (5#. hefi- 
pratyaya), Đẳng vô gián duyên (Skf. samananfara-pratyaya), 
Sở duyên duyên (S#. alambana-prafyaya), Tăng thượng duyên 
(Skt. adhipati-prafyaya) thì Đại thừa và Tiểu thừa đều nói về 
chúng tuy có khác nhau; nhưng về lục nhân tức là Năng tác 
nhân, câu hữu nhân, đồng lọai nhân, tương ưng nhân, biến hành 
nhân, dị thục nhân, mà chủ yếu là Phát Trí luận 1, 15, Đại Tỳ 
Bà Sa luận 10, 11, 16 cùng Câu Xá luận 6 của các bộ luận Tiểu 
thừa chủ trương. Theo các nhà Tiểu thừa thì Năng tác nhân 
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gồm thâu cả Đăng vô gián duyên, Sở duyên duyên, Tăng 
thượng duyên trong tứ duyên, còn Nhân duyên thì đem khai 
diễn xếp vào hạng đầu của ngũ nhân. Nếu đem ba học thuyết 
Tứ duyên, lục nhân, ngũ quả mà nói thì, đó chính là tư tưởng 
luận hòan chỉnh về nhân quả của Phật giáo. 


A - NHÂN QUÁ THEO TIỂU THỪA 
I- Theo chủ trương Tứ duyên thì gồm: 


1/ Nhân duyên: tức là nguyên nhân nội tại trực tiếp sản 
sinh từ quả có được, như từ hạt giống sinh ra mầm, và như vậy 
hạt giống chính là nhân duyên của mầm. Từ “Nhân duyên” này, 
thì nhân cũng được hiểu như là duyên. Ở trong Nhân duyên 
luận của Phật giáo, thông thường điều kiện chủ yếu dẫn sanh 
đến kết quả chính là nhân, còn điều kiện thứ yếu chính là 
duyên. Duyên này là điều kiện để cho các pháp sinh và tồn tại. 
Nhận thức nguyên nhân là một trong bốn điều kiện. Có hai từ 
chỉ cho nhân: karana: nhân là cái tác thành, tạo tác nên quả. 
Hetu: là hạt giống cho sản sinh ra quả. Ở đây, từ nhân là một 
cưỡng từ, nó cũng chỉ là một trong nhiều điều kiện, cho nên gọi 
là “nhân duyên”, chứ chẳng phải là cái nghĩa tầm thường của 
“nhân cùng duyên”. Hơn nữa, duyên này có khả năng thích 
nghi ứng dụng cho tất cả mọi hiện tượng đối với tinh thần lẫn 
vật chất. 


2/ Đẳng vô gián duyên, còn gọi là Thứ đệ duyên: Tương 
tục trong tâm, tâm sở, do một sát-na trước mở lối dẫn đường 
làm nguyên nhân sinh khởi cho một sát-na sau. Nghĩa là một 
sát-na trước quá khứ của tâm, tâm sở diệt đi, lại giúp cho lực 
dụng sinh khởi một sát-na sau ở trong hiện tại. 


- Chữ “Đẳng' ở đây có nghĩa là ý nghĩ (@iệm) trước đã 
diệt đi, ý nghĩ sau sinh tiếp, thê dụng của hai ý nghĩ này đồng 
đăng (bằng nhau). Ngược lại, nếu một sát-na trước thuộc nhóm 
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tâm thiện, một sát-na sau thuộc nhóm tâm ác, thì tướng của sát- 
na trước và sau khác nhau không phải đồng đẳng. 

- Chữ “vô gián có nghĩa là thời gian của hai ý nghĩ trước 
sau từng sinh diệt, sát-na không dừng, nên không có gián cách. 
Đối với các hiện tượng tỉnh thần duyên này ít thích nghĩ, vì 
nhận thức họat động có được phải nhờ có điều kiện để phát 
sinh. 


3/ Sở duyên duyên: gọi tắt là duyên duyên, là chỉ cho tất 
cả mọi đối tượng để cho tâm, tâm sở chỗ duyên vào, đó chính 
là tất cả mọi sự vật ngoại tại làm duyên trực tiếp hay gián tiếp 
sản sinh ra nội tâm sở. Như sự nhận thức của mắt (nhãn thức) 
phải dùng tất cả mọi cảnh sắc làm Sở duyên duyên, sự nhận 
thức của tai (nñï hức) phải dùng mọi thứ âm thính đề làm sở 
duyên duyên, cho đến sự nhận thức của ý, phải dùng tất cả các 
pháp trong quá khứ, hiện tại, vị lai làm sở duyên duyên. 


4/ Tăng thượng duyên: Ngoài ba duyên đã kể trên ra, còn 
tất cả mọi trợ duyên khác dù là vô ngại mà đã là điều kiện 
nguyên nhân phát sinh ra mọi hiện tượng đều thuộc vào Tăng 
thượng duyên. 


- Phật giáo đem tất cả vạn pháp phân làm năm vị: Tâm 
pháp, tâm sở pháp, tâm bất tương ưng hành pháp, sắc pháp, và 
vô vi pháp. Nếu đem sự sinh khởi của năm vị cùng với sự quan 
hệ của tứ duyên mà nói thì, sự sinh khởi hiện tượng tính thần 
của tâm pháp cùng tâm sở hữu pháp cần phải đầy đủ toàn bộ tứ 
duyên; nhưng trong tâm bắt tương ưng hành pháp sự sinh khởi 
của vô tưởng định cùng diệt tận định ít cần nhân duyên, đẳng 
vô gián duyên, tăng thượng duyên. Còn sở duyên duyên thì 
không cần thiết, vì nhân này đối với hai định vô tưởng cùng 
diệt tận, thuộc về vô tâm định; hơn nữa, đã không có tác dụng 
của tâm thức nên không cần sở duyên duyên. Vì sở duyên 
duyên cần dùng tâm thức làm điều kiện tương ưng tác dụng 
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sinh khởi, cho nên sự sinh khởi của hai định này không cần sở 
duyên duyên. Sự sinh khởi của tâm bất tương ưng hành pháp, 
mười hai pháp khác kia cùng sắc pháp đều ít cần đến nhân 
duyên cùng tăng thượng duyên. Nhân này, sắc pháp cùng mười 
hai loại khác kia, tâm bất tương ưng hành pháp đã không có 
tâm thức tác dụng, cho nên không có sở duyên duyên, hai 
tướng sinh khởi trước sau của chúng cũng chẳng phải đồng 
đẳng, hơn nữa không có sự tương tục thứ tự cố định nào, cho 
nên không đồng không duyên gián đọan (@®ô đẳng vô giản 
duyên). Vô vi pháp, là chỉ cho thể tánh chân thật các pháp 
không có sinh diệt biến hóa, tự nhiên không có điều kiện 
nguyên nhân sinh khởi để nói, cho nên nó ở ngoài phạm vi của 
tứ duyên này. 


- Nếu căn cứ vào thời gian không gian mà nói thì, Đẳng 
vô gián duyên thuộc nhân tố thời gian, sở duyên duyên thuộc 
nhân tố không gian, còn nhân duyên, tăng thượng duyên thì 
dành cho cả hai thòời-không. 


- Theo các nhà Tiểu thừa ngoài tứ duyên ra, họ còn lập ra 
thuyết lục nhân, và sự quan hệ giữa tứ duyên và lục nhân ở đời 
sau cũng có sự sai khác. 


IH— Theo chủ trương của lục nhân thì: 


Các nhà Tiêu thừa đã đem nhân của tất cả các pháp phân 
ra làm sáu loại như sau: 


1/ Năng tác nhân (&arana-hefu): Vật nào khi sinh ra, 
phàm tất cả sự vật không phải là đối tượng phát sinh ra tác 
dụng trở ngại, thì sự vật ấy là năng tác nhân, phạm vi của nó rất 
rộng. Gồm có hai loại: 


a/ Hữu lực năng tác nhân (cho sức, tăng sức): như nhãn 
căn sinh ra nhãn thức, đât cát sinh ra thảo mộc, song đôi với 
pháp hữu vị, ít giới hạn. 
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— b/ Vô lực năng tác nhân (khổng írở ngại: như hư không 
đôi với vạn vật, dành chung cho tât cả pháp vô vi. 


Quả có được của nhân này là quả tăng thượng. 


____2/ Câu hữu nhân (sahabhu-heiu): là nhân câu hữu với quả. 
Gôm có hai loại: 


a/ Nhân câu hữu hỗ tương với quả. 
b/ Nhân câu hữu đồng nhất với quả. 
Quả có được của nhân này là quả sĩ dụng. 


3/ Đồng loại nhân (sabhãga-heñ): là tất cả các pháp hữu 
vi thuộc phạm vi quá khứ hiện tại mà pháp nào cùng loại hay 
tương tợ thì đều là nhân, cho nên gọi là đồng loại nhân. Như 
pháp thiện làm nhân cho pháp thiện, cho đến pháp vô ký làm 
nhân cho pháp vô ký. Pháp đồng loại này căn cứ vào tánh thiện 
ác mà lập. Quả có được của nhân này là quả đẳng lưu. 


4/ Tương ưng nhân (sưmprayukfa-hefu): Lúc nhận thức 
mới phát sinh, tâm cùng tâm sở đồng thời phát khởi tương ưng, 
hỗ tương nương vào nhau mà tồn tại. Cho nên gọi là tương ưng 
nhân. Quả có được của nhân này là quả sĩ dụng. 


5/ Biến hành nhân (sarvatraga-heu): Chỉ cho phiền não 
có khả năng biến đi khắp đối với tất cả các pháp nhiễm ô mà 
nói. Cùng với đồng lọai nhân ở trên là pháp nhân quả dị thời 
trước sau, song vì đồng loại nhân thông đối với tất cả các pháp, 
trong khi biến hành nhân thì do mười một biến hành trong tâm 
sở biến sinh khắp tất cả các hoặc, cho nên gọi là biến hành 
nhân. Mười một biến hành nghịch lại đối với lý của tứ đề, trong 
bảy loại phiền não thuộc khổ đế như thân kiến, biên kiến, tà 
kiến, kiến thủ kiến, giới cắm thủ kiến, nghi và vô minh, cùng 
bốn loại phiền não của tập để như tà kiến, kiến thủ kiến, nghi, 
vô minh, mười một loại phiền não này tức là nhân sinh khởi ra 
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tât cả các loại phiên não. Quả có được của nhân này gọi là đăng 
loại quả. 


6/ DỊ thục nhân (vipaka-heí¿): Chỉ cho nhân nghiệp thiện 
ác của quả báo khổ vui trong ba đời. Như ác pháp ngũ nghịch 
cảm báo địa ngục, thiện hữu lậu của thập thiện chiêu quả cảm 
lên trời. Quả địa ngục cùng lên trời kia đều chẳng phải thiện, 
chẳng phải ác, mà lại lệ thuộc vào tánh vô ký. Ở đây, vì nhân 
thiện nhân ác đều cảm quả vô ký nhân quả dị lọai mà thuần 
thục, cho nên nhân này gọi là nhân dị thục. Quả có được của 
nhân này gọt là quả dị thục theo Câu Xá luận. 


- Như Câu Xá luận bảo sớ 7 thì, sự nhiếp thâu giữa tứ 
duyên và lục nhân giống như trên đã nói là Năng tác nhân bao 
gồm cả ba duyên: đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên, câu hữu nhân cùng năm nhân khác kia thâu 
nhiếp chung cả nhân duyên. Theo Câu xá luận Quang ký 7 thì, 
tứ duyên bao quát cả phạm vi rộng rãi, còn lục nhân thuộc 
phạm vi hẹp, cho nên tứ duyên bao hàm cả lục nhân, ngược lại 
lục nhân không thể hàm nhiếp tứ duyên được. Có nghĩa là câu 
hữu nhân cùng ngũ nhân và nhân duyên chắc chắn có thể hỗ 
tương thông nhiếp lẫn nhau; song năng tác nhân tuy thông với 
tăng thượng duyên, nhưng chưa có thể hàm nhiếp hai duyên 
đăng vô gián và sở duyên. 

Trên đây là quan điểm của các nhà Tiểu thừa chủ trương 
về tứ duyên và lục nhân. 


- Theo thuyết của các nhà Đại thừa thì chủ trương tứ 
duyên và thập nhân, chứ không phải là lục nhân như các nhà 
Tiểu thừa. Dưới đây là sự hình thành của tứ duyên và thập 
nhân, theo cái nhìn của các nhà Đại thừa: 


B- NHÂN QUÁ THEO CÁC NHÀ ĐẠI THỪA 


I— Theo chủ trương của tứ duyên thì gồm có: 
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1/ Nhân duyên: trong các pháp hữu vi có khả năng tự 
thân sinh ra từ quả. Như giông lúa mạch sinh ra lúa mạch, 
giông lúa dé sinh ra lúa dé. Thê tánh của nhân duyên này có hai: 


a - Chủng tử (hạí giống), chỉ cho tất cả các pháp thiện, ác, 
vô ký hàm tàng trong thức thứ tám A-lại-da chủng tử này đối 
với dị thời (một lúc nào đó) có thê dẫn sinh chủng tử tự loại 
(chủng tử sinh chủng tử), đôi với đồng thời (cùng lúc) có khả 
năng sinh khởi hiện hành tự loại (chúng tứ sinh hiện hành). 


b - Hiện hành, chỉ cho hiện hành của bảy chuyên thức 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạt-na có khả năng huân tập thành 
chủng tử tự loại trong bản thức (đệ bát thức) (hiện hành huân 
chủng tử). 


2/ Đăng vô gián duyên: là quan hệ sinh khởi của tâm, tâm 
sở do ý nghĩ trước dẫn sinh ý nghĩ sau, từng ý nghĩ, ý nghĩ 
tương tục không có gián đọan. Chủ trương này cùng với Tiểu 
thừa trên đại thê là tương đồng, duy chỉ có thê của bát thức là 
mỗi tự thể có sự sai khác, cho nên mỗi tự thể sản sinh ra quan 
hệ tương tục trước sau không gián đọan; Tiểu thừa chấp nhận 
sự gián đọan của dị thức cũng có thể hỗ tương hình thành cùng 
đồng sự quan hệ liên tục của vô gián đoạn. 


3/ Sở duyên duyên: phàm đối tượng của tâm, tâm sở 
thành tựu thì đó là nguyên nhân, mà khiến cho tâm, tâm sở lúc 
sản sinh ra kết quả, thì đối tượng của tâm, tâm sở gọi là sở 
duyên duyên. Theo các nhà Duy thức tông đặc biệt phân ra làm 
hai loại thân sở duyên duyên và, sơ sở duyên duyên. Như trong 
Thành Duy thức luận 7 (Ð. 37, ø. 40c) đã thuyết: “Nếu cùng 
với thể năng duyên không lìa nhau thì, những gì lo mượn (sở lự 
thác) trong kiến phần... , nên biết đó là thân sở duyên duyên; 
nêu cùng với thể năng duyên lìa nhau thì, những gì lo mượn 
trong chất năng khởi, nên biết đó là sơ sở duyên duyên.” Ở đây, 
chính là cái nghĩa thâm sâu mà các nhà Tiêu thừa chưa bàn tới. 
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4/ Tăng thượng duyên: Cũng như những gì các nhà Tiểu 
thừa đã chủ trương, ngoài điều kiện nguyên nhân sinh khởi tất 
cả các pháp như ba duyên đã ghi trên, duyên này phạm vi thật 
là rộng rãi, như lục nhân của các nhà Tiểu thừa đã nói, tất cả 
đều được thu nhiếp vào trong này. 


- Theo các nhà Đại thừa, nhất là các nhà Duy thức thì, tứ 
duyên y cứ vào mười nhân làm chỗ nương tựa (sở y xứ) mà 
thuyết minh về mọi hiện tượng từ tinh thần đến vật chất đều 
phát sinh ra từ mười chủng lọai nguyên nhân này mà có được 
sự hiện hữu: 


II— Theo chủ trương của thập nhân thì gồm có: 


1. Tùy thuyết nhân: là y cứ vào xứ là ngôn ngữ mà lập, 
tức là tùy theo sự thấy nghe hiểu biết về đối tượng vào lúc bấy 
giờ mà nói về nghĩa của chúng, thì ngôn ngữ của người nói 
(năng thuyế¡) làm nhân cho những điều nói ra (sở fhuyế!). 

2. Quán đãi nhân: y cứ vào xứ là lãnh thọ mà lập, tức là 
cần xem xét sự sinh khởi hình thành có được của mọi sự, và 
nhờ kết quả của chúng (sở đãi) làm nhân cho năng đãi: ví như 
dùng tay là nhân nên có sự tác động của việc cầm nắm. 

3. Khiên dẫn nhân: y cứ vào xứ là tập khí mà lập, tức là 
những chủng tử chưa thuần đượm (vị nhuận: chưa thấm ướt đủ 
để nảy mẩm) chín muồi cần phải có thời gian lâu dài dẫn đến 
kết quả của chính nó. 

4. Sinh khởi nhân: y cứ vào xứ là chủng tử hữu lậu chín 
mùi mà lập, tức là những chủng tử đã đượm chín, sẽ sinh khởi 
kết quả của chính nó tức thì. 

5. Nhiếp thụ nhân: y cứ vào các y xứ: vô gián diệt, cảnh 
giới, (bảy) căn, tác dụng (/iức (hứ íám), sĩ dụng, chân thật 
(chân thật kiến y xứ: y xứ là kiến chân thật) đầy đủ cả sáu y xứ 
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mà lập. Ngoài chủng tử ra, các duyên nhiếp thọ nhau mà sinh 
khởi quả. 

6/ Dẫn phát nhân: y vào xứ là tùy thuận mà lập. Các lọai 
thiện, ác, vô ký hiện ra các pháp có khả năng dân khởi thăng 
hạnh đông loại cùng, nhân pháp vô vi. 

7/ Định biệt nhân: còn gọi là định dị nhân, y vào là công 
năng sai biệt mà lập. Tât cả các pháp hữu vi tự chúng dân đên 
chứng đắc từ quả mà không bị tạp loạn. 


8/ Đồng sự nhân: y vào xứ là hòa hợp mà lập. Do bảy 
nhân trên cùng quả hòa hợp làm nội. 


9/ Tương vi nhân: y vào xứ là chướng ngại mà lập. Vì 
trái duyên là tánh, nên đôi với mọi việc sinh, trụ, thành, đắc của 
các pháp có sự chướng ngại. 


10/ Bất tương vi nhân: y vào xứ là không chướng ngại 
mà lập. Đôi với sinh... của các pháp không chướng ngại. 


- Mười nhân này. lấy hạt giống (chủng f;) thành thục của 
lúa làm thí dụ mà thuyết minh đối với mọi hiện tượng sinh khởi 
của chủng tử A-lại-da thức cùng, tính quyết định tác dụng mọi 
họat động của con người, ảnh hưởng đến tính tất nhiên của 
nghiệp báo luân hồi. 

- Nếu căn cứ vào sự sinh khởi của các pháp cùng sự liên 
hệ của tứ duyên mà nói thì, Đại thừa chấp nhận sắc pháp cùng 
sự sinh khởi của các chủng tử, ít cần nương vào nhân duyên 
cùng tăng thượng duyên, nhân này sắc pháp cùng chủng tử đều 
chẳng phải là pháp duyên lự, cho nên không có sở duyên duyên; 
lại nữa nhiều loại cùng chuyên biến mà không có trước sau, 
bằng nhau, nên không có đẳng vô gián duyên. Tâm pháp, tâm 
sở pháp về mặt pháp tướng thì giống nhau, cần phải có đầy đủ 
tòan bộ tứ duyên sau mới có sinh khởi. 
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C - QUAN ĐIÊM TỨ DUYÊN NGŨ QUÁ - TIỂU 
THỪA VÀ ĐẠI THỪA 

- Đối với cách giải thích đơn giản riêng rẽ về tứ duyên, 
ngũ quả {Đẳng lưu quả (misyanda-phaia), Dị thục quả (wipäka- 
phalia), Ly hệ quả (visamyoga-phala), SŸW dụng quả 
(purusakara-phala) và, Tăng thượng quả (adhipafi-phala)} thì 
giữa Tiểu thừa và Đại thừa cũng không đồng quan điểm. Theo 
các nhà Duy Thức thì: Khi chúng ta đã thừa nhận vũ trụ vạn 
hữu đều do chủng tử hàm tàng trong A-lại-da thức biến hiện ra, 
vì do chủng tử biến hiện nên các pháp trở thành sai biệt, chúng 
phải kinh qua quan hệ nhân quả hai lớp (0øhj frùng) ba pháp 
(Chúng tử sinh hiện hành, hiện hành huán chúng tử và, chúng 
tử sinh chúng tử: l. hiện hành sản sinh bởi chúng tử; 2. chủng 
tử huân tập bởi hiện hành; 3. chúng tử sản sinh bởi chúng tử). 
Đây là ba pháp nhân quả triển chuyên đồng thời, là dụng ngữ 
của nhân quả biểu thị chủng tử cùng hiện hành hỗ tương của 
tông Duy thức. Tông Duy thức chấp nhận chủng tử trong đệ bát 
thức và, chúng cần các duyên hoà hợp mà khởi lên hiện hành; 
vả lại pháp hiện hành này, ngay trong sát-na hiện hành, chủng 
tử kia cũng huân tập đối với đệ bát thức (bản £hức), nên gọi là 
“Chủng tử sinh hiện hành, hiện hành huân chủng tử.” Lúc này, 
chủng tử năng sinh, và hiện hành năng huân cùng, chủng tử sở 
huân của sở sinh, cả ba hỗ tương triển chuyền thành ra tác dụng, 
mà biến hiện thành sum la vạn tượng, quan hệ nhân quả này 
thuộc về sát-na đồng thời, không phải là dị thời, nên chúng 
thuộc nhân quả đồng thời. Ò đây các pháp quá khứ vị lai, 
chủng tử của chúng cùng quan hệ nhân quả của hiện hành đều 
tương tục cùng lúc, như bật đèn sinh lửa, ngọn lửa sinh lửa 
đuốc. Trong đó, quan hệ chủng tử sinh chủng tử thuộc nhân 
quả dị thời; quan hệ chủng tử sinh hiện hành, hiện hành huân 
chủng tử thuộc nhân quả đồng thời. Ngoài ra trong lục nhân, 
ngũ quả sự quan hệ giữa dị thục nhân cùng dị thục quả cho đến 
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sự liên hệ của nhân đồng lọai, nhân biến hành cùng đăng lưu 
quả tất cả đều thuộc nhân quả dị thời. Còn sự quan hệ của câu 
hữu nhân, tương ưng nhân cùng sĩ dụng quả (côn gọi là công 
dụng qu4) thì thuộc nhân quả đồng thời. Trong khi sự quan hệ 
của năng tác nhân („hán tạo fác) cùng tăng thượng quả (guả 
tăng thượng) thì thuộc sự quan hệ nhân quả vừa đồng thời vừa 
đị thời. Hơn nữa, sự quan hệ của đồng lọai nhân cùng đẳng lưu 
quả, chúng dùng pháp tự lọai làm nhân để dẫn sinh đến quả 
đẳng lưu đồng lọai, cho nên chúng thuộc nhân quả tự lọa. 


- Hành vi của chúng sinh có khả năng dẫn sinh ra nhân 
quả dị thời, tức là khi chúng ta tạo nhân nghiệp thiện thì ắt phải 
nhận quả báo thiện, tạo nhân nghiệp ác ắt phải chịu qủa báo ác. 
Đây gọi là nhân thiện quả thiện, nhân ác quả ác, hay còn gọi là 
nhân thiện quả vui, nhân ác quả khổ. Ở đây, do hai nghiệp 
thiện ác mà chiêu cảm quả báo thiện ác hay vui khổ, nhưng nêu 
chúng ta tạo tác việc phi thiện phi ác thì chúng thuộc về “tánh 
vô ký”. Nhân quả dị thời không những chỉ có giá trị trong hiện 
tại, mà chúng còn có giá trị trong tương lai, có thể là trong một 
đời, trong hai đời, trong ba đời, tuỳ theo tác nhân tạo ra nghiệp 
lực mạnh hay yếu, dày hay mỏng mà chúng ta đã tạo ra thuộc 
hành vi thiện hay ác, thì cũng theo đó mà nhận lãnh quả báo 
thiện hay ác sau đó nanh hay chậm. 


- Lý các loại nhân quả này nghiễm nhiên hiện hữu một 
cách trật tự không rối loạn qua nhân quả báo ứng. Chúng luôn 
luôn tuỳ thuộc vào sức mạnh của nghiệp thiện ác, mà theo đó 
tuần tự đi thọ quả báo tiếp theo từ những tác nhân đã tạo ra 
trước đó. Nếu chúng ta không thấy được sự tồn tại của cái lý 
nhân quả, thì chúng ta sẽ bị rơi vào trong tư tưởng kiến giải 
phủ nhận nhận quả. 


- Hơn nữa, nếu chúng ta cũng đứng trên sự quan hệ nhân 
quả mà thật hành tu tập theo đạo giáo, phù hợp tuỳ theo từng 
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căn cơ với chính mình, qua các thừa trong ngũ thừa giáo mà 
đức Phật đã để lại, như những lý mà chúng ta đã luận bàn ở 
trên, thì sẽ nhờ vào nhân tu hành mà có thể chiêu cảm quả 
thành Phật. Ở đây gọi là tu nhân đắc quả, tu nhân cảm quả, hay 
thù nhân cảm quả. 


- Ngoài những quan hệ trên, do nhân thiện ác mà chiêu 
cảm quả báo vui khổ. Ở đây còn có sự quan hệ nhân quả giữa 
đị thục nhân và dị thục quả, hoặc do phước đức thiện nghiệp 
của thế gian mà chiêu cảm quả vui nhơn thiên, đây gọi là quan 
hệ nhân quả của nhân phước cùng quả phước; hay do tu trập trí 
tuệ có khả năng chiêu cảm quả báo giác ngộ, đây gọi là quan 
hệ nhân quả của trí nhân cùng trí quả. 


- Ở trên chúng tôi đã trình bày ba loại quan hệ nhân quả 
gọi là tam nhân, tam quả. Nhưng vẫn còn một loại nhân quả 
khác nữa, đó là nhân quả ba đời, nhân quả báo ứng v.v... có rất 
nhiều hệ thống quan hệ nhân quả chỉ cho dị thục nhân, cùng dị 
thục quả. Những nhân quả được quan niệm như vậy đều lệ 
thuộc vào thời gian tính, và được đánh giá như là nền tảng cơ 
bản cho đạo đức học nhân sinh, là luật tắc của mọi trật tự trong 
thế giới vũ trụ này. Nhân quả được hình thành theo thời gian 
thì sự quan hệ của chúng được phân định trước sau, nghĩa là 
nhân luôn luôn đi trước và quả xuất hiện sau nhân hòan thành 
tất cả mọi chức năng đủ, thì chúng mới xuất hiện, cách hình 
thành nhân qua lệ thuộc thời gian, thì nhân quả này được gọi là 
nhân quả dị thời. Nhân quả dị thời này là từ đối lập với nhân 
quả đồng thời. Các nhà Duy Thức chủ trương tự lọai của chủng 
tử tương tục không dứt, nhân của niệm trước sinh ra quả của 
niệm sau, hai thời gian trước và sau là hai thời gian khác nhau, 
cho nên gọi là dị thời. Ở đây chỉ cho quan hệ chủng tử sinh 
chủng tử trong chủ trương nhân quả trong nhân quả bị lệ thuộc 
vào thời gian, nên có trước có sau, có quá khứ, hiện tại, vị lai 
khác nhau; nhưng không những chủng tử sinh chủng tử, mà 
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chủng tử còn sinh hiện hành, hiện hành huân chủng tử, do đó 
chủng tử cùng hiện hành trở thành quan hệ nhân quả đồng thời. 
Vậy trong một pháp được hình thành có tiền nhân hậu quả 
trong liên hệ dị thời, nhưng sự hỗ tương của một pháp, hai 
pháp... là nhân quả đồng thời như trường hợp của tim đèn và, 
ngọn lửa, lau nương vào nhau thành bó lau hiện hữu. Thành 
Duy Thức luận 8 (Ð. 37, No: 1586), nói: “Hiện hành, chủng tử 
tuy khác lọai, nhưng hỗ tương không chống nhau, một thân 
cùng lúc sinh ra tác dụng, không như chủng tử đồng loại sinh 
ra nhau trước sau mà không chống trái nhau, tất chúng không 
cùng hiện hữu.” 

- Bởi tất cả pháp đều do lý nhân quả mà sinh thành và 
hoại diệt, để thể hiện sự mê ngộ của thập giới, tức là do sự 
quan hệ nhân quả này mà hình thành, sản sinh ra các loại nhân 
quả thế gian, nhân quả xuất thế gian, nhân quả của cõi mê, 
nhân quả của cõi ngộ, để phân biệt theo tác nhân và theo thọ 
quả của chúng. Nếu căn cứ vào Tứ đế mà nói, thì hai đế Khỏ, 
Tập là nhân quả thuộc thế gian của cõi mê thế gian, hai đề Diệt, 
Đạo là nhân quả của cõi ngộ xuất thế gian. Điều quan trọng là 
thật lý của nhân quả này chính là giáo lý cơ bản trọng yếu của 
Phật giáo, ở trong các kinh điển và, nhất là kinh điển Tiêu thừa 
hầu hết đức Phật đều lấy luật tắt nhân để xây dựng luận lý về 
giáo học của mình, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu căn cơ của 
chúng sinh mà hoàn thành sự nghiệp hoằng hoá lợi sanh của 
mình, trong việc hướng dẫn chúng sanh đạt đến nơi giải thoát 
cuối cùng của cõi khổ. Đối với lý này sau này các bộ phái 
thường giải thích riêng rẽ thêm, tùy theo tác nhân mà sinh ra 
thọ quả theo nhân quả báo ứng như ảnh theo hình tương tục 
không dứt của nhân quả thiện ác, để hướng dẫn khuyến khích 
mọi người thực hành theo con đường của đức Phật đã đi qua, là 
vượt qua cảnh giới hữu lậu để đạt đến cảnh giới tịch tịnh vô lậu. 
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- Những chủ trương trên phân chia nhân quả lưu chuyên 
và hoàn diệt của Tứ đế để thành lập Nhị đế của các nhà Tiểu 
thừa. Ở đây, như Câu-xá luận chủ trương căn cứ về mặt hiện 
tượng để nói lên thuộc tính của chúng. Tuy trên mặt hiện tượng 
biểu tượng có thể bị luật vô thường chỉ phối, có thê biến đổi và 
hình thành theo thuộc tính của sự vật mà nó có tên gọi mới. 
Nhưng dù tên gọi này có thể gọi là giả danh là Thế tục để đi 
nữa, mà trên mặt hiện thực bản chất của chúng thì chúng bất 
biến, luôn luôn hiện hữu, nên chúng thuộc vê Thắng nghĩa đế. 
Trong khi, Thành thật luận lấy các pháp sắc, hương, vị cùng 
Niết- bàn tức là các pháp hữu vi và vô vi làm Chân đế, vì chính 
sắc, hương, vị, và Niết-bàn là những yếu tố cơ bản để hình 
thành tất cả các pháp qua nhân duyên để chúng hiện hữu, nên 
các pháp kế trên chúng thuộc về Chân đế, và ngược lại những 
pháp được các pháp làm yếu tố cơ bản để các pháp đó hiện hữu 
qua nhân duyên, thì các pháp này được gọi là giả danh không 
có thật thể. Chúng chỉ mang thuộc tính của các pháp cơ bản 
trên thôi, và như vậy sự hiện hữu của biểu tượng có được này 
chúng thuộc về Tục đế, giống như con người do năm uấn hoà 
hợp mà thành nên chúng thuộc về Tục đề. Còn, Kinh bộ thì chủ 
trương lấy sự chấp nhận thuộc trí hữu lậu về các pháp cho là 
Thế tục đề, và lấy trí vô lậu xuất thế gian, cùng hậu đắc chánh 
trí thế gian làm Chân đề. Luận Đại Tỳ-ba-sa thì lấy đạo lý ước 
định tục thành của thế gian, hay mọi sự vật được lý giải thông 
thường của thế gian cho là Thế tục đế, và lấy lý chân thật, 
những kiến giải triệt để của các bậc Thánh vô lậu làm Thắng 
nghĩa đế. Nói chung Tắt cả đều y cứ vào pháp hữu lậu chỉ Thế 
đế và pháp vô lậu chỉ Thắng nghĩa đề để thiết lập Nhị đế, cho 
dù pháp đó là sự hay là lý, là tục hay là chân, là biểu tượng hay 
là bản thể, là thế gian hay là xuất thế gian cũng đều được qui về 
nhân quả của Nhị đề. 
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- Nhưng nhân quả mà được hình thành theo không gian, 
thì sự quan hệ hình thành của chúng như sự nương tựa lẫn nhau 
của những cộng lau trong một bó lau mới đứng vững được do 
căn và trần tạo ra cái biết không thật, nên chúng chỉ là một 
huyễn tướng, chỉ hiện hữu giả tạm không thật có. Đó là quan 
hệ nhân quả theo không gian của nhân quả đồng thời. Theo các 
nhà Duy Thức chủ trương thì chủng tử là nhân nên có khả năng 
sinh khởi quả hiện hành, nhưng hiện hành này cũng có khả 
năng làm nhân để huân tập quả chủng tử. Chủng tử có khả 
năng sinh ra (năng sinh) cùng hiện hành những gì được sinh ra 
(sở sinh) này. Chỗ huân tập của chủng tử cùng ba pháp lần lượt 
triển chuyên cùng lúc hỗ tương làm nhân quả nên gọi là nhân 
quả đồng thời. Triển chuyên có hai nghĩa: Hỗ tương chuyên đôi 
và, lần lượt chuyên đổi. Ở đây chúng thuộc hỗ tương chuyển 
đổi. Thành Duy Thức luận § (Ð. 3/, No: 1586 ír.) nói: “Các 
thức năng huân từ chủng tử lúc sinh, tức là có khả năng làm 
nhân rồi huân lại thành chủng tử. Ba pháp chuyển đổi, theo 
nhân quả đồng thời. Như tim đèn sinh ngọn lửa, ngọn lửa sinh 
cháy tim đèn; cũng như bó lau cùng nương tựa vào nhau, nhân 
quả đồng thời lý không khuynh động.” 


- Qua những trình bày trên, các vấn đề nhân quả như là 
một, khác, thường, vô thường: nhân quả có, không; tà nhân tà 
quả; không nhân có quả; có nhân không quả; không nhân 
không quả; trong nhân có quả; trong nhân không có quả. Tất cả 
những quan niệm như vậy về nhân quả của các luận sư ngoại 
đạo vào lúc bấy giờ đã được đức Phật liệt vào những loại tà 
kiến. Tà kiến vì họ đã đứng vào lập trường có hoặc không lệ 
thuộc vào nhị nguyên tương đối của thời gian để thiết lập đạo 
lý nhân quả. Nhân quả như thế trở thành cực đoan và thiên kiến 
trong trói buộc. Dù biết vậy, nhưng đức Phật vẫn đứng trên lập 
trường khế cơ khế lý thuộc thời gian mà tuyên thuyết giáo pháp 
của mình, với mục đích là hướng dẫn mọi người biết được 
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những nguyên nhân đưa đến mọi sự trói buộc và, chỉ cho họ 
cách mở những trói buộc đó từ tự trói tự mở cho mọi người. Đó 
chính là giáo lý nhân quả dị thời của ngũ thừa giáo; giáo lý phù 
hợp với từng căn cơ của mọi người chúng ta, trong việc cột trói 
và mở trói, để đạt đến giải thoát tất cả mọi thứ phiền não trói 
buộc của thời gian nhân quả nhị nguyên. 

- Theo kinh điển Đại thừa như kinh Niết-bàn thuyết, thì 
đứng về mặt tương đối thì có tục, có chân, có hữu thật, vô thật; 
chúng là thứ ngôn ngữ biểu tượng cho những thuộc tính có thề 
có được quả, mà chúng muốn vươn đến. Những biểu tượng này 
cho dù là giả danh, nhưng chính chúng cũng có bản thể của 
chính nó, cho dù trên chiều tuyệt đối ngôn ngữ khó bề tiếp cận. 
Do đó, sự mâu thuẫn ở đây giữa Tục để và Đệ nhất nghĩa đề dù 
có mâu thuẫn đến đâu đi nữa trên mặt nhân quả, nhưng trên 
mặt duyên khởi chúng cần sự mâu thuẫn này để có thể chúng 
tiếp cận chân lý tuyệt đối. Bởi vì chúng không đòi hỏi bất cứ sự 
thành công nào nhờ vào ngôn ngữ khi diễn giải về chúng, nếu 
không muốn nói là một thất bại của ngôn ngữ. Vì nếu ngôn ngữ 
không thất bại trong việc triển khai diễn giải thì chúng đã đánh 
đi mất bản chất của duyên khởi của nhân quả, và như vậy thì 
con đường Trung đạo cũng khó mà hiện hữu để đưa đến cảnh 
giới Niết-bàn tuyệt đối. Do đó Chân Tục bất nhị (chẳng phải 
hai) của kinh Nhân vương Bát-nhã (2, Ð. ó,) chính là con 
đường Trung đạo từ Tục đến Chân qua bất nhị, chúng thể hiện 
được bản thê duyên khởi nhân quả không hai. Đó chính là con 
đường đưa đến tuyệt đối mà chúng không tự đánh mất hiện 
tượng biểu tượng của chúng qua ngôn ngữ. 

- Cũng theo quan điểm Trung đạo của kinh Nhân vương 
Bát Nhã, Trung quán luận (Ð. 30. No. 1565-1567, tr. 1b Mila- 
madhyamakakarikä) của Bồ-tát Long Thọ cũng luận rằng: 
Chúng ta thường hiểu quả là từ nhân duyên sanh ra. Như vậy 
đối với nhân giống nhau hay khác? Theo quan niệm thông 
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thường thì chúng ta cho rằng quả không khác nhân, bởi nhân 
sanh ra quả. "Nhân nào quả ấy" quan niệm như vậy không phải 
là sai, nhưng không phải đúng hoàn toàn. Bởi vì, nếu quả giống 
nhân, thì nhân và quả không khác, như vậy người ta đặt danh từ 
nhân quả để làm gì? Nhân quả không khác, có nghĩa nhân tức 
là quả, quả tức là nhân. Và như thế nhân quả là một. Khi nói 
trong nhân ấy đã có quả thì không cần nói quả của nhân, và trở 
thành thừa. Hay nếu nói quả khác với nhân. Điều này cũng 
không đúng. Nhân khác, quả khác thì cũng như nói hột xoài 
(nhân) sanh ra trải mít (guá). Quan niệm trong nhân đã có quả, 
trong nhân không có quả, quả chắng phải là nhân duyên, hữu 
quả vô quả, phi nhân, phi quả... là quan niệm còn trong tư 
tưởng lẫn quân thiếu chính xác. Thấu triệt chân lý Phật giáo là 
người phải nhận định phân minh rõ ràng các nghĩa hẹp, nghĩa 
rộng, sự-lý và tương đối-tuyệt đối dung hòa không gian thời 
gian, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Đó là chính là 
quan điểm Trung đạo của Bồ-tát Long Thọ muốn chúng ta phải 
nhận chân ra bộ mặt thật của các pháp từ sự hiện hữu sinh khởi 
cho đến sự biến diệt lưu chuyên phải được nhận thức một cách 
chính xác là: 


- “Pháp do các duyên sanh, 
1ôi nói đó là không, 

Cũng chính là giả danh, 

Cũng là nghĩa Trung đạo. 
Chưa từng có một pháp, 
Không từ nhân duyên sanh. 
Cho nên tất cả pháp, 

Không gì không phải Không. ” 
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(Đ. 30, No. 1564, Si luận 1, chương Quán Tứ đề đệ 
nhị thập tứ; XI DU ft tù S5 — -Ƒ DU Arya-satya pariksä,; tr. 
33b.) 


- Và trong Quán nhân quả (Ð. 30, No. 1564, Trung luận l, 
chương Quán nhân quả, th [S| >. Samagri-pariksä, tr. 26) luận 
bàn cũng giống như chương quán nhân duyên, tìm hiểu nhân và 
quả hòa hiệp nảy nở ra kết quả như thế nào? Nhân có trước hay 
quả có trước, nhân ở trong quả hay quả có sẵn trong nhân, nhân 
và quả là một thứ hay không phải, đồng thể hay khác tánh... 
Nếu chúng ta quan niệm rằng nhân sanh ra quả, vậy thì thử hỏi 
nhân và quả khác nhau hay không khác nhau? Nếu nhân khác 
với quả, thì nhân ấy không sinh ra quả được. Như hạt lúa 
không thể sanh cây bắp. Còn nhân quả không khác nhau, 
không khác tức là nhân và quả là một. Là một thì không cần 
phân. biệt đây là nhân kia là quả hay nói nhân sanh ra quả. Nếu 
nói rằng nhân quả khác nhau, khác nhau mà có sanh quả, thì 
quả ấy giống như phi nhân, không nhân mà có quả. Cái lỗi 
không phải là có hay không, mà chính nguyên nhân cố chấp 
quyết định có-không, nên thành có lỗi. Do đó chúng ta hãy 
nhìn sự vật như là chính nó, có nghĩa là chúng ta không nhìn nó 
với một chủ quan tính, mà áp đặt lên sự vật những nhãn hiệu 
mà tự thân chúng không có. Các pháp tự chúng xưa nay do các 
duyên sinh ra, và diệt đi cũng do các duyên diệt, vì vậy chúng 
trở thành không tánh. Vì sự hiện hữu của tướng chúng là huyễn, 
chỉ là một giả danh để tạm gọi và phân biệt với cái khác cùng 
duyên khởi hiện hữu bên cạnh chúng và, tánh của chúng vì là 
không tự hữu, nên tạm gọi tánh của chúng là tánh không. Nhìn 
các pháp với tướng huyền tánh không là một cái nhìn như thật 
tri của chúng ta. 
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các pháp qua định thức duyên khởi từ nhân qua quả. Qua 

đó nghiệp lực là sức mạnh chủ động hình thành sự sinh 
diệt biến đổi lưu chuyển được thể hiện qua quá khứ-hiện tại- 
tương lai theo thời gian, tuỳ thuộc vào từng thuộc tính của mỗi 
cá nhân và Cộng đồng xứ sở (biệt nghiệp và cộng nghiệp) và 
tùy thuộc vào sức nhanh chậm, mạnh yếu của tác nhân nghiệp 
đã được tạo ra bỡi thân-khẩu-ý do ba độc tham-sân-sI từ vô 
minh phát khởi của chúng ta trong quá khứ, trong hiện tại, hay 
trong tương lai mà luân chuyển theo chúng. Vậy luân hồi có 
được và hiện hữu tuỳ thuộc vào lực dụng của nghiệp nhân đã 
được tạo ra từ hành vi của mỗi chúng ta và, theo đó mà biến 
chuyền từ nơi này sang nơi khác, từ cõi này sang cõi nọ, trong 
ba cõi sáu đường để nhận lãnh báo thọ quả mà mình đã tạo ra 
trước đó. 


L uân hồi là một hình thức biểu hiện hiện tượng sinh diệt của 


- Bà-la-môn giáo cho rằng bốn đại chủng tánh cùng 
những tiện dân đang hiện hữu ở trong luân hôi, tự chúng đời 
đời kiệp kiêp vĩnh viên không bao giờ thay đôi. Quan điêm này 
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xuất hiện cuối thời đại Phạm thư, và cho mãi đến thời đại Áo- 
nghĩa thư giáo nghĩa của chúng mới được hoàn chỉnh song 
song với chủ trương của thuyết thường ngã vào thời đại này'. 
Nhưng Phật giáo thì chủ trương, trước nghiệp báo con người 
luôn luôn bình đẳng: Giòng họ thấp, hạ tiện đời này, nhưng nếu 
tu tập thiện nghiệp và phước đức thì chắc chắn đời sau CÓ thê 
sinh vào giòng họ cao quí, thậm chí có thể sinh về cõi trời; 
ngược lại hiện tại dù là giòng họ cao quí, nếu tạo ra những ác 
hạnh thì, đời sau sẽ sinh vào giòng họ hạ lưu, cho đến có thế 
đưa họ xuống địa ngục theo quan điểm chủ trương nhân quả 
duyên sinh vô ngã của mình. Ở đây đức Phật chỉ chấp nhận có 
hình thức luân hồi do sức mạnh của nghiệp chi phối trong sự 
tồn tục và lưu chuyển của mọi sinh mệnh qua hệ thống nhân 
quả duyên khởi đủ để các pháp sinh khởi và biến diệt, chứ 
không chấp nhận một cái thường ngã như Bà-la-môn giáo chấp 
nhận vào lúc bấy giờ. Do đó đức Phật nói về nguyên nhân bất 
bình đẳng của con người tại thế gian này có được là do hành vi 
thiện ác đã tạo ra trước kia của con người, nên ngày nay phải 
nhận lãnh quả báo không bình đăng như vậy do sức mạnh của 
nghiệp mà cá thể đó đã tạo ra mạnh hay yếu, tốt hay xấu trước 
kia mà thôi. 
I~ LUẬN HÒI 


- Luân hồi tiếng Sanskrit gọi là Samsãra phiên âm là 
Tăng-sa-lạc, có nghĩa là chúng sanh từ vô thỉ cho đến ngày 
hôm nay, do nhân ba độc tham-sân-si của hoặc nghiệp, mà cảm 
quả báo lưu chuyển sinh tử trong ba cõi sáu đường, như sự 
chuyền động bắt tận của một bánh xe quay không bao giờ dừng 
nghỉ, cho nên gọi là luân hồi. Luân hồi ở đây còn có nghĩa là 
sinh tử, hay sinh tử luân hồi, sinh tử tương tục, luân hồi chuyển 





: Nguyên thỉ Phật giáo tư tưởng luận, Kimura Taiken. bản dịch Thích 
Quảng Độ, Khuông Việt xuất bản, trang 171-172 
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sinh, lưu chuyển hay luân chuyến. Luân hồi còn là một trong 
những giáo nghĩa chủ yếu của Bà-la-môn giáo Ấn Độ xưa kia. 
Phật giáo cũng nương vào nghĩa này, thêm vào những gì không 
có và, bớt đi những gì không phù hợp với chân lý, để biến 
thành giáo nghĩa của riêng mình. 

- Luân hồi như thế, không chỉ dành cho chúng sinh hữu 
tình hạn hẹp trong cõi Ta-bà này, mà cho tất cả mọi chúng sinh 
hiện trôi lăn trong sáu cõi ba đường, cũng đều bị lệ thuộc vào 
những tác nhân do hành vi thiện ác nhiều ít bỡi tham ái chấp 
ngã, phát xuất từ tâm lệ thuộc vào đối tượng có khả năng phát 
khởi ra hành động tạo tác ( ứâm sở) mà nhận lãnh những kết 
quả lành dữ trong hiện tai hay trong tương lai, tuỳ theo nghiệp 
lực mà chúng sinh ấy tạo ra trong quá khứ. Không những 
chúng chỉ dành cho biệt nghiệp chúng sinh hữu tình, mà còn 
dành cho tất cả mọi sự vật đang hiện hữu giữa thế gian này qua 
hiện tướng cộng nghiệp có sinh diệt biến dị đều bị lệ thuộc vào 
định luật luân hồi này. Ở đây luân hồi được coi như là một lực 
dụng của Nghiệp. Nó chính là công năng sinh khởi biến dịch từ 
nghiệp nhân qua nghiệp quả để hoàn thành chức năng trọn vẹn 
luật tắc NHÂN QUÁ DUYÊN KHỞI qua tác động vô thường 
của nhân sinh quan và, vũ trụ quan vô ngã Phật giáo. Như trong 
phần thuốc men của Căn Bản thuyết Nhất Thiết Hữu bộ Tỳ- 
nại-da đức Phật dạy: “Xem xét nơi đến của các hữu tình trong 
sinh tử luân hồi, hiện biến khắp mọi nơi là do từ một tâm lệ 
thuộc vào tư niệm (/ fâm sở).”” 

- Cũng đồng với quan điểm này, trong kinh Đại biện tà 
chánh 1 đức Phật dạy: “Tất cả chúng sinh từ vô thỉ cho đến 
ngày nay, luân hồi lục đạo, trôi nổi sinh tử không gián đoạn, 
chịu các khô não, cho đến ngày nay, đều phát xuất từ bản tâm. 




















? Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ, Tỳ-nại-da ‡l# 2 ä— ØJ Ấï 5ÿ › MẸ Zš 
H 17, Ð.24. trang: 0086c 
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Vì sao? Vì tâm từ lúc này sang lúc khác, từ ngày này qua ngày 
nọ, từ năm này sang năm khác, tâm duyên vào các cảnh, nên 
tính tình nhiễm dính bụi đời, tâm thường bị loạn động không 
định được, nên thân cũng như vậy”.” Như vậy rõ ràng bản tâm 
lúc nào cũng dẫn đầu, làm chủ trong tất cả mọi tác nhân cho 
chính nó và, tác động lên hành vi qua thân miệng tạo ra nghiệp 
nhân thiện ác, trong quá khứ, trong hiện tại và, trong tương lai, 
để từ đó nghiệp lực hiện hành và dẫn dắt chúng sinh hữu tình 
phiêu dạt trong biển mê sinh tử luân hồi sáu cõi ba đường mà 
chịu quả báo hạnh phúc hoặc khổ đau. Như truyện tích Pháp cú 
1 phẩm song song đức Phật đã kế lại sự tích về nguyên nhân bị 
mù mắt của một Tỳ-kheo A-la-hán Cakkhupala. Tỳ kheo này vì 
mắt bị mù nên không thấy những sinh vật nhỏ ở dưới chân trên 
đường đi kinh hành, nên đã vô tình dẫm chết rất nhiều mà 
không hay biết, bị các Tỳ-kheo đồng bạn phát hiện và ghép Tỳ- 
kheo này vào tội sát sinh và đem trình sự việc lên Phật. Nhân 
đây, đức Phật hỏi về hiện tượng dẫm chết có có ý hay không có 
ý để rồi đưa đến kết luận là Tỳ-kheo này không phạm vào tội 
sát sinh vì vô tình và, cũng nhân đây kê lại đời trước Tỳ-kheo 
này đã từng làm một y sỹ giỏi, chữa bệnh đau mắt cho một 
thiếu phụ nghèo. Nhưng vì do sự dối trá để thoát khỏi lời hứa 
sau khi lành bệnh sẽ chính tự thân bà và đứa con gái làm tôi tớ 
cho y sỹ, mà thiếu phụ này nói dối là mắt mình chưa được lành 
hẫn. Y sỹ này biết là bà nói dối, nên nổi lên ác ý (m) thản 
nhiên đưa cho bà một thứ thuốc và bảo hãy về uống hết thuốc 
này thì bệnh mắt của bà sẽ khỏi hắn. Nhưng thiếu phụ uống 
vào thì đôi mắt bị mù hắn, đúng như ác tâm mà y sỹ đã dành 
cho bà. Chỉ vì ác tâm này mà đời này dù thành A-la-hán nhưng 
Tỳ-kheo vẫn phải đui mù. Và sau đó đức Phật dạy: “Các pháp 
do ý dẫn đầu, làm chủ và tác động. Do vậy, nếu ai đem ý nghĩ 





: Đại biện tà chánh kinh 1, % ## 3B 1E #Š Ð. 85, trang: 1411a 
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vân đục mà miệng nói, thân làm, thì sự khô não đi theo người 
ấy như cái xe lăn theo chân con vật kéo xe ấy.”” Đó là truyện 
tích vê sức mạnh của một ác ý. 


- Và trong truyện tích Pháp cú 2 phẩm song song, đức 
Phật đã kế lại sự tích sức mạnh một thiện ý (/hiện niệm) của 
chàng trai Mattakundali con duy nhất của một trưởng giả giàu 
có. Chàng trai này bị bệnh sắp chết mà người cha vân xót của, 
không chịu bỏ tiền ra để mời thầy thuốc giỏi về trị bệnh cho 
con. Khi biết con sắp chết, ông căn răng bỏ ra một sốt tiền thuê 
người khiêng con đặt ra ngoài mái hiên nhà, ông sợ chuyện ma 
chay sẽ bị nhiều người dòm ngó của cải nhà ông. Đức Phật biết, 
lúc này là đúng lúc, Ngài xuất hiện trước mắt chàng, với ánh 
hào quang rực rỡ. Chàng ta mở mắt thấy Phật, chàng mừng lắm 
mà không thê ngồi dậy được, nên cứ nhìn chăm chăm Ngài, và 
cũng vào lúc này trút hơi thở cuối cùng trong niềm ngưỡng mộ 
hoan lạc. Do niệm thiện này mà chàng tái sinh vê Đao Lợi 
thiên làm một vị trời. VỊ trưởng giả này cũng nhân đây mà bị 
kích động, từ đó về sau đến với Phật và, biết bỏ của cải ra để 
làm việc phước thiện. Và cũng nhân sự việc này đức Phật dạy: 
“Các pháp do ý dẫn đầu, làm chủ và tác động. Do vậy, nếu ai 
đem ý nghĩ trong sáng mà miệng nói, thân làm, thì sự an vui đi 
theo người ấy như bóng theo hình.” ” 


- Sự tác động của tâm thức đối với ngoại cảnh sinh ra 
mọi động lực, theo đó mọi hệ luy được kéo theo sau chúng, tuỳ 
thuộc vào thiệm tâm hay ác tâm, tuỳ theo thiện ý hay ác ý, tuỳ 
theo chân tâm hay vọng tâm mà mọi cảnh giới sẽ hiện tiền theo 
đó mà hiện hữu, như các nhà Hoa nghiêm và Duy thức thường 





Đọc Pháp cú Nam tông 1, Trí Quang biên tập, trang: 85. Nhà xuất bản tôn 
giáo. 
: Đọc Pháp cú Nam Tông I1, Trí Quang biên tập, trang: §5. Nhà xuất bản tôn 
giáo 
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chủ trương: “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức.” Ở đây đức 
Phật đứng trên phương diện tương đối nhị nguyên nhân quả mà 
thiết lập vọng chân, thiện ác lệ thuộc vào những tác nhân chân 
vọng, thiện ác mà thiết lập nhân quả duyên sinh theo chiều lưu 
chuyển quán, chứ chưa nói đến chiều hoàn diệt quán. Theo 
luận Vô tâm I thì: “Chúng sinh vì mê vọng, nên đối với không 
tâm, vọng sinh ra tâm, mà tạo ra các loại nghiệp, và vọng chấp 
cho là có thật, nên khiến cho phải luân hồi trong sáu đường, 
sinh tử không dứt.” Từ mê vọng chấp tâm có thật nên ái ngã ái 
pháp xuất hiện cấu kết tạo ra các loại nghiệp (ø nghiệp) và 
cũng từ đây mọi trói buộc hiện hữu khiến cho chúng ta phải 
sinh tử luân hồi trong sáu sõi ba đường. 


- Như kinh Tạp A-hàm đức Phật đã dạy các Ty-kheo: 
“Do vì vô minh che khuất, ái kết trói buộc, nên chúng sinh phải 
sinh tử luân hồi. Nếu ái kết không dứt, thì khổ biên không 
hết. ”” 

- Và cũng đứng trên quan điểm này, Câu Xá luận sớ 29 
giải thích: “Tất cả mọi thứ phiền não đều phát xuất từ nhân 
chấp ngã, nghiệp sinh tử thì do phiền não khởi; tam hữu (ba cối) 
luân hồi có được từ nhân hoặc nghiệp, bỡi vậy nếu chấp ngã thì 
không bao giờ giải thoát được.”” 


- Ở đây cho chúng ta thấy một cách rõ ràng rằng tất cả 
mọi thứ phiền não có được đều phát xuất từ nhân chấp ngã, 
nghiệp sinh tử luân hồi là do từ phiền não khởi và, luân hồi 
sinh tử trong ba cõi có được là từ nhân hoặc nghiệp. Như A-ty- 
đạt-ma tạng Hiển tông luận 13 trình bày: 




















® Vô tâm luận 1, #t‡t HH š Ð. 85, trang: 1269b 
” Tạp A-hàm kinh 10, #£ ltj 2Ô; #š Ð. 2, trang 0069b 
Š Cậu xá luận sớ 29, 4E 2 if ã Ð. 4l, trang: 0803c 
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“Các uấn là vô ngã 

Tạo ra nghiệp não phiên 
Chính do nó nói kết 

Vào thai như lửa đèn 

Gặp nhau tiếp tục tăng 

Liên tục do nghiệp hoặc 
Hướng lại về đời khác 

Luân lưu không mối manh.” 


- Tuy đức Phật đã nhìn thấy rõ được năm uấn là vô ngã, 
nhưng chúng sinh sinh ra từ vô minh nghiệp hoặc nên không 
thấy được năm uẩn là vô ngã nên đã tạo ra không biết bao 
nhiêu là phiền não, để rồi ôm lấy nghiệp vào thân tạo thành 
động cơ thúc đây chúng sanh đi tới, càng ngày càng nuôi lớn 
vô minh hoặc nghiệp mà không biết và, cuối cùng trôi lăn trong 
sáu cõi ba đường u u minh minh, không biết đâu là đầu, đâu là 
cuối chịu khô đau theo những tác nhân mà mình đã tạo ra trong 
quá khứ! Hình ảnh nuôi lớn vô minh hoặc nghiệp của chúng 
sinh cũng giống như hình ảnh của một ngọn đèn khi gặp lửa 
càng ngày sáng càng tăng lên. Hình ảnh chúng sinh hữu tình vì 
vô minh mê hoặc mà không tự biết, tự mình nuôi lớn chính 
mình qua vô minh nghiệp hoặc như theo A-tỳ-đạt-ma Câu Xá 
luận 9, đã đem mười hai chi nhân duyên ra để so sánh và làm 
thí dụ điển hình cho sự sinh khởi của một sinh mệnh chúng 
sinh hữu tình qua hoặc nghiệp: 


“ Từ hoặc sinh hoặc nghiệp 
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Ề A-tỳ-đạt-ma tạng Hiển tông luận 13, J#[ Fä 3 
0839b 


Đ. 29 trang: 




















136 


THÍCH ĐỨC THẮNG 





Từ nghiệp sinh sự tưởng 
Từ sự, sinh sự hoặc 
Lý chỉ hữu ở đây. 

- Và luận rằng: Từ hoặc sinh ra hoặc chính là từ ái sinh ra 
thủ. Từ hoặc sinh ra nghiệp chính là từ thủ sinh ra hữu, hay từ 
vô minh sinh ra hành. Từ nghiệp sinh ra sự tướng chính là từ 
hành sinh ra thức cùng từ hữu sinh ra sinh. Từ sự tướng sinh ra 
sự tướng chính là từ chi thức sinh ra danh sắc, cho đến từ xúc 
sinh ra chi thọ cùng từ chi sinh sinh ra lão tử. Từ sự tướng sinh 
ra hoặc chính là từ thọ sinh ra ái và, nhờ sự thành lập chi hữu ở 
đây nên lý nhân quả sự hoặc được hiển bày qua: sinh tử là sự 
hoặc nhân, vô minh là sự hoặc quả. Vô minh, lão tử là tánh của 
sự hoặc... Cho nên kinh nói thuần đại khổ tập là như vậy. '”” 
Vấn đề nuôi lớn sinh mệnh theo hoặc nghiệp qua mười hai chỉ 
nhân duyên như chúng tôi cũng đã đề cập một cách rõ ràng qua 
bài nghiên cứu về này Thập nhị nhân duyên trong tập san 
Nghiên cứu số 5. Sự duyên khởi của mười hai chỉ này chính là 
động cơ thúc đầy của hoặc nghiệp mang mầm mống khổ dẫn 
đạo chúng sinh trôi lăn trong ba cõi sáu đường, mà hoặc nghiệp 
khổ này theo Phiên dịch danh nghĩa tập 3 thì chúng được định 
danh một cách rõ ràng qua định nghĩa: “Hoặc nghiệp khổ chính 
là con đường phiền não của hoặc, con đường nghiệp của 
nghiệp và, con đường khổ của khổ. Ba con đường này thông cả 
ba cõi. Cho nên Bồ hành nói rằng: “Chia ra làm ba đường: Kiến 
tư hoặc là con đường phiền não, phiền não thuần nghiệp là con 
đường nghiệp và, nội giới hoặc sinh là con đường khô. ''” Ba 
con đường nảy thông cho cả ba cõi dục giới, sắc giới và, vô sắc 
giới, vì nghiệp tánh của ba cõi này cho dù là thiện đi nữa, 











!9 A_tỳ-đạt-ma Câu Xá luận 9, [#[ F3 š# Ƒ# {H + š@ Ð. 29, trang: 0049b 
!Í Phiên dịch danh nghĩa tập 3, Ñli š5 4¡ sš #š Ð. 54, trang: 1103a 
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nhưng chúng còn bị lệ thuộc vào nhân quả duyên khởi vô 
thường sinh diệt thì vẫn mang bộ mặt khô. Khổ quả ở ba cõi 
này vì vẫn còn lệ thuộc vào sự sinh diệt đối với với ba nghiệp 
thiện ác và, vô ký nên dù chúng có thuộc vào khía cạnh nào đi 
nữa, thì sự lệ thuộc này vẫn còn mọi sự chỉ phối của nhân quả 
duyên sinh vô thường sinh diệt, nên chúng luôn mang bộ mặt 
khổ đạo. Nhưng bộ mặt khổ đạo ở đây chúng ta có thê thay đôi 
được chúng qua quả khổ không tự tánh này, như kinh Nhơn 
vương sớ 1 viết: “Hoặc là nơi phát sinh ra quả nghiệp phiền 
não, nó là chỗ phát sinh ra nghiệp. Vì hoặc nghiệp như vậy nên 
chúng bị lệ thuộc sinh diệt, do đó chúng là không (hán), nên 
không quả... Nói tóm lại vì nhân hoặc nghiệp không nên quả 
cũng không. '“” Vì sự hiện hữu của hoặc nghiệp có được là do 
nhân duyên đủ hoà hợp mà hình thành, sự hiện hữu có được 
này là một hiện hữu giả tạm; nhưng vì chúng sanh vô minh 
chấp ngã, chấp pháp cho là thật có nên chúng sanh hữu tình tạo 
ra nghiệp hoặc sinh tử luân hồi trôi lăn trong ba cõi sáu đường, 
nên phải chịu mọi sự khổ đau không dứt. Theo đức Phật tự thân 
Ngài đã thật sự chứng ngộ thấy rõ rằng tất cả hoặc nghiệp có 
được cũng do nhân duyên hoà hợp mà thành, nên chúng không 
có tự tánh; vì chúng không có tự tánh nên chúng là không. Nếu 
tất cả mọi chúng sanh đều thấy rõ các pháp vốn không có tự 
tánh, trong đó có cả hoặc nghiệp thì họ cũng sẽ đạt được như 
những gì đức Phật đã làm trong quá khư và trong hiện tại như 
trong Căn Bản Nhứt Thiết Hữu bộ, Tỳ-nại-da tạp sự 37 đức 
Phật đã dạy: “Phật bảo A-nan, từ thành Câu-thi cho đến Ta-la 
song thọ bên bờ sông Kim Hà nơi sinh địa của các tráng sĩ đội 
mũ chế để ”. Nơi đây, chu vi mười hai du-thiện-na (đo /uẩn), 





!ˆ Nhơn vương kinh sớ 1, {— : £Š đđš Ð. 33, trang: 0385b 


l Chế để, fñl[ J, còn gọi là chi đề Skt: caitya, Päli: cetya , có nghĩa là tích 
tụ, hay tụ tướng. Lúc trà tỳ đức Thê tôn, nơi đây đã từng tích tụ gỗ thơm rất 
nhiêu, nên sau này nơi này trở thành linh tích. Ở đây còn có nghĩa là nơi 
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xưa kia Như lai làm Chuyển luân vương. Trong thời gian ở đây 
sáu lần bỏ mạng, nay lại nơi đây mà Bát-niết-bàn, đây là lần 
thứ bảy. Hơn nữa, Như lai Ứng cúng Chánh đẳng Chánh giác, 
đối với mười phương cõi lại không có nơi nào lần thứ tám xả 
thân mạng. Vì sao vậy? Vì các hoặc nghiệp đã đoạn trừ, sự sinh 
của Ta đã chấm dứt, không còn tái sinh vào đời sau nữa.” Ở 
đây, chính đức Phật đã nhận là Ngài không còn tái sinh trong 
vòng luân hồi sinh tử trong ba cõi sáu đường nữa, sự sinh của 
Ngài đã chất dứt, vì chính Ngài đã đoạn trừ hết hoặc nghiệp. 
Vậy trước khi chúng ta muốn đạt đến địa vị bất sinh bất diệt 
như Ngài trong ba cõi sáu đường thì, chúng ta những chúng 
sanh hữu tình như Ngài trước đây phải tìm hiểu và thực hành 
những gì, như đức Phật đã từng thực hành trong quá khứ cũng 
như trong hiện tại, để đạt Niết-bàn an vui giải thoát trong đời 
này như chính Ngài đã đạt, qua việc đoạn trừ tận cùng gốc rễ 
của nghiệp hoặc, là nguyên nhân chính đưa chúng sanh trôi lăn 
trong ba cõi sáu đường mà chịu khổ đau, do vô minh chấp ngã, 
chấp pháp mà tạo ra hoặc nghiệp trói buộc chúng ta trong sinh 
tử luân hồi. 
II - NGHIỆP 


- Nghiệp tiếng Sanskrit gọi là Karman, tiếng Päli gọi là 
Kamma, Trung quốc phiên âm là Yết-ma, có nghĩa là tạo tác, ý 
chỉ cho hành vi, những gì đã tạo ra, hay chỉ cho hành động, tác 
dụng, ý chí v.v... nói chung chỉ cho hoạt động của thân và tâm 
của chúng ta, hay hoạt động của thân tâm do ý chí tác động 
phát sinh. Đây chính là những tác nhân trong hiện tại được chỉ 
đạo bỡi ý chí phát sinh ra trong tâm thức, hay những tác động 





tích tụ vô lượng phước đức của đức Thế tôn nên nơi đây đã dựng lên những 
linh miếu, tháp miếu v.v... nên gọi là chi đề, hay chế đề. 

'* Căn bản thuyết nhứt thiết hữu bộ tỳ-nại-da tạp sự 37 #3Z—š##f › Mt 
ZRHlš Ð.24, trang: 0394b 
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tâm ý khiến cho thân và miệng làm theo ý chí sai khiến. Ở đây 
nếu nghiệp đem liên hệ với nhân quả mà kết hợp thì, chỉ cho 
tác nhân của những hành vi trong quá khứ, hình thành lực 
lượng liên tục cho đến ngày hôm nay qua thọ quả, đó chính là 
sức mạnh của nghiệp, mà thường trong Phật giáo gọi là nghiệp 
lực. Ngoài ra nghiệp cũng còn bao gồm những hành vi trên cả 
tư tưởng thiện ác, khổ vui v.v... nhân quả báo ứng, cùng tư 
tưởng luân hồi đời trước, đời này và, đời sau vốn là tư tưởng 
của Án độ từ xưa đến nay hiện đang lưu hành vào lúc bấy giờ, 
Phật giáo vẫn chịu ảnh hưởng của chúng qua việc chấp nhận 
những quan điểm, mà đức Phật cho là đúng theo chỗ sở ngộ 
của Ngài, để dung hợp thành chủ trương về nghiệp theo nhân 
sinh quan của đức Phật, đôi khi chống lại chủ trương thường 
ngã của Bà-la-môn giáo, qua chủ trương vô ngã của đức Phật 
như phần mở đầu trên chúng tôi đã đề cập. Nghiệp trên nền 
tảng căn bản thì được các bộ phái thời kỳ phát triển chấp nhận, 
nó được chia ra làm ba phần gọi là ba nghiệp. 


1 - TƯỚNG TRẠNG CỦA NGHIỆP 


Theo các nhà Nhất thiết hữu bộ Tiểu thừa giải thích thì, 
con người có ba thứ độc (0ham, sân, s¡), và dùng ba thứ độc này 
để nuôi lớn bản ngã vô minh chính mình, mà tạo ra không biết 
bao nhiêu là tội phước. Vì để làm lợi cho mình mà gây tốn hại 
cho kẻ khác nên phát sinh ra hành động. Người thiện, trước hết 
tự làm việc bố thí trì giới không gây tôn hại cho chúng sanh, tự 
diệt những điều ác. Cho nên nói “Hàng phục tâm mình làm lợi 
ích người khác.” Làm lợi ích người khác là luôn luôn bố thí 
giúp đỡ người về vật chất cũng như tỉnh thần. Đó là làm lợi ích 
cho người, cũng gọi là từ thiện phúc đức, cũng gọi hạt giống 
của quả báo an lạc ở đời này và đời sau. Nếu làm lợi mình mà 
hại người thì gọi là làm ác, và kết quả cũng sẽ ngược lại với 
việc làm thiện. Việc làm thiện làm ác ở đây không ngoài mục 
đích nuôi lớn vô minh ái ngã qua ba độc, được thể hiện ra thân 
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khẩu và ý mà tạo nghiệp. Nghiệp ở đây, chỉ cho hành vi của 
thân được thê hiện qua sự tạo tác của thân thể về một việc nào 
đó, theo sự tác động của ý chí được tác động bởi ba độc thì 
thuộc thân nghiệp; sự thể hiện của lời nói phát xuất ra từ miệng 
về một việc nào đó, theo sự tác động của ý chí cũng được tác 
động bởi ba độc thì, thuộc khẩu nghiệp và; ý chí trong nội tâm 
muốn chúng ta làm một việc gì đó theo sự chỉ đạo của ba độc 
thì, thuộc ý nghiệp. 


- Ngoài ra, nghiệp còn có thể phân ra là hai cách hoạt 
động: Một là hoạt động của riêng ý chí, tức là chỉ cho hoạt 
động của ý chí, nó chính là tư nghiệp (đồng với ý nghiệp). Tư ở 
đây chỉ cho tâm sở pháp, trong các tâm sở pháp nó có khả năng 
phát khởi hành động, nên gọi nó là nghiệp. Hai là nhân bởi tư 
(r tâm sở) này mà phát xuất nghiệp bên ngoài là thân và khẩu. 
Tuy tâm và tâm sở pháp khác vẫn có hành động, nhưng tư là 
gốc của hành động. Do đó mới nói tư là nghiệp. Nghiệp này 
chúng tôi sẽ nói rõ về tướng trạng và bản chất của nó như sau. 


- Giữa Tiêu thừa và Đại thừa Phật giáo qua những lời dạy 
của đức Phật, vì lệ thuộc vào căn cơ trình độ đệ tử của Ngài, 
mà giáo nghĩa về nghiệp cũng theo trình độ căn cơ có những 
quan điểm bất đồng, trong nhận thức về sinh mệnh một chúng 
sinh hữu tình qua ba nghiệp thân, khẩu và ý. Sự chấp nhận và 
phân chia giữa tâm pháp và sắc pháp theo quan niệm của các 
bộ phái Tiểu thừa nhất là Nhất thiết Hữu bộ, họ cho rằng ba 
nghiệp thân khâu và ý phải được quan niệm rõ ràng về tác dụng 
của chúng thuộc về tâm hay sắc. Theo các nhà Nhất thiết hữu 
bộ thì hai nghiệp thân và khẩu thuộc về sắc pháp (/uộc vật 
chất), còn ý nghiệp thì thuộc về tâm pháp (huộc về ý chí), 
trong khi các nhà Kinh lượng bộ và Đại thừa thì không chấp 
nhận sự phân chia này. Trên nguyên tắc căn bản chúng dù là 
nghiệp bên trong của ý hay nghiệp bên ngoài của thân và khẩu, 
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chúng vẫn thuộc về tâm pháp (điêu này chúng tôi sẽ trình bày 
phán sau). 


- Trong hiện tại, tuy thân khẩu ý là thủ phạm chính trong 
việc tạo ra dòng sinh mệnh của một hữu tình qua nghiệp nhân; 
nhưng sinh mệnh của dòng chảy tương tục này có tính cách cơ 
giới qua sự tích tụ của năm thủ uẫn là thọ quả từ nghiệp nhân 
trước kia, nếu chúng ta loại bỏ chúng ra thì nghiệp sẽ không 
hiện hữu được như Kinh Suttanipata đức Phật đã dạy: “Thế 
gian y vào nghiệp mà chuyển, hữu tình y vào nghiệp mà 
chuyền, hữu tình bị nghiệp trói buộc, cũng như bánh xe y vào 
cái trục mà quay. '”? Qua lời dạy này cho chúng ta thấy rằng 
đứng về mặt nào đó thì chímh nhiệp là sinh mệnh và ngược lại, 
sinh mệnh là nghiệp. Do đó, khi nghiệp thức biểu hiện bên 
ngoài trong quá trình hình thành thọ quả trong hiện tại, thì nó 
mang bộ mặt của thức (vÿñãng) trong mười hai nhân duyên, 
nhưng tiềm ấn bên trong thì, chính thức là hành (sa»khãra), và 
nếu xét theo nghĩa hẹp thì nó là tư (ca/ana, ý chí). Theo đức 
Phật qua quá trình ý chí thống nhất thì thức này chính là nhân 
cách của một hữu tình, tức là một cái ngã giả (uggala/ 
pudgala), Nhưng vì chúng sinh hữu tình mê lầm chấp nhân 
cách này là một thường ngã như Bà-la-môn giáo đã chủ trương, 
nên kinh Trường A-hàm Š đức Phật dạy: “Hữu tình lấy nghiệp 
làm tự thể, là sự tương tục của nghiệp, lấy nghiệp làm mẫu thai, 
lấy nghiệp làm quyên thuộc, lấy nghiệp là sở vi, phàm sự phân 
biệt như thế đều do nghiệp phân phối. '“* Đó là theo thường 
kiến nhân quả của thế gian đề nói về nghiệp, nhưng đây cũng 
chỉ là phương tiện dùng độc trị độc để hướng dẫn hữu tình từ 





JŠ Kinh Suttanipata, N : 654 (Nguyên thỉi Phật giáo tư tưởng luận, Thích 
Quảng Độ, trang: I§I) 

lộ Trường A-hàm 5, E [tj 2 #Ê kinh Sa-nê-sa. Xem Trung A-hàm 57,tHRtj 
? Tiễn Mao kinh. 
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mê ra ngộ. Cho nên những hành vi của thân khẩu ý đều dựa 
vào sinh mệnh mà tìm cầu qua ba độc tham sân si. Ở đây, chủ 
thể của hành tức là ý chí, là vật tạo ra tính cách cá nhân, và tính 
cách cá nhân này cũng chỉ là một quá trình giả hợp giữa tâm và 
vật. Cái mà đức Phật gọi là nghiệp cũng chắng qua chúng chỉ là 
cái tập quán của ý chí huân tập ¡n sâu vào tính cách. Và điều 
này theo các nhà Hữu bộ Tiểu thừa sau này cho rằng nó luôn 
thực hữu trong ba đời. 


- Theo các nhà Nhất thiết hữu bộ chủ trương thì khẩu có 
bốn nghiệp, thân có ba nghiệp. Bảy loại nghiệp này thuộc về 
sắc pháp và có thể phân chúng ra làm hai thứ khác nhau, đó là 
biểu nghiệp và vô biểu nghiệp. Khi hành động được biểu hiện 
rõ ràng ra bên ngoài và được mọi người nhận thấy nó thì được 
gọi là biểu nghiệp.” Sau khi chúng ta hành động xong, hành 
động đó không còn thê hiện ra bên ngoài cho mọi người nhận 
thấy nữa, nhưng nó vẫn tiềm tàng lưu chuyên nên gọi là vô 
biểu nghiệp. ` Hai loại biểu nghiệp và vô biểu nghiệp này còn 
gọi là biểu sắc hay vô biểu sắc, vì theo các nhà Hữu bộ thì thể 
của chúng vốn là một loại sắc pháp. Hai thứ biểu nghiệp và vô 
biểu nghiệp này có thiện và bất thiện. Biểu nghiệp thiện là chỉ 
cho những hành động thiện được thể hiện ra bên ngoài lúc nào 
cũng có lợi cho mình và lợi cho người; biểu nghiệp bắt thiện là 
chỉ cho những hành động ác được thê hiện ra bên ngoài lúc nào 
cũng không tránh xa việc ác. Và về thiện và bất thiện của vô 
biểu nghiệp cũng như vậy. Lại có những phước đức hay tội báo 
được sinh ra từ sự thọ dụng của tha nhơn, ví dụ khi người thí 
chủ, bố thí hay giúp đỡ cho người nào đó, nếu người nhận sự 





!” Gọi là biểu, vì nó biểu ra bên ngoài cho người khác có thẻ nhận biết. 
Š Từ khi thành tựu căn bản nghiệp đạo, cho đến lúc phát sanh kết quả, 


nghiệp được tồn tại trong trạng thái không biểu lộ ra ngoài cho nên nói là vô 
biểu. 
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bố thí hay giúp đỡ đó, chấp nhận thọ dụng những gì người giúp 
đỡ hay bó thí đem đến cho mình thì, người thí chủ bố thí hay 
giúp đỡ được hai phước, một là do chính sự bồ thí giúp đỡ của 
mình và, hai là sự nhận lãnh thọ dụng của người kia. Nếu bố thí 
giúp đỡ mà người không nhận thì, chỉ có một thứ phước duy 
nhất là phát tâm làm việc thiện. Còn tội báo cũng vậy, như 
người dùng mũi tên độc bắn một người nào đó, nếu mũi tên 
độc kia giết chết người thì có hai thứ tội, một là do từ chính sự 
bắn của mình phát sinh và, hai là do từ sự chết của người kia 
mà phát sinh. Nếu bắn mà không chết, chỉ mắc tội băn không 
có tội giết. Bảy thứ nghiệp này (của thân và khẩu) cộng với ý 
nghiệp ( nghiệp) thuộc tâm pháp, chúng chính là tướng trạng 
sai biệt của nghiệp. Nghiệp ấy có quả báo đời này, đời sau. Cho 
nên theo các nhà Tiêu thừa hữu bộ quyết định có nghiệp, và có 
quả báo theo đó có luân hồi sinh tử tùy theo nghiệp nhân đã tạo 
ra, nên phải chịu thọ quả ngay trong đời này hay đời sau, theo 
luật tắc nhân quả qua nghiệp cảm duyên khởi. 


- Tất cả mọi hiện tượng cùng sinh tử lưu chuyên các loài 
hữu tình, ở trên thế gian này có được, theo các nhà Tiểu thừa 
thì, đều phát xuất từ nhân nghiệp của chúng sanh mà sinh khởi. 
Tất cả các phái Tiểu thừa đều chấp nhận thuyết này, và nhất là 
Nhất thiết hữu bộ cho rằng, quả báo của chúng sanh hữu tình 
có hai loại, một là chánh báo, hai là y báo: Trong chánh báo có 
kẻ tốt người xấu, có kẻ ngu dốt, người thông minh khác nhau. 
Đó là kết quả có được từ nghiệp nhân quá khứ mà ngày nay 
cảm quả trong hiện tại. Trong y báo có sơn hà đại địa, sông 
biển, cây côi, động thực vật khác nhau. Những quả báo này nào 
khổ vui thương ghét thiên hình vạn trạng, tất cả đều do nghiệp 
lực chiêu cảm. Tất cả mọi loài hữu tình chúng sanh ngày đêm 
dùng thân, khẩu và ý tạo ra không biết là bao nhiêu hành vi 
thiện ác, tuy trên mặt hiện tượng, chúng ta thấy có biến diệt 
trong từng sát-na, nhưng chúng không mất, cái mất này gọi là 
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huyễn diệt, những cái nghiệp mà chúng hữu tình đã tạo ra 
chúng sẽ chiêu cảm kết quả tương ứng trong hiện tại hay trong 
tương lai; tức là chúng nhân nơi các loại nghiệp lực quan hệ 
phức tạp mà hình thành những hiện tượng thiên sai vạn biệt. Đề 
giải thích những hiện tượng sai biệt này của thế giới, đức Phật 
đã dùng thập nhị nhân duyên để thuyết minh về sự hình thành 
và hủy diệt của chúng qua hai cách quán lưu chuyển và hòan 
diệt. Theo đó các nhà Hữu bộ Tiểu thừa cũng dùng Thập nhị 
nhân duyên, để giải thích hiện tượng tương tục biến dịch của 
sinh mệnh nhân sinh và, vũ trụ qua nghiệp cảm duyên khởi như 
họ đã giải thích trong Câu Xá tông, và sau này các nhà Pháp 
tướng tông thuộc Duy thức cũng đã chủ trương qua A-lại-da 
duyên khởi và lấy A-lại-da thức làm căn bản cho nghiệp cảm 
duyên khởi để giải thích mọi hiện tượng sinh khởi và biến dịch 
qua dòng tương tục sinh mệnh luân hồi của hữu tình chúng 
sanh. (Tham khảo Đại-t)-bà-sa 23, luận Câu Xá 13,) 


- Theo các nhà Hữu bộ thì sự quan hệ giữa nghiệp nhân 
và nghiệp quả qua luật tắc nhân quả thì, nghiệp có thật trong ba 
đời. Nghiệp hiện tại có khả năng thành là nhân quyết định dẫn 
dắt quả báo tương lai (hủ quả (giữ quả), cũng có trường hợp 
nghiệp quá khứ nhờ vào sức tác dụng mạnh yếu mà chiêu cảm 
quả báo hiện tại (dữ quả (cho kết quả)). Trong khi các nhà 
Kinh lượng bộ thì chủ trương nghiệp sẽ biến mất trong khoảng 
thời gian nháy mắt, nhưng nghiệp bị biến mất này đã được 
chiêu cảm chủng tử quả báo gieo vào nơi tạng thức, vì chủng tử 
này sẽ dẫn sinh ra quả báo trở lại trong luân hồi sinh tử ba cõi 
sáu đường. Và sau này các nhà Đại thừa Pháp tướng tông Duy 
thức đã y cứ vào giáo nghĩa này mà chủ trương A-lại-da (4lay4) 
duyên khởi. Theo các nhà Duy thức chỉ có thức mới thực hữu, 
còn tất cả các pháp hiện hữa bên ngoài là hình ảnh được phóng 
ra từ thức. Như vậy mọi tướng trạng bên ngòai như ba giới ở 
bên ngoài cũng chỉ là những giả tướng. Thật ra giữa Hữu bộ và 
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Kinh lượng bộ có những quan điểm khác nhau về nghiệp như 
vậy, là do cách nhìn lệ thuộc vào mỗi khía cạnh của nghiệp 
hiện hữu và, biến dịch theo thời gian ba thời, trong khi Kinh 
lượng bộ chỉ chấp nhận thời gian hiện tại là thật hữu, còn quá 
khứ và tương lai không thật hữu nên nghiệp cũng thuộc vào 
quan điểm này, và cũng từ đây giáo nghĩa của những lời dạy 
của đức Phật trở thành đa thù sai biệt trên mặt sự tướng. Hơn 
nữa, Nhất thiết hữu bộ lại chủ trương con người được sinh ra 
có thể do nhiều nghiệp dẫn đến một lần sinh, cũng có thể do 
một nghiệp dẫn đến nhiều lần sinh. Đồng thời, nghiệp cũng có 
hai loại cộng nghiệp và bất cộng nghiệp. Tức chỉ cho quả báo 
cộng thông với con người tại một trú xứ, một quốc độ nào đó 
như sơn hà đại địa (&hí thể gian); trong khi con người không 
cộng thông với con người trên hình thê, vì đó chính là quả báo 
đặc hữu của mỗi cá nhân trong một cộng đồng, đó thuộc về bất 
cộng nghiệp hay còn gọi là biệt nghiệp. 


- Ở đây từ nghiệp nhân đến nghiệp quả trải qua một dòng 
tương tục, dòng tương tục này chính là sức mạnh của nghiệp 
chúng ta thường gọi là nghiệp lực. Giống như từ hạt lúa có 
mâm, từ mâm nhờ những nhân tố phụ thuộc đủ như con người, 
đất, nước, gió, ánh nắng mặt trời, khoảng không gian, phân bón 

. để từ đó có dòng tương tục đưa đến sự hình thành của 
cành lá v.v... và cũng từ dòng tương tục này phát sanh ra quả. 
Ở đây nếu chúng ta không cần hạt giống và những nhân tố phụ 
khác thì sẽ không có dòng tương tục phát sanh. Cho nên từ hạt 
lúa có dòng tương tục. Từ dòng tương tục có quả. Trước hết có 
hạt giống sau đó có quả, cho nên ở đây không có sự hiện hữu 
của thường và đoạn (không đoạn cũng chẳng thường). Cũng 
như ví dụ về hạt giống ấy, nghiệp quả cũng như thế. Tâm sát- 
na tối sơ phát khởi thiện ác, tội và phúc, từ đó chúng chiêu cảm 
quả báo thiện ác, khô vui tuỳ theo tác nhân nghiệp ban đầu đã 
tạo, cũng như hạt giống lúa. Do bởi tâm ấy, mà dòng tương tục 
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của tâm và tâm sở pháp này phát sanh, và tương tục cho đến 
khi tạo quả báo. Quan điểm này, kinh Di-lan-đà (ÄManda 
Pañhä)`? và luận Trí độ 2”” đưa ra sự tương tục của nghiệp lực 
giống thắp lửa một ngọn đèn này lan sang ngọn đèn khác để 
nói lên ý nghĩa liên tục bất tận. Cũng như con tằm hoá thành 
nhộng, nhộng biến thành con ngài, biến thái như vậy mà vẫn 
liên tục. Sự biến dịch liên tục như vậy qua hình ảnh của kinh 
Milanda và, Đại trí độ luận đã cho chúng ta một cái nhìn dễ 
hiểu quan điểm luân hồi của Phật giáo. Nghiệp có trước, quả có 
sau nên không đoạn cũng không thường. Nếu lia nghiệp có quả 
báo thì bị lỗi đoạn thường. Ở đây, nếu chúng ta tạo nghiệp 
thiện ác thì, sau đó sẽ chiêu cảm quả báo vui khổ, vì có nghiệp 
nhân nên phải chiêu quả hoặc nghiệp, nhưng riêng nghiệp vô 
ký không thiện không ác không có lực để chiêu cảm quả. 


- Trong hiện tại, từ khi con người sinh ra và cho đến khi 
tử, bản thân sinh mệnh của một hữu tình về tâm cũng như vật, 
luôn luôn hoạt động thay đối liên tục, đó chính là sự sống, hay 
còn được gọi là thọ mệnh. Những đặc trưng được sinh mệnh 
biểu hiện ra bên ngoài nói về nhục thê thì, nó thể hiện qua khí 
ấm (noãn khí), qua hơi thở. Và về sự thể hiện thuộc về tâm lý 
thì có thức. Chính ba sự thể hiện thọ, noãn, thức này chính là 
sinh mệnh của một hữu tình, và cho đến khi ba cái này không 
làm duyên cho nhau để duy trì sự sống nữa thì sinh mệnh bắt 
đều dịch biến, lúc này có thể gọi là thọ tận (ayusankhaya) tứ 
đại chia lìa. Nhưng trong khi tứ đại biến dịch thì nghiệp vẫn 
được bảo trì qua sức mạnh của chính nó cho nên thọ được hiện 
hữu. Theo kinh Bản sự 5-6 đức Phật dạy: “Hai pháp thường 
theo nhau, đó là nghiệp và thọ. Hễ có nghiệp thì có thọ, không 
nghiệp thì cũng không có thọ. Nếu nghiệp và thọ không tiêu 





s Milandapanha, trang: 10 
?° Đại Trí độ luận 2, ##J# šậ_ Ð. 25 Trang: 80b 
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mất thì hữu tình sẽ không chết, còn nếu nghiệp và thọ tận diệt 
thì hàm thức tất phải chết.”'”” Tóm lại có sinh ắt có tử, đó là qui 
luật tự nhiên của duyên khởi. Do đó cái chết nếu nhận xét trên 
bề mất thì tợ như là đã chấm dứt hoàn toàn, nhưng nếu nhận 
xét về mặt đương thể của sinh mệnh thì, nó vẫn có khả năng 
tính tương tục qua ngũ uẫn mới, vì trong quá trình này luôn 
luôn tích tụ ngũ uẫn mới thay cho ngũ uấn đã bị giải thể. Theo 
kinh Đại Duyên trong Trường A-hàm đức Phật dạy, tuy là thức 
đi thác thai vào trong thân thể người mẹ, nhưng thức này chính 
là ý chí (z) vô ý thức, là sinh mệnh được gọi khác đi, chứ 
không phải chỉ cho ý thức có thể nhớ biết được, như kinh Trà- 
đế (Sa/i) đức Phật đã quở trách Tỳ-kheo Trà-đề rất nặng khi 
Tỳ-kheo này cho rằng thức (vÿ» #n4) là chủ thể của luân 
hồi[22]. Nếu thức là chủ thể luân hồi thì tất cả mọi chúng ta khi 
sinh ra đời đều có thể nhớ lại tất cả những gì chúng ta đã từng 
trải qua trong những cuộc sống trước đây, nhưng trên thực tế 
thì không! chỉ trừ các bực Thánh chứng ngộ mới thấy thông 
suốt bản chất của sinh mệnh, biết rõ được quá khứ, vị lai của 
mọi ấn tượng về nghiệp. Đây không phải là ký ức thuộc quá 
khứ mà người thường như chúng ta có thể làm được trong hiện 
tại. 


- Đó là những chủ trương của các nhà Tiểu thừa và các 
nhà Đại thừa về sự hình thành của nghiệp, từ nghiệp nhân qua 
nghiệp quả trong dòng tương tục sinh mệnh của các loài chúng 
sanh hữu tình. Qua đó nghiệp lực là một thứ sức mạnh đã được 
hun đúc và chính nó thúc đẩy sinh mệnh chúng sinh qua lại 
trong luân hồi sinh tử và, trôi lăn trong ba cõi sáu đường qua 
tướng trạng năm thủ uấn được thể hiện ra thân khẩu và, ý đề 
tạo ra nghiệp nhân, duyên khởi cùng các pháp qua hiện tướng 
thập nhị nhân duyên để hình thành nhân quả duyên sinh về 





?! Bản sự kinh 5-6, 
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nhân sinh và vũ trụ quan Phật giáo, qua hiện tượng sinh tử luân 
hồi. Và sự phối hợp giữa tâm và vật được điều tiết qua luật tắc 
nhân quả duyên khởi để hình thành nhân sinh và thế giới quan 
của Phật giáo qua những cái chung và cái riêng của biệt nghiệp 
và cộng nghiệp, của chánh báo và y báo được hình thành qua 
bản chất thiện ác của nghiệp, tạo thành một thế giới thiên sai 
ngàn biệt. 


2 - BẢN CHÁT CỦA NGHIỆP 


- Như phần trên chúng tôi đã trình bày về tướng trạng của 
nghiệp, qua đó nghiệp có được đều phát xuất trực tiếp từ những 
hành vi thân và miệng tạo ra theo sự chỉ đạo của ý, như kinh 
Trung A-hàm 32, đức Phật dạy: “Trong ba nghiệp thân, khẩu 
và, ý thì ý nghiệp là tối quan trọng.” Ở đây nếu ý phát khởi 
lên những ý nghĩ thiện, ác mà không câu hữu cùng với thân hay 
khẩu thì ý chỉ mang một nghiệp danh là ý nghiệp; ngược lại 
nếu ý câu hữu với thân và thúc đây thân làm theo ý, khi thân 
hòan thành công việc của ý sai khiến thì, ý tạo ra hai nghiệp: 
một của chính ý, và một của sai khiến, còn thân thì chỉ chịu có 
một tội là thân đã tạo ra hành vi do ý sai khiến. Và ở đây đối 
với khẩu cũng như của thân. Vậy nghiệp thiện nghiệp ác ở đây 
chính là bản chất của nghiệp, có chỗ gọi là tánh nghiệp. Đó là 
chúng ta nói về nghiệp nhân trong hiện tại, còn nghiệp quả thì 
chúng ta sẽ chịu ngay trong hiện tại, hoặc trong tương lai, hoặc 
gần hoặc xa tùy theo nghiệp lực của chúng ta đã tạo ra. Ở đây 
nếu chúng ta tạo ra nghiệp nhân trong hiện tại và phải chịu quả 
ngay trong hiện tại, thì chúng ta không nói. Thí dụ như chúng 
ta cướp của giết người trong hiện tại bị bắt quả tang, thì sẽ bị 
quả báo tù tội, nhưng có những việc chúng ta làm trong hiện tại 
không bị phát giác, không bị tù tội thì, đương nhiên sẽ bị quả 
báo trong tương lai có thể là kiếp sau, và sự thọ báo trong 














ˆ Trung A-hàm 45, th [Hj ; Ð.I kinh Trà-đế, trang: 
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tương lai này về kiếp sau có thê là gần hoặc xa tùy theo nhân 
nghiệp lực mạnh hay yêu, thiện hay ác thì theo đó chúng ta sẽ 
nhận lãnh quả báo tương ứng. 


- Nếu là những nhân duyên phát xuất từ mười thiện 
nghiệp đạo hay cũng gọi là bạch nghiệp đạo thì gọi là sự thành 
tựu của phúc đức. Còn nếu phát xuất từ mười ác nghiệp đạo 
hay cũng gọi là hắc nghiệp đạo thì gọi là sự hình thành của tai 
họa. Mười bạch nghiệp là, không sát sanh, không trộm cấp, 
không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời 
ác, không nói lời vô ích, không tật đó, không sân giận và không 
tà kiến. Đó gọi là thiện, phát sanh từ thân, khẩu, ý. Quả báo của 
chúng là được danh lợi ở đời này và đời sau sanh vào nơi tôn 
qúy trong cõi nhơn, thiên. Sự bố thí, cung kính v.v... tuy có 
nhiều loại phúc đức khác nữa, nhưng tóm tắt lại cũng được bao 
gồm trong mười thiện nghiệp đạo. Và mười hắc nghiệp là 
những hành vi làm ngược lại mười bạch nghiệp, những hậu quả 
tất yêu cũng ngược lại tất cả mọi thọ quả có được của bạch 
nghiệp. Như kinh Tăng nhất A-hàm” đức Phật dạy: “Người ta 
gieo nhân nào thì hưởng quả ấy; làm lành thì được quả tốt, làm 
ác thì chịu quả xấu, người trồng thì người hưởng.” 


- Đó là những nghiệp được tạo ra bỡi sự cố ý của ý và 
thúc đẩy thân khẩu làm theo mà tạo ra ác nghiệp hay thiện 
nghiệp và, tùy thuộc vào tác nhân nghiệp này mà thọ báo ứng 
tương xứng. Không thể không có bất cứ tác nhân nào đã được 
chúng ta tạo ra mà không được thọ quả, còn vấn đề nhanh 
chậm tùy thuộc vào sức mạnh của nó nhiều hay ít qua việc dẫn 
đường chịu báo ngay trong hiện tại hay, trong tương lai gần 
hay xa là còn lệ thuộc vào tác nhân. Điều này như đức Phật đã 
dạy trong kinh Trung A-hàm 3 rằng: “Tỷ-kheo, Ta quyết không 
bao giờ nói rằng quả báo của tác nghiệp có ý bị tiêu diệt, không 
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được lãnh chịu. Quả báo ấy hoặc đời này hay đời sau nhất định 
phải hứng chịu.””? Đó là điều được đức Phật khẳng định một 
cách dứt khoát, khi chúng ta đã cố ý tạo ra nghiệp bằng những 
hành vi thiện hay ác, cũng đều bị thọ lãnh những thọ báo tương 
xứng, do nghiệp nhân cảm ra nghiệp quả, ngay trong hiện tại 
hay trong tương lai. Những hậu quả này chúng ta không thê 
nào tránh đi đâu cho khỏi. Điều này được đức Phật ghi nhận 
trong kinh Dhammapada (Pháp cú): “Những kẻ tạo nghiệp ác, 
dù có lên không, xuống biển hay vào hang núi cũng không nơi 
nào có thê trốn thoát.” 


- Ngoài ra chúng ta cũng có những hành động vượt ra 
ngòai sự kiểm soát của ý, mà hành động đó do những sai lầm 
ngộ nhận chăng phải do cố ý đã tạo thành, thì gọi là tư nghiệp 
vô ý, hay tác nghiệp không cô ý. Ở đây vô ký nghiệp và không 
có ý tác nghiệp cả hai không dẫn sinh ra quả báo. 


¬ Ở trong tư nghiệp, đứng về mặt tích cực mà nói thì, 
nghiệp Tất mạnh, nó được gọi là nghiệp tăng tưởng, nhưng 
đứng về mặt tiêu cực mà nói thì, tư nghiệp có ý rất yếu, nó 
cùng với tư nghiệp không cố ý hợp lại với nhau gọi là nghiệp 
không tăng trưởng, sau đó nghiệp dần dần tăng trưởng sức 
mạnh của nó, nên gọi chúng là tăng thượng nghiệp, hay là tăng 
trưởng nghiệp. Ngược lại với tăng trưởng thì gọi là nghiệp tạo 
tác. Hơn nữa chúng sanh ở cõi dục đã tạo ra những nghiệp ác, 
có khả năng chiêu cảm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, năm thức thọ 
khổ báo, cho nên những thứ nghiệp này gọi là thân thọ nghiệp; 
cho đến như chúng sanh cõi sắc (ngoại trừ trời sơ thiên), cõi vô 
sắc đã tạo ra những thiện nghiệp, nhờ ý thức thứ sáu hay thọ 
báo vui, cho gọi là tâm thọ nghiệp, đó gọi là chúng sanh có hai 
cách thọ nghiệp. Đây là hai cách thọ nghiệp của thân và tâm. 





** Tăng Nhất A-hàm 5, {8 — jij 2 Ð. 2, trang: 485 
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Ngoài hai cách thân thọ và tâm thọ này ra còn có những 
quả báo khổ thọ, lạc thọ, xả thọ (không lạc không khổ thọ). lệ 
thuộc vào ác nghiệp được tạo ra do cõi dục, hay thiện nghiệp 
được tạo ra bởi cõi dục cho đến đệ tam thiền thiên thuộc cõi 
sắc, và thiện nghiệp do từ đệ tứ thiền thiên thuộc cõi sắc trở lên 
đã tác dụng nơi cư trú của chúng sanh. Cho nên các nghiệp 
tăng lên theo thứ tự dù là khổ hay là vui hay, không khổ không 
vui thì, theo đó mà chúng ta có ba thọ nghiệp: thuận khổ thọ 
nghiệp, thuận vui thọ nghiệp, và thuận không khổ không vui 
tho nghiệp. Ở đây, chúng sanh cõi dục tạo ra các nghiệp thiện 
thì có thể đem đến hạnh phúc, đó gọi là phước nghiệp; nếu tạo 
ra nghiệp ác thì có thể dẫn đến bất hạnh, nên gọi là phi phước 
nghiệp. Chúng sanh cõi sắc cõi vô sắc tạo ra nghiệp thiện, y cứ 
vào các thiền định sẽ chiêu cảm đến quả báo quyết định bất 
động, nên gọi là bất động nghiệp. Ba nghiệp này cũng gọi là 
tam nghiệp, hay tam hành. 


- Hơn nữa, bất thiện nghiệp của cõi dục, tính chất của 
chúng là bất thiện, quả dị thục” của nó không tốt, cho nên gọi 
là hắc hắc dị thục nghiệp; thiện nghiệp của cõi sắc, CÕI VÔ Sắc, 
tính chất của chúng là thiện, quả dị thục của nó là tốt, cho nên 
gọi là bạch bạch dị thục nghiệp. Riêng thiện nghiệp của cõi dục 
thì, tính chất và quả dị thục của nó có cả hắc bạch lẫn lộn nhau, 
cho nên gọi là hắc bạch hắc bạch dị thục nghiệp. Ở đây chúng 
ta căn cứ vào nhân quả để nói đến tánh tội phước báo ứng của 
nghiệp, nên nghiệp quả trong ba cõi luôn luôn lệ thuộc vào 
phiền não. Khi chúng ta đọan trừ vĩnh viễn phiền não như quan 
điểm của các bộ phái tiêu thừa Phật giáo nhất là Nhất thiết hữu 
bộ tức là chúng ta siêu việt được tính chất hắc bạch tương đối 
của nghiệp phiền não, thì quả dị thục này không còn hiệu quả 
trong việc chiêu cảm quả báo nữa, nên gọi là phi hắc phi bạch 








*Š Kinh Pháp cú ÿš 5J Dhammapada, 127 
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dị thục nghiệp. Đó gọi là tứ nghiệp. Trong bốn nghiệp này, ba 
nghiệp trước thuộc về hữu lậu nghiệp, cân phải đạt đên vô lậu 
nghiệp tôi hậu mới có thê đọan trừ hoàn toàn nghiệp. 


- Bản tính thiện, ác, vô ký của sinh mệnh hữu tình, chỉ 
được căn cứ vào hệ thống luật tắc nhân quả duyên khởi đề luận 
bàn từ việc tác nhân nghiệp đến việc thọ quả nghiệp, và kết quả 
luôn luôn tùy thuộc vào năng lực của tác nhân có tác ý hay 
không tác ý, tác nhân mạnh hay yếu, thiện hay ác và, lệ thuộc 
ngay cả đến thời gian mà theo đó có thọ quả nhanh hay chậm, 
tốt hay xấu, đơi này hay đời sau phải nhận lãnh quả báo tương 
ứng với tác nhân đã tạo ra, không thể nào tránh khỏi được. Như 
Tạp A-hàm, Ngũ phần luật, Trường A-hàm kinh, Pháp cú 
(Dhammapada) 5 đức Phật đã đạy: 


- “Hêệt thảy cái có sinh đêu có tử, thọ mệnh cuôi cùng rôi 
. Hãy 
cũng phải hết. 


- “Y vào nghiệp mà chịu duyên báo, thiện, ác đêu có quả 


của nó. 

- '“u phúc được sinh lên cõi trời, tạo ác thì phải vào địa 
ngục. 

- “Tu đạo thì dứt được sông, chêt, mà nhập niêt-bàn vĩnh 
viên. 


- “Không ở trên không, không dưới biên, không trong 
rừng núi, không một chỗ nào trôn được cái chết. 





EH 


m Dị thục quả, #274 › (vipäka-phalla), là do dị thục nhân chiêu cảm quả 




















báo, hay còn gọi là báo quả, là một trong năm quả mà Câu xá tông dùng 
năm căn, bảy tâm giới của tánh vô phú vô ký làm dị thục quả. Còn các nhà 
Duy thức thì cho rằng dị thục quả chính là đệ bát thức, vì thức này có khả 
năng hàm tàng tất cả chủng tử các pháp, mà thành thục quả của các căn thức. 
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- “Ngay đến chư Phật Bồ-tát, Duyên giác, Thinh văn còn 
phải bỏ cái thân vô thường, huống nữa là phàm phu.””” 


- Có lẽ các nhà Tiểu thừa Nhất thế hữu bộ căn cứ vào 
những lời dạy này của đức Phật cho nên trong chủ trương về 
nghiệp, họ cho rằng nghiệp không mắt và, luôn thực hữu trong 
ba đời. Chúng ta không tạo ra thì thôi nhưng đã lỡ tạo ra TÔI, 
không nhiều thì ít, những hành vi tạo tác ra đó chúng sẽ để lại 
những hậu quả tương xứng với nghiệp cảm duyên khởi đủ để 
hòan thành luật tắt nhân quả. Theo các nhà Tiêu thừa chúng ta 
chỉ có thể đọan trừ được chúng, chúng sẽ mất đi khi chúng ta tu 
đạo””. Chủ trương này mới nghe qua như là có lý, nhưng nếu 
nhìn sâu một tí thì chúng ta sẽ thấy có sự mâu thuẫn trong chủ 
trương này (điểu này chúng tôi sẽ đề cập sau). Vì các nhà Tiêu 
thừa Hữu bộ chỉ có chấp nhận nhơn không còn pháp thì thực 
hữu (Pháp hữu ngã vô), cho nên họ có công thức “Tam thế 
thực hữu, pháp thê hằng hữu” vì theo họ ba giai đọan này quá 
khứ, hiện tại và, tương lai của thời gian đều có thực và do đó 
thê của các pháp đều liên tục hiện hữu trong đó có nghiệp. 


- Tất cả chúng sanh đều tùy nghiệp mà thọ sanh. Như kẻ 
làm những việc ác đọa vào địa ngục; người tu phước sanh thiên 
đường, người hành đạo được Niết Bàn.” Cho nên, tất cả pháp 
không thể không có. Nghiệp ấy chính là ba thứ độc. Vì để gây 
tốn hại cho kẻ khác mà phát sanh hành động. Người thiện, 
trước tự diệt những điều ác, và sau đó làm việc các việc thiện 


























?” Tham chiếu Tạp A-hàm 3, Ấ#f£ l“j 2 trang: 891, Ngũ phần luật #i Z} ƒ 
TH trang: 28a. Trường A-hàm,  tj 2;#€ Ð. I, trang: 127 





?8 Kiến hoặc là các phiền não được đoạn trừ ở kiến đạo tức giai đoạn chứng 
nghiệm bốn Thánh để và do đây mà chứng Tu đà hoàn. Tư hoặc là các 
phiên não được đoạn trừ ở Tu đạo tức giai đoạn tư duy và tu tập và do đấy 
mà đắc bốn quả của Thanh văn là Tu Đà Hoàn quả, Tư Đà hàm quả, A na 
hàm quả và A la Hán quả. 
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như bố thí trì giới v.v.. không gây tổn hại cho chúng sanh. Đó 
là làm lợi ích cho người, cũng gọi là từ thiện phúc đức, cũng 
gọi hạt giông của quả báo an lạc ở đời này và đời sau. 


- Chúng sanh bị vô minh che lấp, do ái kiết ràng buộc, 
qua lại trong sanh tử từ vô thỉ, thọ đủ những khổ vui trong ba 
cõi sáu đường được tóm thâu vào trong các thứ phiền não. 
Chúng chính là ba độc, từ ba độc này chúng ta có thê phân biệt 
thành vô lượng phiền não. Trong đó gồm có 9§ sử, 9 kết, 10 
triền, 6 cấu v.v.. Từ vô lượng vô biên phiền não này thúc đây 
thân khẩu ý chúng ta tạo ra nghiệp. Nghiệp là nghiệp thân, 
khẩu, ý, đời nay, đời sau; phân biệt có thiện, bất thiện, vô ký. 
Có những quả báo khổ, vui, không khổ không vui; nghiệp hiện 
báo, nghiệp sanh báo và nghiệp hậu báo. Như vậy v.v.., vô 
lượng vô biên sinh tử biến dịch qua sự tác động của vô thường, 
tạo thành nhân quả duyên khởi hòan thành nhân sinh quan và 
vũ trụ quan Phật giáo theo quan niệm tương đối nhị nguyên của 
tục đê. 


Tóm lại, qua sự trình bày luân hồi và nghiệp báo này cho 
chúng ta thấy rõ rằng tất mọi sinh mệnh hữu tình sinh ra sống 
còn và chết đi, chúng bị lệ thuộc vào nghiệp nhân và nghiệp 
quả để trở thành một sinh mệnh hữu tình trong hiện tại. Nghiệp 
qủa trong hiện tại chính là chủng tử nghiệp nhân di truyền từ 
kiếp trước, và hiện tại chúng ta thọ quả qua xác thân và tâm 
thức. Về xác thân thì chúng thê hiện qua đẹp, xâu, mập ốm, cao 
thấp v.v... về tâm thức thì chúng thê hiện qua thông minh, ngu 
dốt, chậm nhanh v.v... Nghiệp nhân chủng tử hiện tại được 
hình thành và tạo ra từ những tác nhân trong hiện tại qua thân 
khẩu ý, mà ý (âm thức đi truyền) là tác nhân chính trong việc 
tác thành nghiệp nhân trong hiện tại khi tiếp xúc và tác động 
lên đối với những hòan cảnh chung quanh chúng ta trong hiện 
tại, để cho ra một thứ chủng tử nghiệp nhân mới. Như vậy một 
chúng sinh hữu tình trong hiện tại, trong người mỗi chúng ta 
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đều đang mang hai loại chủng tử: một di truyền từ kiếp trước, 
hai được tạo ra trong khi tâm tiếp XÚc VỚI mọi vật, mọi việc 
chung quanh ta đã tác động. Như vậy đối với chủng tử nghiệp 
nhân trong hiện tại, chúng ta có thể làm chủ tạo ra chúng, và 
cũng nhờ từ đây mà chúng ta có thê sửa đổi nghiệp qua những 
ý nghĩ và hành vi tạo tác của chúng ta là làm sao để tránh khổ 
được vui trong khi chúng ta đang sống, để khi chết đi không 
mang trong người mình nghiệp nhân làm khổ sau này trong 
bước kế tiếp. Và nhờ đó chúng ta có thể cải tạo lại xã hội lý 
tưởng theo ý muốn của chúng ta là, dân giàu nước mạnh sống 
trong an vui hạnh phúc; lòng từ sẽ được thể hiện qua mọi hành 
vi lợi mình lợi người. Mọi an ninh trật tự sẽ được vãng hồi, 
cuộc sống sẽ được bảo đảm an tòan hơn khi, chúng ta dựa vào 
sự thưởng phạt công minh của luật nhân quả qua luật pháp 
quôc gia và, chính lương tâm mỗi hữu tình chúng sanh, cùng 
cộng đồng xã hội. 


- Ở đây chúng tôi trình bày Luân hồi nghiệp như trên 
đứng trên phương diện tương đối nhị nguyên của tục đề hay thế 
để theo luật tắc nhân quả duyên khởi; nên luân hồi nghiệp báo 
được đánh giá như là phương pháp sửa đổi con người, cải tạo 
xã hỗi một cách có hiệu nghiệm qua nhân quả báo ứng, trong 
khi con người đang bị vô minh chi phối trong cuộc sống. và 
chính môi chúng sanh được sinh ra bỡi những nghiệp hoặc mà 
họ đã từng tạo ra từ kiếp trước, chỉ sự vô minh che phủ nên 
không biết đâu là thật, đâu là giả, chấp nhận, chấp càng, ngã 
pháp thường còn, nên sinh ra thiện ác báo ứng. Nếu chúng sanh 
hữu tình mà nhận ra được các pháp (rong đó có ngã, pháp) là 
vô ngã, không thường, cũng không đọan thì việc nghiệp báo 
luân hồi làm gì sanh ra được. Như Trung luận 3'” phẩm quán 























_ Trung luận 3, quán nghiệp phẩm 17, rỊ' jf #j{ 3 th (karmaphala-pariksã) 
Đ.30, trang: 26a 
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nghiệp, do Bồ-tát Long Thọ (Nãgãr7una) tạo ra và Phạm chí 
Thanh Mục giải thích: Chỉ vì nhơn duyên điên đảo mà chúng 
sanh qua lại trong sanh tử, đó cũng không phải là thường... 
Hơn nữa, vì tham đắm điên đảo, chăng biết thật tướng của các 
pháp, cho nên nói “Nghiệp không mát.” đó là lời Phật dạy. 


- Cho nên theo đệ nhất nghĩa, thì nghiệp không sanh. Vì 
sao? Vì không tánh, nên không sanh. Vì nhân duyên, nên cũng 
không diệt. Không phải do thường mà không diệt. Nếu không 
phải vậy, thì nghiệp tánh mới quyết định có. Nếu nghiệp quyết 
định có, tức là thường. Thường thì không cần tạo nghiệp. Vì 
sao? Vì pháp thường không có tạo tác. 


- Hơn nữa, Nếu do không tạo mà có nghiệp, thì người kia 
tạo tỘI, người này chịu quả báo. Lại người khác đoạn phạm 
hạnh mà người này có tội, thì phá pháp thế tục. Nếu nghiệp 
trước có thì, mùa đông không thê nghĩ đến việc mùa xuân; mùa 
xuân không thể nghĩ đến việc mùa hạ; chúng có những lãi như 
vậy. 


- Lại nữa, người làm phúc và kẻ tạo tội sẽ chẳng có khác 
biệt. Khởi nghiệp bồ thí, trì giới v.v... gọi là phúc; khởi nghiệp 
sát sanh, trộm cắp V.V.. ĐỌI là tạo tỘI. Nếu không tạo mà có 
nghiệp thì chăng phân biệt! 


- Lại nữa, nghiệp nếu quyết định có tánh, thì một lúc thọ 
quả báo rôi lại nên thọ nữa. Thê nên, ông nói do pháp không 
mât nên có nghiệp báo cô định, có những lỗi như thê. 


- Lại nữa, nếu nghiệp từ phiền não khởi; phiền não chẳng 
quyết định, chỉ từ nhớ tưởng phân biệt mà có. Nếu các phiền 
não không thật, nghiệp làm thế nào có thật? Tại sao? Vì nhơn 
không tự tánh, nghiệp cũng không tự tánh. Quả báo là từ 
nghiệp thiện, ác phát sanh thân năm ấm vô ký. Các nghiệp như 
thế đều không; không tự tánh, như huyền, như mộng, như âm 
vang, như quáng nẵng. 
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dạy chúng ta, ngoài con đường Trung đạo duyên khởi; 

nhằm giải thoát mọi vướng mắc khổ đau trong cuộc sống 
của chúng ta. Nhưng ngay chính bản thân con đường này cũng 
chỉ là một phương tiện. Do đó, mọi nguyên tắc đối trị mọi căn 
cơ để đưa chúng sanh đến giải thoát khổ đau phiền não, thì 
chính chúng là con đường trung đạo. Vậy chúng chỉ là pháp 
phương tiện đối trị bệnh cơ của chúng sanh mà thôi. Hơn nữa, 
nguyên tắc luôn là trói buộc, do đó vẫn đề giải thoát được đức 
Phật đặt ra như là một tiên quyết cho một thể nghiệm về 
phương tiện; qua đó phương tiện sống được coi như là một đối 
tượng nhận thức sẽ bị vượt qua, tất cả đều trở thành phương 
tiện chuyên chở cho một cứu cánh cho chính chúng. Và vì vậy 
cho nên pháp của đức Phật khi ra giáo hoá được Ngài sử dụng 
như là phương tiện đối trị bệnh chứ không là gì hết. Thế nhưng, 
ngay trong khi đức Đạo sư khi còn tại thế; những lời giáo hoá 


†- ra đức Phật không có bất cứ nguyên tắc chung nào để 
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của Ngài vẫn bị xuyên tạc và hiểu nhằm một cách có ý thức bởi 
các ngoại đạo, mà đại diện cho các ngoại đạo vào lúc bấy giờ là 
Ni-kiên-tử' thuộc phái lõa hình ngoại đạo. Trong chương nói 
về thuốc của Tứ phần Luật” (Ð. 22, ạ. 42, ứr. 871B) nói về tịnh 
nhục, truyện kể rằng: 


- (Thế Tôn ở tại Tỳ-xá-ly. Bấy giờ có tướng quân Tư- ha” 
là đệ tử của Ni-kiền. Tại công đường,” có năm trăm Lê-xa ngồi 
ăn, họ dùng vô số phương tiện khen ngợi Phật, Pháp, Tăng. 
Bấy giờ, tướng quân Tư-ha tại chỗ ngôi nghe vô số phương 
tiện khen ngợi Phật, Pháp, Tăng nên sanh lòng tin ưa, muôn 
đến yết kiến đức Phật. Ông ta nghĩ như vây: ‹Nay ta có thể đến 
thưa với thầy Ni-kiền để đến chỗ Củ-đàm.› Bấy giờ, Tư-ha liền 
đến thưa với Ni-kiền rằng: 


- đTôi muốn đến chỗ Sa-môn Cù-đàm.» 

Ni-kiên nói răng: 

- «Ông chủ trương nên làm.” Cù-đàm giáo hóa đệ tử bằng 
thuyêt không nên làm. Thôi, đừng nên đên đó.» 








! Ni-kiền Tử, J6 Ý-. Skt, Nirgrantha-putra, Pàli, Nigantha-putta; là một 
trong Lục sư ngoại đạo vào thời cô Án Độ, chuyên tu khô hạnh, thuộc phái 
loã hình. Vì mặc áo quân vào cho là bị trói buộc, nên không cân mặc quân 
áo đề che thân, mà tự không biệt tàm quí, liêm sỉ. Vì vậy cho nên người đời 
cũng thường gọi là vô tàm ngoại đạo. 

: Việt dịch: tỳ-kheo Thích Đỗng Minh, Thích Đức Thắng. 

ở Tư-ha tướng quân #''JJ'3E. Pali, Vin.i. 233, Sĩhasenapati; vị tướng quân 
người Licchavĩ (Lê-xa), ở Vesali; đệ tử của Nigantha (Ni-kiên). Xem Trung 
A-hàm 4, kinh sô I8 «Sư Tử» (Đại 1, tr. 440c); Pali, A.vii.L2 STha. 

* Đoán sự đường Ífúƒ #f 3£, chỗ xử án, xử lý việc công. 

: Nguyên Hán: tác pháp {E3Z. Tham chiếu. Trung A-hàm 4 (T01n0026 tr. 
0441a01): «Sa-môn Cù-đàm chủ trương bắt khả tác 4* "[{E.» CÝ. Vin.i. 233: 
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Bấy giờ, tướng quân Tư-ha rút lại ý định đi gặp Phật 
trước đó. Các Lê-xa lần thứ nhì, lần thứ ba cũng khen ngợi 
Phật, Pháp, Tăng như vậy. Tướng quân Tư-ha khi nghe lần thứ 
hai, lần thứ ba sự khen ngợi như vậy, khởi ý nghĩ như VẦY: 
‹Nay ta hãy đi gặp Cù-đàm, khỏi phải từ giã thây Ni-kiền. 
Xem Thầy sẽ làm gì được ta? Bấy giờ, Tư-ha liền đến chỗ 
Phật, đảnh lễ sát chân rồi ngồi lui qua một bên. Đức Thế Tôn 
dùng vô số phương tiện nói pháp, khai hóa, khiến được hoan 
hỷ. Tư-ha nghe Phật phương tiện nói pháp tâm sanh đại hoan 
hỷ bạch Phật rằng: 


- «Tôi nghe nói Cù-đàm giáo hóa các đệ tử bằng thuyết 
không nên làm. Các sa-môn đôn như vậy, có đúng sự thật, có 
đúng như pháp chăng?» 


Đức Phật nói với Tư-ha rằng: 


- «Có nhân duyên phương tiện để nói rằng, Ta giáo hóa 
các đệ tử bằng thuyết không nên làm; lời nói ây đúng sự thật, 
đúng như pháp. Có nhân duyên phương tiện để nói rằng, Ta 
giáo hóa các đệ tử bằng thuyết hãy nên làm; lời nói ấy đúng Sự 
thật, đúng như pháp. Có nhân duyên phương tiện đề nóI răng, 
Ta giáo hóa các đệ tử bằng pháp đoạn diệt; ° lời nói ấy đúng Sự 
thật, đúng như pháp. Có nhân duyên phương tì tiện để nói rằng, 
Ta giáo hóa đệ tử băng pháp uê ác; ' lời nói ấy đúng sự thật, 
đúng như pháp. Có nhân duyên phương tiện đề nói rằng, Ta 
giáo hóa đệ tử bằng pháp điều phục; Ÿ lời nói ấy đúng sự thật, 





akiriyavadam samanam gotamam, Sa-môn Cù-đàm chủ trương «Không 
được làm.» 





: Đoạn diệt pháp fÙ&‡E. Pali: ucchedavädo samano gotamo, Sa-môn 
Gotama chủ trương đoạn diệt (hư vô luận). 


7 Uế ác pháp §#/#“È*. Pali: jegucchi, chủ trương khổ hạnh kinh tởm. 

















Š Điều phục pháp đ#Ä{Ñ‡*. Pali: venayika, chủ trương tự chế ngự, khắc kỹ. 
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đúng như pháp. Có nhân duyên phương tiện để nói rằng, Ta 
giáo hóa đệ tử, đó là thuật ngữ băng pháp diệt ám; ” lời nói ấy 
đúng, sự thật, đúng như pháp. Có nhân duyên phương tiện để 
nói răng, Ta giáo, hóa đệ tử răng ‹Sự sanh của Ta đã dứt; không 
còn tái sinh nữa› '`: lời nói ày đúng sự thật, đúng như pháp. Có 
nhân duyên phương tiện để nói rằng, Ta giáo hóa đệ tử rằng, 
Ta đã đến chỗ vô uý, thuyết vô uý pháp; '' lời nói ấy đúng sự 
thật, đúng như pháp.» 


Đức Phật nói với Tư-ha: 


- «Vì sao Ta nói ‹Không nên làm› cho đến ‹chỗ vô úy› để 
giáo hóa đệ tử, răng lời nói ây đúng sự thật, đúng như pháp?» 


- Ta nói ‹không nên làm›, là không nên làm ba pháp ác 
bât thiện: thân làm ác, miệng nói ác, tâm nghĩ ác. 


- Ta nói ‹nên làm›, là nên làm ba pháp thiện. 

- Ta nói ‹pháp đoạn diệt›, là đoạn diệt tham dục, sân 
nhuê, ngu s1. 

- «Ta nói ‹pháp uế ác '› là kinh tởm pháp bắt thiện do bởi 
nghiệp thân, khâu, ý. 

- «Ta nói ‹pháp điều phục ”› là điều phục tham dục, sân 
nhuê, ngu s1. 








° Diệt ám pháp ÙÄ[llÈ5. Pali: tapassi, chủ trương nhiệt hành (khổ hành). 
n Hán hiểu là tamo (bống tối) thay vì tapo (sức nóng). 


° Đoạn dưới nói rõ: không nhập thai nữa. Pali: apagabbo, chủ trương 
không nhập thai (không tái sinh). 





























Về uý pháp ##t‡Šš*š. Pali: assattha, sự tĩnh chỉ, tô tức pháp. 








!ˆ Hán: uế ác pháp, #Ä7#Èš. Tham chiếu Trung A-hàm 4, kinh số 18 «Sư 
Tử» (Đại I, tr. 440c) cTông bản khả tầng ô 2$RHJ#†#ấ; Pali, A.viii.12 
Siha. Ucchedaväda, tức chủ trương khô hạnh. 
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- «Ta nói ‹diệt ám› là diệt các pháp tối tăm ác, bát thiện. 

- Ta nói ‹sự sanh của ta đã dứt: là nói sự thọ sanh của 
Ta đã dứt tuyệt, không còn bào thai, và lại giáo hóa cho con 
người cắt đút sanh tử. 


- Ta nói ‹đên chỗ vô úy› là tự mình không có sự sợ sệt, 
lại an ủi chúng sanh. 


- Này Tư-ha! Đó là, có nhân duyên đề nói rằng, Ta giáo 
hóa các đệ tử bằng thuyết ‹không nên làm›; ‹đến chỗ vô úy›, lời 
nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp.» 


Qua đoạn kinh văn này, cho chúng ta thấy rằng phương 
pháp giáo hoá của đức Phật không ngoài nhân duyên phương 
tiện; mà nhân duyên phương tiện thì thiên hình vạn trạng đa thù. 
Do đó cách giáo hoá của Ngài luôn tuỳ thuộc vào nhân duyên 
phương tiện mà dạy dỗ, nên nguyên tắc giáo hoá cũng trở nên 
đa dạng. Vì vậy không có bất cứ nguyên tắc nào dành chung 
cho việc giáo hoá của Ngài cả. 


- Như đức Phật đã dạy ở đoạn kinh văn trên, trước hết 
Ngài xác nhận sự sai lầm trong nhận thức của ngoại đạo về 
những lời dạy của Ngài dù là vô tình (không hiểu thấu ý nghĩa) 
hay cố ý (có hiểu, nhưng vì sợ đệ tử mình sẽ bị khuất phục nên 
đưa ra sự mâu thuần khiến họ không đến). Họ chấp chặt vào 
thiên kiến, không biết phương tiện phân biệt tạm thời dành để 
đối trị, mà chỉ chấp chặt vào một vài lời dạy nào đó, và cho đó 
là chủ trương của người ta, ngoài ra đều hư dối, rồi nhằm vào 
đó má huỷ báng. Kế đến Ngài thuyết minh về nhân quả cùng 
định thức duyên khởi (có bệnh thì có thuốc, có thuốc là có 
bệnh), mà ở đây Ngài nhắm vào chuyên mê khai ngộ, chuyên 








!Š Hán: Điều phục pháp, Z#{Ñ„ Tham chiếu Trung A-hàm 4, kinh số 18 
«Sư Tử» (Đại l, tr. 440c) cTông bản pháp luật: 2EÄÌ#fR; Pali, A.viii.12 
STha. Venayika, sự chế ngự. 
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khổ thành vui, chuyển phàm thành Thánh cho mọi đối tượng 
khi có nhân duyên phương tiện đên: 

- «Vì sao Ta nói ‹Không nên làm› ... cho đến ‹chỗ vô úy› 
đê giáo hóa đệ tử, răng lời nói ây đúng sự thật, đúng như 
pháp ' 2% 

- Ta nói ‹không nên làm›, là không nên làm ba pháp ác 
bât thiện: thân làm ác, miệng nói ác, tâm nghĩ ác. 

- €Ta nói ‹nên làm›, là nên làm ba pháp thiện. 

- ‹Fa nói ‹pháp đoạn diệp, là đoạn diệt tham dục, sân 
nhuê, ngu s1. 

- (Ta nói ‹pháp uế ác› là kinh tởm pháp bắt thiện do bởi 
nghiệp thân, khâu, ý. 

- «Ta nói ‹pháp điều phục› là điều phục tham dục, sân 
nhuê, ngu s1. 

- «Ta nói ‹diệt ám› là diệt các pháp tối tăm ác, bát thiện. 

- Ta nói ‹sự sanh của ta đã dứt là nói sự thọ sanh của 
Ta đã dứt tuyệt, không còn bào thai, và lại giáo hóa cho con 
người cắt đút sanh tử. 

- «Ta nói ‹đến chỗ vô úy'”› là tự mình không có sự sợ sệt, 
lại an ủi chúng sanh. 





El “3H ÿJ 


'* Hán: Thị thật ngữ pháp ngữ, JÈffäñỲEãf. Tham chiếu Trung A-hảm 4, 
kinh số 18 «Sư Tử» (Đại I, tr. 440c) ‹pháp như pháp› Ÿ:#I!}E; Pali, atthi... 
parIyäyo, yen ...pariyäyena: có pháp nôm, do bởi pháp môn đó... 





















































!Ÿ Hán: Vô uý xứ, ##F#j#. Tham chiếu Trung A-hàm 4, kinh số 18 «Sư 
Tử» (Đại I, tr. 440c) đông bản an ổn› Z$2šZfŠ; Pali, assattha, sự nghỉ 
ngơi. 
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- Này Tư-ha! Đó là, có nhân duyên để nói rằng, Ta giáo 
hóa các đệ tử bằng thuyết ‹không nên làm›; ‹đến chỗ vô úy, lời 
nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp.» 

- Từ câu hỏi «Tôi nghe nói Cù-đàm giáo hóa các đệ tử 
bằng thuyết không nên làm. Các sa-môn đồn như vậy, có đúng 
sự thật, có đúng như pháp chăng?» Đức Phật đã tự khăng định 
là Ngài đã giáo hoá cho các đệ tử của Ngài như vậy. Không 
những chỉ có thế, đức Phật còn đưa ra hàng loạt các biện pháp 
giáo hoá khác, và cho đến tự trả lời là tại vì sao Ngài đã nói 
‹Không nên làm... cho đến ‹chỗ vô uý›. Ở đây, đức Phật 
không những tự khẳng định là Ngài đã giáo hoá cho các đệ tử 
mình ‹không nên làm›, mà còn giáo hoá ‹nên làm›. 


- Nguyên tắc chung thuyết giáo của Ngài là tuỳ duyên, 
nhằm đối trị mọi căn bệnh của chúng sanh. Vì vậy, bất cứ lúc 
nảo bất cứ nơi đâu dù có người thắc mắc thưa hỏi hay không có 
người thắc mắc thưa hỏi về cuộc sống thì Ngài cũng giải đáp 
mọi thắc mắc một cách mau chóng và chính xác; hay Ngài tự 
nói ra nếu thấy điều đó có lợi ích cho việc giải thoát đôi với 
mọi người. Qua một câu hỏi trên mà đức Phật không những chỉ 
trả lời cho một câu hỏi mà Ngài còn đưa ra rất nhiều câu nói 
khác và tự trả lời nhằm, trước hết để thoã mãn lòng thắc mắc 
nghi ky về cuộc sống của người hỏi, thứ hai là để giải toả 
những hiểu lầm do chấp thủ thiên kiến về những lời giáo hoá 
của Ngài. Đức Phật dạy không nên làm là không nên làm 
những gì, tức là có điều kiện giới hạn, chứ không có nghĩa là 
không nên làm là không nên làm bất cứ điều gì đề rồi chúng 
đối lập lại với nên làm. 

- Ở đây đức Phật cũng đứng trên lập trường nhân quả mà 
thuyết minh về không nên làm: Vì từ tác nhân đưa đến thọ quả 
có thể là đồng thời hay dị thời, nhưng chúng luôn luôn tuỳ 
thuộc vào nhân duyên đủ đề hình thành quá trình hiện hữu của 
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chính chúng. «Fa nói ‹không nên làm›, là không nên làm ba 
pháp ác bất thiện: thân làm ác, miệng nói ác, tâm nghĩ ác.” 
Nghĩa là trong hiện tại chúng ta không tạo ra nhân nghiệp ác 
thân, khẩu, ý; và vì không tạo ra nghiệp nhân ác nên không 
lãnh thọ quả. Đó chính là con đường đưa đến giải thoát khổ đau 
pháp ác bất thiện. Ngược lại nên làm ba pháp thiện qua thân, 
khẩu, ý, đó chính là: 

- Đoạn diệt tham dục, sân nhuế, ngu sĩ. 

- «Là kinh tởm pháp bắt thiện do bởi nghiệp thân, khẩu, ý. 

- «Là điều phục tham dục, sân nhuế, ngu SI. 

- «Là diệt các pháp tối tăm ác, bất thiện.» 

- Nên làm ở đây, có nghĩa là ngoài việc không nên nuôi 
lớn ba độc Tham, sân, si qua sự thể hiện của thân khẩu, Ý Ta, 
chúng ta còn phải diệt trừ chúng, kinh tởm xa lìa chúng, điều 
phục chúng; nói chung là chúng ta diệt trừ pháp tối tăm ác, bất 
thiện kia. Những việc làm này chính là việc nên làm. Ở một 
góc độ nào đó chúng đồng nghĩa với không nên làm. Vì ở đây 
một đàng không nuôi lớn ba độc tham, sân, si, là chận đứng 
bước phát triển của chúng, và một đàng khác tiêu diệt ba độc 
tham, sân, s1, tuy trên mặt tích cực thì thấy có vẻ như sai khác, 
nhưng trên mặt tiêu cực thì chúng đồng nghĩa nhau, tức là 
không đồng lõa với pháp ác bắt thiện tối tăm. 

- Không nên làm và nên làm ở đây mang ý nghĩa thực thành 
hơn là ý nghĩa lý thuyết. Đức Phật đã đứng trên hiện thực sống 
động thực tiễn của cuộc sống của chúng sanh mà giáo hoá nên 
làm như thế nào, và không nên làm những gì. Như trên chúng 
tôi đã nói, một mặt chúng ta chận đứng việc tạo nhân ác qua ba 
nghiệp thân, khẩu, ý; mặc khác tìm cách tiêu diệt chúng, đàng 
nào chúng ta cũng vô hiệu hoá tác nhân tạo ác pháp của chúng 
ta, thì đó chính là cái nhân đưa đến sự vô sinh của chúng ta, 
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như chính đức Phật đã dạy: 

- Ta nói ‹sự sanh của Ta đã dứt› là nói sự thọ sanh của 
Ta đã dứt tuyệt, không còn bào thai'Ý, và lại giáo hóa cho con 
người cắt đứt sanh tử. `» 


- Vì không tạo nhân ba đường sáu cõi luân hồi sinh tử 
nên đức Phật không còn tái sinh vào cõi đời này nữa để mang 
bào thai hữu tình chúng sanh như chúng ta. Nhân sinh tử luân 
hồi ba cõi sáu đường chính do thân, khẩu, ý chúng ta tạo ra 
hình thành ba nghiệp ác; từ ba nghiệp ác này lôi kéo chúng ta 
vào ba cõi luân hồi không dừng nghỉ. Chúng sẽ dừng nghỉ khi 
nào chúng ta dừng được ba nghiệp ác thân, khẩu, ý, và tiêu diệt 
tận cùng, cắt đứt gốc rễ của chúng thì chúng ta cũng sẽ như đức 
Phật ‹sự sanh của Ta đã dứt›. Và chúng sanh cũng sẽ như vậy 
nếu chúng ta không nên làm và nên làm những gì như đức Phật 
đã dạy. Và cũng từ không tác nhân của ba nghiệp ác bất thiện, 
nên đức Phật đã đạt tới trạng thái vô uý, không còn tâm sợt sệt 
như một hữu tình chúng sanh nữa, vì đây chính là trạng thái vô 
ngã, không phải là trạng thái hữu ngã của chúng sinh nữa, và 
nhờ đó chúng sanh được Ngài an ủi: 

- «Ta nói ‹đến chỗ vô úy› là tự mình không có sự sợ sệt, 
lại an ủi chúng sanh. 

- Này Tư-ha! Đó là, có nhân duyên để nói rằng, Ta giáo 
hóa các đệ tử bằng thuyết ‹không nên làm›; ‹đến chỗ vô úy›, lời 
nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp.» 





!6 Hạn: Bất thọ bào thai, 4#]. Tham chiếu Trung A-hàm 4, kinh số 
18 «Sư Tử» (Đại 1, tr. 440c) ‹bất nhập thai› 4° A J8. 





!? Hạn; Đoạn ư sinh tử, Éÿ*“EZE, có nghĩa là đã đoạn tận nguồn gốc cội rễ 
của tham dục, sân nhuê, sĩ mê; ba nghiệp đã được thanh tịnh, giải thoát tât 
cả các pháp ác bât thiện, không còn sinh tử nữa. 
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- Sau khi tướng quân Tư-ha được đức Phật dạy về pháp 
không nên làm và nên làm. Có lẽ đây là lần nghe pháp đầu tiên 
của tướng quân Tư-ha, nên những mâu thuẫn khác nhau giữa 
không nên làm và nên làm trước đó đã nghe từ Ni-kiền Tử nay 
đã được đả thông: 


Tư-ha bạch Phật: 


- Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, n nay về sau, con 
không sát sanh cho đến không uống rượu. 


Đức Phật bảo Tư-ha: 


- «Ông hãy tự xét kỹ trước khi thọ giới. Ông là vị đại 
thân trong nước, mọi người đêu biệt, nên làm việc làm lợi ích 
cho mọi người. Đừng nên cử động khinh suât, rôi sau có sự ăn 
năn.» 


Tư-ha thưa: 


- Khi mà con đến làm đệ tử của ngoại đạo sa-môn, bà- 
la-môn, họ liền cầm phan, xướng lệnh khiến cho người trong 
nước biết: ‹Tư-ha là đệ tử của Ni-kiền.› Nay con nghe đức Thế 
Tôn ân cần dạy bảo rằng: ‹Ông hãy tự xét kỹ trước khi thọ giới. 
Ông là vị đại thần trong nước, mọi người đều biết, nên làm, 
việc làm lợi ích cho mọi người. Đừng nên cử động khinh suất, 
rồi sau có sự ăn năn.› Điều này làm cho con cảng tin tưởng sâu 
xa hơn.» 


- Trước khi đức Thế tôn cho phép tướng quân Tư-ha quy 
y tam bảo, đức Phật đã làm một việc mà trước đó, và ngay đến 
tận cùng sau này cũng không có một vị giáo chủ tôn giáo nào 
khác có tinh thần tự do nhân bản đến cực độ như vậy. Mặc dù 
đức Phật đã biết tướng quân Tư-ha đã đặt lòng tin kiên cố đối 





' Quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới, Êãi(& —###Fï TryR, 
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với Ngài rồi. Đó là đối với cá nhân ông, nhưng còn những 
người liên hệ chung quanh ông không phải ít với chức vụ 
tướng quân này; sự liên hệ đó có thể gây khó khăn sau này cho 
chính ông. Qua đây cho chúng ta thấy nhân cách tuyệt vời của 
đức Phật, cọng với một nền giáo lý nhân bản từ bi trí tuệ và 
giải thoát của Ngài, luôn luôn là một điểm tựa vững chắc, nơi 
mọi người có thê nương về để hoàn thành công việc giải thoát 
khổ đau cho chính mình. Đã hơn hai thiên niên kỷ qua, sau khi 
đức Phật qua đời, giáo lý và hình ảnh của Ngài vẫn là một điểm 
sáng hoàn hảo nổi bậc nhất. Nơi thu hút mọi sự chú ý của con 
người, qua sự tình nguyện trong nghiên cứu và thực hành. 
Người đến với đạo Phật là người đến để hoàn thành nhân cách 
chính mình, chứ không phải đến để hoàn thành nhân cách của 
vị giáo chủ, như các tôn giáo khác; đến để rồi vong thân, làm 
kẻ nô lệ qua những nhân danh, rồi tạo ra bao cuộc thánh chiến, 
bao cuộc thập tự chinh, lùa người vào trong chỗ chết nếu 
không theo họ. Họ đã từng dùng sức mạnh của súng đạn quân 
sự, sức mạnh của chính trị”, và đang dùng sức mạnh của kinh 
tế tiền bạc, hoặc bắt ép, hoặc dụ đỗ người khác theo đạo mình. 
Trong khi đó sự truyền giáo của đạo Phật không đồ một giọt 
máu, không tốn một đồng tiền cắc bạt để đưa ra dụ dỗ o ép, mà 
bằng sự tự nguyện trong sáng. Con người đến với đạo Phật thật 
hoà bình, thật nhân bản, thật nhân cách, như hình ảnh của chính 
đức giáo chủ của họ vậy. Một hình ảnh tuyệt vời, mà xưa kia 
tướng quân Tư-ha, người có thế lực về quân sự vào lúc bấy giờ, 
đã nương về, cho đến mãi ngày hôm nay vẫn còn đẹp. 





? Chỉ cho các nước thực dân phong kiến đế quốc xâm lược vào lúc bấy giờ 
ở Âu châu. Sa-môn, ÈbƑ] ; Skt: Šramana, Pãli: Samana, Sa-môn ở đây chỉ 
cho các vị xuất gia ngoại đạo, họ đã dứt bỏ các ác, khéo điều phục thân tâm, 
siêng năng làm các điều lành. 
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- Lúc đó, tuy người chủ của vận mệnh chính mình đã có 
một quyết định cân nhắc sau khi nghe đức Phật dạy cho mình, 
và tìm thấy nhân cách vĩ đại của Ngài, qua đó nhân cách của 
những vị sa-môn””, bà-la-môn khác cũng đã được tướng quân 
Tư-ha đánh giá trở lại qua quyết định nương về với Ngài, giáo 
pháp, cùng chúng Tăng, và nguyện suốt đời không sát sinh, ... 
cho đến không uống rượu. Nhưng Ngài vẫn nhắc nhở với lòng 
ai mẫn: ‹Ông hãy tự xét kỹ trước khi thọ giới. Ông là vị đại 
thần trong nước, mọi người đều biết, nên làm, việc làm lợi ích 
cho mọi người. Đừng nên cử động khinh suất, rồi sau có sự ăn 
năn.› và cũng chính nhân cách này đã làm ông càng thêm tin 
tưởng vào đức Phật một cách sâu xa hơn, và về quyết định của 
mình là chính xác, nên: 


Tư-ha lại bạch Phật: 


- «Bạch Đại đức! Lần thứ hai, con xin trọn đời quy y 
Phật, Pháp, Tăng. Không sát sanh, cho đến không uống rượu. 
Từ nay về sau, cửa ngõ nhà con Ni-kiền ngoại đạo không được 
vào. Phật và các đệ tử tỳ-kheo, tỳ-kheo-mi, ưu-bà- -tắc, ưu-bà-di, 
ra vào cửa ngỏ nhà con không có sự trở ngại.» 


Đức Phật nói với Tư-ha rằng: 


- «Trước đây, Ông như là nguồn suối ngày đêm cung cấp 
cho ngoại đạo Ni-kiên, nay làm sao đoạn tuyệt được?» 


Tư-ha lại hỏi đức Phật: 


- «Con được nghe người ngoài nói rằng: Sa-môn Cù-đàm 
tự nói, ‹Bô thí, nên bô thí cho Ta, không nên bô thí cho người 
khác. Bô thí cho ta sẽ được quả báo lớn. Bô thí cho người khác 





là Đoạn kinh văn này, không thấy trong Trung A-hàm 4, kinh số 18 «Sự 
Tử» (Đại I, tr. 440c); Pàli: A.VIH 12 Siha-sutta, vê vân đề bô thí thì có đê 
cập trong đoạn 9, nhưng theo ý thì lại khác. 
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sẽ không được quả báo. Nên bố thí cho đệ tử của Ta. Không 
nên bố thí cho đệ tử người khác. Bồ thí cho đệ tử của Ta sẽ 
được quả báo lớn. Bồ thí cho đệ tử người khác sẽ không được 
quả báo.› » 


Đức Phật trả lời cho Tư-ha rằng: 


- {Ta không nói như vậy, mà ta nói: Nếu người có từ tâm, 
chỉ đem nước vo gạo cho đến như nước cơm, đem đồ chỗ nước 
bất tịnh có trùng, khiến cho loài trùng kia được thọ hưởng chất 
này; Ta nói người kia còn có phước. Huống chỉ là cho con 
người. Ta nói, bố thí cho người trì giới được quả báo lớn hơn 
so với cho người phá giới. “'» 

Tư-ha bạch Phật rằng: 


- Như lời đức Thế Tôn đã nói, như lời đức Thế Tôn đã 
nói. Chúng con xin tự biệt.» 


- Rồi đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói pháp, 
khai hóa, khiến cho Tư-ha được hoan hý. Từ chỗ ngồi xa lìa 
trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc pháp, 
đạt được quả chứng; liền bạch Phật rằng: 


- Nay, lần thứ ba, con nguyện trọn đời quy y Phật, Pháp, 
Tăng. Không sát sanh cho đến không uống rượu. Cúi xin đức 
Thế Tôn nhận lời mời thọ thực của con vào ngày mai.» 


- Sau lần thứ hai tướng quân Tư-ha nói lên lời nguyện, 
xin được nương về Phật, Pháp, Tăng, và nguyện trọn đời không 
sát sinh,... cho đến không uống rượu. Và như vậy là cửa ngõ 
nhà tướng quân Tư-ha từ nay về sau Ni-kiền ngoại đạo không 
được phép đặt chân vào. Chỉ có Phật và các đệ tử tỳ-kheo, tỳ- 
kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, ra vào cửa ngỏ nhà tướng quân là 
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không có sự trở ngại. Cũng chính vì Tư-ha ngăm cắm ngoại 
đạo Ni-kiền không được vào ngỏ, nên đức Phật hỏi Tư-ha: 
(Trước đây, Ông như là nguồn suối ngày đêm cung cấp cho 
ngoại đạo Ni-kiên, nay làm sao đoạn tuyệt được? vì câu hỏi 
này có liên quan đến vấn đề bố thí của đức Phật mà Tư-ha, 
bằng một câu hỏi khác thay vì câu trả lời về vấn đề bố thí. Có 
lẽ đây là một câu hỏi để tự xác định lại những gì mình đã được 
nghe người ngoài nói rằng: ‹Sa-môn Củ-đàm tự nói, “Bố thí, 
nên bố thí cho Ta, không nên bồ thí cho người khác. Bồ thí cho 
Ta sẽ được quả báo lớn. Bồ thí cho người khác sẽ không được 
quả báo. Nên bồ thí cho đệ tử của Ta. Không nên bồ thí cho đệ 
tử người khác. Bồ thí cho đệ tử của Ta sẽ được quả báo lớn. Bồ 
thí cho đệ tử người khác sẽ không được quả báo'.› Qua lời 
thuật lại của Tư-ha cho chúng ta thấy rằng, vào lúc bấy giờ 
ngoại đạo luôn rình rập chờ cơ hội để chúng bôi nhọ huỷ báng 
xuyên tạc đức Phật, đệ tử cùng giáo pháp của Ngài. Nhưng đức 
Phật vẫn nhẹ nhàng khi trả lời, cTa không nói như vậy, mà ta 
nói: Nếu một người có từ tâm, chỉ đem nước vo gạo cho đến 
như nước cơm, đem đồ chỗ nước bất tịnh có trùng, khiến cho 
loài trùng kia được thọ hưởng chất này; Ta nói người kia còn 
có phước. Huống chi là cho con người. Ta nói, bố thí cho 
người trì giới được quả báo lớn hơn so với cho người phá gIới.› 
Như vậy vấn đề bố thí, ở đây đức Phật không bảo là chỉ bố thí 
riêng cho Phật và đệ tử của Ngài mới có phước báo, ngoài ra 
bố thí nơi khác thì sẽ không có phước báo, mà Ngài tự khẳng 
định: có bố thí là có phước cho dù là cho bắt cứ ai, ngay đến cả 
loài trùng mà làm cho nó thọ hưởng được cũng là có phước. 
Huống chỉ là bố thí cho những vị trì giới thì đương nhiên sẽ có 
phước hơn những người phá giới. Điều này đâu có gì là cao xa 
và khó hiểu đâu, vì những vị trì giới là những người trước hết 
họ có cuộc sống thanh tịnh””, hơn nữa họ chính là những hình 








?? Người đã thanh tịnh hoá được tam nghiệp thân, khẩu, ý 3# Hf 
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ảnh đại diện cho Tăng bảo là chỗ qui ngưỡng của mọi người. 
Sở đĩ ngoại đạo có những ác ý đối Phật như vậy là vì vào lúc 
bấy giờ, đức Phật và Thánh chúng được mọi người qui ngưỡng 
cung kính cúng dường, trong khi ngoại đạo khất thực khó được. 


- Sau khi tướng quân Tư-ha nghe những gì mà đức Phật 
đã trả lời qua câu hỏi của mình, tự ông đả thông được mọi thắc 
mặc, và biệt rõ được những gì mình câm làm sau đó: 


‹Tư-ha bạch Phật rằng: 


- Như lời đức Thế Tôn đã nói, như lời đức Thế Tôn đã 
nói. Chúng con xin tự biệt.» 


- Rồi đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói pháp, 
khai hóa, khiến cho Tư-ha được hoan hỷ”. Từ chỗ ngồi xa lìa 
trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc pháp, 
đạt được quả chứng; liền bạch Phật rằng: 


- Nay, lần thứ ba, con nguyện trọn đời quy y Phật, Pháp, 
Tăng. Không sát sanh cho đến không uống rượu. Cúi xin đức 
Thế Tôn nhận lời mời thọ thực của con vào ngày maiI....» 


Tóm lại, qua đoạn kinh văn trên, qua hai câu hỏi về 
không nên làm, và bồ thí đã được đức Phật trả lời một cách cặn 
kẽ, đã giải toả mọi thắc mắc nghỉ ngờ đối với những lời giáo 
hoá của đức Phật không những đối tướng quân Tư-ha, mà ngay 
đối với chúng ta cũng vậy. Đây là một đoạn kinh văn chúng tôi 
rút ra từ Luật tạng, nên chúng thiên về phần thực hành hơn là 





không còn tạo ra các ác bất thiện nữa, là người đã được giải thoát khổ đau 
ngay trong hiện tại. 


? Đây là ba cách giáo hoá của đức Phật. 
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lý thuyết, chỉ dành riêng cho cuộc sống tập thê Tăng ”” vào lúc 
đức Thế Tôn còn tại thế. Sự thể hiện phong cách sống của đức 
Phật đối với tập thê Tăng, đối với các hàng cư sĩ tại gia, đối với 
các hàng sa-môn, bà-la-môn ngoại đạo vào lúc bấy giờ, chính 
là sự thể hiện của ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh tự tại 
trong cuộc sống. Chính cuộc sống thanh tịnh tại tự của Ngài 
được thê hiện ra bên ngoài đã chinh phục mọi người theo về 
với Phật, Pháp, Tăng là nửa phần thuyết giáo của Ngài hay hơn 
nữa. Đây chính là thọ quả trong hiện tại được thể hiện ra trong 
cuộc sống của đức Phật, mà những tác nhân trước đó đã mang 
lại cho Ngài, và cũng chính nhờ thọ quả hiện tại của Ngài, Ngài 
đã tác động lên tác nhân khác qua việc thanh tịnh hoá ba 
nghiệp thân khẩu ý ác bất thiện cho mọi người qua việc nên 
làm, không nên làm. Nếu ai muốn có cuộc sống như Ngài thì 
chỉ cân thực hành như những gì Ngài đã giáo hoá, thì người đó 
có khả năng chuyên mê khai ngộ, chuyền khổ thành vui, 
chuyển phàm thành Thánh ngay trong đời hiện tại này. Chỉ sợ 
chúng ta không đủ lòng tin, tinh tấn, kiên nhẫn để thực hành 
mà thôi. Đến với đức Phật là đến để thực hành chứ không phải 
đến để tìm hiểu. Ai đến với đức Phật chỉ để tìm hiểu thì người 
đó sẽ không bao giờ biết đến hương vị giải thoát, và giá trị thực 
chất của đức Phật là gì? 





T" Tăng già,ffll; Skt=Pàli, Samgha, là hoà hợp chúng, cũng là một trong 
ba ngôi báu, tức chỉ cho những vị tin nhận giáo pháp của Như lai, thực hành 
đạo giải thoát tác chứng đắc quả. 
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những hành động trước đó chúng ta đã tạo ra; dù là đồng 

thời hay dị thời đi nữa, thì chúng cũng bị lệ thuộc vào sự 
chi phối của luật tắt Nhân quả đứng về mặt hiện tượng. Do đó 
vẫn đề Nhân quả ở mặt nào đó, chúng được coi như là nhân tố 
quyết định cho mọi giá trị đánh giá về cuộc sống, mà đức Đạo 
sư khi còn tại thế thường dạy cho đệ tử xuất gia cũng như tại 
gia của Ngài, theo đó cuộc sông được thê hiện qua khổ đau hay 
hạnh phúc đều do hành động của chính chúng ta mang lại ngay 
trong hiện tại hay trong tương lai. Cũng vì vậy cho nên Tôn giả 
Ma-ha Mục-kiền-liên, khi còn ở đời Ngài đã lấy những lời dạy 
về năm pháp này của đức Phật để triển khai rộng ra trong A-tỳ- 


W hỗ đau hay hạnh phúc đều là những hậu quả tất yếu mà 
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đạt-ma pháp uẫn túc luận'. Theo đó năm pháp này được Tôn 
giả liên hệ duyên khởi với ba độc tham, sân, si qua sự thể hiện 
nhân quả của ba nghiệp thân, khẩu, và ý, trong việc tự mình 
đem lại đau khổ cho chính mình, nếu phạm vào năm pháp này, 
và khuyên người khác phạm vào năm pháp này. Ngược lại tự 
mình muốn đem lại hạnh phúc cho chính mình thì bằng cách xa 
lìa năm pháp này, và khuyên kẻ khác cũng xa lìa năm pháp này 
nếu họ muốn có hạnh phúc. Theo Tôn giả, thì đức Phật đã dạy 
năm pháp này như sau:” 


- “Khi đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, trong rừng 
Thệ-đaỶ, tại Thất-la-phiệt”, thì bấy giờ Thế Tôn bảo các Bí-sô: 


- “Nếu những ai chưa dứt bặt hết được năm điều tội oán 
đáng sợ này, thì đối với đời sống hiện tại họ sẽ bị các vị Hiền 
thánh cùng quở trách, chán ghét; được gọi là những kẻ phạm 
giới, tự làm tốn thương mình, mắc tội, nên bị chê cười, phát 
sinh nhiều điều phi phước;” khi thân hoại mạng chung sẽ đọa 
vào đường hiểm ác, sinh vảo trong địa ngục. 


“Những gì là năm? Đó là: 





: A-ti-đạt-ma pháp uẫn túc luận (Abhidharma-dharmaskandha-päda-$ãstra), 
Tôn giả Đại Mục-kiền liên tạo, Huyền Trang dịch, T26n1537 [CD Đại tạng 
kinh điện tử. (V.26-29) Tỳ-đàm bộ, HE! f › kinh 1537, phẩm học xứ, 
q.1.] Truyền thuyết Hữu bộ nói, do Đại Mục-kiền-liên thuyết; nhưng Xưng 
_ (Yaáomitra) và truyền thuyết Tây tạng nói là do Xá-lợi-phất. 

?C£ Pali, Pañcaverabhaya-sutta, S.1. 68ff. 


Ử Thệ-đa, 3i; còn gọi là Kỳ-thọ lâm ZÝjj‡‡, Sancskrit : Jetavanam, 





: Thất-la-phiệt, Z##ƒŠ, còn gọi là Xá-bà-đề ⁄+3Z‡l › va thường gọi là Xá- 
vệ; SancskrIt: Šrãvasti. 

Ÿ Cf. Câu-xá luận quyền 15, T29n1558_p0081a06, «Các nghiệp bắt. thiện 
được gọi là phi phước; vì dân đên quả báo không mong muôn, gây tôn hại 
hữu tình.» 
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- “Sát sinh; do nhân duyên sát sinh nên sanh ra tội oán sợ 
hãi. Không tránh xa sát sinh, đó gọi là (ô; oán) thứ nhật. 


- “Lấy của không được cho; do nhân duyên trộm cắp nên 
sanh ra tội oán sợ hãi. Không tránh xa trộm cặp, đó gọi là (ôi 
oán) thứ hai. 


- “Dục tà hạnh; do nhân duyên tà hạnh nên sanh ra tội 
oán sợ hãi. Không tránh xa tà hạnh, đó gọi là (ôi oán) thứ ba. 

- “Lời nói hư dối, do nhân duyên lời nói hư dối nên sanh 
ra tội oán sợ hãi; không tránh xa lời nói hư dối, đó gọi là (đội 
oán) thứ bốn. 

- “Uống nếm các loại rượu, các trường hợp say sưa, 
phóng dật; do nhân duyên uống, nếm các loại rượu, các trường 
hợp say sưa, phóng dật” nên sanh ra tội oán sợ hãi; không tránh 
xa sự uống, nếm các loại rượu, các trường hợp say sưa, phóng 
dật, đó gọi là (7ô; oán) thứ năm. 


- “Ai chưa dứt hết được năm điều tội oán đáng sợ hãi như 
vậy, thì đối với đời sống hiện tại, họ sẽ bị các vị Hiền thánh 
cùng quở trách, chán ghét; được gọi là những kẻ phạm giới, tự 
làm tôn thương mình, mắc tội, nên bị chê cười, phát sinh nhiều 
điều phi phước; khi thân hoại mạng chung sẽ rơi vào đường 
hiểm ác, sinh vào trong địa ngục. 

- “Những ai có khả năng dứt bặt hết năm điều tội oán 
đáng sợ hãi này, thì đối với đời sống hiện tại, họ sẽ được các vị 
Hiền thánh cùng khâm phục khen ngợi; được gọi là những 
người trì giới, tự phòng hộ chính mình, không có tội, không bị 
chê cười; phát sinh nhiều điều phước thù thắng, khi thân hoại 














° Hán: ẩm vị chư tửu phóng đạt xứ ÑXWỆ §ấ Ÿ j3“ j. Cf Pali: 
SuramerayamaJJapamadatthãnä. 
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mạng chung được lên cõi an lành, sanh về cõi Thiên trung”. 
Những gì là năm? Đó là: 

- “Iránh sát sinh, do nhân duyên tránh sát sinh nên diệt 
được tội oán sợ hãi; tránh được sát sinh, đó gọi là (ưởng hợp) 
thứ nhât. 


- “Tránh không cho mà lấy, do nhân duyên tránh được 
trộm cắp, nên diệt được tội oán sợ hãi; có khả năng diệt được 
trộm cắp, đó gọi là thứ hai. 


- “lIránh xa dục tà hạnh, do nhân duyên tránh xa được 
dục tà hạnh nên diệt được tội oán sợ hãi; vì có khả năng tránh 
xa tà hạnh, đó gọi là thứ ba. 


- “Tránh xa lời nói hư dối, do nhân duyên tránh xa lời nói 
hư dối nên diệt được tội oán sợ hãi; có khả năng diệt được lời 
nói hư dối, đó gọi là thứ bốn. 

- “Tránh xa sự uống, nếm các loại rượu, các trường hợp 
say sưa, phóng đật, vì tránh xa sự uống, nếm các loại rượu, các 
trường hợp say sưa, phóng dật nên diệt được tội oán sợ hãi; vì 
có khả năng tránh xa sự uống, nếm các loại rượu, các trường 
hợp say sưa, phóng dật, đó gọi là thứ năm. 

- “AI có khả năng dứt hết năm điều tội oán sợ hãi như 
vậy, thì người đó đối với đời sống hiện tại được các vị Hiền 
thánh đồng khâm phục khen ngợi, được gọi là những người trì 
giới, tự phòng hộ chính mình, không có tội, không bị chê cười; 
phát sinh nhiều điều phước thù thắng, khi thân hoại mạng 
chung được lên cõi an lành, sanh về cõi Thiên trung. Sau đó 
Thế Tôn liền nói kệ để tóm lại nghĩa trên rằng: 


Các hành sát, đạo, đám, 

















” Thiên Trung, ZFH chỉ cho cõi trời. Cf. Pali: saggam sugatino yanti. 
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Nói dối, ham các rượu; 

Bị năm tội oán trôi, 

Bị Thánh hiển chê trách. 

Là phạm giới tự hại, 

Có tội, chiêu phi phước; 
Chết rơi đường hiểm ác, 
Sinh vào các địa ngục. 
Tránh các sát, đạo, dâm, 
Hư dối, các thứ rượu; 
Thoát năm oán đáng sợ, 
Thánh hiển đều khen phục. 
Là trì giới, tự giữ, 

Không tội, cảm nhiễu phước; 
Chết về đường an lành, 
Sanh vào trong Thiên giới. ” 


- Đó là năm pháp được đức Phật thuyết giảng cho các 
hàng cư sĩ tại gia vào lúc bấy giờ, và được tôn giả Ma-ha Mục- 
kiền-liên lập lại trong: “A-tỳ-đạt- -ma pháp uấn túc luận.` của 
ngài. Trong năm pháp này, đứng về mặt muốn đạt đến hạnh 
phúc mà nói, thì bốn cắm giới đầu thuộc về tánh giới”, còn giới 








Š Tánh giới, JEJ# ; Giới này lập ra căn cứ trên bản chất đạo đức, còn gọi là 
Tánh tội giới hay tánh trọng giới, hoặc chủ giới. Trong năm giới thì bốn giới 
đầu thuộc về tánh giới, tức là dùng bốn giới này để ngăn cẩm tội của tánh 
phát sinh, vì sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, là hành vi tội ác thuộc về 
bản chất. Dù Phật có ra đời hay không ra đời, có chế giới hay không chế 
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thứ năm chỉ là giá giới”, được đức Phật thiết lập, làm nền tảng 
cơ bản cho cả hai hàng xuất gia và tại gia trong việc thanh tịnh 
hóa cuộc sống qua sự thê hiện thân và tâm, để từ đó làm nhân 
cho cuộc sống hạnh phúc ngay trong hiện tại, hay trong tương 
lai cho cõi Nhân-Thiên sau này. Cũng chính vì điều này mà 
ngũ giới cũng còn được gọi là ngũ đại thí”. Ngược lại nếu 
không thực hành năm điều cắm giới này mà phạm vào chúng 
thì coi như hậu quả theo sau đó sẽ đưa đến cuộc sống khổ đau 
trong hiện tại, hay sẽ rơi vào cuộc sống khổ đau trong đường 
hiểm ác nơi địa ngục trong tương lai. Trong năm giới này tuy 
bốn giới đầu chúng thuộc về tánh giới, nhưng đối với hàng tại 
gia thì có khác với hàng xuất gia trong việc khai-giá-trì-phạm ' ', 





giới, bất luận là tại gia hay xuất gia, hễ phạm vào nó, thì trong hiện tại cũng 
như vị lai chắc chăn phải nhận lãnh quả báo xâu dữ. 

° Giá giới, ÿ7#; Giới này lập ra, căn cứ trên quy ước và quan hệ xã hội, để 
ngăn ngừa những hành vi phạm tội của thân và khẩu, còn gọi là tòng phạm. 


Giới này đức Phật căn cứ trên tướng phạm của khẩu thân mà chế giới, như 
sủ uông rượu thứ năm, nó thuộc về giá giới. 

!9 Ngũ đại thí, 7i;Kƒ › nếu trì năm giới này triệt để thì không những “Chỉ 
ác, IE3M2” mà còn “Hành thiện, ƒ7##” Không những không sát sinh mà còn 
phóng sinh hộ sinh, không trộm cướp mà còn bố thí, ... và giới còn lại cũng 
như vậy. 
































& Khai-giá-trì-phạm, 7f3Z 3U :; Đây là bốn nguyên tác mà một người đã 
lãnh thọ giới pháp của Phật rồi thì phải nắm vững biết rõ những giới mà 
mình đã thọ của hai hàng xuất gia và tại gia. Biết rõ những điều gì đức Phật 
ngăn cấm (Giá, 3Z ) trong cuộc sống như: trong giới sát hại sinh mạng, thì 
khi mình đã lãnh thọ rồi thì cương quyết phải giữ gìn (Trì, £?) không cho 
phạm vào điều đó. Và cũng trong giới này, có những trường hợp ngoại lệ, 
có thể mở ra cho phép (Khai, ) lỡ có phạm cũng không mắc tội. Ở đây 
trường hợp những kẻ sĩ cuông, loạn tân, thống não, bức bách, thì dù có 
phạm cũng không mắc tội. Đó là trường hợp phạm mà không mắc tội, 
nhưng trường hợp phạm (phạm, 5Ù) mà mắc tội thì chúng cũng không phải 
chỉ có một tội là trọng thôi, mà nó có thê thuộc vào những tội nhẹ khác, nếu 
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và cũng có thê tủy theo hoàn cảnh sống, và duyên nghiệp của 
mọi người tại gia mà theo đó có thể gia giảm trong việc trì 
phạm, hay theo khả năng của mỗi người mà áp dụng theo giới 
mà mình đã nguyện thọ trì trong khi truyền gIỚI Và nhận giới 
của họ, chứ không bắt buộc phải giữ hết năm giới;' ˆ trường 
hợp nếu nguyện thọ trì hết năm giới thì tốt. Trong năm giới đối 
vời hàng cư sĩ tại gia chỉ có một giới thứ ba là khác một chút 
đối với năm giới của các hàng xuất gia là, chỉ khi nào vượt qua 
giới hạn chức năng làm chồng hay làm vợ mà thôi, vì giới này 
chỉ cắm tuyệt hắn dành cho hàng xuất gia, còn tại gia thì vì 
chức năng làm vợ làm chồng, và chức năng kế tục giữ gìn nòi 
giống, nên chỉ cắm việc tà dâm mà thôi. Do đó, người nam hay 
người nữ thuộc hàng tại gia chỉ bị giới hạn trong tà dâm (ä 
hạnh). Đây là năm cắm giới đối với hàng cư sĩ tại gia, nếu 
người nào áp dụng và thực hành trọn vẹn thành tựu năm pháp 
này thì mới đưa đến hạnh phúc một cách trọn vẹn, và thật sự sẽ 
được sinh về cõi trời sau khi qua đời, còn nếu không thì phải 
tùy theo giới mà mình đã trì giữ nhiều hay ít, có trọn vẹn giới 
ấy hay không mà có kết quả theo việc làm của mình là có hạnh 
phúc ít hay nhiều trong hiện tại hay trong tương lai nơi cõi 
người, hay cõi trời. 

- Ở đây, vấn đề khổ đau, hay hạnh phúc có được đều bắt 
nguồn từ hành động gây nhân trước đó để đưa đến hậu quả tất 
yêu phải nhận lãnh do thân-khẩu-ý đã gây ra từ năm pháp mà 
ra. Đối với năm pháp Giết sanh mạng, Trộm cắp, Tà hạnh, Nói 
dối, Uống rượu này mà chúng ta tạo tác hay hành động theo 
động cơ thúc đây của Ý qua ý hành, thân hành, và khẩu hành, 





như nó chưa hội đủ các duyên thành tội của giới này. Đó là bốn nguyên tắc 
một người thọ giới phải năm vững và biệt một cách rõ ràng. 

!ˆ Giữ một giới, gọi là nhất phần ưu-bà-tắc (di); hai giới gọi là hai phần. 
Hữu bộ khong châp nhận giới khuyêt chi này. CẾ Câu-xá luận l5, 
T29n1558_p0076a14. 
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thì đó là nguyên nhân dẫn đến hậu quả thiện hay ác, tùy đó mà 
có kết quả hạnh phúc hay đau khổ có được của chúng ta theo 
sau chúng. Vậy sự hợp tác giữa năm pháp này và ba hành thân- 
khẩu-ý chúng đẻ ra ba nghiệp thân-khẩu-ý dẫn dắt chúng ta đi 
đến nơi khổ đau hay hạnh phúc đều tùy thuộc vào hành động 
hay sự tạo tác của chúng ta. Từ đây chúng ta thấy sự liện hệ 
duyên khởi thuận-nghịch rất rõ ràng bắt đầu từ hành động giết 
hại sanh mạng hay không giết hại sanh mạng; trộm cắp hay 
không trôm cặp, tà dâm hay không tà dâm; nói dối hay không 
nói dối; uống rượu hay không uông rượu. Và cũng từ đây 
chúng ta thấy sự liên hệ bắt đầu từ năm pháp này đối với tất cả 
những pháp khác qua duyên khởi chúng trở thành trùng điệp 
không đầu không mối. Chỉ mới trong năm pháp này mà chúng 
ta đã nhận ra được sự liên hệ của chúng đến Duyên khởi, đến 
Nhân duyên, đến Nhân quả, đến Nghiệp báo, đến ba cõi, sáu 
đường, đến luân hồi v.v... nói chung là liên hệ đến các pháp. 
Chính vì sự liên hệ nhân quả duyên khởi này mà Năm pháp đã 
trở thành pháp căn bản mẫu chốt của mọi vấn đề giải quyết khổ 
đau và hạnh phúc của con người, cho dù là xuất gia hay tại gia. 


- Chúng ta mỗi người bất đầu tu từ đây, và cũng kết thúc 
từ đây, nghĩa là đối với năm pháp này cần phải bắt đầu áp dụng 
vào thực hành, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của chúng 
sẽ đưa đến tốt hay là xấu, khổ đau hay là hạnh phúc. Cũng 
cùng áp dụng và thực hành một pháp, nhưng chúng sẽ cho 
chúng ta hai kết quả trái ngược nhau; nếu chúng ta biết cách áp 
dụng và thực hành đúng thì chúng sẽ dẫn đến kết quả tốt, hạnh 
phúc; ngược lại nếu áp dụng sai thì chúng sẽ dẫn đến kết quả 
xấu, khô đau. Đức Phật đã đứng trên lập trường Nhân quả mà 
nói về nguyên nhân tạo tác năm pháp có thể đưa đến đau khổ, 
hay hạnh phúc ngay trong hiện tại hay trong tương lai. 
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NĂM PHÁP CÓ THẺ ĐƯA ĐÉN 
ĐAU KHỎ HAY HẠNH PHÚC 


1- Sát sinh hay tránh xa sát sinh: 

- Trong giới hạn của bài này, thì sinh ở đây chỉ cho các 
loài chúng sanh có tình thức, biệt ham sông, sợ chêt như loài 
người là tội chính, còn các loài sinh vật nhỏ bé nhật như vi 
trùng đã có mạng sống thì thuộc tội nhẹ. Ở đây chúng tôi chỉ 
nói đến giết hại mạng sống của con người, nên những chúng 
sanh này mà ta vô cớ giết hại chúng, thì sẽ đưa đến tội oán đối 
đáng sợ theo sau, và cứ như vậy oán đôi theo nhau như hình 
với bóng quây nhiều trả vay nhau trong hiện tại, và tạo ra khô 
đau suôt nơi ba nẻo ác địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh trong 
luân hôi. 

Có năm điều kiện ” hội đủ đề trở thành tội sát sinh: 

a/ Đối tượng phải là người. 

b/ Tưởng là người. 

c/ Cô ý giết. 

d/ Phương tiện. 

e/ Người chết. 


- Sau khi chúng ta hoàn thành việc giết người, thì hành 
động đã tạo tác xong trở thành nghiệp nhân. Tùy theo ý hợp tác 
với lời nói để đưa đối tượng đến chỗ chết, hay bằng đồ vật do 
chân tay mang lại cái chết cho đối tượng, thì theo đó trở thành 
ý nghiệp, thân nghiệp, hay khẩu nghiệp. Từ nghiệp nhân này 
đưa đến nghiệp quả phải nhận lãnh ngay trong hiện tại, hay ở 





1 Nam Sơn Hành Sự Sao, FãI l£? 





T} của ngài Đạo Tuyên. 
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đời sau còn tùy thuộc vào sự đầu thú hay không đầu thú của thủ 
phạm, đã bị phát hiện hay không bị phát hiện, mà nhận lãnh 
quả báo. 


- Trường hợp nếu đầu thú sớm, thì sẽ có kết quả sau đó 
do tòa án phán quyết, hoặc bị tội tử hình, hoặc tội chung thân 
khổ sai; nếu không đầu thú hay không bị phát hiện, thì trong 
hiện tại tuy trên hình thức chưa chịu quả báo tủ tội khổ đau, 
nhưng trên thực tế có thể tâm thần không được an ồn, luôn lo 
sợ bị phát hiện, và đây cũng là một hình thức chịu quả tuy là 
chưa chính thức, nhưng cuối cùng kiếp sau cũng phải nhận quả 
mà thôi. Như vậy sự khổ đau trong hiện tại đang chịu là nghiệp 
quả được sinh ra từ những hành động tạo tác trước đó trong 
quá khứ đời trước, chúng di hại di truyền cho đến ngày nay, 
chúng ta gọi là nghiệp nhân. Từ nghiệp quả chủng tử di truyền 
hiện hữu này, cọng với chủng tử nghiệp nhân tạo ra trong hiện 
tại, chúng ta có một thứ Nhân-quả mới trong hiện tại, và từ cái 
nhân được tạo ra trong hiện tại chúng sẽ dẫn đến cái quả sau đó 
ở ngay trong cuộc sống này hay kiếp sau, và cứ như thế chúng 
ta cứ tạo nhân, nhận quả trôi dạt mãi trong ba nẻo ác luân hồi 
khổ đau. Đây là chúng tôi mới chỉ đề cập đến nhân quả thuộc 
phân đoạn sinh tử, chứ chưa nói đến nhân quả trong biến dịch 
sinh tử, thay đổi trong từng sát na một. Nhân quả mà chúng tôi 
đang đề cập ở đây cũng mới chỉ là thứ nhân quả do Chánh báo 
cá nhân tạo ra chứ chưa nói đến nhân quả do Y báo tập thể 
cộng đồng xã hội tạo ra nhân và hưởng quả tương tác với nhau. 
Vì một người nhận lãnh kết quả của chính mình trong hiện tại 
mang cả hai đặc tánh vừa mang nhãn hiệu Chánh báo cá nhân 
mình, và vừa mang nhãn hiệu Y báo cộng đồng xã hội, từ cha 
mẹ anh em gia đình cho đến xã hội mà mình xuất hiện ra đời. 
Sự hỗ tương duyên khởi này đã tạo ra chính cuộc sống mà nạn 
nhân đang hiện hữu theo đó chúng có những đặc thù riêng biệt 
mà chỉ nơi đó có mà thôi, thí dụ như cõi người, cõi trời, địa 
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ngục, ngạ quỷ, súc sanh. v.v... chúng có những đặc tính riêng 
của từng nơi thuộc Y báo mà Chánh báo chúng khế hợp duyên 
đủ đối với nơi họ đến mà không có nơi nào khác lẫn lộn đối với 
họ. Sự liên hệ Duyên khởi nơi dây chính là sự liên hệ huyết 
thống, màu da, xứ sở, giàu nghẻo, tốt xấu, khổ đau, hạnh phúc. 
v.v... và đó cũng chính là kết quả của sự hình thành liên đới 
giữa Biệt nghiệp và Cộng nghiệp của cá nhân và xã hội chúng 
thê hiện ra trong cõi đó. 
- Tại sao chúng ta giết hại sanh mạng lại đưa đến khổ đau? 

Như đức Phật đã dạy ở trên sát sinh sẽ đưa đến tội oán đối lẫn 
nhau. Vậy từ sự sát hại sinh mạng này sẽ đưa đến sự liên hệ 
liên kết lẫn nhau giữa nhân và quả trong hiện tại cũng như 
trong tương lai qua định luật duyên khởi. Sự liên hệ hỗ tương 
duyên khởi này nói lên đặc tính thành tựu và hủy diệt của các 
pháp trong duyên đủ; về một mặt nào đó chúng có thể thành 
tựu đồng thời khổ đau hay hạnh phúc, và ngược lại chúng có 
thê hủy diệt đi cũng đồng thời khổ đau hay hạnh phúc. Do đó, 
khi mà có sự hiện diện của sát hại thì đồng thời cũng nảy sanh 
ra hai thái cực trong cái thành tựu của khô đau cho người này, 
thì sẽ nảy sanh cái hủy diệt dành cho hạnh phúc người khác, vì 
vậy mà oán đối phát sinh, và khi oán đối đã phát sinh thì khổ 
đau sẽ hiện hữu. Giữa chủ thể giết hại và đối tượng bị giết hại, 
cả hai đều bình đẳng trên tánh giác, cho dù có thể sai biệt hay 
khác nhau trên hình tướng, giai câp, giàu nghèo, sắc màu, tôn 
giáo v.v... đi nữa, chúng cũng có đủ mọi thứ quyền như tất cả 
mọi người, có đủ mọi thứ tình cảm, mọi thứ bản năng, mọi thứ 
lý trí như mọi người, và những thứ này được hướng đạo bỡi 
một chủ thể tạm cho là ngã, là tôi, hay là ta. Từ cái ngã, tôi, ta 
này phát sinh ra đủ thứ chuyện nhằm củng cố, và nuôi dưỡng 
chúng lớn mạnh thêm qua sự thúc đây vô hình của tham, sân, 
và si từ bên trong, mà đức Phật gọi là ba độc. Chúng sử dụng 
thân-khẩu-ý như là một thứ công cụ để tạo ra mọi việc có lợi 
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cho mình trong việc nuôi lớn cái chấp ngã vô minh, và hủy diệt, 
san bằng bất cứ chướng ngại nào cản bước đường tiến tới. 
Chính vì cái vô minh tà kiến chấp ngã này đẻ ra cái vô minh tà 
kiến chấp pháp, và từ đây có của ta, và có những cái liên hệ 
đến ta, có những sở hữu của ta: có đất nước ta, có dân tộc ta, có 
dòng họ huyết thống của ta, có tổ tiên ta, có ông bả cha mẹ ta, 
có vợ chồng con cái ta, có sắc tộc ta, có tôn giáo ta, có châu lục 
ta, có ngôn ngữ ta, có đủ thứ trên đời của ta. Cũng từ đó sanh ra 
chiếm hữu, và mọi cuộc chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo, 

tranh giành đủ thứ xảy ra, an ninh trật tự bắt đầu mất an ninh, 

cuộc sông của mọi người mọi sinh vật cũng từ đây bất an, 

chuyện giết hại lẫn nhau không tránh khỏi và đau khổ lầm than 
bắt đầu hiện hữu. Suốt hai thiên niên kỷ qua, lớn thì qua hai 
cuộc thế chiến; nhỏ thì không biết bao nhiêu mà kể, nào là 
chiến tranh giữa các tôn giáo với nhau, nào là thánh chiến, nào 
là thập tự chinh, nào chiến tranh giữa các sắc tộc với nhau, 
chiến tranh ý thức hệ với nhau, chiến tranh xâm lược chiếm 
thuộc địa, chiến tranh vì chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa thực 
dân, chủ nghĩa đế quốc cũ, chủ nghĩa đế quốc mới v.v... Những 
cuộc chiến tranh như vậy, trước hết chúng bắt nguồn từ những 
xung đột vô thức giữa các cộng nghiệp với nhau, giữa các biệt 
nghiệp với nhau trong một cái cộng nghiệp chung của kiếp 
người trên mặt đất này, mà mấu chốt chúng cũng bắt nguồn từ 
vô minh hoặc nghiệp tà kiến của những thứ cộng nghiệp, hay 
các biệt nghiệp đã di truyền từ chủng tử kiếp trước di hại lại 
cho đến cái quả đời hiện tại, cọng với cái nhân của các hành 
động vô minh tà kiến trong hiện tại do chính chúng ta và hoàn 
cảnh luân lý xã hội tạo ra, đã tạo thành một thứ bản ngã cá 
nhân và tập thê khó bề thay đổi được. Chúng luôn luôn thúc 
đây mọi người lo bảo vệ và nuôi lớn vô minh tà kiến chấp ngã 
chấp pháp càng nhiều càng tốt, nên việc xung đột càng ngày 
càng trở nên gay gắt và nghiêm trọng hơn. Những sự kiện đấu 
tranh đề sinh tồn càng trở nên sâu sắc và thủ đoạn hơn, với mục 
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đích là triệt hạ những gì không thuộc về của ta và tóm thâu 
những gì nếu mình muốn thuộc về mình. Vì vậy những cuộc 
chiến tranh về sau này, càng trở nên khốc liệt và bạo tàn hơn, 
dưới mọi hình thức và bất kể thủ đoạn, con người giết hại tàn 
sát lẫn nhau, không những chỉ có con người giết hại con người 
mà con người còn giết hại bao nhiêu sinh vật khác, triệt hạ cả 
những môi trường sống chung quanh, miễn sao thõa mãn được 
lòng tham, lòng thù hận trả thù, lòng ích kỷ, có lợi cho cá nhân 
mình, tập thể mình, đất nước mình, tôn giáo mình, sắc tộc mình 
thì họ làm chứ họ không cần đến hậu quả di hại chung cho cả 
thế giới. Trong khi họ thõa mãn được lòng tham, lòng thù hận 
qua hành động si mê của mình như vậy là tạo ra tội oán đối, 
nhưng họ đâu có biết rằng chính hành động của họ là nguyên 
nhân đây người khác vào chỗ đấu đầu thù hận ngay trong hiện 
tại cũng như mai sau. Nếu họ chỉ cần biết nhìn ra cái đau khổ 
oán hận nơi người khác qua chính mình, thì có lẽ họ không bao 
giờ có hành động sát hại để di hại đến khổ đau oán hờn đối với 
những người khác, và cũng không bao giờ nhân danh mình hay 
nhân danh bất cứ ai, hay bất cứ chủ nghĩa nào, tôn giáo nào, 
hay bất cứ khuynh hướng chính trị nào để khuấy động chiến 
tranh chén giết lẫn nhau mà thu lợi về mình. Vì tất cả những 
nhân danh đó đều là trá hình của chấp ngã chấp pháp mà thôi, 
rốt cuộc tự chính ta tạo ra tội oán đối với những hoàn cảnh liên 
hệ duyên khởi chung quanh, đáng lý ra chúng phải được nuôi 
dưỡng và trân trọng để tạo ra hạnh phúc an vui cho chính con 
người và xã hội; đăng này chúng ta tạo ra sự xung đột sát hại 
lẫn nhau, khiến cho xã hội bất an, mà khi xã hội bất an là chính 
chúng ta những người tạo ra chiến tranh sát hại cũng bắt an; vì 
giữa ta và xã hội có sự liện hệ duyên khởi mật thiết (cái này có 
thì cái kia có, cải này sinh thì cái kia sinh; cải này không thì 
cái kia không,“ cái này diệt thì cái kia diệt) đó là một định luật 





!* Hán: Thị hữu cố bỉ hữu, thị sinh cố bi sinh; thị không cố bỉ không, thị 
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tất yếu của cuộc sống, không thê thiếu được. Một người nếu sát 
hại mạng sống kẻ khác thì sẽ dẫn đến những hậu quả sau đây: 
Trước hết đối với bản thân họ hai trong ba hành này sẽ liên 
quan trực tiếp đến cái chết đó là ý hành cùng với thân hành hay 
khẩu hành, điều này tùy thuộc vào hành nào đi chung với ý 
hành để đưa đến cái chết cho đối tượng. Ý hành lúc nào cũng 
có trước và điều động hai hành kia thi hành theo nó, như khi ý 
phát khởi lên ý giết hại người để cướp đoạt tài sản của kẻ khác 
chẳng hạng, hay do lòng thù hận trả thù, hoặc do lừa đảo lường 
gạt để kiếm lợi về mình, thì thân hành theo sự điều động của ý 
đi đến chỗ muốn cướp, bằng đủ mọi cách thân hành động khiến 
cho khổ chủ chết đi, thì người này mang hai nghiệp sát sinh của 
ý và của thân. Trường hợp muốn giết người cướp của qua ý sai 
khiến miệng nói khiến cho kẻ khác không chịu được ôm hận 
hay nhục mà chết, hay nói để lừa gạt được người, đưa thân chủ 
đến chỗ chết, thì người này mang hai nghiệp thuộc ý và khẩu. 
Khi họ hoàn thành việc sát hại kẻ khác như vậy thì nghiệp sát 
cũng theo đó mà hình thành, và tạo thành nhân sát hại sinh 
mạng, và từ đây sẽ đưa đến hậu quả của nó theo sau đó, trong 
hiện tại hay trong tương lai. Trường hợp nếu án mạng này bị 
phát hiện và tìm ra được thủ phạm ngay trong hiện tại, thì hậu 
quả của nó sẽ tùy theo pháp luật hiện hành của nhà nước vào 
lúc đó mà bị phạt tử hình hay tủ chung thân gì đó. Trường hợp 
nếu không bị phát hiện và được bỏ qua, thì nghiệp quả sẽ trả 
vào kiếp sau đối với chính mình trong đường hiểm địa ngục 
như Phật đã dạy ở trên. Đó là nói về bản thân của người sát hại 
kẻ khác, còn bản thân của những kẻ bị giết hại thì ôm lòng thù 
hận, quyết định phải trả thù; từ đây oán đối hình thành, tạo 
nghiệp sân hận, và si mê thuộc ý, và cứ như thế theo nghiệp 
duyên tạo thân, thân tạo nghiệp trôi lăn mãi trong sáu đường 
luân hồi vay trả, trả vay không bao giờ thoát khỏi khổ đau. Đó 
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là chúng ta mới đề cập đến cá nhân người sát hại, và người bị 
sát hại, nhưng mỗi cá nhân như vậy chúng hiện hữu và có giá 
trị được là nhờ sự hiện hữu của đồng loại, và mọi sự vật chung 
quanh, vì chúng liên hệ theo định luật duyên khởi. Vậy khi một 
người giết hại người khác thì chính cả đồng loại và mọi sự vật 
cũng chịu liên hệ liên đới với nhau trong tội sát này, và đối với 
sự oán đối thù hận của kẻ bị giết, cũng can hệ mật thiết đối với 
đồng loại và mọi sự vật chung quanh. Thật là thú vị với tư 
tưởng này chúng ta có thể liên hệ về một khía cạnh nào đó, với 
nếp sống của dân tộc Việt nam trong phong dao tục ngữ thì 
cũng có những câu chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng này như : 
“Con dại cái mang” hay “Mũi dại lái chịu đòn.” Tuy ở đây chỉ 
nói lên được cái liên hệ huyết thống, hay liên hệ tập thể trong 
một chừng mực nào đó, nhưng chúng cũng nói lên được tính 
đặc thù của tư tưởng này, nêu chúng ta biết tư duy và liên hệ 
sâu xa một t nữa về nhiều mặt như: chánh trị, xã hội, kinh tế, 
quân sự, y tẾ, giáo dục, văn hoá, vân vân và vân vân, thì chính 
tư tưởng này nó bao trùm tất cả mọi liên hệ trong cuộc sống 
của chúng ta. 


- Do đó mỗi hành động của chúng ta được hình thành thì 
theo đó di truyền lại cho kết quả trước hết là cá nhân và sau 
nữa là tập thê xã hội. Một người bị giết hại ngoài Sự mất đi một 
thành viên trong một gia đình, trong một cộng đồng xã hội thôi, 
mà nó còn di hại đến hiệu quả sản xuất, hay tiêu dùng cho một 
gia đình hay một xã hội nào đó trong việc cung câu nữa, như 
trên chúng tôi đã trình bày. Cho nên một hành động xấu như 
sát hại sinh mạng chăng hạn chúng sẽ di hại xấu cho cả một xã 
hội. Như hiện tại vấn đề môi trường sinh thái đã đang và sẽ 
được cả toàn thể các quốc gia trên thế giới ra sức tuyên truyền 
về việc tác hại của chiến tranh giết người và, ra sức bảo vệ các 
loài động thực vật một cách nghiêm ngặt, từ trên rừng cho đến 
dưới biển; không cho con người sát hại một cách bừa bãi và tùy 
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tiện, là nhăm bảo vệ môi trường sông cho nhân loại, nêu không 
có chúng thì nhân loại và vạn vật trên trái đât này sẽ đi đên chỗ 
diệt vong không xa. 


- Như vậy, qua pháp giết hại sinh mạng, nó có những tai 
hại đối cá nhân và xã hội cho hiện tại như đức Phật đã dạy ở 
trên, và mặc khác nó còn di hại trong tương lai qua biệt nghiệp 
và cọng nghiệp nơi quốc độ mình phải đến như địa ngục. Đức 
Phật hoàn toàn chính xác trong việc khuyên con người không 
nên sát hại các sinh vật khác trong đó con người là chính, trước 
hết nếu tránh không giết hại sinh mạng thì sẽ không tạo ra tội 
oán đối với người với vật. Như vậy nghiệp thân-khẩu-ý không 
thành, thì ba độc tham, sân, si không hiện hữu trong sát hại. Ở 
đây vì nhân sát hại của thân-khẩu-ý không tạo ra, nên không có 
hậu quả tù tội, giam cầm, hay bị người ghét bỏ, sống an lành 
không bị xáo trộn lo toan, và sau khi thân hoại mạng chung vì 
không tạo nghiệp sát hại thân-khẩu-ý nên không sanh về đường 
hiểm ác địa ngục chịu đau khổ, mà được sanh về cõi trời hưởng 
nhiều hạnh phúc. Trong pháp này nếu người nào tránh khỏi 
không sát hại thì theo tôn giả Mục- kiền-liên, người ấy là vị Ưu- 
bà-tắc'° đạt được học xứ thứ nhất trong năm học xứ trên. 


2- Không cho mà lấy hay tránh xa không cho mà lấy: 


- Đây là pháp thứ hai còn gọi trộm cướp, hay tránh xa 
không trộm cướp. Ở đây, chỉ chung cho những vật không thuộc 
sở hữu của mình mà muốn thành của mình, chủ vật sở hữu 
không cho mà chúng ta đem tâm trộm cướp lấy cho mình, dù là 
vật đó để ở nơi đâu mà có chủ thì không được không cho mà 
lấy. Hành vi hủy phạm vào giới không cho mà lấy thứ hai này, 
cũng tủy thuộc vào những vật mà chúng ta đã lấy nhiều hay ít, 











” Ưu-bà- tắc, {#34ZE; còngọi là thanh tín sĩ, †#ÍfE-L:, Skt: Upäsaka, là 
người nam ở tại gia. 
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có giá trị nhiều hay giá trị ít, theo đó tội cũng tùy thuộc vào 
chúng là nặng hay nhẹ, và như vậy sẽ đưa đên tội oán đôi đáng 
sợ theo sau, và cứ như vậy oán đôi theo nhau như hình với 
bóng quây nhiều trả vay nhau trong hiên tại, và tạo ra khô đau 
suôt nơi ba nẻo ác địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh trong luân 
hôi. 

- Nếu là nặng thì thành tội bất khả hối và, chúng phải hội 
đủ sáu điều kiện “ sau đây: 

1/ Tài vật của người khác. 

2/ Biết rõ tài vật đó là của người chứ không phải của 
mình. 

3/ Khởi lên tâm trộm cướp, hay có tâm dự mưu trộm 
Cướp trước. 


4/ Tìm cách lây và hoàn thành mục đích trộm cướp. 


5/ Tài vật được trị giá là năm tiền. (( giá trị của tài vật này 
còn tùy thuộc vào quốc độ sở tại của nó về việc người trộm bị 
lên án tử hình nếu như trộm cướp vật trị giá như vậy). 

6/ Dời khỏi chỗ cũ. 

- Đó là sáu điều kiện đủ để kết án, khi nào hành động của 
chúng ta đã hoàn thành việc trộm cướp vật của người khác 
không cho mà lấy. Giới này cũng như giới thứ nhất, sự hoàn 
thành một kết quả hành động phải từ tâm có ý nghĩ trộm cướp 
vật của người kinh qua lời nói của miệng hay hành động của 
thân, được thể hiện qua kết quả làm hại kẻ khác, mà kết quả ấy 
được xã hội hay quốc gia đó chấp nhận là một bản án tử hình, 
hay khi hành động đó có hại cho vật người khác với giá trị từ 
năm tiền vàng trở lên, hay bao nhiêu tùy thuộc vào quốc gia, xã 





!6 Nam Sơn hành sự sao, Eñ[LIf7 





‡} của ngài Đạo Tuyên. 
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hội đó ấn định, thì người phạm vào giới này mắc vào tội trọng 
không cho sám hối để trừ tội và, trong tương lai sẽ đọa vào 
trong ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, hay súc sanh chịu báo 
khổ đau, tùy theo nơi họ bị đọa vào. 


- Cũng như giới thứ nhất sự tác hại hỗ tương của nó trong 
hiện tại cũng như những di hại hỗ tương trong tương lai không 
khác gì với giới thứ nhất, chúng chỉ khác nhau trên mặt hiện 
tượng về tội danh thôi, nhưng về kết quả phải chịu nặng nhẹ 
đồng nhau. Do đó mỗi hành động của chúng ta được hình thành 
thì theo đó di truyền lại cho kết quả trước hết là cá nhân và sau 
nữa là tập thể xã hội. Một người cướp của giết người, ngoài sự 
mất đi an ninh trật tự của một xã hội, nó làm mất đi một thành 
viên trong một gia đình, trong một cộng đồng xã hội, trong việc 
di hại đến hiệu quả sản xuất, hay tiêu dùng cho một gia đình 
hay một xã hội nào đó trong việc cung câu nữa, như trên chúng 
tôi đã trình bày. Cho nên một hành động xâu như cướp của giết 
người chẳng hạn chúng sẽ di hại xâu cho cả một xã hội, như 
trong vân đề an ninh trật tự xã hội, vấn đề kinh tế của một quỐc 
gia. Nếu tất cả mọi người không lo làm ăn mà ai cũng ngồi đó, 
chờ cho kẻ khác làm sẵn ra tiền bạc của cải, rồi mình ra tay 
Cướp lấy để mình tiêu xài, thì gia đình đó, xã hội đó sẽ đi đến 
đâu? chắc chắn là sẽ đưa tất cả mọi người đến chỗ mất an ninh 
trật tự, nghèo nàn, lạc hậu khổ đau và, cuối cùng là chết đói, 
gia đình xã hội tan rã. 

- Do đó vấn đề chúng ta sống có hạnh phúc hay không có 
hạnh phúc luôn tùy thuộc vào hành động của chúng ta, ở đây 
chúng cũng như pháp thứ nhất. Trong pháp này nÊUu người nào 
tránh khỏi không trộm cướp thì theo tôn giả Mục-kiền-liên, 
người ấy là vị Ưu-bà-tắc đạt được học xứ thứ hai trong năm 
học xứ trên. 


3. Dục tà hạnh hay tránh xa dục tà hạnh: 
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- Đây là pháp thứ ba, còn gọi là dục tà hạnh, hay tránh xa 
dục tà hạnh. Ở đây trừ qua hệ nam nữ giữa vợ chồng có hôn 
thú, ngoài ra tất cả những quan hệ với nam nữ mà luật pháp 
quốc gia, hay đạo đức của một xã hội nơi chúng ta cư trú 
không cho phép, thì đều là những quan hệ bát chính còn gọi là 
tà hạnh hay tà dâm. Như kinh Viên Giác nói: “Tất cả các loài 
chúng sanh trong các thế giới, dù sinh bằng trứng, sinh bằng 
thai, sinh nơi ẩm thấp, hay hoá sinh, mà hiện hữu được thì cũng 
đều phát xuất từ dâm dục mà có tánh mạng.ˆ Đủ để nói lên sự 
tồn tại của chúng ta trên hành tinh này chính là sự tồn tại của 
dâm dục. Do đó nếu muốn chúng sinh phàm phu dứt hắn dâm 
dục, thì đó là một điều khó khăn khó thực hiện được trong một 
sớm một chiều. Do đó đức Đạo sư đã phương tiện cho những 
chúng sinh tại gia ở cõi dục chỉ được giới hạn trong sinh hoạt 
vợ chồng mới tạm gọi là chính đáng. Chúng sanh ở cõi này 
muốn dứt hết dâm dục thì phải tu chứng đến tam quả A-na- 
hàm”, và như vậy chỉ dành cho hàng xuất gia, trong việc toàn 
đoạn dâm dục. 


- Sự an lập của chúng sanh trong cõi thế gian này, chủ 
yếu do sự hoà hợp giữa nam và nữ khi được gọi là vợ chồng. 
Sự hoà hợp trong sinh hoạt vợ chồng này nếu là bình thường 
thì sẽ không mang đến cho xã hội những bị kịch xáo trộn, 
mang lại mọi hạnh phúc cho mọi cá nhơn, mọi gia đình trong 
một xã hội. Ngược lại chúng mang lại cho mọi người, mọi gia 
đình những đỗ vỡ trong quan hệ vợ chồng, cha con, mẹ con, 
người thân trong gia đình, ra đến bạn bè trong xã hội; mang 
đến cho mọi người một cuộc sống bắt an xáo trộn do sự liên hệ 
bất bình thường, vượt qua khỏi giới hạn của vợ chồng. Từ đây 
cũng sẽ dẫn đến những cái chết mà nói ra thì không ai muôn, 
nhưng trên thực tế hằng ngày thường xảy ra luôn: bị giết vì 

















N A-na-hàm, Ï#jj#Õ2; Skt: Anagamin, là quả vị thứ ba trong tứ quả Sa-môn 
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giam dâm, vì tình, vì hiếp dâm, dụ dỗ, vì thông dâm, đồng lòng 
thông dâm phá hoại gia đình v.v... Và cũng sẽ đưa đến tội oán 
đối đáng sợ theo sau, và cứ như vậy oán đối theo nhau như 
hình với bóng quấy nhiễu trả vay nhau trong hiện tại, và tạo ra 
khổ đau suốt nơi ba nẻo ác địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh 
trong luân hồi. 


- Vì muốn tạo hạnh phúc an lạc cho nhân gian nên đức 
Phật đã chê định dục tà hạnh cho nam nữ cư sĩ tại g1a. 


- Dục tà hạnh phải hội đủ bốn điều kiện ” thì phạm tội 
nặng bât khả hôi: 

1/ Đúng đối tượng. 

2/ Có tâm dâm. 


3/ Đúng ba nơi là đường miệng, đường tiểu tiện và, 
đường đại tiện mà hành dâm. 


4/ Tác thành sự thật hành dâm, cho dù hai căn của nam 
và nữ chỉ vào một chút như hạt mè, cũng thành tội bât khả hôi. 


- Giới này vì dành cho chúng sanh tại gia cho nên chỉ 
giới hạn trong phạm vi vợ chồng, mục đích là mang đến hạnh 
phúc an lạc cho chúng sanh cõi dục này, chứ chưa nhằm đến 
mục đích giải thoát, nên trong kinh Ưu-bà-tắc ngũ giới tướng ” 
đức Phật có Khai cho người tại gia nam là: “Nếu Ưu-bà-tắc nào 
cùng dâm nữ hành dâm, không trả tiền, thì phạm tà dâm bất 
khả hối, còn trả tiền thì không phạm '“?. Nhưng: “Trong Đại 
thừa Bồ-tát giới, nếu không phải là Bồ-tát địa thượng (bậc sơ 





£} 





Š Nam sơn hành sự sao, Eã[LIf7 
b No bà-tắc ngũ giới tướng kinh, {Èð#Z£7i7ÈJH/4 : 


° Giới luật học cương yếu , X4: 5# Thánh Nghiêm, bản dịch của: Tuệ 
Đăng, trang 118. 


của ngài Đạo Tuyền. 
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địa trở lên), vì nhân duyên nhiếp hoá, chẳng được có hành vi 
này”'”. Thật sự, ở đây có sự khác biệt như vậy là vì một đằng 
đức Phật muốn chúng sanh tại gia có cuộc sống hạnh phúc 
đứng về mặc luân lý xã hội, và mặc khác là đứng về phương 
diện đạo đức giải thoát, nên có sự mâu thuẫn giữa kinh Ưu-bà- 
tắc và Đại thừa Bồ-tát giới kinh. Đây chính là Giới được đức 
Phật Khai (rong khai-giá-fri-phạm) cho các cư sĩ tại gia; và 
cũng là cư sĩ tại gia nhưng đã thọ giới Bồ-tát rồi thì dứt khoát 
không được phạm (giá) vào hành vi này. Đây là một vấn đề tế 
nhị và phức tạp, cho nên ngay trong giới này đức Phật cũng 
giới hạn và mở cho những đối tượng nào, tuỳ theo căn cơ mà 
các chúng sanh đó nguyện thọ trì, thì theo đó mà khai hay giá. 
Và giới này đức Phật cũng căn cứ vào xã hội Ấn độ vào lúc 
bấy giờ, do đó việc chế giới cũng tuỳ thuộc vào xã hội đó. Hiện 
tượng trên là hiện tượng phổ biến tại xã hội Ấn độ vào lúc đó, 
nên đức Phật cũng phải căn cứ vào xã hội đó mà chế giới. 
Nhưng hiện tượng này đối với Việt nam, hay nhiều xã hội khác 
trên hành tinh này cho là một hiện tượng không lành mạnh, 
không phải là tắm gương tốt của người thiện, thì chúng ta cũng 
căn cứ vào những lời dạy của đức Phật về việc Khai-Giá-Trì- 
Phạm đối với giới luật như thế nào để chúng ta cũng theo đó 
mà hoàn thành một cuộc sống hạnh phúc an lành ngay trên trái 
đất này. Vì theo đức Phật, việc chế giới Ngài luôn luôn căn cứ 
vào tướng phạm để mà chế. Nhưng tướng phạm thì luôn tuỳ 
thuộc vào sinh hoạt luân lý thói quen tập quán của xã hội đó 
chúng hình thành. Vì vậy đối với hiện tượng này, khi chúng ta 
đã quy y tam bảo, thọ trì năm pháp rồi thì chúng ta cũng nên 
coi đây là một hành vi tà dâm, vì một mặc chúng nuôi lớn dục 
tham của con người. 





“* Gối luật học cương yếu, 7È£2ˆ/bJZ# Thánh Nghiêm, bản dịch của: Tuệ 
Đăng, trang I18. 
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- Giới này cũng như giới thư nhất, thứ hai, sự hoàn thành 
một kết quả hành động phải từ tâm có ý nghĩ dục tà hạnh kinh 
qua lời nói của miệng hay hành động của thân, được thể hiện 
qua kết quả làm hại kẻ khác, mà kết quả ấy được xã hội hay 
quốc gia đó chấp nhận là một bản án tử hình, khi hành động đó 
có hại cho người khác, thì người phạm vào giới này mắc vào 
tội trọng không cho sám hối để trừ tội, và trong tương lai sẽ 
đọa vào trong ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, hay súc sanh 
chịu báo khổ đau, tùy theo nơi họ bị đọa vào. 


- Sự tác hại liên đới hỗ tương lẫn nhau, nó cũng giống 
như hai giới trên: có thể đưa đến chết người, có thể phá hoại 
hạnh phúc mọi gia đình, có thể làm bất ôn một xã hội và cuối 
cùng mang đến gánh nặng khổ đau cho mọi người trong xã hội. 
Do đó vấn đề chúng ta sống có hạnh phúc hay không có hạnh 
phúc ngay trong hiện tại hay trong tương lai, luôn tùy thuộc 
vào hành động của chúng ta. Ở đây chúng cũng như pháp thứ 
nhất, thứ hai trên mặt tác dụng hậu quả, nhưng trên mặt hiện 
tượng thì chúng khác nhau. Trong pháp này nếu người nào 
tránh xa dục tà hạnh thì theo tôn giả Mục-kiền-liên, người ấy là 
vị Ưu-bà-tắc đạt được học xứ thứ ba trong năm học xứ trên. 

4. Lời nói hư đối, hay tránh xa lời nói hư dối: 

- Đây là pháp thứ tư, còn gọi là lời nói hư dối, hay tránh 
xa lời nói hư dối. Ở đây, lời nói hư dối mang phong cách lường 
gạt lừa đảo người khác để thủ lợi về mình dưới mọi hình thức, 
mà người bị mình lừa gạt bị thiệt hại mà họ không biết, hay có 
biết ra cũng đã muộn rồi. Có một định nghĩa chung cho việc 
vọng ngữ là: không biết nói biết, biết nói không biết; không 
thấy nói thấy, thấy nói không thấy; không hay nói hay, hay nói 
không hay; không nghe nói nghe, nghe nói không nghe. Và 
trong vọng ngữ còn gồm có cả nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói 
thiêu dệt không đúng nghĩa, tuy không thuộc tội bất khả hối, 
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nhưng chúng cũng thuộc gây ra bất hoà xáo trộn trong cuộc 
sống, đem đến khổ đau cho nhau trong hiện tại, nên chúng 
thuộc vào tội khả hồi. 

- Lời nói hư dối cũng như định nghĩa trên, nhưng trong 
Phật giáo chia ra làm ba loại: Đại vọng ngữ, tiểu vọng ngữ, 
và phương tiện vọng ngữ. Đại vọng ngữ là lời những nói hư dối 
không thật trên thực tế, như hiện tại mình chưa chứng Thánh 
mà nói với mọi người là mình đã chứng Thánh v. v...; tiểu 
vọng ngữ là ngoại trừ những lời đại vọng ngữ ra, còn những lời 
nói không thật dùng đề dối gạt mọi người, nói chung tất cả mọi 
sự nói dối đều là tiểu vọng ngữ; phương tiện vọng ngữ là 
những lời nói nhằm vì cứu độ chúng sanh, Bồ-tát xuất 1a tại 
gia có thể phương tiện vọng ngữ như: Có kẻ say muốn giết 
người đến hỏi có thấy người kia không, nếu có thật thấy người 
kia đi nữa, nhưng vì muốn cứu người kia nên nói không thấy 
thì không có tội. 

- Riêng đại vọng ngữ ở đây phải hội đủ chín điều kiện” 
mới thành tội trọng bất khả hối, và cũng vì bất khả hối cho nên 
sẽ đưa đến tội oán đối đáng sợ theo sau, và cứ như vậy oán đối 
theo nhau như hình với bóng quấy nhiễu trả vay nhau trong 
hiện tại, và tạo ra khô đau suốt nơi ba nẻo ác địa ngục, ngạ quỷ, 
và súc sanh trong luân hồi: 


1/ Nói với người. 
2/ Tưởng là người. 


3/ Không thực có chứng. 





7 Tự mình chưa chứng Thánh quả, Thánh pháp, mà tự nói đã chứng Thánh 
quả, thánh pháp, cho đên chưa thật đặc tứ thiên định mà nói đã đắc; thật 
chưa thây Thiên đên, long đên, thân đên, quỷ đên mà nói đã đên chỗ mình. 





?Ÿ Nam sơn hành sự sao, [#jLLlfTSf?) của ngài Đạo Tuyên. 
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4/ Tự biết không thực có chứng. 

5/ Có tâm dối gạt. 

6/ Nói ra pháp thượng nhơn. 

7/ Tự nói mình chứng pháp ấy. 

8/ Nói rõ ràng. 

9/ Nói người đối diện hiểu. 

- Đó là chín điều kiện đủ để hoàn thành tội danh trong 
giới nói lời hư đối này, nếu không hội đủ chín điều kiện này thì 
chưa đủ cơ sở để kết án là mắc tội bất khả hối, và như vậy 
chúng thuộc về tội khả hối. Ở đây, đối với giới đại vọng ngữ 
này mới nghe ra trên mặt biểu tượng ngôn ngữ chúng có vẻ vô 
thưởng vô phạt, không có hại cho ai cả, nếu có hại đi chăng 
nữa thì cũng do đối tượng tự nguyện. Còn đối với người nói, 
nếu ai đó phát hiện ra được thì họ bị thiên hạ coi như là một kẻ 
ngông cuồng tự cao tự đại thế thôi. Nhưng nếu chúng ta nhìn 
sâu và kỹ một tí nữa, thì vấn đề này chúng không đơn giản như 
chúng ta nghĩ, mà chúng là nhân đưa đến ba đường khổ địa 
ngục, nøgạ quỷ, súc sanh. Vì sao? Vì theo những lời Phật dạy 
trong luật Tứ phần thì đây là một trong hai loại giặc”, lớn nhất 
không gì bằng. Vì chúng ăn trộm đồ ăn thức uống của người. Ở 
đây tuy đức Phật dạy cho các Tỳ-kheo xuất gia, nhưng giới này 
thuộc Tánh giới dành cho cả xuất gia và tại gia, nên những 
người nam nữ tại gia cũng không được phạm vào, nếu ai đã thọ 
trì năm pháp. Tại sao phạm đại vọng ngữ mà ở đây đức Phật 
gọi là giặc trộm? Vì như chúng ta biết, khi chúng ta mở miệng 
ra để nói những điều đó thì đương nhiên người nói luôn có mục 





?* Một, thật không phải tịnh hạnh mà tự xưng là tịnh hạnh. Hai, vì miệng và 
bụng nên không chơn thật, chăng phải mình mà ở trong chúng cô ý nói lời 
vọng ngữ, tự xưng răng đạt được pháp thượng nhơn. 
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đích, ngoại trừ những kẻ điên cuồng loạn tâm, thì hầu hết 
người nói ra việc đó đều muốn mang về cho mình một mối lợi 
lớn từ người nghe, có tín tâm đối với tam bảo. Đây là một cách 
lừa đảo có hiệu quả nhất, mà chính người nghe khó đủ trình độ 
trí tuệ để phát hiện, vì chúng đem bậc Thánh ra để đánh động 
lòng tin của người nghe, và như vậy là chính họ đã lừa đảo 
chính họ mà họ không biết. Đây quả thật là một việc làm buôn 
thần bán thánh để nuôi dưỡng cái ngã vô minh. 


- Thật ra trong giới đại vọng ngữ này, chỉ ngoại trừ 
những ai vô liêm sỉ, không hiểu biết nhân quả mới phạm vào 
đại vọng ngữa, chứ thông thường thì chúng ta dễ mắt phải tiểu 
vọng ngữ trong cuộc sống. Do đó chúng ta là những người nam 
nữ Phật tử tại gia đã quy y tam bảo, thọ trì năm pháp này thì 
dứt khoát phải lánh xa chúng. Cho dù việc nói dối đó mang lợi 
lại cho chính chúng ta hay người khác đi nữa, thì việc làm đó 
cũng mang một hậu ý xấu là lừa đảo lường gạt kẻ khác, chúng 
mang cái hại đến cho họ, thì chúng ta không nên làm. Vì như 
trên chúng tôi đã nói, một việc làm của chúng ta, nó tác động 
hỗ tương liên quan tới người vật khác chung quanh, gần cũng 
như xa qua liên hệ trực tiếp và gián tiếp. 


- Sự tác hại liên đới hỗ tương lẫn nhau, nó cũng giống 
như ba giới trên: có thể đưa đến chết người, có thê phá hoại 
hạnh phúc mọi gia đình, có thể làm bất ôn một xã hội và cuối 
cùng mang đến gánh nặng khổ đau cho mọi người trong xã hội. 
Do đó vấn đề chúng ta sống có hạnh phúc hay không có hạnh 
phúc ngay trong hiện tại hay trong tương lai, luôn tùy thuộc 
vào hành động của chúng ta. Ở đây chúng cũng như pháp thứ 
nhất, thứ hai, thứ ba trên mặt tác dụng hậu quả, nhưng trên mặt 
hiện tượng thì chúng khác nhau. Trong pháp này nêu người nào 
tránh xa lời nói hư dối thì theo tôn giả Mục-kiền-liên, người ấy 
là vị Ưu-bà-tắc đạt được học xứ thứ tư trong năm học xứ trên. 
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5. Uống các loại rượu hay xa lánh uống các loại rượu: 


- Đây là pháp thứ năm, còn gọi là pháp uống các loại rượi 
nơi phóng dật hay tránh xa uống các loại rượư nơi phóng dật. Ở 
đây, Bản thân của rượu vốn "không tội ác, vì vậy giới uông rượu 
trong năm giới nó thuộc vê Giá giới. Nhưng vì sau khi uống 
rượu vào, tất cả chúng ta không aI có thể làm chủ được chính 
mình, nên có khả năng tạo thành tội ác lớn. Do đó đức Phật căn 
cứ vào những hiện tượng và những hậu quả đã xảy ra do chất 
men rượu làm cho hệ thống thần kinh hưng phấn, mật to xung 
động, làm mờ mắt, không còn tự mình khống chế lây mình 
được, có thể mắng người, đánh người, giết người, hiếp dâm, 
phóng hoả, làm mắt anh ninh trật tự chòm xóm láng giêng và, 
bất cứ hành động nào cũng có thể làm được hết, mà Ngài đã 
chế giới uống rượu. 

- Cũng như bốn giới trên, giới uống các loại rượu cũng 
phải hội đủ ba điều kiện” sau đây mới thành tội khả hối: 

1/ Là rượu. 

2/ Không vì bệnh nặng. 

3/ Uống vào khỏi cổ. 

- Đó là ba điều kiện đủ để hoàn thành tội danh của giới 
uống các loại rượu khả hối này. Cho dù tội này không phải là 
Tánh tội bất khả hối mà là giá tội khả hối, nhưng vì tính liên 
đới sau khi hoàn thành tội danh thì theo sau đó những tội khác 
xuất hiện như cướp của, giết người, cưỡng dâm, và tất cả 
những tội khác có thể xảy ra, mà bản thân người đó không tự 
chủ được. Do đó việc tạo ra oán đối đáng sợ theo sau, và cứ 
như vậy oán đối theo nhau như hình với bóng quấy nhiễu trả 
vay nhau trong hiện tại, và tạo ra khổ đau suốt nơi ba nẻo ác 








?Š Nam sơn hành sự sao, JjLLIƒTSE?) của ngài Đạo Tuyên. 
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địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh trong luân hôi. Dưới đây, chúng 
tôi sẽ trích dân hai mâu chuyện về việc uông rượu say, và đưa 
đên việc phạm những trọng tội khác: 


- “Vào thời kỳ đức Phật Ca-diếp-ba“” xa xưa, có một 
người thọ trì năm pháp, luôn luôn giữ giới thanh tịnh. Một hôm, 
từ bên ngoài trở về nhà, vì quá khát nước, nên thấy trên bàn có 
một chén rượu màu trong như nước, vội vàng uống một hơi 
vào bụng. Nào ngờ sau đó rượu ngắm, tính men rượu kích thích 
phát tác, khiến ông ta phạm giới một cách liên tục. Thấy gà 
hàng xóm chạy vào nhà, ông ta bèn bắt trộm làm thịt, vợ người 
hàng xóm mắt gà sang tìm, thấy vợ người hàng xóm đẹp, ông 
liền cưỡng dâm. Sau việc này, bị bắt đến công đường, ông ta 
chối cãi không nhận tội. Chỉ vì uống nhằm một chén rượu mà 
ông ta liên tục phạm đủ năm pháp cắm giới. Tội ác của rượu rất 
lớn như vậy.””” 


- “Vào thời đức Phật còn tại thế, có Tôn giả Sa-già-đà”” 
thần lực của ngài có thể hàng phục được độc long. Sau khi khất 
thực ngài uống rượu do Phạm chí cúng dường. Uống xong ngài 
đi về bị say ó1 mửa, té ngã dọc đường. Đức Phật nói với A-nan: 
“Sa-già-đà này là người si, trước kia có thể hàng phục được độc 
long lớn, bây giờ, thì không thể hàng phục được con rồng 
nhỏ !°” 


- Qua hai mẫu chuyện này cho chúng ta thây, cái hại của 
việc uông rượu là như thê nào rôi. Chúng làm mờ đi trí não của 

















§ a: diếp-ba Phật, 1# ÿ#f#ÿ, Sancskrit: Kã§yapa Buddha, là đức Phật 
thứ sáu trong bảy đức Phật quá khứ, là thầy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 


2# 2M5#, Thánh Nghiêm, bản dịch Tuệ 




















?” Giới luật học cương yếu 7#ƒ 
Đăng, trợ: 128. 


28 Sa-già-đà, ĐJIIjE › Sancskrit: Svãgata; Päli: Sãgata. 








? Tứ phần luật, P1⁄}#‡ q.16, giới 51, Đơn Đề. 
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con người, không còn biết gì nữa một khi đã say, và cũng vì cái 
nhân gây ra tai hại đáng sợ ngay trong hiện tại, và trong tương 
lai sau khi chêt sẽ đoạ vào ba đường ác. Theo Tứ phân luật thì 
người uông rượu có mười điêu mât mát: 

I- Nhan sắc xấu xí. 

2- Kém sức khỏe. 

3-_ Con mắt không sáng. 

4-_ Hiện tướng hung dữ. 

5-_ Phá hỏng sự sống của gia nghiệp. 

6- Đưa đến bệnh hoạn. 

7-_ Thích đấu tranh kiện tụng. 

§-_ Không ai khen, tiếng xấu truyền khắp. 

9- Trí tuệ giảm thiêu. 

10- Thân hoại mạng chung đọa vào ba đường ác. 

- Đó là mười điều mất mát của chúng ta khi uống rượu 
say ngay trong hiện tại. Đó là cái hậu quả không thê tránh được 
của người uông rượu: nhân cách không còn, trí tuệ biến mất, 
tác hại đến sức khẻo, tạo ra các thứ tội mà đáng ra nếu chúng ta 
không uống rượu vào thì sẽ không xảy ra! Từ đây tác động hỗ 
tương kéo rộng ra chung quanh mà gân nhât là những người 
thân trong gia đình và rộng hơn là xã hội. 

- Cũng giống như bốn giới trên: có thể đưa đến chết 
người, có thê phá hoại hạnh phúc mọi gia đình, có thê làm bất 
ổn một xã hội và cuối cùng mang đến gánh nặng khổ đau cho 
mọi người trong xã hội. Do đó vấn đề chúng ta sống có hạnh 
phúc hay không có hạnh phúc ngay trong hiện tại hay trong 
tương lai, luôn tùy thuộc vào hành động của chúng ta. Ở đây 
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chúng cũng như pháp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư trên mặt 
tác dụng hậu quả, nhưng trên mặt hiện tượng thì chúng khác 
nhau. Trong pháp này nêu người nào tránh xa uống các loại 
rượu thì theo tôn giả Mục-kiền-liên, người ấy là vị Ưu-bà-tắc 
đạt được học xứ thứ năm trong năm học xứ trên. 


Tóm lại, qua năm pháp trên: Thứ nhất cho chúng ta một 
cái nhìn về nhân quả, theo đó nếu người thiện nam kẻ tín nữ 
nào phạm vào, có nghĩa là chúng ta giết hại sinh mạng con 
người cho đến uống các thứ rượu, thì hiện tại sẽ bị khổ đau vì 
tù tội, và oán đối trả vay theo sau, khiến cuộc sống trở nên bất 
an, xã hội trở thành bất ôn, và sau khi thân hoại mạng chung sẽ 
đoạ vào ba đường khổ địa ngục, nøạ quỷ, súc sanh oán đối theo 
mãi. Còn nếu lánh xa giết hại sinh mạng người cho đến xa lìa 
uống các thứ rượu, thì chắc chắn hiện tại sẽ hạnh phúc tự do, 
cuộc sống trở nên an lạc, xã hội trở thành cực lạc, và sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ sinh về cõi trời. Đó là một thứ nhân 
quả tất yếu không thể không xảy ra. Thứ hai ngoài giới thứ 
nhất sát hại sinh mạng ra, bốn giới sau giới nào cũng có khả 
năng sau khi hoàn thành việc vi phạm chính giới có thể đưa 
đến giết người, và những tội danh nặng nhẹ khác nhau có sau 
đó. Thứ ba trong năm giới, giới nào khi hoàn thành nghiệp 
nhân của nó cũng bắt đầu từ tâm ý tham lam, sân hận, ngu sỉ 
phát động, và kéo theo đó thân và khâu hành động theo, và tuỳ 
thuộc vào kết quả đã thực hiện xong, tội danh bắt dầu hiện hữu, 
sau đó sẽ bắt đầu nhận lãnh nghiệp quả ngay trong hiện tại, hay 
trong tương lai, thì chúng còn tuỳ thuộc vào duyên đủ hay chưa 
đú của chúng. Thứ tư từ những hiện tượng duyên đủ trên đủ để 
phát động những liên hệ duyên khởi tiếp sau đó, và cứ như thế 
trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn chiếu sáng, các hành tinh vẫn 
hoạt động bình thường, theo sự sinh diệt phải có của chính 
chúng. Con người cũng không vượt khỏi qui luật này, và như 
vậy họ cũng phải sinh diệt theo qui luật thành, trụ, hoại, không, 
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trong chu trình biến dịch sinh tử. Trong chu trình biến dịch sinh 
tử này, chúng luôn mang theo những chất liệu đủ đề hoàn thành 
biến dịch của sinh và tử, đó chính là những nghiệp nhân của 
nghiệp quả trước đó hình thành những chuỗi liên hệ khác trong 
chính nó, và như vậy khổ đau hay hạnh phúc cũng tuỳ thuộc 
vào những chất liệu nghiệp nhân mà chúng ta đã tạo ra trong 
quan hệ y báo và chánh báo. 
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và bất thực, hay vừa có tínhhòa âm và bất hòa âm. Nếu 

người biết được trò chơi này, là người năm được thực 
tạitrên mười đầu ngón tay; thì trái lại, kẻ không nắm được thực 
tại trên mười đầu ngón tay, kẻ đó không biết được hòa âm vũ 
trụ trong trò chơi này. Nói thế không có nghĩa là bản thể vũ trụ 
ở trong tình trạng phân sáp làm đôi vàđối lập nhau; nhưng nó 
chỉ là một. 


H lện tướng bản thê vũ trụ là một trò chơi vừa có tính thực 


- Tuy thế, về mặt tùy thể, chúng ta nhìn bản thể vũ trụ 
như là một phức thể, tùy theo kiến giác của mỗi chúng ta. Vì 
tùy thể này, nói lên được sự hiện hữu của duyên nghiệp trong 
mỗi chúng ta đang ở trong tình trạng sinh khởi, nối tiếp và ràng 
buộc vào nhau, mà hiện ra các khổ tướng báo thân có sai khác. 
Nhưng về mặt nhất thê, thì hiện tướng chính là bản thể, và bản 
thê chính là hiện tướng. 
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- Do đó, cuộc đại hòa âm, hay bất đại hòa âm trong vũ trụ, 
cũng tùy theo đó mà hiện hữu như một thực tại giữa chúng ta, 
không thể không chấp nhận. Vì kẻ biết được hay không biết 
được trò chơi cùng đang nằm trong quỹ đạo của ý niệm, nhưng 
khi ý niệm vừa khởi lên, liền sau đó phát hiện ra âm thanh hoặc 
tương đồng hoặc tương khắc với với thế giới âm thanh bên 
trong hay bên ngoài. 


- Tuy nhiên trong thế giới ngũ trược này, hầu hết chúng 
sanh đã mang vào trong môi tướng thể một khổ quả nào đó, 
cùng nằm trong một cộng nghiệp không thẻ tránh khỏi luật tắc 
luân hồi, đã mang và sẽ đưa chúng sanh vào con đường khổ. 
Chính vì khổ ngiệp của chúng sanh đang vây khôn mà các đức 
Phật Thế tôn cùng các vị Bồ tát xuất hiện ra thế gian này, với 
hạnh nguyện đại từ, đại bi, ban vui cứu khổ cho mọi loài. 


- Cùng ở trong hạnh nguyện đó, sự xuất hiện của Bồ tát 
Quán Thế Âm được các kinh công nhận là độc đáo nhất trong 
hạnh nguyện của các vị Bồ tát. Ngài đã chứng ngộ bằng âm 
thanh qua nhĩ căn viên thông, và lấy âm thanh là tiêu đích trong 
việc cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sanh. Với danh hiệu Đại 
từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồi tát, đã 
nói lên đầy đủ ý nghĩa hạnh nguyện đó. 


- Trong nhiều bộ kinh, có nói về đức Quán Thế Âm Bồ 
tát; nhưng chúng ta không thấy đề cập đến phương pháp chứng 
ngộ của Ngài. Duy bộ kinh Lăng Nghiêm có đề cập đến sự 
chứng ngộ ấy, kinh Lăng Nghiêm trực chỉ ghi rõ rằng: 


- Sau khi đức Thế tôn gạn hỏi chỗ sở chứng của 24 
Thánh đệ tử xong, đến lượt Bồ tát Quán Thế Âm bày tỏ chỗ sở 
chứng của mình như sau: "Quán Thế Âm Bồ tát bạch rằng: Tôi 
nhớ là: hà sa số kiếp về trước, có một vị Phật hiệu là Quán Thế 
Âm; vị Phật đó dạy tôi muốn vào chánh định thì phải theo 
nghe-nghĩ-tu. Từ trong nghe, khi trở về tự tánh thì sở duyên 
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biến mất và con đường vào trở nên vắng lặng (sở không có, 
năng không có chô duyên, nên năng ván không hiện hữu, ở 
trong tự tảnh văng lặng). Hai tướng động và tịnh không sinh. 


- Từ từ mà tiến lên như vậy, thì nghe và đối tượng bị 
nghe đều hết. Nghe đã hết không trụ, thì giác và đối tượng của 
bị giác đều không khi không giác đã tròn đầy, thì không và đối 
tượng. không đều diệt. Khi sinh và diệt đã mất, thời cảnh tịch 
diệt hiện ra trước mắt."Thế giới phơi mở trước chúng ta như là 
một hiện hữu, vượt khỏi không gian thời gian. Cảnh giới này 
không bị ràng buộc bởi xuất thế gian và thế gian, hay các pháp 
hữu vi và vô vi. Cảnh giới này trên đồng với Như Lai một từ 
lực, dưới hợp với tất cả chúng sanh trong sáu đường, và đồng 
với chúng sanh một lòng bi ngưỡng. 


- Đến đây, chúng ta thấy hạnh nguyện của Quán Thế Âm 
trong kinh Lăng Nghiêm cùng kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, 
gặp nhau trong lòng bi ngưỡng đối với chúng sanh đại thể. 
Nhưng về ý nghĩa danh từ có sự khác nhau. Trong kinh Lăng 
Nghiêm ý nghĩa luôn luôn ở trong chiều hướng phản phục cái 
nghe nơi tự tánh. Như vậy, cái nghe ở trong chiêu hướng nội. 
Một khi tâm đã phản phục, thời cảnh sở quán sẽ không còn, 
nên không có sự đối đãi giữa năng và sở nữa. 

- Lúc đó Như lai tạng tâm sẽ hiển bày ra trước mắt. Lúc 
đó tâm năng văn và cảnh sở văn sẽ tiêu tan dung hội. Như vậy 
kinh Lăng Nghiêm lập cứ trên nhân hạnh mà gọi là Quán Thế 
Âm. Ngược lại trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn lại lập cứ 
trên quả đức để hiển nghĩa, thì Âm chính là tiêu đích của văn 
tầm cứu. Dù là tịch thinh hay là động thinh, nghe của Quán Thế 
Âm Bồ tát cũng thấu suốt tất cả. Âm thinh từ trạng thái tâm lý 
đến lúc phát ra ngoài, phải qua một tiến trình chuyền động của 
cơ thể. Có sự liên hệ giữa một ý niệm khi phát khởi, và các sợi 
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thần kinh liên hệ chuyên động để thoát ra ngoài cửa miệng, lúc 
đó mới tạo thành âm thanh thật sự. 


- Âm thanh này sẽ dàn trải ra vô tận, và sẽ tạo thành âm 
thanh sống của vũ trụ. Trong những biến động tiếp giao nảy, 
cùng với những âm thanh khác, sẽ tạo ra những điệu hòa âm, 
hay bất hòa âm, tùy theo lối dung nạp của mỗi âm thanh từng 
người, từng loại chúng sanh. Ở đây trạng thái tịch thanh không 
tự hữu, mà chỉ hiện hữu trong mỗi người, mỗi sự vật, chính 
ngay trong ý niệm, trong mặc thức, không phát ra bên ngoài, 
hay chưa khởi phát ra ngoài, nhưng nó có tác động của tâm 
thức can thiệp vào. Ở đây, còn gọi là tâm thanh, là tiếng nói 
của tâm. 


Vậy, âm là biểu tượng ý nghĩa cuộc sống, thế giới ngoại 
tại của chúng sanh trong pháp giới duyên khởi này chính là 
hiện tướng của nghiệp tướng vô minh con người đang lôi kéo 
con người trong bể khổ sanh tử luân hồi. Những khổ đau tai 
nạn của kiếp người, cùng tiếng kêu gảo van xin, cầu cứu của 
chúng sanh trong bể khổ đã làm cho nguyện lực độ sanh của 
Bồ Tát Quán Thế Âm phát sinh. Ngài đã cùng nhĩ căn viên 
thông, thường xuyên quán sát và nghe tiếng cầu cứu của chúng 
sanh, tùy theo căn cơ của từng loại mà Ngài hóa độ, cứu vớt. 


- Ở đây, về ý nghiã danh xưng, chúng ta thấy sự khác biệt 
giữa kinh Lăng Nghiêm và kinh Pháp Hoa trong lòng bị 
nguyện của Ngài. Một đàng hướng nội nghe bản thể tự tánh, 
tức là Như Lai tạng tâm và đó cũng chính là bản thể của chúng 
sanh, của vũ trụ mà lập cứ (heo nhán hạnh) để cứu vớt; một 
đàng hướng ngoại nghe quả khổ của chúng sanh, cùng tiếng 
cầu cứu mà lập cứ (¡heo quá đức) để cứu vớt. Nếu căn cứ nơi 
nhân và quả để hiểu thì làm sao có sự gặp gỡ hạnh nguyện giữa 
Kinh Lăng Nghiêm và kinh Pháp Hoa trong lòng bi nguyện của 
Ngài? Đó là câu hỏi cần đặt ra và cần giải đáp. Sự xuất hiện 
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của Ngài vì lòng bi ngưỡng vô úy, cùng với chúng sanh cùng 
một thê tánh. Ngài đã mang danh hiệu Đại Từ Đại BI tầm thanh 
cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, nói lên lòng bi ngưỡng 
vô úy đó. 

- Lòng bi ngưỡng vô úy mà chúng sanh đã đánh mắt, thay 
vào đó lòng sợ hãi. Chính vì lòng sợ hãi mà con người luôn ở 
trong tình trạng lo đối phó, nhưng đối phó với phương pháp 
chạy trốn thực tại, tìm cách né tránh với tương lai. Mà tương lai 
là những gì chưa xảy đến với họ hay sẽ không xảy đến. Vì sợ 
hãi lo âu nên con người tự đánh lừa chính mình và dần dần trở 
thành vong thân. 


- Từ đó thần thánh, ma quý, Thượng để được xuất hiện 
bởi con người và do con người đặt ra, con người lấy đó làm nơi 
nương tựa. Cuộc sống của chúng ta đầy dẫy những biểu tượng, 
biểu tượng của sợ hãi, do đó chúng ta đã tự đánh mất bản tính 
vô úy của ta. Con người không dám nhìn thực tại, không dám 
nhìn vào chính mình, không dám sống với thực tại, luôn luôn 
sống với tương lai; mà tương lai là những gì ảo tưởng. Con 
người luôn tìm cách nắm bắt những ảo tưởng đó để rồi thất 
vọng đau khô. 


- Trong truyền thống triết lý siêu hình Tây phương, vì sự 
sợ hãi này mà Thượng để xuất hiện. Thượng để đã được lý trí 
con người đặt ra để tôn thờ zấ là nơi tương tựa của những con 
người yếu bóng vía, đầy Jòng sợ hãi với hiện tại, với tương lai. 
Tự đặt con vào sự cứu rỗi của Thượng đề, tự họ đánh mất bản 
tánh của họ. Họ làm nô lệ cho một Thượng đề bên ngoài, họ đã 
vong thân và Thượng đề thần thánh đã ngự trị, chi phối cuộc 
sống họ. Kế từ Socrates mãi cho đến Athur Schopenhauer, giai 
đoạn này Thượng đề đã được đề cập đến nhiều, nhất là thời kỳ 
trung cổ, thời kỳ kinh viện, Thượng đế được coi như là thần 
linh, ban phước giáng họa và mãi đến Hegel. 
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- Hegel đã quan niệm: Thượng đề là một nhân cách hóa 
của con người và con người là nhân cách của Thượng đế. 
Thượng đề chính là ý niệm tuyệt đối. Ông giải thích Thượng đề 
của ông theo sách Sáng Ký và ba ngôi của Ky Tô giáo bằng 
biện chứng pháp của ông theo ba tiến trình; đề, phản đề, tổng 
hợp đề. Ông bảo rằng: "Chính Thượng để đã vong thân, 
Thượng đề đã đẻ ra hình ảnh Ađam và Eva nơi vườn địa đàng, 
và chính Adam và Eva đã phản lại lời đặn dò của Thượng đế 
khi nghe lời dụ dỗ con rắn (Tượng trưng cho ác quỷ sa făng) mà 
ăn phải trái cắm thiện ác, để rồi từ đó về sau con TBưỜi mắc 
phải tội tổ tông (nguyền tội) và bị đày đọa trong khổ đau, càng 
khổ đau con người càng tạo nên tội lỗi. 


- Để chuộc lại tội lỗi này, Thượng đề đã cho Jésus giáng 
thế, và bị đóng đinh trên cây thập tự giá, để chịu tội cho thế 
gian; khi đó con người trở lại trạng thái ban sơ nơi vườn địa 
đàng. Để rồi ông kết luận Thượng để là con người và con 
người là Thượng đế. Đó là giai đoạn chung cuộc của lịch sử 
tương lai. 


- Từ Hegel đến Schopenhauer, quan niệm Thượng đề 
thay đổi dần và biến mất từ Schopenhauer. Với quyền "Vũ trụ 
như là ý lực", ông đã phủ nhận Thượng đế. Ông là người đầu 
tiên mang truyền thống Đạo học Đông Phương thôi vào Âu 
Châu một luồng sinh khí mới mẻ, và mạnh mẽ nhất là 
Nietzsche với chủ trương "con người siêu nhân" và ông đã nói; 
"Thượng để đã chết" (Das Go so). Như thế Thượng để thực 
sự đã văng mặt trên thế gian này. Mãi đến Heidegger, danh từ 
Thượng để không còn được nhắc đến nữa. Nền siêu hình học 
hiện đại mà người đại diện cho nền triết lý Tây Phương là 
Heidegger đã không nhắc đến một Thượng đề nào, ông chỉ đề 
cập đến tính thể của hiện thể tại thế (2asein) của con người mà 
thôi. Những vẫn đề xa xôi chưa đến trong tương lai, không phải 
là vấn đề bận tâm của ông. Ông chỉ biết hiện tại, sống với hiện 
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tại, tìm ra những vấn đề liên hệ giữa con người với con người, 
giữa cuộc sống và con người cùng sự hiện hữu chính mình. 
Theo ông đó là những bâng khuâng của con người, cần phải 
tìm ra sợi dây liên hệ đó. 

- Có thế con người mới làm chủ được chính mình và làm 
chủ được cuộc sống: lúc này con người sẽ không còn sợ hãi 
nữa, họ sống một cách bình thản chấp nhận tất cả dù là cái chết 
đi nữa, cũng không sợ sỆt, vu1 Cười với cái chết. Họ đã đến gần 
Đông phương với tinh thần vô úy.Nhưng đó chỉ là một thiểu số 
có tinh thần thượng thừa, đã nhìn ra được trò chơi của vũ trụ 
trong suy niệm. Họ đã chấp nhận hiện tại và sống với hiện tại, 
chơi với hiện tại bằng một thái độ lì lợm, kiêu hãnh với chính 
mình mà không bao giờ sợ hãi. 
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